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Website: www.bigimexcovn.com 

 :HNÍHC CÏÖV HNÓL
Cao su thieân nhieân,
tinh boät mì,
ñoà goã noäi thaát

Ñòa chæ: Ñöôøng Huøng Vöông, 
phöôøng Taân Bình,
thaønh phoá Ñoàng Xoaøi,
tænh Bình Phöôùc
Ñieän thoaïi: 0271.3870 256
Fax: 0271.3870 257

Ñòa chæ: A15 - 16 Khu nhaø lieân keá, Chung cö Thaùi An,
heûm 1/45 Nguyeãn Vaên Quaù, phöôøng Ñoâng Höng Thuaän,
quaän 12, TP. Hoà Chí Minh
Ñieän thoaïi: 028.3719 0399, 028.3719 1583
Fax: 028.3719 0770

Trung Quoác, Ñaøi Loan, 
Nga, Philippine, 
Malayssia, Singapore, 
Nhaät Baûn, Thoå Nhó Kyø, 
EU, Chaâu Phi,...

THÒ TRÖÔØNG CHÍNH:

Bigimexco luôn chú 
trọng đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, 
dây chuyền sản xuất 
hiện đại để đảm bảo 
đầu ra sản phẩm luôn 
đạt chất lượng tốt 
nhất. Trong thời gian 
tới, Bigimexco sẽ tiếp 
tục phấn đấu không 
ngừng để phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa 
xứng đáng là doanh 
nghiệp xuất khẩu uy 
tín hàng đầu Việt Nam.
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- Top 100 enterprises for sustainable development in 3 consecutive years:
  2016, 2017, 2018 by Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).
- Awarded Prestigious Exporter in 2018, 2019 by the Ministry of Industry 
   and Trade of Vietnam.
- Enterprise of strong development in 2016
- A prestigious supplier - a prestigious brand in Viet Nam in 2015
- Top 500 largest enterprises in Viet Nam (VNR500).

- Achieved ISO 9001: 2015 management system certi�cation
- Obtained ISO 17025: 2017 Quality System Accreditation Certi�cate
- Certi�cate of well-known brand - Vietnam competitive brand in 2019
- Certi�cate of Merit from the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and
   the Central Council of Vietnam Business Associations for positive contributions
   to the southern economic region under Decision No. 2201, Sept 26, 2019.
- Certi�cate of Merit from the Minister of Agriculture and Rural Development
   for achievements in linking and developing the rubber industry to contribute
   to rural agriculture development, Sept 17, 2019.

Major products:
- SVR CV40
- SVR CV50
- SVR CV60
- SVR 10CV
- SVR 3L
- SVR 10
- SVR 20
- RSS 3
- RSS 1
- LATEX HA, LA
- MIXTURE
- SKIM BLOCK
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CHUPACO ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

* NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

* SẢN PHẨM MỦ CAO SU:  

* CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su, sản xuất gỗ thành phẩm;
Thương nghiệp bán buôn và xuất khẩu trực tiếp;
Đầu tư trồng cao su trên nước bạn Campuchia.

SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, RSS 3 đạt Top 
100 Sao vàng đất Việt; ISO 9001:2015; Cúp 
vàng topten ngành hàng thương hiệu Việt 
uy tín - chất lượng; Cúp vàng Top 100 
thương hiệu Việt hội nhập WTO; Cúp vàng 
chất lượng hội nhập hàng đầu; Cúp vàng 
Thương hiệu - Nhãn hiệu lần III; Cúp vàng 
An toàn lao động; đạt giải thưởng 100 
thương hiệu Việt bền vững; đạt Danh hiệu 
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam; đạt 100 
thương hiệu danh tiếng Đông Nam Á; nhiều 
năm liền đạt Danh hiệu doanh nghiệp xuất 
khẩu uy tín; đạt Danh hiệu doanh nghiệp 
tín nhiệm; đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì 
nhà nông”; đạt danh hiệu Doanh nghiệp 
bền vững Việt Nam năm 2020, 2021; được 
cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo 
VSCF/PEFC-FM; được cấp chứng chỉ chuỗi 
hành trình sản phẩm theo PEFC-CoC; được 
cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam”.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY NHẬN NHÃN HIỆU
CHỨNG NHẬN CAO SU VIỆT NAM

Soá 01 Nguyeãn Thị Minh Khai, Thị traán Phuù Hoøa - Huyeän Chö Paêh - Tænh Gia Lai
Ñieän thoaïi: 0269.3845553     Fax: 0269.3845554

Email: cotycaosuchupah@gmail.com     Website: www.chupaco.com.vn
Toång giaùm ñoác Coâng ty: Phaïm Ñình Luyeán

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba;
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba;
Nhiều Cờ thi đua, bằng khen của Chính Phủ, các Bộ ngành,
UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
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COÂNG TY TNHH MTV CAO SU DAÀU TIEÁNGCOÂNG TY TNHH MTV CAO SU DAÀU TIEÁNG
DAU TIENG RUBBER CORPORATIONDAU TIENG RUBBER CORPORATION

Soá 01, ñöôøng Thoáng Nhaát, khu phoá 2, thò traán Daàu Tieáng, huyeän Daàu Tieáng, tænh Bình Döông
Ñieän thoaïi: 0274.3561 479 - FAX: 0274.3561 789

Email: vanphong@caosudautieng.com.vn - Website: caosudautieng.com.vn

 Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh: Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh:
- Trồng, chăm sóc và khai thác cao su thiên nhiên.
- Trồng rừng; khai thác gỗ rừng trồng; chế biến gỗ.
- Sơ chế, chế biến cao su thiên nhiên.
- Sản xuất sản phẩm từ cao su phục vụ sản xuất 
công nghiệp và hàng tiêu dùng.
- Sản xuất phân bón.
- Sản xuất hóa chất (trừ sản xuất thuốc bảo vệ thực 
vật; hóa chất cơ bản)
- Bán buôn phân bón và hóa chất (trừ thuốc bảo vệ 
thực vật; hóa chất bảng 1 theo công ước quốc tế).
- Kinh doanh sản phẩm từ cao su phục vụ sản xuất 
công nghiệp và hàng tiêu dùng; sản phẩm PE.

- Trồng, chăm sóc và khai thác cao su thiên nhiên.
- Trồng rừng; khai thác gỗ rừng trồng; chế biến gỗ.
- Sơ chế, chế biến cao su thiên nhiên.
- Sản xuất sản phẩm từ cao su phục vụ sản xuất 
công nghiệp và hàng tiêu dùng.
- Sản xuất phân bón.
- Sản xuất hóa chất (trừ sản xuất thuốc bảo vệ thực 
vật; hóa chất cơ bản)
- Bán buôn phân bón và hóa chất (trừ thuốc bảo vệ 
thực vật; hóa chất bảng 1 theo công ước quốc tế).
- Kinh doanh sản phẩm từ cao su phục vụ sản xuất 
công nghiệp và hàng tiêu dùng; sản phẩm PE.

- Sửa chữa, chế tạo các thiết bị cơ khí và thiết bị công 
nghiệp.
- Lắp ráp các thiết bị cơ khí và thiết bị công nghiệp.
- Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp và điện sinh hoạt.
- Sản xuất sản phẩm PE.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 
công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại; đầu tư và 
khai thác cảng biển.
- Bán buôn nhiên liệu (trừ than đá), dầu mỡ bôi trơn.
- Cấp nước; dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Đầu tư dự án ra nước ngoài; đầu tư tài chính.
- Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Sửa chữa, chế tạo các thiết bị cơ khí và thiết bị công 
nghiệp.
- Lắp ráp các thiết bị cơ khí và thiết bị công nghiệp.
- Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp và điện sinh hoạt.
- Sản xuất sản phẩm PE.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 
công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại; đầu tư và 
khai thác cảng biển.
- Bán buôn nhiên liệu (trừ than đá), dầu mỡ bôi trơn.
- Cấp nước; dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Đầu tư dự án ra nước ngoài; đầu tư tài chính.

Saûn phaåm chính:Saûn phaåm chính:     SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV, SVR 10, 
SVR 20, SVR 10CV50, SVR 10CV60, Skimblock, mủ ly tâm: HA, LA, ULPL-HA và ULPL-LA
     SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV, SVR 10, 
SVR 20, SVR 10CV50, SVR 10CV60, Skimblock, mủ ly tâm: HA, LA, ULPL-HA và ULPL-LA

TAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAMTAÄP ÑOAØN COÂNG NGHIEÄP CAO SU VIEÄT NAM

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO/IEC 17025:2017
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Products trading:

SVR CV50, SVR CV60, Skim block and VRG rubber products, Latex 60% DRC HA, LA. 
Our group exports more than 110,000 tonnes/year of all kind of rubber to China, Malaysia, 
Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka, Turkey, Korea, Russia and ect.  

Contact person in Chinese, English, Vietnamese 
language: Ms Ai Tran - CEO
Cellphone: +84 913955032

Contact person in Chinese, English language:  
Mr Chan Shuney Chun; Cellphone: +84 917218987

THANH LONG RUBBER INDUSTRIES  
is in the rubber business since 1990. We have 
been trading natural rubber through out Viet 
Nam to China. Our �rst natural rubber processing 
factory was established in 1999 with capacity of 
20,000 tonnes/year, business trading volume of 
24,000 tonnes/year.

ISO 9001 : 2015
ISO/IEC 17025:2017

Contact person in Chinese, English language:
Mr Chan Shuney Chun; Cellphone: +84 917218987
Contact person in English, Vietnamese language: 
Mr Gavin Tran - C.E.O; Cellphone: +84 914552772

The second natural rubber processing factory 
was established in 2002, named HIEP THANH 
RUBBER INDUSTRIES with the capacity of 36,000 
tonnes per annual. Business trading volume of 
20,000 tonnes per annum.
- Top 10 Companies for natural rubber export
- Top 9 Companies reputation export of Viet Nam
- Suplier for the top tyres company such as: Sailun 
Group, ACTR (Cooper Tire), Zhongce Rubber 
Group, Cheng Shin (Maxxis), Triangle Group, 
Guizhou Tiye, PRINX Chengshan, Casumina 
Vietnam, Goodtire Rubber Industrial Taiwan, 
Kumho Tire, JK Tires, Yokohama tire, Dongah Tire, 
Hankook Tire, Weber & Shaer.
Products manufacture:
SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, RSS 1, RSS 3,        
Compound rubber, Mixture rubber, SVR CV10.

ISO 9001
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VLRC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NHÀ MÁY 27-2
CÔNG SUẤT 21.000 TẤN/NĂM (DÂY CHUYỀN SVR 3L: 12.000 TẤN/NĂM, DÂY CHUYỀN SVR 10: 9.000 TẤN/NĂM 

SẢN PHẨM

CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO
VIET LAO RUBBER CO., LTD

Địa chỉ: Km6, Bản Huội Nhăng Khăm, Tỉnh Champasak, Lào
Email: pkdvietlao@gmail.com   -   Website: http://www.vietlaorubber.com
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ORO PRODUCTION TRADING CO., LTD
Address: 124 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 15, Phu Nhuan District, HCM City, VietNam

Tell: +84 (8) 28 6671 1177   -   Cellphone: +84(8) 39 3888 868
Email: sales@orocompany.vn   -   Website: http://orocompany.vn 

 

In 2016, ORO Production Trading Co., Ltd opened a factory in Binh Duong Province
In April 2019, we started to build and develop Rubber Sheets Factory in Dak Lak Province

By June 2019, ORO Production Trading Co., Ltd become an official member of The Vietnam Rubber Association
In the future, we are investing in advantageous products (ADS, RSS1, SVR3L, SVR10)

We would like to cooperate with Vietnamese as well as

oversea partners in the area such as rubber and we always

aim to the target:

“SATISFYING MORE THAN CUSTOMER ‘S
EXPECTATION”

SVR 3L

SVR 10

RSS 3

ADS
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Industrial Rubber Co.,Ltd.
Địa chỉ:  Số 14 đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân,
 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 84-0251-3721199    -    FAX: 84-0251-3721199
Email: info@donarubber.com.vn
Website: www.donarubber.com.vn

- Trồng cây cao su: Sản xuất giống, trồng và chăm sóc cây cao su.
  Khai thác, sơ chế mủ tờ xông khói (RSS), cao su Crêpes.

- Kinh doanh sản phẩm và gỗ cao su.

- Bán buôn sản phẩm (mủ) cao su.

- Dịch vụ tư vấn phát triển cao su dân doanh.

- Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư.

- Chăn nuôi, trồng trọt

- Bán buôn nông sản

- Trồng rừng và chăm sóc rừng

- Khai thác gỗ, lâm sản

COÂNG TY COÅ PHAÀN CAO SU COÂNG NGHIEÄP

Địa chỉ : Số 466, Đường Trần Văn Trà, Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Văn Phòng đại diện: Số 266, Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 2, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 84.276.382 0009  -  Fax: 84.276.381 6024
Email: lienanhrubber@lienanhrubber.com  - Website: www.lienanhrubber.com

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH

“Uy Tín – Thònh Vöôïng”

 
 

Sản phẩm: Cao su Latex HA/ LA, Cao su Latex 
Free TMTD, SVR CV 50, SVR CV60, DPNR SVR 
CV60, SVR CV40, và SVR 3L, SVR 10, SVR 10CV, 
SVR 20CV.
Thị trường chính: Mỹ, Đức, Ý, Tây Ban Nha,
Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc,
Hàn Quốc, Nhật Bản...etc.
Tổng sản lượng tiêu thụ: 150,000 tấn/ năm.
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Our main service
 Sea freight & Air freight both import & export.
 Warehousing, customs clearance & door to door service.
 Chartering and bulk cargo handling.
 Supplying & fitting flexitank/ flexibag.

Add: Room 17.3A + B, Block A + B, Indochina Park Tower, No. 4 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, Dist 1, HCMC, Viet Nam.
Tel: +84 (28) 39107479    -    Fax: +84 (28) 39107561    -    Email: mng@hungdong.com.vn

HUNG DONG INVESTMENT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

We Add Value To Your Business

M e m b e r    o f    I n t e r n a t i o n a l    L o g i s t i c s    N e t w o r k s
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CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO

Địa chỉ:  499 Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk
Email:  eahleo@vnrubbergroup.com
Điện thoại:  0262.3777 549      -      Fax: 0262.3777 229

ERC
E A H ’ L E O  R U B B E R  C O . ,  LT D

SẢN PHẨM CHÍNH:
SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20

HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
Trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh
mủ cao su thiên nhiên

ĐẠT CÁC TIÊU CHUẨN:
TCVN 3769-2016; TCCS 112:2022;
ISO 9001:2015; ISO/IEC 17025:2017
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Vui lòng quét mã QR để xem danh sách cập nhật

Theo Nghị quyết số 149/NQ-HHCS-HĐTĐ ngày 16/12/2021
của Hội đồng thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”
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MOÄT SOÁ HOAÏT ÑOÄNG NOÅI BAÄT CUÛA HIEÄP HOÄI NAÊM 2022
VRA’S PROMINENT ACTIVITIES IN 2022

Họp Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su
Meeting of VRA’s Executive Committee, Inspection Committee and Management Board

of Viet Nam Rubber Export Insurance Fund

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và đại diện hội viên trong hoạt động
hợp tác quốc gia và quốc tế

Supporting and protecting members’ legal rights, representing Viet Nam rubber industry in national
and international relationships

HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM
THE VIET NAM RUBBER ASSOCIATION
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MOÄT SOÁ HOAÏT ÑOÄNG NOÅI BAÄT CUÛA HIEÄP HOÄI NAÊM 2022
VRA’S PROMINENT ACTIVITIES IN 2022

Xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam
Engaging to build up the Viet Nam Rubber Industry Brand

Xúc tiến thương mại
Trade promotion

HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM
THE VIET NAM RUBBER ASSOCIATION
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 – 2023

THOÂNG TIN TOÅNG QUAÙT

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 202318
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HIỆP HỘI CAO SU
VIỆT NAM

Sau khi phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID-19, tăng trưởng của 
kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột ở Ukraine, các 
đợt bùng phát liên tục của dịch COVID-19 tại một số khu vực trên thế 
giới và áp lực lạm phát cao làm tăng giá năng lượng và thực phẩm cùng 
chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Trong bối cảnh chung, nền kinh 
tế Việt Nam được đánh giá phục hồi nhanh hơn nhiều so với dự kiến 
nhờ các nền tảng kinh tế mạnh mẽ, chính sách tiền tệ linh hoạt và sự 
nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, dịch 
vụ và tiêu dùng nội địa. 
Bên cạnh tình hình khó khăn của thị trường toàn cầu, ngành cao su 
Việt Nam còn phải đối mặt nhiều tác động nghiêm trọng từ các thảm 
họa thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong năm 2021. Tuy 
vậy, cộng đồng cao su đã cùng nhau nỗ lực vượt khó thành công để duy 
trì vị thế của ngành cao su Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên thế giới về xuất khẩu và sản 
lượng; đồng thời tự hào là quốc gia có năng suất cao su đứng đầu châu 
Á – khu vực tập trung các nước lớn sản xuất cao su thiên nhiên. 
Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cao su Việt Nam 
năm 2021 ước đạt 9,5 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu các sản phẩm 
cao su ước đạt 3,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 38,9% trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu toàn ngành cao su, tăng 18,5% so với năm trước. Xuất khẩu 
cao su thiên nhiên đạt khoảng 3,3 tỷ USD, chiếm 34,5%; xuất khẩu 
nguyên liệu gỗ cao su và sản phẩm gỗ cao su đạt khoảng 2,5 tỷ USD, 
đóng góp 26,6% vào tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành.
Nhằm góp phần vào sự tăng trưởng chung của toàn ngành cao su, Hiệp 
hội Cao su Việt Nam (VRA) tiếp tục phát huy vai trò đại diện Hội viên 
kiến nghị chính sách, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế và phát triển 
thương hiệu ngành hàng thông qua hình ảnh của Nhãn hiệu chứng 
nhận “Cao su Việt Nam”. Đồng thời, VRA còn là nơi tập hợp, đoàn kết 
và phối hợp hoạt động giữa các Hội viên vì lợi ích chung và tăng cường 
hợp tác cùng phát triển theo hướng bền vững.
Việc xuất bản Danh bạ Doanh nghiệp Cao su Việt Nam hàng năm là 
một trong những hoạt động của VRA trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, 
Hội viên giới thiệu năng lực, quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến với các 
đối tác trong nước và quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh 
doanh, mở rộng thị trường và đa dạng hóa khách hàng, góp phần gia 
tăng năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam.
Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn của năm 2021, Danh bạ Doanh 
nghiệp Cao su Việt Nam năm 2022 – 2023 vẫn nhận được sự tham gia 
tích cực của nhiều doanh nghiệp, tạo điều kiện phản ánh năng lực và 
sự đa dạng của ngành cao su Việt Nam. Thông tin doanh nghiệp đã 
được rà soát để đảm bảo tính cập nhật và chuẩn xác nhất từ những biến 
động của doanh nghiệp sau đại dịch.
VRA rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Danh bạ 
Doanh nghiệp Cao su Việt Nam ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin trong nước và quốc tế.
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CƠ CẤU GIỐNG ÁP DỤNG GIAI ĐOẠN 2022 – 2026, ĐỊNH HƯỚNG 2030

Theo Quyết định số 250/QĐ-HĐQTCSVN ngày 01/11/2021 
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Vùng Tiểu 
vùng

Bảng I
Giống cao su khuyến 

cáo sản xuất diện rộng 
(đến 80% diện tích)

Bảng II
Giống cao su khuyến cáo 
trồng quy mô vừa (không 

quá 15% diện tích)

Bảng III
Giống cao su khảo 
nghiệm (không quá 

5% diện tích)

Đông Nam 
Bộ

A RRIV 209, RRIV 114,  RRIV 1, 
RRIV 106

RRIV 5, PB 255, RRIV 109,
RRIV 114, RRIV 115, RRIV 120,
RRIV 206, RRIV 232, RRIV 301, 
RRIV 302, RRIV 303, RRIC 121, 
IRCA 130

Bao gồm những giống 
cao su mới lai tạo, trao 

đổi giống và những 
giống cao su khác 
ngoài Bảng I và II

B RRIV 209, RRIV 1, RRIV 106

C RRIV 103, RRIV 209,     
RRIV 106

Tây 
Nguyên

A RRIV 209, RRIV 106,   
RRIV 103 RRIV 106, RRIV 107,

RRIV 110, RRIV 111,
RRIV 230, RRIV 231,
RRIV 210, RRIC 121,
PB 312

B RRIV 209, RRIV 103,   
RRIV 106

C RRIV 103, RRIV 209,   
RRIC 121

Nam Trung 
Bộ

A RRIV 209, RRIV 124,   
RRIV 230 RRIV 1, RRIV 104, RRIV 210, 

RRIV 231, PB 312, RRIC 100, 
RRIM 600

B RRIV 209, RRIV 103,   
RRIV 106

C RRIV 103, RRIV 209,   
RRIC 121

Bắc Trung 
Bộ

A RRIV 209, RRIV 124,   
RRIV 230 RRIV 1, RRIV 204, RRIV 213, 

RRIV 231, RRIV 233,
RRIC 100, IAN 873B RRIV 209, RRIV 124,   

RRIV 230, RRIC 121

Tây Bắc RRIV 209, IAN 873, RRIV 1, 
RRIV 230

RRIV 124, RRIV 204,
RRIV 210, RRIV 213,
RRIV 230, RRIC 121

Campuchia RRIV 209, RRIV 106, RRIV 1, 
RRIV 103, RRIC 121

RRIV 107, RRIV 115,
RRIV 205, RRIV 206,
RRIV 210, RRIV 230,
RRIV 231, IRCA 130

Nam Lào RRIV 209, RRIV 106, RRIV 1

RRIV 204, RRIV 210,
RRIV 213, RRIV 230,
RRIV 231, RRIV 233,
RRIC 121, RRIM 600

Trung và Bắc Lào RRIV 209, RRIV 124,
RRIV 1, RRIV 230

RRIV 124, RRIV 204,
RRIV 210, RRIV 213,
RRIV 230, RRIC 121
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GHI CHÚ
- 	 Khuyến cáo ưu tiên giống trồng theo thứ tự đứng trước trong bảng khuyến cáo.
- 	 Tiểu vùng A: Ba yếu tố ảnh hưởng chính là đất, lượng mưa và điều kiện môi trường 	
	 thuận lợi cho sinh trưởng phát triển cho cây cao su, bao gồm: đất hạng I, lượng mưa 	
	 trung bình đạt trên 1.800 – 2.500 mm/năm, các loại bệnh quan trọng chỉ gây hại ở mức độ
	 nhẹ đến trung bình.
- 	 Tiểu vùng B: Có một trong ba yếu tố ảnh hưởng chính thấp hơn Tiểu vùng A, như đất
	 hạng II hoặc lượng mưa <1.800 mm/năm hoặc >2.500 mm/năm hoặc các loại bệnh chính
	 gây hại đến mức nặng.
- 	 Tiểu vùng C: Có hai trong ba yếu tố không đạt như Tiểu vùng A (các trường hợp còn lại 	
	 ngoài A và B) như đất hạng III và hay bị các loại bệnh chính gây hại đến mức rất nặng; 	
	 cao trình trên 650m; đất hạng III và lượng mưa < 1.800 mm/năm hoặc >2.500 mm/năm; 	
	 lượng mưa >2.500 mm/năm và thường xuyên bị bệnh hại nặng đến rất nặng...
	 Giống cao su khuyến cáo giai đoạn 2022 – 2026 theo hướng gỗ – mủ và gỗ

Định hướng vườn cây Trữ lượng gỗ thiết kế sau 12 năm 
trồng (m3/ha) Cơ cấu giống trồng

Vườn cao su “gỗ – mủ” 100 – 120
RRIV 103, RRIV 109, 
RRIV 206, RRIV 209, 
RRIV 210, RRIV 232

Vườn cao su “lấy gỗ” 150 – 180 RO 25/254, RO 25/298, 
RO 20/100
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DANH SÁCH QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN                                                                
ÁP DỤNG TRONG NGÀNH CAO SU VIỆT NAM

Để xem nội dung chi tiết của các quy chuẩn, tiêu chuẩn, vui lòng truy cập website Hiệp hội 
Cao su Việt Nam (https://vra.com.vn), mục Thông tin → Tiêu chuẩn, quy chuẩn 

(*) Vui lòng truy cập https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/ để xem chi tiết.
TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CAO SU THIÊN NHIÊN

Sản phẩm Tên tiêu chuẩn
Cao su thiên nhiên SVR Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2016
Latex cao su thiên nhiên cô đặc – 
các loại ly tâm hoặc kem hóa được 
bảo quản bằng amoniac

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6314:2013 (ISO 2004:2010)

Latex cao su thiên nhiên cô đặc có 
hàm lượng protein thấp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11527:2016

Cao su tờ xông khói Tiêu chuẩn quốc tế Tiêu chuẩn quốc tế phân loại cao su tờ xông 
khói (RSS)

Sản phẩm Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn

SĂM VÀ 
LỐP XE

Quy chuẩn  
Việt Nam

QCVN 36:2010/BGTVT về lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy

QCVN 34:2017/BGTVT về lốp hơi dùng cho ô tô

Tiêu chuẩn 
Việt Nam

TCVN 1591-1:2006 về Săm và lốp xe đạp – Phần 1: Săm

TCVN 1591-2:2006 về Săm và lốp xe đạp – Phần 2: Lốp
TCVN 3848-2:2007 (ISO 5775-2:1996, With Amendment 1: 2001) về Lốp và 
vành xe đạp hai bánh – Phần 2: Vành
TCVN 5721-1:2002 về Săm và lốp xe máy – Phần 1: Săm

TCVN 5721-2:2002 về Săm và lốp xe máy – Phần 2: Lốp
TCVN 6771:2018 về Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp hơi mô tô và xe 
máy – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu*
TCVN 7226:2018 về Phương tiện giao thông đường bộ –  Lốp hơi ô tô con,  
ô tô tải nhẹ và rơ moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu*
TCVN 7227:2018 về Phương tiện giao thông đường bộ – Lốp hơi dùng cho 
ô tô khách, ô tô chở hàng, rơ moóc và sơ mi rơ moóc – Yêu cầu và phương 
pháp thử trong phê duyệt kiểu*
TCVN 7530:2005 về Săm ô tô
TCVN 7531-1:2005 (ISO 4223-1:2002) về Định nghĩa một số thuật ngữ sử 
dụng trong công nghiệp lốp – Phần 1: Lốp hơi
TCVN 7532:2005 (ISO 10191:1995) về Lốp xe ô tô con – Kiểm tra xác nhận 
các tính năng của lốp – Phương pháp thử phòng thí nghiệm
TCVN 7533:2005 (ISO 10454:1993) về Lốp xe tải và xe buýt – Kiểm tra xác 
nhận các tính năng của lốp – Phương pháp thử phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn 
ngành

64TCN 7:1985 về ngoại quan săm và lốp xe đạp xuất khẩu
64TCN 64:1993 về lốp xe đạp mành polyamid
64TCN 65:1993 về ngoại quan lốp xe máy
64TCN 66:1993 về ngoại quan săm xe máy

64TCN 83:1994 về ngoại quan lốp xe đạp

64TCN 84:1994 về ngoại quan săm xe đạp

64TCN 85:1994 về săm lốp xe thồ – xích lô

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CAO SU
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TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI GỖ NGUYÊN LIỆU VÀ ĐỒ GỖ

Sản phẩm Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn

GĂNG TAY

Tiêu chuẩn  
Việt Nam

TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002, With Amendment 1: 2007) về Găng 
khám bệnh sử dụng một lần – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với găng làm từ 
latex cao su hoặc cao su hoà tan

TCVN 6343-2:2007 (ISO 11193-2:2006) về Găng khám bệnh sử dụng một lần 
– Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với găng làm từ poly(vinyl clorua)

TCVN 6344:2007 (ISO 10282:2002) về Găng tay cao su phẫu thuật vô khuẩn 
sử dụng một lần – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10529:2014 (ISO 12243:2003, With Amendment 1:2012) về Găng tay 
y tế làm từ latex cao su thiên nhiên – Xác định protein chiết xuất được với 
nước bằng phương pháp Lowry cải biến

Tiêu chuẩn 
ngành 64TCN 34:1985 về găng tay cao su xuất khẩu

Sản phẩm Tên tiêu chuẩn
Ván bóc TCVN 10316:2015 về Ván bóc
Ván sợi – Ván MDF TCVN 7753:2007 về Ván sợi – Ván MDF

Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – 
Ván ghép từ thanh dày và ván 
ghép từ thanh trung bình

TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép 
từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

Gỗ nhiều lớp TCVN 10575:2014 (ISO 18776:2008) về Gỗ nhiều lớp – Yêu cầu kỹ thuật

Gỗ dán TCVN 11902:2017 (ISO 12465:2007) về Gỗ dán – Yêu cầu kỹ thuật

Gỗ xẻ
TCVN 1758:1986 về Gỗ xẻ – Phân hạng chất lượng theo khuyết tật
TCVN 1075:1971 về Gỗ xẻ – Kích thước cơ bản

Gỗ tròn
TCVN 1074:1986 về Gỗ tròn – Phân cấp chất lượng theo khuyết tật
TCVN 1073:1971 về Gỗ tròn – Kích thước cơ bản

Đồ gỗ TCVN 5373:2020 về Đồ gỗ nội thất

NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN
Hạng mục Tên quy chuẩn

Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên QCVN 01-MT:2015/BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sơ chế cao su thiên nhiên
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DANH SÁCH
“DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN”

NĂM 2020 MẶT HÀNG CAO SU 
(Theo Quyết định số 1974/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 của Bộ Công Thương)

1. CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG
2. CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM – CASUMINA
3. CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG
4. CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG
5. CÔNG TY TNHH CAO SU ĐÔNG NAM Á
6. CÔNG TY TNHH MTV TCT CAO SU ĐỒNG NAI
7. CÔNG TY TNHH SX TM DV HIỆP THÀNH
(Tên mới: CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU HIỆP THÀNH)
8. CÔNG TY TNHH SX&TM HOA SEN VÀNG
9. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA THUẬN
10. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
11. CÔNG TY TNHH MTV LONG THÀNH LỢI
12. CÔNG TY TNHH TM&DV LƯU GIA
13. CÔNG TY TNHH SX TM NHẬT NAM
14. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN
15. CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG
16. CÔNG TY TNHH SX TM THÀNH LONG
17. CÔNG TY TNHH SX TM DV THIỆN HƯNG
18. CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT
19. CÔNG TY TNHH CAO SU THUẬN LỢI
20. CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH

Các doanh nghiệp đều là Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Vui lòng quét mã QR để xem danh sách cập nhật
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CAO SU 
ĐƯỢC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) 

CẤP SỐ HIỆU VILAS (đến tháng 10/2022)

STT Tên Phòng Kiểm nghiệm Số hiệu VILAS Sản phẩm, vật liệu 
được kiểm nghiệm

1 Công ty TNHH MTV 74 VILAS 724 Cao su thiên nhiên
2 Công ty CP Cao su Bà Rịa VILAS 045 SVR
3 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long VILAS 147 SVR, Latex
4 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận VILAS 704 SVR

5 Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam – 
Casumina

VILAS 672

Săm, lốp các loại, hỗn 
hợp cao su, săm ô tô, 

săm xe máy, lốp xe máy, 
lốp ô tô con, lốp xe tải và 

xe buýt

VILAS 1063 Cao su lưu hóa, lốp ô tô

6 Công ty TNHH Cao su Việt VILAS 446 Cao su lưu hóa, cao su 
và hỗn hợp cao su

7 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh VILAS 647 Cao su thiên nhiên

8 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông VILAS 526 Cao su thiên nhiên, 
Latex

9 Công ty TNHH PTCS C.R.C.K.2 VILAS 1179 SVR
10 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê VILAS 281 SVR

11 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng VILAS 267 Cao su khối, cao su ly 
tâm

12 Công ty TNHH MTV CPPT Cao su Dầu Tiếng 
Việt Lào VILAS 1252 SVR

13 Công ty CP Cao su Đà Nẵng VILAS 882

Cao su lưu hóa, hỗn 
hợp cao su, cao su thiên 
nhiên, lốp các loại, lốp 

xe ô tô, xe tải và xe buýt
14 Công ty CP Cao su Đắk Lắk VILAS 097 SVR, Cao su latex
15 Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk VILAS 660 SVR
16 Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai VILAS 002 SVR, Latex
17 Công ty CP Cao su Đồng Phú VILAS 064 Cao su khối, Latex
18 Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo VILAS 562 Cao su thiên nhiên
19 Công ty CP Công nghiệp Cao su Hiệp Thành VILAS 1337 SVR
20 Công ty CP Cao su Hòa Bình VILAS 1089 SVR
21 Công ty TNHH Cao su Hưng Thịnh VILAS 1032 SVR, Latex
22 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum VILAS 800 SVR
23 Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk VILAS 705 Cao su thiên nhiên

24 Công ty CP Cao su Sài Gòn – Kymdan VILAS 207 Sản phẩm xốp làm từ 
100% cao su thiên nhiên

25 Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh VILAS 1335 SVR, Latex
26 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh VILAS 382 SVR, Latex
27 Công ty TNHH Mai Thảo VILAS 1029 Cao su thiên nhiên
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CAO SU 
ĐƯỢC VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) 

CẤP SỐ HIỆU VILAS (đến tháng 10/2021)

STT Tên Phòng Kiểm nghiệm Số hiệu VILAS Sản phẩm, vật liệu được 
kiểm nghiệm

28 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Cao su Mai Vĩnh VILAS 1150 Cao su thiên nhiên thô

29 Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang VILAS 484 Cao su thiên nhiên

30 Công ty TNHH Cao su Mardec Saigon VILAS 587 SVR, Latex

31 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng VILAS 496 SVR, Latex
32 Công ty CP Cao su Phước Hòa VILAS 062 SVR, Latex
33 Công ty CP Cao su Phước Thành VILAS 987 SVR
34 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị VILAS 1344 SVR
35 Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé VILAS 601 SVR
36 Công ty CP Cao su Sơn La VILAS 1334 SVR
37 Công ty CP Cao su Tân Biên VILAS 896 SVR, Latex

38 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất    
Tân Bình VILAS 879 Cao su thiên nhiên thô

39 Công ty CP Cao su Tây Ninh VILAS 614 SVR, Latex

40 Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi VILAS 921 SVR, Latex cao su thiên 
nhiên cô đặc (HA, LA)

41 Công ty TNHH Cao su Việt Lào VILAS 1239 SVR
42 Công ty CP Việt Sing VILAS 863 SVR

Các phòng kiểm nghiệm khác
1 Công ty TNHH SGS Việt Nam VILAS 237 Một số sản phẩm từ cao su

2 Cục đăng kiểm Việt Nam VILAS 972 Lốp hơi xe mô tô,                  
xe gắn máy

3 Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam VILAS 063 SVR, Latex, cao su lưu hóa

Nguồn: http://www.boa.gov.vn/to-chuc-duoc-cong-nhan/phong-thi-nghiem/,
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp, tháng 10/2022

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng Công nhận      
Chất lượng: www.boa.gov.vn.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: 
Hà Nội: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Tel: 024.3791 1552 – Fax: 024.3791 1551 – Email: vpcongnhan@boa.gov.vn 
TP. Hồ Chí Minh: P.203, nhà B, số 31 Hàn Thuyên, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.3827 0482 – Fax: 028.3827 0481 – Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN HỘI VIÊN   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Sản phẩm – Dịch vụ Trang

1 CÔNG TY 30/4 TÂY NINH – CÔNG TY 
TNHH MTV CAO SU 30/4 TÂY NINH

 Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh     89

2
AN PHÚ THỊNH KON TUM – CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
AN PHÚ THỊNH KON TUM

 
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

Giao nhận vận tải, Hỗ 
trợ - tư vấn, Máy móc 

thiết bị
91

3 AN SƠN – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN SƠN  
Sản xuất – Kinh doanh 

– Xuất khẩu máy sơ 
chế cao su thiên nhiên

91

4 BANDO (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT BANDO (VIỆT NAM)

 

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây cu-roa, 
băng tải, con lăn 

92

5 BASF – CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM  
Sản xuất – Phân phối 
hóa chất xây dựng và 
hóa chất ngành cao su

92

6 BÀ RỊA – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BÀ RỊA

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 92

7 BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN – CÔNG TY 
CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN  

Sản xuất – Kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, hóa chất
93

8 BẾN THÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN      
CAO SU BẾN THÀNH

 

Sản xuất – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu: 
Băng tải, linh kiện 
cao su, dây cu-roa

93

9 BÌNH LONG – CÔNG TY TNHH MTV       
CAO SU BÌNH LONG

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 94

10
BÌNH PHƯỚC BIGIMEXCO – CÔNG TY 
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 
BÌNH PHƯỚC

 
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

    94

11 BÌNH THUẬN – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU BÌNH THUẬN

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
    94

12 CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

 

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe, 
găng tay, linh kiện 

cao su

Kinh doanh hóa chất 96

13 CHƯMOMRAY – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU CHƯMOMRAY

 Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 96

14 CHƯ PĂH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
CHƯ PĂH

 
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Trồng – Sơ 
chế – Kinh 
doanh – 

Xuất khẩu

96

15 CHƯ PRÔNG – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU CHƯ PRÔNG

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

96

16 CHƯ SÊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
CHƯ SÊ

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 97

17 CHƯ SÊ – KAMPONG THOM – CÔNG TY 
CP CAO SU CHƯ SÊ – KAMPONG THOM

 
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

97

18
CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP 
CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
CAO SU

 Kinh doanh

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu – Nhập khẩu: 
Linh kiện cao su, 

đồ chơi

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

Kinh doanh hoá chất, 
phân bón, giống, máy 
móc thiết bị, giao nhận 

vận tải

97

19 CƠ KHÍ CAO SU – CÔNG TY CỔ PHẦN 
CƠ KHÍ CAO SU

 Sản xuất máy móc thiết 
bị chế biến cao su 98

20 C.R.C.K – CÔNG TY PHÁT TRIỂN CAO 
SU C.R.C.K

 Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu     98

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM
(Đến tháng 10/2022)

(TV QBHXK): Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN HỘI VIÊN   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Sản phẩm – Dịch vụ Trang

21 DẦU TIẾNG – CÔNG TY TNHH MTV   
CAO SU DẦU TIẾNG

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
99

22
DU LỊCH CAO SU – CÔNG TY CP 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH  
CAO SU

 Kinh doanh 99

23
DƯƠNG NHẬT – CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI 
TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT

 
Cung cấp hệ thống xử 
lý nước thải, hệ thống 

xử lý nước cấp
100

24 ĐÀ NẴNG DRC – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐÀ NẴNG

 

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Lốp xe, săm 
yếm, linh kiện 

cao su

100

25 ĐẮK LẮK CP – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐẮK LẮK

 (TV 
QBHXK) 

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Chỉ thun

101

26 ĐẮK LẮK ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
CAO SU ĐẮK LẮK

 
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

102

27 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU – CÔNG TY 
CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

 Trồng
Xây dựng công trình, 

lập dự án trồng và khai 
thác cao su

102

28 ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU        
ĐIỆN BIÊN

 (TV 
QBHXK) 

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh hóa chất, 
phân bón, giống 102

29 ĐÔNG NAM – CÔNG TY TNHH CAO SU 
ĐÔNG NAM

 Kinh doanh – Xuất 
khẩu Hỗ trợ - tư vấn 103

30 ĐÔNG NAM Á – CÔNG TY TNHH CAO SU 
ĐÔNG NAM Á  Kinh doanh – Xuất 

khẩu 103

31 ĐỒNG NAI – CÔNG TY TNHH MTV – 
TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

 (TV 
QBHXK) 

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

Cho thuê khu công 
nghiệp 103

32 ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐỒNG PHÚ

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm, gối

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

Cho thuê khu công 
nghiệp 104

33 ĐỒNG PHÚ DORUFOAM – CÔNG TY CP 
LINH KIÊN CAO SU ĐỒNG PHÚ

 
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm, gối
104

34 EA H’LEO – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
EA H’LEO

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 105

35 GERU – CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI 
SAO GERU

 Kinh doanh
Sản xuất – Kinh 
doanh: Bóng thể 

thao
106

36 HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
HÀ TĨNH

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 108

37 HÀNG GÒN – CÔNG TY CP CAO SU 
HÀNG GÒN

 Sơ chế – Kinh 
doanh 109

38 HIỆP THÀNH – CÔNG TY CP CÔNG 
NGHIỆP CAO SU HIỆP THÀNH

 
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

110

39 HOA SEN VÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG 

 
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

110

40 HÒA BÌNH – CÔNG TY CP CAO SU         
HÒA BÌNH

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
110

41 HÒA THUẬN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI HÒA THUẬN

 Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 111

42 HOÀNG DŨNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG

 Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 111

(TV QBHXK): Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN HỘI VIÊN   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Sản phẩm – Dịch vụ Trang

43 HỘI CAO SU NHỰA – HỘI CAO SU NHỰA 
TP. HỒ CHÍ MINH

 Hỗ trợ - tư vấn 113

44 HUY VÀ ANH EM – CÔNG TY TNHH MTV 
HUY VÀ ANH EM

 Kinh doanh – Xuất 
khẩu 114

45 HƯNG THỊNH – CÔNG TY TNHH HƯNG 
THỊNH

 Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 114

46 HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH 
MTV CAO SU HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 115

47 KHANG NGỌC HƯNG – CÔNG TY CP 
KHANG NGỌC HƯNG

 Kinh doanh – Xuất 
khẩu 116

48 KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI – CÔNG TY 
CP KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

 Cung cấp dịch vụ khu 
công nghiệp 117

49 KIM THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI & DỊCH VỤ KIM THỊNH

 

Kinh doanh hóa chất, 
các loại máy móc sản 
xuất và các loại máy 

móc kiểm nghiệm dùng 
trong ngành cao su, 

cung cấp dịch vụ bảo 
trì và hiệu chuẩn

119

50 KON TUM – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU KON TUM

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 119

51 KRÔNG BUK – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU KRÔNG BUK

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 119

52 LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU LAI 
CHÂU

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh phân bón, 
giống 120

53 LAI CHÂU II – CÔNG TY CP CAO SU LAI 
CHÂU II

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 120

54 LÊ VĂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU LÊ VĂN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Nệm và gối 

cao su
121

55 LIÊN ANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
CAO SU LIÊN ANH  

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

Kinh doanh giao nhận 
vận tải 121

56 LONG THÀNH LỢI – CÔNG TY TNHH 
MTV LONG THÀNH LỢI  Kinh doanh – Xuất 

khẩu 122

57 LỘC NINH – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU LỘC NINH

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 122

58 LƯU GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
& DỊCH VỤ LƯU GIA

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 123

59 MAI THẢO – CÔNG TY TNHH MAI THẢO  
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

123

60
MAI VĨNH – CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU 
MAI VĨNH

 
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

123

61 MANG YANG – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU MANG YANG

(TV 
QBHXK) 

Trồng – Sơ chế 
– Kinh doanh – 

Nhập khẩu

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

123

62 MARDEC SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH 
CAO SU MARDEC SÀI GÒN

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 123

63 MINH TÂN – CÔNG TY TNHH CAO SU 
MINH TÂN

 
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

125

64
NAM CƯỜNG NACOL – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM 
CƯỜNG

 Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
125

65
NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG 
TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – 
QUẢNG NAM

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh khách sạn, 
xây dựng dân dụng, cơ 
sở hạ tầng nông thôn, 
miền núi, vận tải hàng 

bằng đường bộ

126

66 NAM LONG – CÔNG TY TNHH NAM LONG
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
126

(TV QBHXK): Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

(TV QBHXK): Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su

STT TÊN HỘI VIÊN   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Sản phẩm – Dịch vụ Trang

67
NGÂN HÀNG SHB.HCM – NGÂN HÀNG 
TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH 
TP.HCM

 

Dịch vụ tiền gửi, tiền 
vay, bảo lãnh, thanh 
toán quốc tế, tài trợ 

thương mại

126

68 NHẬT NAM – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NHẬT NAM

 Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 128

69 ORO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT ORO

 
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

Giao nhận - vận tải 129

70 PETROLIMEX PITCO – CÔNG TY CP 
XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

 Kinh doanh – Xuất 
khẩu 129

71 PHÚ RIỀNG – CÔNG TY TNHH MTV      
CAO SU PHÚ RIỀNG

(TV 
QBHXK) 

Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 130

72 PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ   
XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH

 Trồng – Sơ chế  – 
Kinh doanh

Sơ chế – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

Giao nhận – vận tải, 
hoá chất, phân bón, 

giống
130

73 PHƯỚC HÒA – CÔNG TY CP CAO SU 
PHƯỚC HÒA

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

131

74
PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM – 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU      
PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM

 Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 131

75 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu: 
Găng tay, băng tải, 

phụ kiện

Kinh doanh hóa chất, 
phân bón 132

76 QUASA – GERUCO – CÔNG TY CP 
QUASA – GERUCO  Trồng – Sơ chế – 

Kinh doanh 132

77 QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU QUẢNG NAM

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 132

78 QUẢNG NGÃI – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU QUẢNG NGÃI

 Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

79 QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH MTV   
CAO SU QUẢNG TRỊ

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

80 R1 – CÔNG TY TNHH R1 
INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 133

81 SA THẦY – CÔNG TY CP CAO SU SA THẦY  (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

82
SÀI GÒN SAO – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT 
SÀI GÒN SAO

Sản xuất – Kinh 
doanh: Bong bóng 134

83 SONG HÀ TRADING – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI SONG HÀ TRADING  Kinh doanh – Xuất 

khẩu
Kinh doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 135

84 SÔNG BÉ – CÔNG TY CP CAO SU   
SÔNG BÉ

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 136

85 SƠN LA – CÔNG TY CP CAO SU SƠN LA  Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 136

86 SRI TRANG INDOCHINA – CÔNG TY TNHH 
SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM)

 Kinh doanh 136

87 TẠP CHÍ – TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM  Phát hành tạp chí và 
in ấn 137

88 TÂN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU        
TÂN BIÊN

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

137

89
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM CỔ PHẦN 
– CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN – 
KAMPONG THOM

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 137

90 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay, 
bóng thể thao, 

băng tải, chỉ thun, 
nệm, gối, linh kiên 
cao su – Linh kiện, 

phụ tùng cao su

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

Đầu tư kinh doanh các 
khu công nghiệp 139
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STT TÊN HỘI VIÊN   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Sản phẩm – Dịch vụ Trang

91 TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT – TẬP ĐOÀN HÓA 
CHẤT VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe 

Kinh doanh hóa chất, 
phân bón các loại… 139

92 TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU        
TÂY NINH

(TV 
QBHXK) 

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Trồng – 
Kinh doanh

Kinh doanh phân bón, 
cây giống các loại… 139

93 TÂY NINH SIÊM RIỆP – CÔNG TY TÂY 
NINH SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 140

94 THANH HÓA – CÔNG TY TNHH MTV  
CAO SU THANH HÓA

 (TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 141

95 THÀNH LONG – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH LONG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
142

96 THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN – CÔNG TY 
CP CAO SU THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN

Sơ chế – Kinh 
doanh 142

97 THẮNG THẮNG LỢI – CÔNG TY TNHH 
MTV THẮNG THẮNG LỢI

 Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu 143

98 THIỆN HƯNG HTX – HỢP TÁC XÃ    
THIỆN HƯNG

 Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 143

99
THIỆN HƯNG TNHH – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ    
THIỆN HƯNG

 Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 144

100 THỐNG NHẤT RUTHIMEX – CÔNG TY 
TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT

 

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Phụ tùng 
linh kiện cao su

144

101 THỐNG NHẤT TRC – CÔNG TY CP CAO 
SU THỐNG NHẤT

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 144

102 THUẬN AN – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ 
THUẬN AN

 

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu 

– Nhập 
khẩu

144

103 THUẬN LỢI – CÔNG TY TNHH CAO SU 
THUẬN LỢI

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

144

104 TÍN THÀNH – CÔNG TY TNHH TÍN 
THÀNH

 Kinh doanh hóa chất 
ngành cao su 145

105
TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH 
MTV TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC 
PHÒNG)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Trồng – Sơ 
chế – Chế 
biến – Kinh 

doanh

Cung cấp phân bón – 
giống, Hỗ trợ – tư vấn, 
Nghiên cứu – Đào tạo

146

106 TRƯỜNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG 
NGHIỆP CAO SU

Dịch vụ – Đào tạo – 
Nghiên cứu khoa học 147

107 VẠN THÀNH – CÔNG TY TNHH NỆM VẠN 
THÀNH

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm 
149

108 VIỆN RRIV – VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU 
VIỆT NAM

Nghiên cứu, đào tạo, 
chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật KHCN các lĩnh 
vực nông nghiệp và 
công nghiệp cao su 

thiên nhiên

150

109 VIỆT HÀ – CÔNG TY TNHH CAO SU      
VIỆT HÀ

 Kinh doanh – Xuất 
khẩu 150

110 VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU         
VIỆT LÀO

(TV 
QBHXK)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
150

111 VIỆT PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP CAO SU 
VIỆT PHÚ THỊNH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
151

(TV QBHXK): Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su
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STT TÊN HỘI VIÊN   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Sản phẩm – Dịch vụ Trang

112
VISORUTEX – XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH  
VIỆT – XÔ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM CAO SU

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 152

113 VRG KHẢI HOÀN – CÔNG TY CỔ PHẦN 
VRG KHẢI HOÀN

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay
153

114 XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

 Tổ chức hội chợ và 
triển lãm 154

115 Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ            
CAO SU

 Y tế 154

116 ÔNG VÕ HOÀNG AN   

(TV QBHXK): Thành viên Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

1 CÔNG TY 16 – CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH MTV 16

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 89

2 CÔNG TY 30/4 TÂY NINH – CÔNG TY 
TNHH MTV CAO SU 30/4 TÂY NINH

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 89

3 CÔNG TY 732 – CÔNG TY TNHH MTV 732 Trồng 89

4 CÔNG TY 74 – CÔNG TY TNHH MTV 74 Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 89

5 CÔNG TY 75 – CÔNG TY TNHH MTV  
CAO SU 75

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Băng tải, linh 
kiện cao su

89

6 CÔNG TY 751 – CÔNG TY TNHH MTV 751 
– XÍ NGHIỆP CAO SU

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Linh 

kiện cao su, lốp 
đắp, lốp ô tô, lốp 

đặc ruột xốp

89

7 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 
GLOBAL

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

Kinh doanh: Linh 
kiện cao su, Găng 

tay
Kinh doanh

Giao nhận - vận tải, 
hóa chất, máy móc 

thiết bị
89

8 A.67 – CÔNG TY TNHH A.67
Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su, trục cao su
89

9 A.B – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT A.B

Kinh doanh: Khe 
co giãn cao su, 

thảm cao su, gạch 
cao su

89

10 A.T.S – CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ MỚI MIỀN NAM A.T.S

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su, đệm chống 
va cầu cảng, 

trục chà lúa, trục 
máy in

89

11 ACTR – CÔNG TY TNHH ACTR
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Lốp xe

90

12 ADT – CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG 
VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ ADT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Ống cao su 90

13 AN BÌNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI CAO SU AN BÌNH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 90

14 AN CỐ – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
CAO SU AN CỐ

Kinh doanh – Xuất 
khẩu: Săm, lốp 

cao su, lốp cao su 
đắp và tái chế

90

15 AN HÀ – CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 
AN HÀ

Sản xuất – Kinh 
doanh – Tư vấn, 
thiết kế: Băng tải 

90

16 AN LỘC – CÔNG TY TNHH GIẤY AN LỘC Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 90

17 AN LỘC PHÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN 
QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT

Nhập khẩu, phân phối 
cao su tổng hợp và hóa 

chất các loại
90

18 AN LỢI – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
AN LỢI Trồng 90

19
AN PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GĂNG TAY 
AN PHÁT

Kinh doanh: Găng 
tay bảo hộ 90

20
AN PHÚ THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN PHÚ 
THỊNH

Sơ chế – Kinh 
doanh 90

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC
NGÀNH CAO SU XẾP THEO TÊN

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

21
AN PHÚ THỊNH KON TUM – CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
AN PHÚ THỊNH KON TUM

(HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

Giao nhận vận tải, Hỗ 
trợ - tư vấn, Máy móc 

thiết bị
91

22 AN SƠN – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ        
AN SƠN

(HV)
Sản xuất – Kinh doanh 

– Xuất khẩu máy sơ 
chế cao su thiên nhiên

91

23 AN VIỆT NHẬT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI AN VIỆT NHẬT

Kinh doanh: Lốp 
xe, săm xe ô tô 91

24 AN VIỆT PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV 
NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

91

25
ANH KHOA – CÔNG TY TNHH          
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP 
KHẨU ANH KHOA

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 91

26 ANH PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
ANH PHÁT

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 91

27 ANH QUÂN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ ANH QUÂN

Kinh doanh: Phụ 
tùng ô tô 91

28 ASEAN TIRE – CÔNG TY TNHH ASEAN TIRE
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe 
máy và xe đạp

91

29 ATLANTA – CÔNG TY TNHH ATLANTA Kinh doanh Kinh doanh: 
Lốp xe

Kinh doanh cao su 
tổng hợp 91

30 AURORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHIỆP GIẦY AURORA VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Đế giày dép
92

31 Á CHÂU TÀI NGUYÊN – CÔNG TY         
CỔ PHẦN Á CHÂU TÀI NGUYÊN

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 92

32 ÁNH SÁNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI ÁNH SÁNG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 92

33 BA PHÚC – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BA PHÚC

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
92

34 BANDO (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT BANDO (VIỆT NAM)

(HV)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây cu-roa, 
băng tải, con lăn 

92

35 BASF – CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM (HV)
Sản xuất – Phân phối 
hóa chất xây dựng và 

ngành cao su
92

36 BAZAN – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 
VÀ CƠ KHÍ BAZAN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cao su, bánh xe 

nâng đẩy

92

37 BÁCH TÙNG – CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÁCH TÙNG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Thiết kế, 
lắp đặt: Băng tải, 

con lăn

92

38 BÀ RỊA – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BÀ RỊA

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 92

39
BÀ RỊA – KAMPONG THOM – CÔNG TY 
CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA – KAMPONG 
THOM

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

93

40 BẢO KHÁNH – CÔNG TY TNHH              
SẢN XUẤT BẢO KHÁNH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cao su, cao su 
xốp, thảm xốp 

lót sàn

93

41 BẢO LÂM – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BẢO LÂM

Trồng – Kinh 
doanh 93

42 BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN – CÔNG TY 
CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

(HV)
Sản xuất – Kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón, hóa chất
93

43 BEST INNOVATION GLOVE – CÔNG TY 
TNHH BEST INNOVATION GLOVE

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay
93

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

44 BẾN THÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO 
SU BẾN THÀNH

(HV)

Sản xuất – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu: 
Băng tải, linh kiện 
cao su, dây cu-roa

93

45 BIDIPHAR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
BIDIPHAR Trồng Sơ chế – 

Kinh doanh
Kinh doanh hóa chất 

ngành nông lâm nghiệp 93

46 BISON – CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ 
GỖ MDF BISON

Trồng – Sơ 
chế – Kinh 

doanh
93

47 BÍCH PHƯỢNG – CÔNG TY TNHH BÍCH 
PHƯỢNG

Sơ chế – Kinh 
doanh 94

48 BÌNH AN – CÔNG TY TNHH CAO SU BÌNH 
AN Trồng 94

49 BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO 
SU BÌNH DƯƠNG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 94

50 BÌNH LONG – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU BÌNH LONG

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 94

51
BÌNH PHƯỚC BIGIMEXCO – CÔNG TY 
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 
BÌNH PHƯỚC

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

94

52 BÌNH PHƯỚC TNHH – CÔNG TY TNHH 
MTV CAO SU BÌNH PHƯỚC

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 94

53 BÌNH THUẬN – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU BÌNH THUẬN

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
94

54 BÒ SỮA – CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA 
TP. HỒ CHÍ MINH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 94

55
BRIDGESTONE VIỆT NAM – CÔNG 
TY TNHH KINH DOANH LỐP XE 
BRIDGESTONE VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Các loại 

lốp ô tô, lốp đặc 
chủng

94

56 CAM LỘ – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO 
SU CAM LỘ

Sơ chế – Kinh 
doanh – Nhập 

khẩu
95

57 CAO SU CÔNG NGHIỆP INRUCO – CÔNG 
TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP Trồng – Sơ chế 95

58 CAO SU MÀU – CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY 
DÉP CAO SU MÀU

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Đế giày

95

59 CAO SU PR – CÔNG TY TNHH CAO SU 
PR

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 95

60 CAO SU SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH CAO 
SU SÀI GÒN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 95

61 CAO SU TP.HCM – CÔNG TY CỔ PHẦN 
CAO SU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
95

62 CAO SU VIỆT CP – CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI CAO SU VIỆT

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu: 

Săm, lốp xe
95

63 CAO SU VIỆT TNHH – CÔNG TY TNHH 
CAO SU VIỆT

Sản xuất:  Linh 
kiện cao su, phụ 
tùng cao su PU

95

64 CAO SU VINA – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT CAO SU VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

95

65 CAO SU XANH – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI CAO SU XANH

Kinh doanh – Nhập 
khẩu thuốc bảo vệ 

thực vật
96

66 CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

(HV)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe, 
găng tay, linh kiện 

cao su

Kinh doanh hóa chất 96

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

67 CHÂU QUANG THỊNH – CÔNG TY TNHH 
MTV CHÂU QUANG THỊNH

Kinh doanh – Xuất 
khẩu: Lốp xe 96

68 CHÍ PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CHÍ PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Trục 

cao su
96

69 CHÍNH KIỆT – CÔNG TY TNHH CHÍNH 
KIỆT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
96

70
CHÍNH TÂN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHIỆP CAO SU CHÍNH TÂN VIỆT 
NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe
96

71 CHƯ MOM RAY – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU CHƯMOMRAY

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 96

72 CHƯ PĂH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
CHƯ PĂH

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Trồng – Sơ 
chế – Kinh 
doanh – 

Xuất khẩu

96

73 CHƯ PRÔNG – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU CHƯ PRÔNG

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

96

74 CHƯ SÊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
CHƯ SÊ

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 97

75 CHƯ SÊ – KAMPONG THOM – CÔNG TY 
CP CAO SU CHƯ SÊ – KAMPONG THOM

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

97

76 CLEANWRAP LATEX – CÔNG TY TNHH 
CLEANWRAP LATEX VN

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
cao su

97

77 CNS – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP 
SÀI GÒN – TNHH MTV (CNS)

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cao su, băng tải, 

chỉ sợi cao su 

Thiết kế, chế tạo sản 
phẩm cơ khí chính xác 97

78 COECCO – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP CAO SU COECCO

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 97

79 CÔNG NGHỆ BĂNG TẢI – CÔNG TY 
TNHH CÔNG NGHỆ BĂNG TẢI

Kinh doanh – 
Nhập khẩu: Băng 

tải, linh kiện cao su
97

80
CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP 
CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
CAO SU

(HV) Kinh doanh

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu – Nhập khẩu: 
Linh kiện cao su, 

đồ chơi

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

Kinh doanh hoá chất, 
phân bón, giống, máy 
móc thiết bị, giao nhận 

vận tải

97

81 CƠ KHÍ CAO SU – CÔNG TY CỔ PHẦN 
CƠ KHÍ CAO SU

(HV) Sản xuất máy móc thiết 
bị chế biến cao su 98

82 C.R.C.K – CÔNG TY PHÁT TRIỂN CAO 
SU C.R.C.K

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 98

83 C.R.C.K.2 – CÔNG TY TNHH PTCS 
C.R.C.K.2

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
98

84 CUNG ỨNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
CUNG ỨNG VIỆT NAM

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

98

85 CỬU LÂM – CÔNG TY TNHH CỬU LÂM Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 98

86 CỬU LONG – CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI 
CỬU LONG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
đắp trục cao su

98

87 DAECHANG RUBBER – CÔNG TY TNHH 
DAECHANG RUBBER VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

98

88 DAISIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
DAISIN VIỆT NAM

Kinh doanh – 
Nhập khẩu: Dây 

cu-roa
98

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

89 DAITO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
DAITO RUBBER VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu – Nhập khẩu: 
Gioăng, đệm ô tô 

các loại

98

90 DAVACO – CÔNG TY CP CƠ KHÍ VẬN TẢI 
CAO SU DẦU TIẾNG

Sản xuất máy móc thiết 
bị chế biến cao su 98

91 DẦU TIẾNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU DẦU TIẾNG

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
99

92 DẦU TIẾNG – LAI CHÂU – CÔNG TY CP 
CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU Trồng 99

93 DẦU TIẾNG – KRATIE – CÔNG TY CP 
CAO SU DẦU TIẾNG KRATIE

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh cây giống, 
hóa chất, vật tư ngành 

cao su
99

94 DẦU TIẾNG – LÀO CAI – CÔNG TY CP 
DẦU TIẾNG – LÀO CAI Trồng 99

95 DẦU TIẾNG CAMPUCHIA – CÔNG TY CP 
CAO SU DẦU TIẾNG CAMPUCHIA

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh hóa chất, 
máy móc cao su 99

96 DẦU TIẾNG VIỆT LÀO – CÔNG TY CP 
CAO SU DẦU TIẾNG VIỆT LÀO

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh hóa chất 
cao su 99

97 DONGIL VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây cu-roa, 
băng tải công 

nghiệp, bánh xích 
cao su

99

98 DONGKUK VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
DONGKUK VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay, 
bao ngón tay, bao 

cao su

99

99
DU LỊCH CAO SU – CÔNG TY CP 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH  
CAO SU

(HV) Kinh doanh 99

100 DUNLOPILLO VIỆT NAM – CÔNG TY 
TNHH DUNLOPILLO VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Gối, nệm 
cao su

100

101 DUY HÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
DUY HÀNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay 100

102 DUY THẮNG – CÔNG TY TNHH DUY 
THẮNG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 100

103
DƯƠNG NHẬT – CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI 
TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT

(HV) Cung cấp hệ thống xử 
lý nước thải 100

104 ĐAK ĐOA – CÔNG TY TNHH MTV CHẾ 
BIẾN GỖ ĐAK ĐOA

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

100

105 ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
CAO SU ĐÀ NẴNG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 100

106 ĐÀ NẴNG DRC – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐÀ NẴNG

(HV)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Lốp xe, săm 
yếm, linh kiện 

cao su

100

107 ĐÀI VIỆT – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
ĐÀI VIỆT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Cao su tái 
sinh, bột cao su

100

108 ĐẠ TẺH – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠ TẺH Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Cung cấp cây trồng và 
giống cây trồng 100

109
ĐẠI HỒNG PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG PHÁT 

Sản xuất – Kinh 
doanh: Phụ tùng 

xe máy bằng 
cao su

101

110 ĐẠI LỘC – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠI 
LỘC

Sơ chế – Kinh 
doanh 101

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

111 ĐẠI LỢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
CHẾ BIẾN MỦ CAO SU ĐẠI LỢI

Sơ chế – Kinh 
doanh 101

112 ĐẠI NAM – CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI NAM

Kinh doanh 
– Xuất khẩu 101

113 ĐẠI TÂN Á – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI TÂN Á

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu 101

114 ĐẠI THÀNH CÔNG – CÔNG TY TNHH 
CAO SU ĐẠI THÀNH CÔNG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe
101

115 ĐẠI THẮNG – CÔNG TY TNHH CAO SU 
ĐẠI THẮNG Kinh doanh 101

116 ĐĂNG QUANG – CÔNG TY TNHH        
ĐĂNG QUANG Trồng 101

117 ĐẮK LẮK CP – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐẮK LẮK

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Chỉ thun
101

118 ĐẮK LẮK ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP       
ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

102

119 ĐẮK LẮK TNHH – CÔNG TY TNHH        
CAO SU ĐẮK LẮK

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 102

120 ĐẶNG THÁI GIA – CÔNG TY TNHH MTV 
ĐẶNG THÁI GIA

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 102

121 ĐẦU TƯ CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ CAO SU VIỆT NAM

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 102

122 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU – CÔNG TY 
CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

(HV) Trồng
Xây dựng công trình, 

lập dự án trồng và khai 
thác cao su

102

123
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
CAO SU – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Kinh doanh 102

124 ĐẾ THÀNH TÔ – CÔNG TY CP ĐẾ THÀNH 
TÔ

Sản xuất – Kinh 
doanh: Đế giày 102

125 ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU ĐIỆN 
BIÊN

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh hóa chất, 
phân bón, giống 102

126 ĐỖ KIM THÀNH – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ KIM THÀNH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
102

127 ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CP THIẾT BỊ 
CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BẮC

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
phụ kiện băng tải

103

128 ĐÔNG DƯƠNG – CÔNG TY TNHH HÓA 
NHỰA ĐÔNG DƯƠNG

Kinh doanh hóa chất, 
cao su tổng hợp, bao 

bì PE
103

129 ĐÔNG NAM – CÔNG TY TNHH CAO SU 
ĐÔNG NAM

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu Hỗ trợ - tư vấn 103

130 ĐÔNG NAM Á – CÔNG TY TNHH CAO SU 
ĐÔNG NAM Á

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 103

131 ĐÔNG PHƯƠNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI CAO SU ĐÔNG PHƯƠNG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 103

132 ĐỒNG CHÂU – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒNG CHÂU

Sơ chế – Kinh 
doanh 103

133 ĐỒNG LỢI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI GIÀY DÉP ĐỒNG LỢI

Sản xuất – Kinh 
doanh: Đế giày 

dép cao su
103

134 ĐỒNG NAI – CÔNG TY TNHH MTV – 
TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

Cho thuê khu công 
nghiệp 103

135 ĐỒNG NAI KRATIE – CÔNG TY CP CAO 
SU ĐỒNG NAI – KRATIE Trồng 104

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

136
ĐỒNG NGUYỄN – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT 
ĐỒNG NGUYỄN

Sơ chế – Kinh 
doanh 104

137 ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐỒNG PHÚ

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm, gối

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

Cho thuê khu công 
nghiệp 104

138 ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP 
CAO SU ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

104

139 ĐỒNG PHÚ – KRATIE – CÔNG TY CP 
CAO SU ĐỒNG PHÚ – KRATIE Kinh doanh 104

140 ĐỒNG PHÚ DORUFOAM – CÔNG TY CP 
CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ

(HV)
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm, gối
104

141 ĐỘC LẬP – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP CAO SU NHỰA ĐỘC LẬP

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su 
104

142 ĐỘNG LỰC – CÔNG TY CP ĐỘNG LỰC
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Bóng thể 
thao

104

143 ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH 
MTV ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

105

144 ĐỨC LONG GIA LAI – TẬP ĐOÀN ĐỨC 
LONG GIA LAI Kinh doanh 105

145 ĐỨC MINH SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH 
ĐỨC MINH SÀI GÒN

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu – Nhập khẩu: 
Màng hơi, lốp xe 
nâng, linh kiện 

cao su

105

146 ĐỨC THÀNH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN 
GỖ ĐỨC THÀNH

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

105

147
ĐỨC THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH 
MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 
THỊNH PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm, lốp 
cao su, đắp và tái 

chế lốp cao su

105

148 E-HO GLOBAL – CÔNG TY TNHH E-HO 
GLOBAL

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 105

149 EA H’LEO – CÔNG TY TNHH MTV          
CAO SU EA H’LEO

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 105

150 EASTWOOD ENERGY – CÔNG TY CỔ 
PHẦN EASTWOOD ENERGY

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

105

151
EG – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI EG – NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ ÉP 
PLYWOOD

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

105

152 EIWO RUBBER – CÔNG TY TNHH EIWO 
RUBBER MFG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

105

153 ESSONS – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP TOÀN CẦU ESSONS

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

106

154
FUJIKURA COMPOSITES – CÔNG TY 
TNHH FUJIKURA COMPOSITES HẢI 
PHÒNG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su, linh kiện ô 

tô, xe máy

106

155 FUKOKU – CÔNG TY TNHH FUKOKU 
VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Phụ tùng ô 
tô, linh kiện cao su

106

156 FULL IN – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP FULL IN VIỆT NAM

Chế biến – 
Kinh doanh 106

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

157 GA MA – CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
GA MA

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 106

158 GĂNG TAY HTC – CÔNG TY CỔ PHẦN 
GĂNG TAY HTC

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay
106

159 GĂNG VIỆT – CÔNG TY CP GĂNG VIỆT
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
106

160 GERU – CÔNG TY CP THỂ THAO        
NGÔI SAO GERU

(HV) Kinh doanh
Sản xuất – Kinh 
doanh: Bóng thể 

thao
106

161 GIA PHÚ ANH – CÔNG TY TNHH           
GIA PHÚ ANH

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 106

162 GIẢI PHÓNG – CÔNG TY TNHH CAO SU 
GIẢI PHÓNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
106

163 GOOD WOOD – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI GOOD WOOD

Chế biến – 
Kinh doanh 107

164
GOODYEAR – VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN GOODYEAR INTERNATIONAL 
CORPORATION TẠI TP.HCM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Nhập 
khẩu: Lốp xe 

107

165 GỖ CAO SU ĐỒNG NAI – CÔNG TY CP 
CHẾ BIẾN GỖ CAO SU ĐỒNG NAI

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

107

166 GỖ CHƯ PĂH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN 
GỖ CHƯ PĂH

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

107

167 GỖ DẦU TIẾNG – CÔNG TY CP GỖ        
DẦU TIẾNG

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

107

168 GỖ TÂY NINH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN – 
XUẤT NHẬP KHẨU GỖ TÂY NINH

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu 

– Nhập 
khẩu

107

169 GỖ VIỆT – CÔNG TY CP KỸ NGHỆ         
GỖ VIỆT

Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

107

170 H.A VINA – CÔNG TY TNHH LỐP XE          
H.A VINA

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm, lốp 

cao su
107

171 HAMAKYU – CÔNG TY TNHH HAMAKYU Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 107

172 HÀ GIANG – CÔNG TY CP CAO SU          
HÀ GIANG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 108

173 HÀ HẢI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HÀ HẢI

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 108

174 HÀ MỴ – CÔNG TY CP HÀ MỴ Sơ chế – Kinh 
doanh 108

175 HÀ NỘI – CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Đế cao su, 
tấm xốp EVA, linh 

kiện cao su 

108

176
HÀ NỘI HANIMEX – CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU 
HÀ NỘI

Sản xuất – Kinh 
doanh – Nhập 

khẩu: Săm lốp xe, 
cao su tổng hợp…

108

177 HÀ NỘI SEOWONINTECH – CÔNG TY 
TNHH HÀ NỘI SEOWONINTECH

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

108

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

178 HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
HÀ TĨNH

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 108

179 HÀM RỒNG – CÔNG TY CP DU LỊCH  
CAO SU HÀM RỒNG

Kinh doanh dịch vụ du 
lịch, khách sạn, nhà 

hàng
108

180 HÀNG GÒN – CÔNG TY CP CAO SU 
HÀNG GÒN

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh 109

181 HÀO PHONG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HÀO PHONG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Nhập khẩu: 

Bánh xe đẩy
109

182 HẢI BÌNH – CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH
Kinh doanh – 

Nhập khẩu: Lốp xe 
Hankook

109

183 HẢI PHÒNG – CÔNG TY CP CAO SU 
NHỰA HẢI PHÒNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
109

184 HẢI VIỆT – CÔNG TY CP CAO SU          
HẢI VIỆT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Săm và 

lốp xe

109

185 HẠC KHANG – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ CAO SU HẠC KHANG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Săm xe tải
109

186
HẰNG TÍN PHÁT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU 
HẰNG TÍN PHÁT

Kinh doanh 109

187 HENRY – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CAO SU HENRY

Kinh doanh: Các 
loại dây cu-roa và 

băng tải
109

188 HIỆP ON – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP ON

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm, 

lốp xe
109

189 HIỆP PHÁT HƯNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP PHÁT HƯNG Kinh doanh 109

190 HIỆP THÀNH – CÔNG TY CP CÔNG 
NGHIỆP CAO SU HIỆP THÀNH

(HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

110

191 HIẾU THIỆN – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI HIẾU THIỆN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Nệm, đệm 

cao su
110

192 HO-HSIANG – CÔNG TY TNHH           
CÔNG NGHIỆP HO-HSIANG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Chỉ thun 

cao su

110

193
HOA MINH – CÔNG TY TNHH MTV 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI         
HOA MINH

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 110

194 HOA SEN VÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG 

(HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

110

195
HOA SEN VÀNG KIM HUỲNH – CÔNG TY 
TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
HOA SEN VÀNG KIM HUỲNH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 110

196 HÓA THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI – SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HÓA THỊNH

Nhập khẩu và bán lẻ 
hóa chất cho sản phẩm 

cao su, bao bì
110

197 HÒA BÌNH – CÔNG TY CP CAO SU         
HÒA BÌNH

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
110

198 HÒA HIỆP HƯNG – CÔNG TY CP CAO SU 
HÒA HIỆP HƯNG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

110

199 HÒA PHÁT – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP HÒA PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay, 
dây đai

111

200 HÒA THUẬN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI HÒA THUẬN

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 111

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

201 HOÀI AN – CÔNG TY TNHH HOÀI AN Kinh doanh – Xuất 
khẩu 111

202 HOÀN CẦU – CÔNG TY TNHH CAO SU  
KỸ THUẬT HOÀN CẦU

Sản xuất – Kinh 
doanh: Lốp đắp, 
băng tải, linh kiện 

cao su

111

203
HOÀNG ANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI – DỊCH VỤ – CHẾ BIẾN MỦ CAO SU 
HOÀNG ANH

Sơ chế – Kinh 
doanh 111

204
HOÀNG ANH – MANG YANG K. – CÔNG TY 
TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU HOÀNG ANH 
– MANG YANG K.

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 111

205 HOÀNG ANH GIA LAI – CÔNG TY CP 
HOÀNG ANH GIA LAI

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 111

206 HOÀNG ANH THẮNG – CÔNG TY TNHH 
HOÀNG ANH THẮNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây thun 
dệt, dây đai dệt

111

207 HOÀNG DŨNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 111

208 HOÀNG ĐẠI VƯƠNG – CÔNG TY TNHH 
HOÀNG ĐẠI VƯƠNG

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

112

209
HOÀNG GIA PHÁT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU HOÀNG GIA PHÁT

Trồng Khai thác 112

210 HOÀNG KHA NAM – CÔNG TY TNHH 
HOÀNG KHA NAM Kinh doanh 112

211 HOÀNG KIM – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI CAO SU HOÀNG KIM

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 112

212
HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CAO SU            
HOÀNG MINH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
linh kiện cao su,

 ống các loại, bánh 
xe nâng…

       112

213 HOÀNG NAM – DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN HOÀNG NAM

Sơ chế – Kinh 
doanh

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

112

214
HOÀNG THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU 
HOÀNG THỊNH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 112

215 HOÀNG THÔNG – CÔNG TY TNHH MTV 
GỖ HOÀNG THÔNG

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

112

216 HOÀNG VŨ – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG VŨ

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu 112

217 HOẰNG THĂNG – CÔNG TY TNHH 
HOẰNG THĂNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Chỉ thun 

cao su
113

218
HỒ DƯƠNG GIA – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU HỒ DƯƠNG GIA

Kinh doanh Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây thun 113

219 HỘI CAO SU NHỰA – HỘI CAO SU NHỰA 
TP. HỒ CHÍ MINH

(HV) Hỗ trợ - tư vấn 113

220 HỒNG LỢI HƯNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI HỒNG LỢI HƯNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm lốp xe 113

221 HỒNG SINH – CÔNG TY CP CAO SU 
HỒNG SINH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
113

222 HỒNG TƯỜNG – CÔNG TY TNHH MTV 
HỒNG TƯỜNG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 113

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

223 HS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MẠNG 
LƯỚI HS VIỆT NAM

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu 113

224 HUY ANH – CÔNG TY TNHH MTV           
HUY ANH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
113

225
HUY ANH PHONG ĐIỀN – CÔNG TY 
TNHH MTV CAO SU HUY ANH PHONG 
ĐIỀN

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

113

226
HUY HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY 
HOÀNG MINH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Cao su 

tấm, linh kiện cao 
su, băng tải 

113

227 HUY VÀ ANH EM – CÔNG TY TNHH MTV 
HUY VÀ ANH EM

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 114

228
HUỲNH HẢI NAM – CÔNG TY CP 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU  
HUỲNH HẢI NAM

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 114

229 HÙNG TRƯỜNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG TRƯỜNG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 114

230 HÙNG VƯƠNG – CÔNG TY TNHH       
CÔNG NGHIỆP CAO SU HÙNG VƯƠNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su 
114

231 HƯNG PHƯỚC LỢI – CÔNG TY TNHH 
HƯNG PHƯỚC LỢI

Sản xuất – Kinh 
doanh: Ron, nút 

cao su
114

232 HƯNG THỊNH – CÔNG TY TNHH          
HƯNG THỊNH

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 114

233 HƯNG THỊNH AN – CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH AN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm, lốp 

cao su, lốp đắp và 
tái chế

114

234
HƯNG THỊNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ – 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
HƯNG THỊNH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 114

235 HƯNG VƯỢNG – CÔNG TY CP HƯNG 
VƯỢNG

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

115

236
HỪNG ĐÔNG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ       
HỪNG ĐÔNG

Giao nhận – Vận tải – 
Kinh doanh túi Flexitanl 115

237 HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH 
MTV CAO SU HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 115

238 INOAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
INOAC VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Đai cao su, 
ống cao su, linh 

kiện cao su

115

239 INOUE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH  
CAO SU INOUE VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Săm lốp 

xe máy

115

240
INTERNATIONAL B2B SOLUTION – 
CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL B2B 
SOLUTION

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 115

241 INTIMEX – CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP 
ĐOÀN INTIMEX TẠI HÀ NỘI

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 115

242 INVESTCOM – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
INVESTCOM

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 115

243 IRB – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
IRB

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 115

244 ISHIGAKI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
ISHIGAKI VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Linh 

kiện cao su 

116

245 JANG JUNG VINA – CÔNG TY TNHH 
JANG JUNG VINA

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay, 

bao ngón tay
116

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

246
JEBSEN & JESSEN VIETNAM – CÔNG TY 
TNHH JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS 
VIETNAM

Kinh doanh hóa chất 
cho nhựa, cao su 116

247 JHAO YANG – CÔNG TY TNHH CAO SU 
JHAO YANG (VN)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Cao su 

silicon kỹ thuật

116

248 KACHIBOSHI (VIỆT NAM) – CÔNG TY 
TNHH KACHIBOSHI (VIỆT NAM)

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay 116

249 KAISER 1 (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER 1 (VIỆT NAM)

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

116

250 KD GLOBAL – CÔNG TY TNHH KD 
GLOBAL

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 116

251 KENDA – CÔNG TY CAO SU KENDA 
(VIỆT NAM)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Lốp xe máy 
và xe đạp

116

252 KHANG NGỌC HƯNG – CÔNG TY CP 
KHANG NGỌC HƯNG

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 116

253 KHÁNH ĐẠT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
KỸ THUẬT KHÁNH ĐẠT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
117

254 KHÁNH GIANG – CÔNG TY TNHH KHÁNH 
GIANG Trồng 117

255 KHÁNH MINH – CÔNG TY TNHH CAO SU 
KHÁNH MINH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cao su, băng tải 
cao su, lốp xe

117

256 KHẢI THUẬN PHÚ – CÔNG TY TNHH 
KHẢI THUẬN PHÚ

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 117

257
KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA     
CAO SU – CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ 
DỊCH VỤ HÀNG HÓA – CAO SU

Cho thuê kho bãi, đóng 
gói mủ cao su, nâng 

hàng
117

258
KHÔI NGUYÊN – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT                
KHÔI NGUYÊN

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 117

259 KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI – CÔNG TY 
CP KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

(HV) Cung cấp dịch vụ khu 
công nghiệp 117

260
KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 
– CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ 
KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Kinh doanh 117

261
KHƯƠNG LỢI – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
KHƯƠNG LỢI

Kinh doanh 117

262 KIẾN PHÁT VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
NHỰA VÀ CAO SU KIẾN PHÁT VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Lốp đắp và 

lốp xe 
118

263 KIẾN THỨC – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 
KIẾN THỨC

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 118

264 KIẾN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TM – DV – 
XNK KIẾN TRIỀU

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 

dây cu-roa
118

265 KIỀU THOẠI – CÔNG TY TNHH HÓA 
CHẤT KIỀU THOẠI

Kinh doanh hóa chất 
ngành cao su 118

266 KIM BẢO SƠN – CÔNG TY TNHH QUỐC 
TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
118

267 KIM CƯƠNG – CÔNG TY TNHH TẬP 
ĐOÀN NỆM KIM CƯƠNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Nệm 

cao su
118

268 KIM DUNG – CƠ SỞ SẢN XUẤT BONG 
BÓNG KIM DUNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Bong bóng 118

269 KIM THÀNH A – CÔNG TY TNHH KIM 
THÀNH A

Sơ chế – 
Kinh doanh 118

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

270 KIM THIẾT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
KIM THIẾT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu – Nhập khẩu: 
Phụ tùng xe ô tô, 

xe máy

118

271 KIM THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI & DỊCH VỤ KIM THỊNH

(HV)

Kinh doanh hóa chất, 
máy kiểm nghiệm, 

dịch vụ bảo trì và hiệu 
chuẩn

119

272 KÍNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU KÍNH VIỆT Kinh doanh 119

273 KINYOSHA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
KINYOSHA VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
119

274 KON TUM – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU KON TUM

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 119

275 KRÔNG BUK – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU KRÔNG BUK

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 119

276 KUMHO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
LỐP KUMHO VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm, lốp xe
119

277 KYMDAN – CÔNG TY CP CAO SU SÀI 
GÒN – KYMDAN

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm, gối
119

278
KỸ THUẬT CAO SU – NHỰA – CÔNG 
TY TNHH KỸ THUẬT CAO SU – NHỰA 
(RUBTECHCO)

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cao su, đế giày 

dép

119

279 KỸ THUẬT QC – CÔNG TY TNHH CAO SU 
KỸ THUẬT QC

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
120

280 LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU LAI 
CHÂU

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh phân bón, 
giống 120

281 LAI CHÂU II – CÔNG TY CP CAO SU LAI 
CHÂU II

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 120

282 LAM SƠN – CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 
VIÊN LAM SƠN

Trồng – Kinh 
doanh Sản xuất phân bón 120

283 LATITUDE TREE – CÔNG TY CP 
LATITUDE TREE VIỆT NAM

Chế biến – 
Kinh doanh 120

284
LÂM HỒ NGUYÊN – CƠ SỞ SẢN XUẤT 
VỎ RUỘT XE NÔNG NGHIỆP LÂM HỒ 
NGUYÊN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm lốp xe 120

285
LÂM THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM THỊNH 
PHÁT

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 120

286 LÂM SINH – CÔNG TY CP LÂM SINH Trồng 120

287
LÊ GIA – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU LÀM 
KÍN LÊ GIA

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
120

288 LÊ PHONG – HƯNG PHÚ – CÔNG TY 
TNHH MTV LÊ PHONG – HƯNG PHÚ

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
121

289 LÊ VĂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU LÊ VĂN

(HV)
Sản xuất – Kinh 

doanh: Nệm và gối 
cao su

121

290 LỆ NINH – CÔNG TY CP LỆ NINH Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 121

291 LIÊN Á – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
& SẢN XUẤT NỆM MOUSSE LIÊN Á

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm, gối
121

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam



53

D
A

N
H

 S
Á

C
H

 / 
LI

ST
IN

G
S 

&
 IN

D
EX

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

292 LIÊN ANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
CAO SU LIÊN ANH

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

Kinh doanh giao nhận 
vận tải 121

293 LIÊN PHÚC – CÔNG TY TNHH SĂM LỐP 
XE LIÊN PHÚC

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe 
máy và xe đạp

121

294 LINH HƯƠNG – CÔNG TY TNHH MTV 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 121

295 LINH KIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
LINH KIỆT

Sơ chế – Kinh 
doanh 121

296 LINH LONG – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐẦU TƯ LINH LONG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
121

297 LOGIPACK – CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ 
THIẾT BỊ LOGIPACK

Kinh doanh pallet 
nhựa, xe nâng tay, sản 

phẩm đóng gói
122

298 LONG HẢI PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI LONG HẢI PHÁT

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

122

299 LONG HUY – CÔNG TY CP CAO SU 
LONG HUY

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 122

300 LONG LONG – CÔNG TY TNHH TÁI CHẾ 
CAO SU  LONG LONG

Sản xuất: Gạch 
cao su, thảm cao 

su, cao su tái sinh, 
tái chế lốp xe phế 

thải

122

301
LONG THÀNH – DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CAO SU 
LONG THÀNH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây thun 

cao su
122

302 LONG THÀNH LỢI – CÔNG TY TNHH 
MTV LONG THÀNH LỢI

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 122

303 LỘC NINH – CÔNG TY TNHH MTV         
CAO SU LỘC NINH

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sơ chế – 
Kinh doanh 122

304 LỐP XE VIỆT – CÔNG TY CP LỐP XE 
VIỆT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Lốp xe 122

305 LỢI LỢI – CÔNG TY TNHH MTV LỢI LỢI
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây thun, 
ống cao su

122

306 LƯU GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI & DỊCH VỤ LƯU GIA

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 123

307 MAI THẢO – CÔNG TY TNHH MAI THẢO (HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

123

308
MAI VĨNH – CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU 
MAI VĨNH

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

123

309 MANG YANG – CÔNG TY TNHH MTV  
CAO SU MANG YANG

(HV)
Trồng – Sơ chế 
– Kinh doanh – 

Nhập khẩu

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

123

310 MANG YANG RATANAKIRI – CÔNG TY CP 
CAO SU MANG YANG RATANAKIRI

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh

123

311 MARDEC SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH 
CAO SU MARDEC SÀI GÒN

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 123

312 MARUTAKA – CÔNG TY TNHH 
MARUTAKA RUBBER VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Linh 

kiện cao su 

123

313 MẪU ĐƠN – CÔNG TY TNHH MTV        
MẪU ĐƠN 

Sản xuất – Kinh doanh 
kiềng, chén, máng 123

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

314 MDF VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 
MDF VIỆT NAM

Chế biến – 
Kinh doanh 124

315 MDF VRG DONGWHA – CÔNG TY CP GỖ 
MDF VRG DONGWHA

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

124

316 MDF VRG KIÊN GIANG – CÔNG TY CP GỖ 
MDF VRG KIÊN GIANG Chế biến 124

317 MDF VRG QUẢNG TRỊ – CÔNG TY CP 
GỖ MDF VRG – QUẢNG TRỊ

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

124

318 MEDEVICE 3S – CÔNG TY LIÊN DOANH 
MEDEVICE 3S

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Bao cao su
124

319 MERUFA – CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay, 
bao cao su, nút 
chai y tế, ống 

cao su 

124

320 MÊ KÔNG – CÔNG TY TNHH MTV       
CAO SU MÊ KÔNG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
124

321 MICHELIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
MICHELIN VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm lốp xe 

các loại
124

322 MIỀN TRUNG – CÔNG TY CP CAO SU 
MIỀN TRUNG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu

Kinh doanh máy móc 
ngành cao su 124

323 MINH DƯƠNG – CÔNG TY CP GỖ MINH 
DƯƠNG

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

125

324 MINH KHANG – CÔNG TY TNHH XUẤT 
NHẬP KHẨU MINH KHANG 

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu 125

325 MINH QUÂN – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
CAO SU NHỰA KỸ THUẬT MINH QUÂN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
125

326 MINH TÂN – CÔNG TY TNHH CAO SU 
MINH TÂN

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

125

327 MINH THÀNH – CÔNG TY TNHH CAO SU 
MINH THÀNH

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Săm, lốp xe, linh 
kiện cao su, ống 

cao su

125

328 MINH VIỄN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
– THƯƠNG MẠI MINH VIỄN

Sơ chế – Kinh 
doanh 125

329 MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP 
CAO SU MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN Trồng 125

330 NAM CƯỜNG GIA LAI – CÔNG TY TNHH 
MTV NAM CƯỜNG GIA LAI

Sơ chế – 
Kinh doanh 125

331
NAM CƯỜNG NACOL – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ     
NAM CƯỜNG

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
125

332 NAM ĐẠT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM ĐẠT

Sơ chế – Kinh 
doanh 126

333
NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG 
TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – 
QUẢNG NAM

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh khách sạn,  
vận tải đường bộ 126

334 NAM HỒNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI CAO SU NAM HỒNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
126

335 NAM LONG – CÔNG TY TNHH                
NAM LONG

(HV)
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
126

336 NAM VIỆT GĂNG TAY – CÔNG TY CP 
GĂNG TAY NAM VIỆT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay
126

337 NGÂN HÀNG BIDV – NGÂN HÀNG TMCP 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Dịch vụ ngân hàng 126

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

338
NGÂN HÀNG SHB.HCM – NGÂN HÀNG 
TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH 
TP.HCM

(HV) Dịch vụ ngân hàng 126

339 NGÂN LỢI – CÔNG TY CP NGÂN LỢI
Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
linh kiện cao su

126

340 NGHỆ AN ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN CAO SU NGHỆ AN

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 126

341 NGHỆ AN TNHH – CÔNG TY TNHH MTV 
CÀ PHÊ – CAO SU NGHỆ AN

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 127

342 NGHỆ AN XNK – CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU NGHỆ AN

Kinh doanh: Lốp 
xe ô tô 127

343 NGHĨA KỲ – CÔNG TY TNHH NGHĨA KỲ 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

127

344 NGỌC ANH BÌNH – CÔNG TY TNHH MTV 
NGỌC ANH BÌNH

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Linh kiện cao su
127

345 NGỌC CHÂU – CÔNG TY TNHH TM DV 
XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC CHÂU

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 127

346 NGỌC QUÝ – CÔNG TY TNHH KHUÔN 
MẪU NGỌC QUÝ

Sản xuất – Kinh doanh: 
máy ép thủy lực, sản 
phẩm khuôn, thiết bị 
hỗ trợ sản xuất săm 

lốp xe

127

347 NGÔ VƯƠNG – CÔNG TY TNHH         
NGÔ VƯƠNG Kinh doanh 127

348 NGUYỄN ĐỈNH – CÔNG TY TNHH        
CAO SU NGUYỄN ĐỈNH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Lốp xe ô tô 127

349 NGUYỄN ĐỨC – DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN NGUYỄN ĐỨC Kinh doanh 127

350 NGUYỄN HÀ TRƯỜNG THỊNH – CÔNG 
TY TNHH NGUYỄN HÀ TRƯỜNG THỊNH

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 128

351 NGUYỄN NHUNG – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN NHUNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay, 

ủng cao su 
128

352 NGUYỄN TÀI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TÀI

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
128

353 NHẤT NGHỆ TINH – CÔNG TY TNHH   
CƠ ĐIỆN NHẤT NGHỆ TINH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 128

354 NHẬT HƯNG – HỢP TÁC XÃ CAO SU 
NHẬT HƯNG

Sơ chế – Kinh 
doanh 128

355 NHẬT NAM – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NHẬT NAM

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 128

356 NHÓM BẰNG HỮU – CÔNG TY TNHH 
NHÓM BẰNG HỮU

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 128

357 NHỰA HỒNG PHÚC – CÔNG TY TNHH 
CAO SU NHỰA HỒNG PHÚC

Sản xuất – Kinh 
doanh: băng tải, 
linh kiện cao su, 

ống cao su

128

358 NÔNG CÔNG NGHIỆP 3/2 – CÔNG TY 
TNHH MTV NÔNG CÔNG NGHIỆP 3/2

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 128

359 NÔNG NGHIỆP AN LỘC – CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP AN LỘC

Kinh doanh hóa chất, 
cao su tổng hợp, bao 

bì PE
129

360 NƯỚC TRONG – CÔNG TY CP CAO SU 
NƯỚC TRONG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 129

361 OMEXEY – CÔNG TY CP CAO SU CÔNG 
NGHIỆP OMEXEY

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Lốp xe 

129

362 ORO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT ORO

(HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

Giao nhận - vận tải 129

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

363 PAIHO VIETNAM – CÔNG TY TNHH VIỆT 
NAM PAIHO

Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây thun 129

364 PATIHA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
PATIHA VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Nhập 

khẩu – Phân phối: 
Lốp xe 

129

365 PETROLIMEX PITCO – CÔNG TY CP 
XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 129

366 PHAN XI PĂNG – CÔNG TY TNHH PHAN 
XI PĂNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh 

kiện xe
129

367 PHÁT TRIỂN – CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN

Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

129

368 PHONG THÁI – CÔNG TY TNHH CAO SU 
PHONG THÁI

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Đế 

giày cao su 

130

369 PHONG THẠNH – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI PHONG THẠNH

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm, lốp xe
130

370 PHÚ GIA – CÔNG TY TNHH GỖ PHÚ GIA Chế biến – 
Kinh doanh 130

371 PHÚ RIỀNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU PHÚ RIỀNG

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 130

372 PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

Giao nhận – vận tải, 
hoá chất, phân bón, 

giống
130

373 PHÚ XUÂN – CÔNG TY CP SẢN XUẤT 
CAO SU PHÚ XUÂN

Kinh doanh cao su 
tổng hợp 130

374 PHÚC ĐẶNG GIA – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 
CAO SU PHÚC ĐẶNG GIA

Sơ chế – Kinh 
doanh 130

375 PHÚC HẬU BP – CÔNG TY TNHH MTV SX 
TM DV PHÚC HẬU BP

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 130

376 PHÚC KỲ – CÔNG TY TNHH PHÚC KỲ Kinh doanh 130

377 PHÚC NGUYÊN – CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NGUYÊN

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 131

378 PHÚC THÀNH VINH – CÔNG TY TNHH 
CAO SU PHÚC THÀNH VINH

Sơ chế – Kinh 
doanh 131

379 PHƯƠNG HẬU – CÔNG TY TNHH MTV 
PHƯƠNG HẬU

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 131

380
PHƯƠNG MINH TRANG – CÔNG TY 
TNHH VẬT TƯ CAO SU PHƯƠNG     
MINH TRANG

Kinh doanh Mua bán vật tư ngành 
cao su 131

381
PHƯƠNG NAM PHÁT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG 
NAM PHÁT

Sơ chế – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

131

382 PHƯỚC HÒA – CÔNG TY CP CAO SU 
PHƯỚC HÒA

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

131

383
PHƯỚC HÒA ĐẮK LẮK – CÔNG TY TNHH 
CAO SU & LÂM NGHIỆP PHƯỚC HÒA – 
ĐẮK LẮK

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 131

384
PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM – CÔNG 
TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU PHƯỚC 
HÒA KAMPONG THOM

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 131

385 PHƯỚC THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU PHƯỚC THÀNH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
131

386 PIONEER POLYMERS – CÔNG TY TNHH 
PIONEER POLYMERS

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Bao 

ngón tay

132

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

387 POWER – CÔNG TY CP CAO SU POWER

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Săm 
lốp ô tô, linh kiện 

cao su 

132

388 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN (HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu: 
Găng tay, băng tải, 

phụ kiện

Kinh doanh hóa chất, 
phân bón 132

389 QUANG TRUNG – CÔNG TY TNHH       
CƠ KHÍ QUANG TRUNG

Chế tạo máy sơ chế 
cao su 132

390
QUANG VINH – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CAO SU           
QUANG VINH

Sơ chế – Kinh 
doanh 132

391 QUASA – GERUCO – CÔNG TY CP QUASA 
– GERUCO

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 132

392 QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU QUẢNG NAM

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 132

393 QUẢNG NAM CỔ PHẦN – CÔNG TY CP 
ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 132

394 QUẢNG NGÃI – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU QUẢNG NGÃI

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

395 QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH MTV     
CAO SU QUẢNG TRỊ

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

396 QUỐC VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
QUỐC VIỆT

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 133

397 R1 – CÔNG TY TNHH R1 
INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 133

398 RẠNG MINH – CÔNG TY CP RẠNG MINH Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

399 RULÔ NAM HẢI – CÔNG TY TNHH RULÔ 
NAM HẢI

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
linh kiện cao su

133

400 SA THẦY – CÔNG TY CP CAO SU            
SA THẦY

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 133

401 SAILUN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
SAILUN VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Lốp xe, linh 
kiện cao su

133

402 SAO MAI ANH – CÔNG TY TNHH              
SAO MAI ANH

Kinh doanh – Xuất 
khẩu

Kinh doanh – Xuất 
khẩu: Lốp xe 133

403
SAO THÁI DƯƠNG – CÔNG TY 
TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU                              
SAO THÁI DƯƠNG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 134

404 SAO VÀNG – CÔNG TY CP CAO SU      
SAO VÀNG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 
Săm lốp xe, linh kiện 

cao su

134

405
SÀI GÒN SAO – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT 
SÀI GÒN SAO

(HV) Sản xuất – Kinh 
doanh: Bong bóng 134

406 SÀI GÒN VRG – CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT KHẨU CAO SU SÀI GÒN VRG

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
134

407 SEMAPO VINA – CÔNG TY TNHH SEMAPO 
VINA

Sản xuất – Kinh 
doanh: Chỉ thun 134

408 SHANG ONE VIỆT NAM – CÔNG TY CP 
SHANG ONE VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Đế giày 134

409 SHIH FA – CÔNG TY SHIH FA RUBBER 
INDUSTRIES (VIETNAM)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Săm 

lốp xe máy

134

410 SHOWA BRAIN NAVI VIETNAM – CÔNG 
TY TNHH SHOWA BRAIN NAVI VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu: Linh 
kiện cao su, bóng 
cao su, cao su y tế

134

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

411 SHOWA GLOVES VIỆT NAM – CÔNG TY 
TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
135

412 SIÊU VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
SIÊU VIỆT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây cu-roa, 
băng tải

135

413 SINH THÀNH – CÔNG TY TNHH          
SINH THÀNH

Sơ chế – Kinh 
doanh 135

414 SOLU – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SOLU
Sơ chế – 

Kinh doanh 
– Xuất khẩu

135

415 SONG HÀ TRADING – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI SONG HÀ TRADING

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu

Kinh doanh – Xuất 
khẩu: Găng tay 135

416 SONG HOÀNG ĐẠT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG HOÀNG ĐẠT

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 135

417
SORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ 
CÔNG NGHIỆP SORA VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 135

418 SOUTHLAND - ĐỖ NGUYỄN – CÔNG TY 
CỔ PHẦN SOUTHLAND - ĐỖ NGUYỄN

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 135

419 SOUTHLAND INTERNATIONAL – CÔNG 
TY TNHH SOUTHLAND INTERNATIONAL

Kinh doanh – Xuất 
khẩu

Kinh doanh cao su 
tổng hợp dạng nguyên 

sinh
135

420 SÔNG BÉ – CÔNG TY CP CAO SU      
SÔNG BÉ

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 136

421 SÔNG CON – CÔNG TY CP NÔNG 
NGHIỆP SÔNG CON

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 136

422 SƠN ANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP SƠN ANH Kinh doanh silicone 136

423 SƠN LA – CÔNG TY CP CAO SU SƠN LA (HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 136

424 SƠN THÀNH – CÔNG TY TNHH SƠN 
THÀNH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cao su, băng tải, 
găng tay, săm lốp

136

425
SRI TRANG INDOCHINA – CÔNG 
TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA             
(VIỆT NAM)

(HV) Kinh doanh 136

426 STD & S – CÔNG TY TNHH STD & S
Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 

dây cu-roa 
136

427 SUMIRUBBER – CÔNG TY TNHH 
SUMIRUBBER VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su 

136

428 SUNMAX – CÔNG TY TNHH SUNMAX 
VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay
136

429 SUZUKI LATEX – CÔNG TY TNHH 
SUZUKI LATEX VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Bao ngón 

tay
137

430 SYNZTEC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
SYNZTEC VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
137

431 TAE SUNG – CÔNG TY TAE SUNG
Sản xuất – Kinh 
doanh: Tấm cao 
su xốp Eva, đế 

giày dép

137

432 TÀI NGUYÊN VIỆT – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÀI NGUYÊN VIỆT Kinh doanh 137

433 TẠP CHÍ – TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM (HV) Phát hành tạp chí và 
in ấn 137

434 TÂN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU TÂN 
BIÊN

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

137

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

435
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM CỔ PHẦN 
– CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN – 
KAMPONG THOM

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 137

436
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM TNHH – 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU  
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM 

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
137

437 TÂN BÌNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT TÂN BÌNH

Sơ chế – Kinh 
doanh 137

438 TÂN ĐẠI AN – CÔNG TY TNHH CAO SU 
TÂN ĐẠI AN

Sơ chế – Kinh 
doanh 138

439 TÂN BỬU HƯNG – CÔNG TY TNHH TÂN 
BỬU HƯNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Ru lô, linh 

kiện cao su
138

440 TÂN LÚA VÀNG – CÔNG TY TNHH TRỤC 
CHÀ LÚA TÂN LÚA VÀNG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Trục chà lúa 
bằng cao su

138

441 TÂN PHONG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ 
KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂN PHONG

Kinh doanh máy, thiết 
bị "kiểm tra & sản xuất" 

cao su
138

442 TÂN PHÚC PHỤNG – CÔNG TY TNHH 
MTV TÂN PHÚC PHỤNG

Sơ chế – Kinh 
doanh 138

443 TÂN THÀNH TÀI – CÔNG TY TNHH        
CAO SU TÂN THÀNH TÀI

Sơ chế – Kinh 
doanh 138

444 TÂN THĂNG PHÚ – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI NỆM TÂN THĂNG PHÚ

Sản xuất – Kinh 
doanh: Nệm, gối 138

445 TÂN THIÊN TINH – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI TÂN THIÊN TINH 

Kinh doanh – 
Nhập khẩu: Ống 

cao su 
138

446 TÂN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TÂN TRIỀU Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 138

447 TÂN VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH DÂY 
THUN TÂN VINH PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây thun 

cao su
139

448 TẤN THÁI – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU CAO SU TẤN THÁI Kinh doanh 139

449 TẤN THÀNH – HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT – 
THƯƠNG MẠI TẤN THÀNH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
139

450 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 
Găng tay, bóng thể 
thao, băng tải, chỉ 
thun, nệm, gối, linh 

kiện cao su 

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

Đầu tư kinh doanh các 
khu công nghiệp 139

451 TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT – TẬP ĐOÀN HÓA 
CHẤT VIỆT NAM

(HV)
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe 

Kinh doanh hóa chất, 
phân bón các loại… 139

452 TẬP ĐOÀN T&T – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
T&T

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
139

453 TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU TÂY 
NINH

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu

Trồng – 
Kinh doanh

Kinh doanh phân bón, 
cây giống 139

454 TÂY NINH SIÊM RIỆP – CÔNG TY TÂY NINH 
SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 140

455 TÂY NINH TNXP – CÔNG TY TNHH MTV 
THANH NIÊN XUNG PHONG TÂY NINH Trồng 140

456 TÂY PHÚ THUẬN – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT CAO SU TÂY PHÚ THUẬN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Bánh xe, 
băng tải, linh kiện 

cao su, ống cao su

140

457 TEKCOM – CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

140

458 TESCO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
& DỊCH VỤ KỸ THUẬT TESCO

Kinh doanh: Phụ 
tùng xe 140

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

459 THANH BÌNH – TỔNG CÔNG TY CAO SU 
– NHỰA THANH BÌNH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Cao su 

xốp, phụ tùng ôtô, 
xe máy, trục PU, 

ống dẫn…

Kinh doanh cao su 
tổng hợp 140

460 THANH DUNG – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI THANH DUNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Bong bóng 140

461 THANH HẢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 
CAO SU NHỰA THANH HẢI

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
linh kiện, các loại 
bánh xe, đệm kín

140

462 THANH HÓA – CÔNG TY TNHH MTV  
CAO SU THANH HÓA

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 141

463 THÁI BÌNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Kinh doanh – Xuất 
khẩu: Lốp xe 141

464 THÁI BÌNH 1 – CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH 1
Sơ chế – 

Kinh doanh 
– Xuất khẩu

141

465
THÁI BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CAO SU KỸ 
THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Gối, đệm, 
linh kiện cao su

141

466 THÁI DƯƠNG – CÔNG TY CP CAO SU 
THÁI DƯƠNG

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su, đồ chơi, 

nút cao su 

141

467 THÁI DƯƠNG VIỆT – CÔNG TY TNHH 
THÁI DƯƠNG VIỆT

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây thun 
khoanh

141

468
THÁI HƯNG THỊNH – CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI                      
THÁI HƯNG THỊNH

Sơ chế – Kinh 
doanh 141

469 THÁI QUỐC HƯNG – CÔNG TY TNHH 
MTV THÁI QUỐC HƯNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay 141

470 THÀNH AN – CÔNG TY CP CƠ KHÍ 
THÀNH AN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Con lăn, 
băng tải, băng 

chuyền

141

471 THÀNH DANH – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT – THƯƠNG MẠI THÀNH DANH

Sản xuất – Kinh 
doanh: Phụ tùng, 
linh kiện cao su 

ô tô

142

472
THÀNH ĐẠT – DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN CHẾ BIẾN CAO SU THƯƠNG MẠI    
THÀNH ĐẠT

Sơ chế – Kinh 
doanh 142

473 THÀNH KHẢI HOÀN – CÔNG TY TNHH 
THÀNH KHẢI HOÀN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
142

474 THÀNH LỄ – CÔNG TY TNHH CAO SU 
THÀNH LỄ

Sơ chế – Kinh 
doanh 142

475 THÀNH LONG – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH LONG

(HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

142

476 THÀNH LỘC – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LỘC

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 142

477 THÀNH QUYÊN – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI THÀNH QUYÊN

Kinh doanh: Thảm 
lót sàn cao su 142

478 THĂNG LONG – CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây cu-roa 
công nghiệp, phốt 

các loại

142

479 THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN – CÔNG TY 
CP CAO SU THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh 142

480 THẮNG LỢI TÂY NINH – CÔNG TY CP 
CAO SU THẮNG LỢI TÂY NINH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 143

481 THẮNG THẮNG LỢI – CÔNG TY TNHH 
MTV THẮNG THẮNG LỢI

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu 143

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

482 THIÊN BÍCH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI CAO SU THIÊN BÍCH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 143

483 THIÊN HÒA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THIÊN HÒA

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Băng tải

143

484 THIÊN PHÚ – CÔNG TY CP CHẾ TẠO 
MÁY THIÊN PHÚ

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 143

485 THIÊN SINH – CÔNG TY CP THIÊN SINH Sản xuất và kinh doanh 
phân bón Komix 143

486 THIÊN VINH – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 
THIÊN VINH Kinh doanh 143

487 THIẾT BỊ PHỤ TÙNG – CÔNG TY CP 
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Kinh doanh

Kinh doanh máy móc, 
thiết bị, kim loại, sắt 
thép, cho thuê văn 

phòng

143

488 THIỆN HƯNG HTX – HỢP TÁC XÃ THIỆN 
HƯNG

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 143

489
THIỆN HƯNG TNHH – CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
THIỆN HƯNG

(HV) Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 144

490 THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Nhập 
khẩu: Băng tải, 
ống cao su, tấm 

cao su

144

491 THỐNG NHẤT RUTHIMEX – CÔNG TY 
TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT

(HV)

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

144

492 THỐNG NHẤT TRC – CÔNG TY CP     
CAO SU THỐNG NHẤT

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 144

493 THỜI ÍCH – CÔNG TY TNHH CAO SU 
THỜI ÍCH

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe, 
yếm xe

144

494 THUẬN AN – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ 
THUẬN AN

(HV)

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

144

495 THUẬN LỢI – CÔNG TY TNHH CAO SU 
THUẬN LỢI

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

144

496 THUẬN LỢI MTV – CÔNG TY TNHH MTV 
THUẬN LỢI

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 
khẩu – Nhập khẩu

144

497 THUẬN PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU XUẤT KHẨU THUẬN PHÁT

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 145

498 THÚY UYÊN – CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT – THƯƠNG MẠI THÚY UYÊN

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
145

499 THỪA THIÊN HUẾ – CÔNG TY CP         
CAO SU THỪA THIÊN HUẾ

Sơ chế – Kinh 
doanh 145

500 TIÊU ĐIỂM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
TIÊU ĐIỂM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Băng tải, dây cu-
roa, xích tải công 

nghiệp

145

501 TIẾN THÀNH – CÔNG TY TNHH             
TIẾN THÀNH

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 

– Nhập khẩu
145

502 TIMATEX (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
TIMATEX (VIỆT NAM)

Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 145

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

503 TÍN PHÚ – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TÍN PHÚ Kinh doanh Kinh doanh hóa chất 

cao su 145

504 TÍN THÀNH – CÔNG TY TNHH                   
TÍN THÀNH

(HV) Kinh doanh hóa chất 
ngành cao su 145

505 TOÀN PHÁT – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
TOÀN PHÁT

Sơ chế – Kinh 
doanh 145

506
TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH 
MTV TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC 
PHÒNG)

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Trồng – Sơ 
chế – Chế 
biến – Kinh 

doanh

Cung cấp phân bón – 
giống, Hỗ trợ – tư vấn, 
Nghiên cứu – Đào tạo

146

507 TQT TEXTILE JSC – CÔNG TY CP DỆT 
TQT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Dây thun 

dệt
146

508 TRÂU VÀNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT TRÂU VÀNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
146

509 TRIỆU PHONG – CÔNG TY TNHH GIÀY 
TRIỆU PHONG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Đế giày 

dép 
146

510 TRÍ ĐỨC PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
TRÍ ĐỨC PHÁT

Sơ chế – Kinh 
doanh 146

511 TRUNG CHÍNH – CÔNG TY TNHH TRUNG 
CHÍNH Kinh doanh 146

512
TRUNG TÂM CAO SU TIỂU ĐIỀN – 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 
CAO SU TIỂU ĐIỀN

Trồng
Nghiên cứu và phát 

triển cao su tiểu điền – 
Cung cấp cây giống

146

513 TRUNG TÂM CEBER – TRUNG TÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CAO SU

Nghiên cứu, kiểm 
nghiệm cao su thiên 

nhiên
146

514
TRUNG TÂM CSED – TRUNG TÂM HỖ 
TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
THÀNH PHỐ

Kiểm nghiệm, phân 
tích đánh giá chất 

lượng cao su
146

515

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
– TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
CAO SU THIÊN NHIÊN (thuộc Viện Nghiên 
cứu Cao su Việt Nam)

Kiểm nghiệm chất 
lượng cao su, Tư 

vấn ISO 
147

516

TRUNG TÂM TÂY NGUYÊN – TRUNG 
TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KỸ 
THUẬT TÂY NGUYÊN (thuộc Viện Nghiên 
cứu Cao su Việt Nam)

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Cung cấp phân bón, 
giống, hóa chất, hỗ trợ, 

tư vấn, nghiên cứu, 
đào tạo

147

517 TRƯỜNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG 
NGHIỆP CAO SU

(HV) Dịch vụ – Đào tạo – 
Nghiên cứu khoa học 147

518 TRƯỜNG HOA – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 
CAO SU TRƯỜNG HOA

Sản xuất – Kinh 
doanh – Gia công: 
Linh kiện cao su, 

bánh xe nâng, 
băng tải

147

519 TRƯỜNG PHÁT – CÔNG TY CP CAO SU 
TRƯỜNG PHÁT

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

147

520
TRƯỜNG THẮNG – CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
TRƯỜNG THẮNG

Sơ chế – Kinh 
doanh 147

521
TRỰC QUAN – CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BĂNG TẢI 
TRỰC QUAN

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu – Nhập khẩu: 
Băng tải 

147

522 TRY ON RUBBER – CÔNG TY TNHH   
TRY ON RUBBER (VIỆT NAM)

Sản xuất – Kinh 
doanh: Đế giày, 

thiết bị
148

523 TTC – CÔNG TY TNHH TRỤC CAO SU TTC Sản xuất – Kinh 
doanh: Trục cao su 148

524 TUICO – CÔNG TY CỔ PHẦN TUICO
Sản xuất – Kinh 

doanh – Xuất khẩu: 
Linh kiện cao su 

148

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

525 TƯƠNG LAI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CAO SU NHỰA TƯƠNG LAI

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 
cho ô tô, xe máy, 
linh kiện cao su

148

526 TỰ THÀNH – CÔNG TY CP TỰ THÀNH Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 148

527 UCHIYAMA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
UCHIYAMA VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Linh kiện 
cao su

148

528 UIL VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN UIL 
VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Linh kiện cao su
148

529 UNI XUẤT KHẨU – CÔNG TY TNHH  
XUẤT KHẨU UNI

Sơ chế – 
Kinh doanh 
– Xuất khẩu

148

530 V.R.G SA DO – CÔNG TY CP CHỈ SỢI 
CAO SU V.R.G SA DO

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Chỉ sợi 

cao su

148

531 VẠN LỢI KON TUM – CÔNG TY CP       
VẠN LỢI KON TUM

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
148

532 VẠN NĂNG – CÔNG TY TNHH      
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NĂNG

Trồng – Kinh 
doanh – Xuất khẩu

Kinh doanh hóa chất, 
máy móc cao su 149

533 VẠN PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
NHỰA VẠN PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su, ống cao su 
149

534 VẠN THÁI – CÔNG TY TNHH MTV       
CAO SU VẠN THÁI

Kinh doanh cao su 
tổng hợp, cao su màu 149

535 VẠN THÀNH – CÔNG TY TNHH NỆM  
VẠN THÀNH

(HV)
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Nệm 
149

536 VẠN XUÂN – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP VẠN XUÂN

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 149

537 VÂN GIA PHÁT  – CÔNG TY TNHH MTV 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN GIA PHÁT 

Kinh doanh – Nhập 
khẩu phụ gia cao su 149

538 VÂN SƠN – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
VÂN SƠN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải, 
linh kiện cao su

149

539 VẬT LIỆU – CÔNG TY CP VẬT LIỆU KỸ 
THUẬT ĐIỆN

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 
khẩu: Ủng và 

găng tay, linh kiện 
cao su

149

540 VI NA RU BI – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP CAO SU VI NA RU BI Kinh doanh Kinh doanh cao su 

tổng hợp, hóa chất 150

541 VIETINAK – CÔNG TY TNHH VIETINAK
Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su 
150

542 VIỆN RRIV – VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU 
VIỆT NAM

(HV)
Nghiên cứu, đào tạo, 

chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật KHCN 

150

543 VIỆN SCE – VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC – 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nghiên cứu, đào tạo 150

544 VIỆT – Ý – CÔNG TY TNHH VIỆT – Ý
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Dây thun
150

545 VIỆT HÀ – CÔNG TY TNHH CAO SU      
VIỆT HÀ

(HV) Kinh doanh – Xuất 
khẩu 150

546 VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU         
VIỆT LÀO

(HV)
Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh – Xuất 

khẩu
150

547
VIỆT LÀO TNHH – CÔNG TY TNHH         
CAO SU VIỆT LÀO (thuộc Công ty CP        
Cao su Việt Lào)

Trồng – Sơ chế – 
Xuất khẩu 150

548 VIỆT NAM NOK – CÔNG TY TNHH        
VIỆT NAM NOK

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Phụ tùng ô tô
151

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

549 VIỆT NHẬT – CÔNG TY TNHH CAO SU 
KỸ THUẬT VIỆT NHẬT

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Trục cao su 
151

550 VIỆT PHÁT – CÔNG TY TNHH VỎ VÀ 
RUỘT XE VIỆT PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm lốp 

xe máy
151

551 VIỆT PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP CAO SU 
VIỆT PHÚ THỊNH

(HV)
Sơ chế – Kinh 

doanh – Xuất khẩu 
– Nhập khẩu

151

552 VIỆT ROLL – CÔNG TY TNHH TRỤC   
CAO SU VIỆT ROLL

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 
Trục chà lúa, cao 

su thanh

151

553 VIỆT SING – CÔNG TY CP VIỆT SING Sơ chế – Kinh 
doanh – Xuất khẩu 151

554 VIỆT TÂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CAO SU NHỰA VIỆT TÂN

Sản xuất – Kinh 
doanh: Săm, lốp 151

555 VIỆT THỔ – CÔNG TY TNHH MTV 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THỔ

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 151

556 VIỆT TRUNG – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 
VIỆT TRUNG Kinh doanh

Kinh doanh cao su 
tổng hợp, hóa chất, 

phụ gia 
151

557 VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH – CÔNG TY 
CP VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Sơ chế – 
Chế biến – 
Kinh doanh 

– Xuất 
khẩu

152

558 VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ – CÔNG TY TNHH             
CAO SU NHỰA VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ

Sản xuất – Kinh 
doanh: Linh kiện 

cao su
152

559 VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ –    
TỰ ĐỘNG VINH PHÁT

Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 

Sản xuất, kinh doanh 
dây chuyền trong hệ 
thống chế biến mủ 

cao su

152

560 VINH QUANG – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU VINH QUANG

Sơ chế – Kinh 
doanh 152

561
VISORUTEX – XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH  
VIỆT – XÔ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM CAO SU

(HV) Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 152

562 VĨNH ĐỨC – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
CAO SU – NHỰA VĨNH ĐỨC

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Trục cao su, 
linh kiện cao su

152

563 VĨNH HOÀNG – CÔNG TY TNHH XUẤT 
NHẬP KHẨU VĨNH HOÀNG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 152

564 VLUCHEM IND – CÔNG TY THIẾT BỊ  
CAO SU VLUCHEM IND

Kinh doanh thiết bị 
kiểm tra chất lượng 

cao su
152

565 VÔ CỰC – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÔ CỰC

Kinh doanh Container 
mềm 153

566 VRG ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP VRG –  
ĐẮK NÔNG

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh 153

567 VRG KHẢI HOÀN – CÔNG TY CỔ PHẦN 
VRG KHẢI HOÀN

(HV)
Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay
153

568 VRG NHẬT BẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN 
XUẤT KHẨU CAO SU VRG NHẬT BẢN

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 153

569 VŨ MINH – CÔNG TY TNHH VŨ MINH Sản xuất – Kinh 
doanh: Băng tải 153

570 VŨ QUẾ – CÔNG TY TNHH CAO SU      
VŨ QUẾ (VRC)

Sản xuất – Kinh 
doanh: Phụ kiện 
cao su và silicon

153

571
VƯƠNG HÙNG – DOANH NGHIỆP 
TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ      
VƯƠNG HÙNG

Sản xuất – Kinh 
doanh: Phụ tùng, 
săm lốp xe gắn 

máy

153

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC   Cao su  
thiên nhiên Sản phẩm cao su Gỗ cao su Dịch vụ – Hỗ trợ Trang

572 WANTAI (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
CAO SU VÀ NHỰA WANTAI (VIỆT NAM)

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 153

573 WEALGATE – CÔNG TY TNHH 
WEALGATE VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Thảm cao 
su, đế giày, linh 

kiện cao su

153

574 WHITE GLOVE – CÔNG TY TNHH   
WHITE GLOVE

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Găng tay 
153

575 WHITE GOLD – CÔNG TY CP XUẤT 
NHẬP KHẨU WHITE GOLD

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 154

576 WINAM – CÔNG TY TNHH WINAM
Sản xuất – Kinh 

doanh: Sàn, gạch, 
thảm cao su, cao 

su dạng hạt

154

577 XUÂN THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV 
NÔNG NGHIỆP XUÂN THÀNH

Trồng – Sơ chế – 
Kinh doanh

Kinh doanh phân bón, 
giống 154

578 XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

(HV) Tổ chức hội chợ và 
triển lãm 154

579 Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU (HV) Y tế 154

580 YASUFUKU – CÔNG TY TNHH 
YASUFUKU VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất khẩu: 

Linh kiện cao su 
154

581
YEU TA PETROCHEMICAL – CÔNG 
TY TNHH CÔNG NGHIỆP YEU TA 
PETROCHEMICAL

Chế biến, kinh doanh 
cao su tổng hợp, cao 

su tái sinh
154

582 YÊN BÁI – CÔNG TY CP CAO SU YÊN BÁI Trồng 154

583 YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM – CÔNG TY 
TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Săm lốp xe 
155

584 YONG JIN VINA – CÔNG TY TNHH YONG 
JIN VINA

Sản xuất – Kinh 
doanh – Xuất 

khẩu: Màng hơi 
lốp xe

Kinh doanh chất phụ 
gia cao su, chất chống 

dính
155

585 YONG LI FENG – CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI YONG LI FENG

Kinh doanh – Xuất 
khẩu 155

586 YUASA GLOVE VIỆT NAM – CÔNG TY 
TNHH YUASA GLOVE VIỆT NAM

Sản xuất – Kinh 
doanh: Găng tay 155

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN CÔNG TY   Trồng Sơ chế Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Trang

1 CÔNG TY 16 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 16 Trồng Sơ chế Kinh doanh 89

2
CÔNG TY 30/4 TÂY NINH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU     
30/4 TÂY NINH

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 89

3 CÔNG TY 732 – CÔNG TY TNHH MTV 732 Trồng 89

4 CÔNG TY 74 – CÔNG TY TNHH MTV 74 Trồng Sơ chế Kinh doanh 89

5 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 89

6 AN BÌNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU AN BÌNH Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 90

7 AN LỘC – CÔNG TY TNHH GIẤY AN LỘC Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 90

8 AN LỢI – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU AN LỢI Trồng 90

9
AN PHÚ THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI AN PHÚ THỊNH

Sơ chế Kinh doanh 90

10
AN PHÚ THỊNH KON TUM – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT      
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN PHÚ THỊNH KON TUM

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 91

11
ANH KHOA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – 
XUẤT NHẬP KHẨU ANH KHOA

Kinh doanh Xuất khẩu 91

12 ANH PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU ANH PHÁT Kinh doanh Xuất khẩu 91

13 ATLANTA – CÔNG TY TNHH ATLANTA Kinh doanh 91

14 Á CHÂU TÀI NGUYÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU TÀI NGUYÊN Kinh doanh Xuất khẩu 92

15 ÁNH SÁNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG Kinh doanh Xuất khẩu 92

16 BA PHÚC – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BA PHÚC Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 92

17 BÀ RỊA – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA (HV) Trồng Sơ chế Xuất khẩu 92

18
BÀ RỊA – KAMPONG THOM – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU         
BÀ RỊA – KAMPONG THOM

Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 93

19 BẢO LÂM – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẢO LÂM Trồng Kinh doanh 93

20 BIDIPHAR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BIDIPHAR Trồng 93

21 BÍCH PHƯỢNG – CÔNG TY TNHH BÍCH PHƯỢNG Sơ chế Kinh doanh 94

22 BÌNH AN – CÔNG TY TNHH CAO SU BÌNH AN Trồng 94

23 BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG Trồng Sơ chế Kinh doanh 94

24 BÌNH LONG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG (HV) Trồng Sơ chế Xuất khẩu 94

25
BÌNH PHƯỚC BIGIMEXCO – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC 

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 94

26
BÌNH PHƯỚC TNHH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU          
BÌNH PHƯỚC

Trồng Sơ chế Kinh doanh 94

27 BÌNH THUẬN – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH THUẬN (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 94

28 BÒ SỮA – CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA TP. HỒ CHÍ MINH Trồng Sơ chế Kinh doanh 94

29 C.R.C.K – CÔNG TY PHÁT TRIỂN CAO SU C.R.C.K (HV) Trồng Sơ chế Xuất khẩu 98

30 C.R.C.K.2 – CÔNG TY TNHH PTCS C.R.C.K.2 Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 98

31 CAM LỘ – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU CAM LỘ Sơ chế Kinh doanh Nhập khẩu 95

32
CAO SU CÔNG NGHIỆP INRUCO – CÔNG TY CỔ PHẦN            
CAO SU CÔNG NGHIỆP

Trồng Sơ chế 95

33 CAO SU PR – CÔNG TY TNHH CAO SU PR Kinh doanh Xuất khẩu 95

34
CAO SU TP.HCM – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH

Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 95

35 CHƯMOMRAY – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯMOMRAY (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 96

36 CHƯ PĂH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PĂH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 96

37 CHƯ PRÔNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 96

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC 
XẾP THEO LĨNH VỰC: CAO SU THIÊN NHIÊN 

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT TÊN CÔNG TY   Trồng Sơ chế Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Trang

38 CHƯ SÊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 97

39 CHƯ SÊ – KAMPONG THOM – CÔNG TY CP CAO SU CHƯ SÊ 
– KAMPONG THOM

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 97

40 COECCO – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU 
COECCO Trồng Sơ chế Kinh doanh 97

41 CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

(HV) Kinh doanh 97

42 CỬU LÂM – CÔNG TY TNHH CỬU LÂM Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 98

43 DẦU TIẾNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 99

44 DẦU TIẾNG – LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG 
– LAI CHÂU Trồng 99

45 DẦU TIẾNG – KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG 
KRATIE Trồng Sơ chế Kinh doanh 99

46 DẦU TIẾNG – LÀO CAI – CÔNG TY CP DẦU TIẾNG – LÀO CAI Trồng 99

47 DẦU TIẾNG CAMPUCHIA – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG 
CAMPUCHIA Trồng Sơ chế Kinh doanh 99

48 DẦU TIẾNG VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG 
VIỆT LÀO Trồng Sơ chế Kinh doanh 99

49 DU LỊCH CAO SU – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
DU LỊCH CAO SU

(HV) Kinh doanh 99

50 DUY THẮNG – CÔNG TY TNHH DUY THẮNG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 100

51 ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN CAO SU ĐÀ NẴNG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 100

52 ĐẠ TẺH – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠ TẺH Trồng Sơ chế Kinh doanh 100

53 ĐẠI LỘC – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠI LỘC Sơ chế Kinh doanh 101

54 ĐẠI LỢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN MỦ CAO SU 
ĐẠI LỢI Sơ chế Kinh doanh 101

55 ĐẠI TÂN Á – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ          
ĐẠI TÂN Á Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 101

56 ĐẠI THẮNG – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẠI THẮNG Kinh doanh 101

57 ĐĂNG QUANG – CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG Trồng 101

58 ĐẮK LẮK CP – CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 101

59 ĐẮK LẮK ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 102

60 ĐẮK LẮK TNHH – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẮK LẮK Trồng Sơ chế Kinh doanh 102

61 ĐẶNG THÁI GIA – CÔNG TY TNHH MTV ĐẶNG THÁI GIA Kinh doanh Xuất khẩu 102

62 ĐẦU TƯ CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CAO 
SU VIỆT NAM Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 102

63 ĐÔNG NAM – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐÔNG NAM (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 103

64 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG CAO SU

(HV) Trồng 102

65 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU – CÔNG 
TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU Kinh doanh 102

66 ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU ĐIỆN BIÊN (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 102

67 ĐỖ KIM THÀNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ 
KIM THÀNH Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 102

68 ĐÔNG NAM Á – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐÔNG NAM Á (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 103

69 ĐỒNG CHÂU – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
ĐỒNG CHÂU Sơ chế Kinh doanh 103

70 ĐÔNG PHƯƠNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU 
ĐÔNG PHƯƠNG Kinh doanh Xuất khẩu 103

71 ĐỒNG NAI – CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY CAO SU 
ĐỒNG NAI

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 103

72 ĐỒNG NAI KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG NAI – 
KRATIE Trồng 104

73 ĐỒNG NGUYỄN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & 
SẢN XUẤT ĐỒNG NGUYỄN Sơ chế Kinh doanh 104

74 ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 104

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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75 ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ 
– ĐẮK NÔNG Trồng Sơ chế Kinh doanh 104

76 ĐỒNG PHÚ – KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ – 
KRATIE Kinh doanh 104

77 ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HIỀN 
QUẢNG TRỊ Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 105

78 ĐỨC LONG GIA LAI – TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Kinh doanh 105

79 E-HO GLOBAL – CÔNG TY TNHH E – HO GLOBAL Kinh doanh Xuất khẩu 105

80 EA H’LEO – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO (HV) Trồng Sơ chế Xuất khẩu 105

81 GERU – CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU (HV) Kinh doanh 106

82 GA MA – CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA Kinh doanh Xuất khẩu 106

83 GIA PHÚ ANH – CÔNG TY TNHH GIA PHÚ ANH Kinh doanh Xuất khẩu 106

84 HÀ GIANG – CÔNG TY CP CAO SU HÀ GIANG Trồng Sơ chế Kinh doanh 108

85 HÀ HẢI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ HẢI Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 108

86 HÀ MỴ – CÔNG TY CP HÀ MỴ Sơ chế Kinh doanh 108

87 HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HÀ TĨNH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 108

88 HOÀNG KIM – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU  
HOÀNG KIM Kinh doanh Xuất khẩu 112

89 HÀNG GÒN – CÔNG TY CP CAO SU HÀNG GÒN (HV) Sơ chế Kinh doanh 109

90 HẰNG TÍN PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XUẤT 
NHẬP KHẨU HẰNG TÍN PHÁT Kinh doanh 109

91 HIỆP PHÁT HƯNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HIỆP PHÁT HƯNG Kinh doanh 109

92 HOA MINH – CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VẬN TẢI HOA MINH Kinh doanh Xuất khẩu 110

93 HIỆP THÀNH – CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU           
HIỆP THÀNH

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 110

94 HOA SEN VÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI HOA SEN VÀNG 

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 110

95 HOA SEN VÀNG KIM HUỲNH – CÔNG TY TNHH MTV SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG KIM HUỲNH Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 110

96 HÒA BÌNH – CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 110

97 HÒA HIỆP HƯNG – CÔNG TY CP CAO SU HÒA HIỆP HƯNG Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 110

98 HÒA THUẬN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA THUẬN (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 111

99 HOÀNG ANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – 
CHẾ BIẾN MỦ CAO SU HOÀNG ANH Sơ chế Kinh doanh 111

100 HOÀNG ANH – MANG YANG K. – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
CAO SU HOÀNG ANH – MANG YANG K. Trồng Sơ chế Kinh doanh 111

101 HOÀNG ANH GIA LAI – CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI Trồng Sơ chế Kinh doanh 111

102 HOÀNG DŨNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 111

103 HOÀNG GIA PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA PHÁT Trồng 112

104 HOÀNG KHA NAM – CÔNG TY TNHH HOÀNG KHA NAM Kinh doanh 112

105 HOÀNG NAM – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NAM Sơ chế Kinh doanh 112

106 HOÀNG THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI – 
XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG THỊNH Trồng Sơ chế Kinh doanh 112

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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107 HOÀNG VŨ – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG VŨ Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 112

108 HỒ DƯƠNG GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU HỒ DƯƠNG GIA Kinh doanh 113

109 HỒNG SINH – CÔNG TY CP CAO SU HỒNG SINH Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 113

110 HỒNG TƯỜNG – CÔNG TY TNHH MTV HỒNG TƯỜNG Kinh doanh Xuất khẩu 113

111 HS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI HS VIỆT NAM Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 113

112 HUY ANH – CÔNG TY TNHH MTV HUY ANH Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 113

113 HUY ANH PHONG ĐIỀN – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HUY ANH 
PHONG ĐIỀN Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 113

114 HUY VÀ ANH EM – CÔNG TY TNHH MTV HUY VÀ ANH EM (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 114

115 HUỲNH HẢI NAM – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU HUỲNH HẢI NAM Kinh doanh Xuất khẩu 114

116 HOÀI AN – CÔNG TY TNHH HOÀI AN Kinh doanh Xuất khẩu 111

117 HÙNG TRƯỜNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HÙNG TRƯỜNG Kinh doanh Xuất khẩu 114

118 HƯNG THỊNH – CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 114

119 HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 115

120 INTERNATIONAL B2B SOLUTION – CÔNG TY TNHH 
INTERNATIONAL B2B SOLUTION Kinh doanh Xuất khẩu 115

121 INTIMEX – CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX TẠI 
HÀ NỘI Kinh doanh Xuất khẩu 115

122 IRB – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU IRB Kinh doanh Xuất khẩu 115

123 INVESTCOM – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ INVESTCOM Kinh doanh Xuất khẩu 115

124 KHANG NGỌC HƯNG – CÔNG TY CP KHANG NGỌC HƯNG (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 116

125 KD GLOBAL – CÔNG TY TNHH KD GLOBAL Kinh doanh Xuất khẩu 116

126 KHÁNH GIANG – CÔNG TY TNHH KHÁNH GIANG Trồng 117

127 KHẢI THUẬN PHÚ – CÔNG TY TNHH KHẢI THUẬN PHÚ Kinh doanh Xuất khẩu 117

128 KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM Kinh doanh 117

129 KHƯƠNG LỢI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU KHƯƠNG LỢI Kinh doanh 117

130 KÍNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KÍNH VIỆT Kinh doanh 119

131 KHÔI NGUYÊN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 
KHÔI NGUYÊN Kinh doanh Xuất khẩu 117

132 KON TUM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 119

133 KRÔNG BUK – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRÔNG BUK (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 119

134 LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 120

135 LAI CHÂU II – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU II (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 120

136 LAM SƠN – CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LAM SƠN Trồng Kinh doanh 120

137 LÂM SINH – CÔNG TY CP LÂM SINH Trồng 120

138 LỆ NINH – CÔNG TY CP LỆ NINH Trồng Sơ chế Kinh doanh 121

139 LIÊN ANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 121

140 LINH HƯƠNG – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI LINH HƯƠNG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 121

141 LINH KIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU LINH KIỆT Sơ chế Kinh doanh 121

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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142 LINH LONG – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ       
LINH LONG Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 121

143 LONG HUY – CÔNG TY CP CAO SU LONG HUY Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 122

144 LONG THÀNH LỢI – CÔNG TY TNHH MTV LONG THÀNH LỢI (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 122

145 LỘC NINH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 122

146 LÂM THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LÂM THỊNH PHÁT Kinh doanh Xuất khẩu 120

147 LƯU GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LƯU GIA (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 123

148 MAI THẢO – CÔNG TY TNHH MAI THẢO (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 123

149 MAI VĨNH – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CAO SU MAI VĨNH

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 123

150 MANG YANG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MANG YANG (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Nhập khẩu 123

151 MANG YANG RATANAKIRI – CÔNG TY CP CAO SU MANG 
YANG RATANAKIRI Trồng Sơ chế Kinh doanh 123

152 MARDEC SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH CAO SU MARDEC       
SÀI GÒN

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 123

153 MÊ KÔNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MÊ KÔNG Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 124

154 MIỀN TRUNG – CÔNG TY CP CAO SU MIỀN TRUNG Kinh doanh Xuất khẩu 124

155 MINH KHANG – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MINH 
KHANG Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 125

156 MINH TÂN – CÔNG TY TNHH CAO SU MINH TÂN (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 125

157 MINH VIỄN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI 
MINH VIỄN Sơ chế Kinh doanh 125

158 MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU MƯỜNG 
NHÉ ĐIỆN BIÊN Trồng 125

159 NAM CƯỜNG NACOL – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NAM CƯỜNG

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 125

160 NAM ĐẠT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ NAM ĐẠT Sơ chế Kinh doanh 126

161 NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM 
GIANG – QUẢNG NAM

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 126

162 NGHỆ AN ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN      
CAO SU NGHỆ AN Trồng Sơ chế Kinh doanh 126

163 NGHỆ AN TNHH – CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ – CAO SU 
NGHỆ AN Trồng Sơ chế Kinh doanh 127

164 NGÔ VƯƠNG – CÔNG TY TNHH NGÔ VƯƠNG Kinh doanh 127

165 NGUYỄN HÀ TRƯỜNG THỊNH – CÔNG TY TNHH NGUYỄN     
HÀ TRƯỜNG THỊNH Kinh doanh Xuất khẩu 128

166 NHẬT HƯNG – HỢP TÁC XÃ CAO SU NHẬT HƯNG Sơ chế Kinh doanh 128

167 NGỌC CHÂU – CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU 
NGỌC CHÂU Kinh doanh Xuất khẩu 127

168 NHẬT NAM – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI    
NHẬT NAM

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 128

169 NHÓM BẰNG HỮU – CÔNG TY TNHH NHÓM BẰNG HỮU Kinh doanh Xuất khẩu 128

170 NÔNG CÔNG NGHIỆP 3/2 – CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 
CÔNG NGHIỆP 3/2 Trồng Sơ chế Kinh doanh 128

171 NƯỚC TRONG – CÔNG TY CP CAO SU NƯỚC TRONG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 129

172 ORO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ORO (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 129

173 PETROLIMEX PITCO – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
PETROLIMEX

(HV) Kinh doanh Xuất khẩu 129

174 PHÚ RIỀNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG (HV) Trồng Sơ chế Xuất khẩu 130

175 PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU         
PHÚ THỊNH

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 130

176 PHÚC ĐẶNG GIA – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU                  
PHÚC ĐẶNG GIA Sơ chế Kinh doanh 130

177 PHÚC HẬU BP – CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV PHÚC HẬU BP Kinh doanh Xuất khẩu 130
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178 PHÚC KỲ – CÔNG TY TNHH PHÚC KỲ Kinh doanh 130

179 PHÚC NGUYÊN – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 
PHÚC NGUYÊN Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 131

180 PHÚC THÀNH VINH – CÔNG TY TNHH CAO SU                          
PHÚC THÀNH VINH Sơ chế Kinh doanh 131

181 PHƯƠNG HẬU – CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG HẬU Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 131

182 PHƯƠNG MINH TRANG – CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CAO SU 
PHƯƠNG MINH TRANG Kinh doanh 131

183 PHƯỚC HÒA – CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 131

184 PHƯỚC HÒA ĐẮK LẮK – CÔNG TY TNHH CAO SU & LÂM NGHIỆP 
PHƯỚC HÒA – ĐẮK LẮK Trồng Sơ chế Kinh doanh 131

185 PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM – CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN CAO SU PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 131

186 PHƯỚC THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHƯỚC THÀNH Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 131

187 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 132

188 QUANG VINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI        
CAO SU QUANG VINH Sơ chế Kinh doanh 132

189 QUASA – GERUCO – CÔNG TY CP QUASA – GERUCO (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 132

190 QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 132

191 QUẢNG NAM CỔ PHẦN – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU 
QUẢNG NAM Trồng Sơ chế Kinh doanh 132

192 QUẢNG NGÃI – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NGÃI (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 133

193 QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 133

194 QUỐC VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU QUỐC VIỆT Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 133

195 R1 – CÔNG TY TNHH R1 INTERNATIONAL (VIỆT NAM) (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 133

196 RẠNG MINH – CÔNG TY CP RẠNG MINH Trồng Sơ chế Kinh doanh 133

197 SONG HOÀNG ĐẠT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SONG HOÀNG ĐẠT Kinh doanh Xuất khẩu 135

198 SOUTHLAND – ĐỖ NGUYÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN 
SOUTHLAND – ĐỖ NGUYỄN Kinh doanh Xuất khẩu 135

199 SA THẦY – CÔNG TY CP CAO SU SA THẦY (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 133

200 SAO MAI ANH – CÔNG TY TNHH SAO MAI ANH Kinh doanh Xuất khẩu 133

201 SAO THÁI DƯƠNG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU 
SAO THÁI DƯƠNG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 134

202 SÀI GÒN VRG – CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU  
CAO SU SÀI GÒN VRG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 134

203 SINH THÀNH – CÔNG TY TNHH SINH THÀNH Sơ chế Kinh doanh 135

204 SOUTHLAND INTERNATIONAL – CÔNG TY TNHH SOUTHLAND 
INTERNATIONAL Kinh doanh Xuất khẩu 135

205 SÔNG BÉ – CÔNG TY CP CAO SU SÔNG BÉ (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 136

206 SÔNG CON – CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP SÔNG CON Trồng Sơ chế Kinh doanh 136

207 SƠN LA – CÔNG TY CP CAO SU SƠN LA (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 136

208 SONG HÀ TRADING – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI            
SONG HÀ TRADING

(HV) Kinh doanh Xuất khẩu 135

209 SRI TRANG INDOCHINA – CÔNG TY TNHH SRI TRANG 
INDOCHINA (VIỆT NAM)

(HV) Kinh doanh 136

210 TÀI NGUYÊN VIỆT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
TÀI NGUYÊN VIỆT Kinh doanh 137

211 TÂN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 137

212 TÂN BIÊN – KAMPONG THOM CỔ PHẦN – CÔNG TY CP     
CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 137

213 TÂN BIÊN – KAMPONG THOM TNHH – CÔNG TY TNHH          
PHÁT TRIỂN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 137

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN CÔNG TY   Trồng Sơ chế Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Trang

214 TÂN BÌNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT            
TÂN BÌNH Sơ chế Kinh doanh 137

215 TÂN ĐẠI AN – CÔNG TY TNHH CAO SU TÂN ĐẠI AN Sơ chế Kinh doanh 138

216 TÂN PHÚC PHỤNG – CÔNG TY TNHH MTV TÂN PHÚC PHỤNG Sơ chế Kinh doanh 138

217 TÂN THÀNH TÀI – CÔNG TY TNHH CAO SU TÂN THÀNH TÀI Sơ chế Kinh doanh 138

218 TÂN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TÂN TRIỀU Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 138

219 TẤN THÁI – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU            
TẤN THÁI Kinh doanh 139

220 TẤN THÀNH – HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI TẤN 
THÀNH Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 139

221 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU  
VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 139

222 TẬP ĐOÀN T&T – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 139

223 TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 139

224 TÂY NINH SIÊM RIỆP – CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP        
PHÁT TRIỂN CAO SU

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 140

225 TÂY NINH TNXP – CÔNG TY TNHH MTV THANH NIÊN         
XUNG PHONG TÂY NINH Trồng 140

226 THANH HÓA – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THANH HÓA (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 141

227 THÁI DƯƠNG VIỆT – CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG VIỆT Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 141

228 THÁI HƯNG THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT –           
THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG THỊNH Sơ chế Kinh doanh 141

229 THÀNH ĐẠT – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN CAO SU 
THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Sơ chế Kinh doanh 142

230 THÀNH LỄ – CÔNG TY TNHH CAO SU THÀNH LỄ Sơ chế Kinh doanh 142

231 THÀNH LONG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
THÀNH LONG

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 142

232 THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN – CÔNG TY CP CAO SU THẮNG LỢI 
– BÌNH THUẬN

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 142

233 THẮNG LỢI TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU THẮNG LỢI 
TÂY NINH Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 143

234 THẮNG THẮNG LỢI – CÔNG TY TNHH MTV THẮNG THẮNG LỢI (HV) Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 143

235 THIÊN BÍCH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU        
THIÊN BÍCH Trồng Sơ chế Kinh doanh 143

236 THIÊN VINH – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN VINH Kinh doanh 143

237 THIẾT BỊ PHỤ TÙNG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Kinh doanh 143

238 THIỆN HƯNG HTX – HỢP TÁC XÃ THIỆN HƯNG (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 143

239 THIỆN HƯNG TNHH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT          
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN HƯNG

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 144

240 THỐNG NHẤT TRC – CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 144

241 THUẬN LỢI – CÔNG TY TNHH CAO SU THUẬN LỢI (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 144

242 THUẬN LỢI MTV – CÔNG TY TNHH MTV THUẬN LỢI Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 144

243 THÚY UYÊN – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI 
THÚY UYÊN Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 145

244 THÀNH LỘC – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
THÀNH LỘC Kinh doanh Xuất khẩu 142

245 THUẬN PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU XUẤT KHẨU 
THUẬN PHÁT Kinh doanh Xuất khẩu 145

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT TÊN CÔNG TY   Trồng Sơ chế Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Trang

246 THỪA THIÊN HUẾ – CÔNG TY CP CAO SU THỪA THIÊN HUẾ Sơ chế Kinh doanh 145

247 TIẾN THÀNH – CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 145

248 TIMATEX (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH TIMATEX (VIỆT NAM) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 145

249 TÍN PHÚ – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN PHÚ Kinh doanh 145

250 TOÀN PHÁT – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT Sơ chế Kinh doanh 145

251 TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 
15 (BỘ QUỐC PHÒNG)

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 146

252 TRÍ ĐỨC PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU TRÍ ĐỨC PHÁT Sơ chế Kinh doanh 146

253 TRUNG CHÍNH – CÔNG TY TNHH TRUNG CHÍNH Kinh doanh 146

254 TRUNG TÂM CAO SU TIỂU ĐIỀN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN Trồng 146

255
TRUNG TÂM TÂY NGUYÊN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 
CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN (thuộc Viện Nghiên 
cứu Cao su Việt Nam)

Trồng Sơ chế Kinh doanh 147

256 TRƯỜNG THẮNG – CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI XUẤT       
NHẬP KHẨU TRƯỜNG THẮNG Sơ chế Kinh doanh 147

257 VẠN LỢI KON TUM – CÔNG TY CP VẠN LỢI KON TUM Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 148

258 VẠN NĂNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 
NĂNG Trồng Kinh doanh Xuất khẩu 149

259 VẠN XUÂN – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VẠN XUÂN Kinh doanh Xuất khẩu 149

260 VI NA RU BI – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU            
VI NA RU BI Kinh doanh 150

261 VIỆT HÀ – CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT HÀ (HV) Kinh doanh Xuất khẩu 150

262 VIỆT LÀO TNHH – CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO (thuộc 
Công ty CP Cao su Việt Lào) Trồng Sơ chế Xuất khẩu 150

263 VIỆT THỔ – CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
VIỆT THỔ Kinh doanh Xuất khẩu 151

264 VIỆT PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP CAO SU VIỆT PHÚ THỊNH (HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 151

265 VIỆT SING – CÔNG TY CP VIỆT SING Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 151

266 VIỆT TRUNG – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT TRUNG Kinh doanh 151

267 VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH – CÔNG TY CP VIỆT TRUNG 
QUẢNG BÌNH Trồng Sơ chế Kinh doanh 152

268 VINH QUANG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VINH QUANG Sơ chế Kinh doanh 152

269 VISORUTEX – XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIỆT – XÔ NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM CAO SU

(HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh 152

270 VĨNH HOÀNG – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU                  
VĨNH HOÀNG Kinh doanh Xuất khẩu 152

271 VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU VIỆT LÀO (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 150

272 VRG ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP VRG – ĐẮK NÔNG Trồng Sơ chế Kinh doanh 153

273 VRG NHẬT BẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU CAO SU 
VRG NHẬT BẢN Kinh doanh Xuất khẩu 153

274 WANTAI (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA 
WANTAI (VIỆT NAM) Kinh doanh Xuất khẩu 153

275 WHITE GOLD – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU WHITE GOLD Kinh doanh Xuất khẩu 154

276 XUÂN THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP           
XUÂN THÀNH Trồng Sơ chế Kinh doanh 154

277 YÊN BÁI – CÔNG TY CP CAO SU YÊN BÁI Trồng 154

278 YONG LI FENG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI                 
YONG LI FENG Kinh doanh Xuất khẩu 155

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC 
XẾP THEO LĨNH VỰC: SẢN PHẨM CAO SU

STT BĂNG TẢI   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 CÔNG TY 75 – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 75 Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 89

2 AN HÀ – CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN HÀ Sản xuất Kinh doanh Tư vấn, 
thiết kế 90

3 BANDO (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
BANDO (VIỆT NAM)

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 92

4 BÁCH TÙNG – CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH TÙNG Sản xuất Kinh doanh Thiết kế, 
lắp đặt 92

5 BẾN THÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH (HV) Sản xuất Xuất khẩu Nhập khẩu 93

6 CAO SU SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH CAO SU SÀI GÒN Sản xuất Kinh doanh 95

7 CNS – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – 
TNHH MTV (CNS) Sản xuất Kinh doanh 97

8 CÔNG NGHỆ BĂNG TẢI – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ BĂNG TẢI Kinh doanh Nhập khẩu 97

9 CỬU LONG – CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI CỬU LONG Sản xuất Kinh doanh 98

10 DONGIL VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DONGIL 
RUBBER BELT VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 99

11 ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 
ĐÔNG BẮC Sản xuất Kinh doanh 103

12 HAMAKYU – CÔNG TY TNHH HAMAKYU Sản xuất Kinh doanh 107

13 HENRY – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CAO SU HENRY Kinh doanh 109

14 HOÀN CẦU – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT     
HOÀN CẦU Sản xuất Kinh doanh 111

15 HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI CAO SU HOÀNG MINH Sản xuất Kinh doanh 112

16 HUY HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH Sản xuất Kinh doanh 113

17 HƯNG THỊNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ – CÔNG TY 
TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HƯNG THỊNH Sản xuất Kinh doanh 114

18 KHÁNH MINH – CÔNG TY TNHH CAO SU KHÁNH MINH Sản xuất Kinh doanh 117

19 KIẾN THỨC – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỨC Sản xuất Kinh doanh 118

20 KIẾN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TM – DV – XNK KIẾN 
TRIỀU Sản xuất Kinh doanh 118

21 NGÂN LỢI – CÔNG TY CP NGÂN LỢI Sản xuất Kinh doanh 126

22 NHẤT NGHỆ TINH – CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHẤT 
NGHỆ TINH Sản xuất Kinh doanh Thiết kế 128

23 NHỰA HỒNG PHÚC – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 
HỒNG PHÚC Sản xuất Kinh doanh 128

24 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN (HV) Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 132

25 RULÔ NAM HẢI – CÔNG TY TNHH RULÔ NAM HẢI Sản xuất Kinh doanh 133

26 SIÊU VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU SIÊU VIỆT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 135

27 SORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SORA VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 135

28 SƠN THÀNH – CÔNG TY TNHH SƠN THÀNH Sản xuất Kinh doanh 136

29 STD & S – CÔNG TY TNHH STD & S Sản xuất Kinh doanh 136

30 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO 
SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

31 THANH HẢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU 
NHỰA THANH HẢI Sản xuất Kinh doanh 140

32 THÀNH AN – CÔNG TY CP CƠ KHÍ THÀNH AN Sản xuất Kinh doanh 141

33 THIÊN HÒA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THIÊN HÒA Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 143

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT BĂNG TẢI   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

34 THIÊN PHÚ – CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY THIÊN PHÚ Sản xuất Kinh doanh 143

35 THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG THỊNH PHÁT Sản xuất Kinh doanh Nhập khẩu 144

36 TIÊU ĐIỂM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 145

37 TRƯỜNG HOA – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CAO SU 
TRƯỜNG HOA Sản xuất Kinh doanh Gia công 147

38 TRỰC QUAN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ BĂNG TẢI TRỰC QUAN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 147

39 TỰ THÀNH – CÔNG TY CP TỰ THÀNH Sản xuất Kinh doanh 148

40 VÂN SƠN – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÂN SƠN Sản xuất Kinh doanh 149

41 VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – TỰ ĐỘNG 
VINH PHÁT Sản xuất Kinh doanh 152

42 VŨ MINH – CÔNG TY TNHH VŨ MINH Sản xuất Kinh doanh 153

STT BONG BÓNG – BÓNG THỂ THAO   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 ĐỘNG LỰC – CÔNG TY CP ĐỘNG LỰC Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 104

2 GERU – CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU (HV) Sản xuất Kinh doanh 106

3 KIM DUNG – CƠ SỞ SẢN XUẤT BONG BÓNG KIM DUNG Sản xuất Kinh doanh 118

4 SÀI GÒN SAO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH 
VỤ – SẢN XUẤT SÀI GÒN SAO

(HV) Sản xuất Kinh doanh 134

5 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO 
SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

6 THANH DUNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI THANH DUNG Sản xuất Kinh doanh 140

STT CAO SU KỸ THUẬT – LINH KIỆN –  
PHỤ TÙNG CAO SU   Sản xuất Kinh 

doanh Xuất khẩu Nhập 
khẩu Khác Trang

1 CÔNG TY 75 – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 75 Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 89

2 CÔNG TY 751 – CÔNG TY TNHH MTV 751 – XÍ NGHIỆP 
CAO SU Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 89

3 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL Kinh doanh 89

4 A.67 – CÔNG TY TNHH A.67 Sản xuất Kinh doanh 89

5 A.B – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KỸ THUẬT A.B Kinh doanh 89

6 A.T.S – CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
MỚI MIỀN NAM A.T.S Sản xuất Kinh doanh 89

7 ADT – CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN 
KHAI CÔNG NGHỆ ADT Sản xuất Kinh doanh 90

8 ANH QUÂN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
ANH QUÂN Kinh doanh 91

9 BANDO (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
BANDO (VIỆT NAM)

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 92

10 BAZAN – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA VÀ CƠ KHÍ 
BAZAN Sản xuất Kinh doanh 92

11 BÁCH TÙNG – CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH TÙNG Sản xuất Kinh doanh Thiết kế, 
lắp đặt 92

12 BẢO KHÁNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BẢO 
KHÁNH Sản xuất Kinh doanh 93

13 BẾN THÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN 
THÀNH

(HV) Sản xuất Xuất khẩu Nhập khẩu 93

14 CAO SU VIỆT TNHH – CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT Sản xuất 95

15 CAO SU VINA – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 95

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

STT CAO SU KỸ THUẬT – LINH KIỆN –  
PHỤ TÙNG CAO SU   Sản xuất Kinh 

doanh Xuất khẩu Nhập 
khẩu Khác Trang

16 CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP   
CAO SU MIỀN NAM

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 96

17 CHÍNH KIỆT – CÔNG TY TNHH CHÍNH KIỆT Sản xuất Kinh doanh 96

18 CNS – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – 
TNHH MTV (CNS) Sản xuất Kinh doanh 97

19 CÔNG NGHỆ BĂNG TẢI – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
BĂNG TẢI Kinh doanh Nhập khẩu 97

20 CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 97

21 CỬU LONG – CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI CỬU LONG Sản xuất Kinh doanh 98

22 DAECHANG RUBBER – CÔNG TY TNHH DAECHANG 
RUBBER VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 98

23 DAISIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DAISIN VIỆT NAM Kinh doanh Nhập khẩu 98

24 DAITO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DAITO RUBBER 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 98

25 DONGIL VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DONGIL 
RUBBER BELT VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 99

26 ĐÀ NẴNG DRC – CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 100

27 ĐẠI HỒNG PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HỒNG PHÁT Sản xuất Kinh doanh 101

28 ĐỘC LẬP – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU 
NHỰA ĐỘC LẬP Sản xuất Kinh doanh 104

29 ĐỨC MINH SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH  
SÀI GÒN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 105

30 EIWO RUBBER – CÔNG TY TNHH EIWO RUBBER MFG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 105

31 ESSONS – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU 
ESSONS Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 106

32 FUJIKURA COMPOSITES – CÔNG TY TNHH FUJIKURA 
COMPOSITES HẢI PHÒNG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 106

33 FUKOKU – CÔNG TY TNHH FUKOKU VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 106

34 GIẢI PHÓNG – CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG Sản xuất 106

35 HÀ NỘI – CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 108

36 HÀ NỘI SEOWONINTECH – CÔNG TY TNHH HÀ NỘI 
SEOWONINTECH Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 108

37 HẢI PHÒNG – CÔNG TY CP CAO SU NHỰA HẢI 
PHÒNG Sản xuất Kinh doanh 109

38 HENRY – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CAO SU HENRY Kinh doanh 109

39 HOÀN CẦU – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
HOÀN CẦU Sản xuất Kinh doanh 111

40 HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI CAO SU HOÀNG MINH Sản xuất Kinh doanh 112

41 HUY HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH Sản xuất Kinh doanh 113

42 HÙNG VƯƠNG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP  
CAO SU HÙNG VƯƠNG Sản xuất Kinh doanh 114

43 HƯNG PHƯỚC LỢI – CÔNG TY TNHH HƯNG   
PHƯỚC LỢI Sản xuất Kinh doanh 114

44 INOAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH INOAC VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 115

45 ISHIGAKI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH ISHIGAKI    
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 116

46 JHAO YANG – CÔNG TY TNHH CAO SU JHAO YANG 
(VN) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 116

47 KHÁNH ĐẠT – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
KHÁNH ĐẠT Sản xuất Kinh doanh 117

48 KHÁNH MINH – CÔNG TY TNHH CAO SU KHÁNH MINH Sản xuất Kinh doanh 117
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

STT CAO SU KỸ THUẬT – LINH KIỆN –  
PHỤ TÙNG CAO SU   Sản xuất Kinh 

doanh Xuất khẩu Nhập 
khẩu Khác Trang

49 KIẾN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TM – DV – XNK        
KIẾN TRIỀU Sản xuất Kinh doanh 118

50 KIM THIẾT – CÔNG TY TNHH CAO SU KIM THIẾT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 118

51 KINYOSHA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KINYOSHA 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 119

52 KỸ THUẬT CAO SU – NHỰA – CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT CAO SU – NHỰA (RUBTECHCO) Sản xuất Kinh doanh 119

53 KỸ THUẬT QC – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
QC Sản xuất Kinh doanh 120

54 LÊ GIA – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬT LIỆU LÀM KÍN LÊ GIA Sản xuất Kinh doanh 120

55 LÊ PHONG – HƯNG PHÚ – CÔNG TY TNHH MTV LÊ 
PHONG – HƯNG PHÚ Sản xuất Kinh doanh 121

56 MARUTAKA – CÔNG TY TNHH MARUTAKA RUBBER 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 123

57 MINH QUÂN – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU 
NHỰA KỸ THUẬT MINH QUÂN Sản xuất Kinh doanh 125

58 MINH THÀNH – CÔNG TY TNHH CAO SU MINH THÀNH Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 125

59 NAM HỒNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CAO SU NAM HỒNG Sản xuất Kinh doanh 126

60 NGÂN LỢI – CÔNG TY CP NGÂN LỢI Sản xuất Kinh doanh 126

61 NGỌC ANH BÌNH – CÔNG TY TNHH MTV              
NGỌC ANH BÌNH Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 127

62 NGUYỄN NHUNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN NHUNG Sản xuất Kinh doanh 128

63 NGUYỄN TÀI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TÀI Sản xuất Kinh doanh 128

64 NHỰA HỒNG PHÚC – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 
HỒNG PHÚC Sản xuất Kinh doanh 128

65 PHAN XI PĂNG – CÔNG TY TNHH PHAN XI PĂNG Sản xuất Kinh doanh 129

66 POWER – CÔNG TY CP CAO SU POWER Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 132

67 RULÔ NAM HẢI – CÔNG TY TNHH RULÔ NAM HẢI Sản xuất Kinh doanh 133

68 SAO VÀNG – CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 134

69 SHOWA BRAIN NAVI VIETNAM – CÔNG TY TNHH 
SHOWA BRAIN NAVI VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 134

70 SIÊU VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU SIÊU VIỆT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 135

71 SORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SORA VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 135

72 SƠN THÀNH – CÔNG TY TNHH SƠN THÀNH Sản xuất Kinh doanh 136

73 STD & S – CÔNG TY TNHH STD & S Sản xuất Kinh doanh 136

74 SUMIRUBBER – CÔNG TY TNHH SUMIRUBBER      
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 136

75 SYNZTEC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SYNZTEC 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 137

76 TÂN BỬU HƯNG – CÔNG TY TNHH TÂN BỬU HƯNG Sản xuất Kinh doanh 138

77 TÂN LÚA VÀNG – CÔNG TY TNHH TRỤC CHÀ LÚA 
TÂN LÚA VÀNG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 138

78 TÂN THIÊN TINH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN 
THIÊN TINH Kinh doanh Nhập khẩu 138

79 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO 
SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

80 TESCO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT TESCO Kinh doanh 140

81 THANH BÌNH – TỔNG CÔNG TY CAO SU – NHỰA 
THANH BÌNH Sản xuất Kinh doanh 140
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(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

STT CAO SU KỸ THUẬT – LINH KIỆN –  
PHỤ TÙNG CAO SU   Sản xuất Kinh 

doanh Xuất khẩu Nhập 
khẩu Khác Trang

82 THANH HẢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU 
NHỰA THANH HẢI Sản xuất Kinh doanh 140

83 THÁI BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CAO SU KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG Sản xuất Kinh doanh 141

84 THÀNH AN – CÔNG TY CP CƠ KHÍ THÀNH AN Sản xuất Kinh doanh 141

85 THÀNH DANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – 
THƯƠNG MẠI THÀNH DANH Sản xuất Kinh doanh 142

86 THÀNH KHẢI HOÀN – CÔNG TY TNHH THÀNH        
KHẢI HOÀN Sản xuất Kinh doanh 142

87 THĂNG LONG – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THĂNG LONG Sản xuất Kinh doanh 142

88 THIÊN HÒA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THIÊN HÒA Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 143

89 THỐNG NHẤT RUTHIMEX – CÔNG TY TNHH MTV  
CAO SU THỐNG NHẤT

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 144

90 TIÊU ĐIỂM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 145

91 TRÂU VÀNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT TRÂU VÀNG Sản xuất Kinh doanh 146

92 TRƯỜNG HOA – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CAO SU 
TRƯỜNG HOA Sản xuất Kinh doanh Gia công 147

93 TTC – CÔNG TY TNHH TRỤC CAO SU TTC Sản xuất Kinh doanh 148

94 TUICO – CÔNG TY CỔ PHẦN TUICO Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 148

95 TƯƠNG LAI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI CAO SU NHỰA TƯƠNG LAI Sản xuất Kinh doanh 148

96 UCHIYAMA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH UCHIYAMA 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 148

97 UIL VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN UIL VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 148

98 VẠN PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA VẠN 
PHÁT Sản xuất Kinh doanh 149

99 VÂN SƠN – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÂN SƠN Sản xuất Kinh doanh 149

100 VẬT LIỆU – CÔNG TY CP VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 149

101 VIETINAK – CÔNG TY TNHH VIETINAK Sản xuất Kinh doanh 150

102 VIỆT NAM NOK – CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NOK Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 151

103 VIỆT NHẬT – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT   
VIỆT NHẬT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 151

104 VIỆT ROLL – CÔNG TY TNHH TRỤC CAO SU VIỆT ROLL Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 151

105 VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 
VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ Sản xuất Kinh doanh 152

106 VĨNH ĐỨC – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU – 
NHỰA VĨNH ĐỨC Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 152

107 VŨ QUẾ – CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ (VRC) Sản xuất Kinh doanh 153

108 VƯƠNG HÙNG – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VƯƠNG HÙNG Sản xuất Kinh doanh 153

109 WEALGATE – CÔNG TY TNHH WEALGATE VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 153

110 YASUFUKU – CÔNG TY TNHH YASUFUKU VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 154

STT CAO SU Y TẾ   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 HÒA PHÁT – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP          
HÒA PHÁT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 111

2 MEDEVICE 3S – CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 124

3 MERUFA – CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Sản xuất Kinh doanh 124

4 SHOWA BRAIN NAVI VIETNAM – CÔNG TY TNHH 
SHOWA BRAIN NAVI VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 134
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STT DÂY THUN – CHỈ THUN   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 CNS – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – 
TNHH MTV (CNS) Sản xuất Kinh doanh 97

2 ĐẮK LẮK CP – CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 101

3 HOÀNG ANH THẮNG – CÔNG TY TNHH HOÀNG             
ANH THẮNG Sản xuất Kinh doanh 111

4 HOẰNG THĂNG – CÔNG TY TNHH HOẰNG THĂNG Sản xuất Kinh doanh 113

5 HỒ DƯƠNG GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HỒ DƯƠNG GIA Sản xuất Kinh doanh 113

6 LONG THÀNH – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT 
SẢN PHẨM CAO SU LONG THÀNH Sản xuất Kinh doanh 122

7 LỢI LỢI – CÔNG TY TNHH MTV LỢI LỢI Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 122

8 PAIHO VIETNAM – CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO Sản xuất Kinh doanh 129

9 SEMAPO VINA – CÔNG TY TNHH SEMAPO VINA Sản xuất Kinh doanh 134

10 TÂN VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH DÂY THUN          
TÂN VINH PHÁT Sản xuất Kinh doanh 139

11 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP         
CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

12 THÁI DƯƠNG VIỆT – CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG VIỆT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 141

13 TQT TEXTILE JSC – CÔNG TY CP DỆT TQT Sản xuất Kinh doanh 146

14 V.R.G SA DO – CÔNG TY CP CHỈ SỢI CAO SU           
V.R.G SA DO Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 148

15 VIỆT – Ý – CÔNG TY TNHH VIỆT – Ý Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 150

STT GIÀY DÉP - ĐẾ GIÀY   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 AURORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
GIẦY AURORA VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 92

2 CAO SU MÀU – CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DÉP           
CAO SU MÀU Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 95

3 ĐẾ THÀNH TÔ – CÔNG TY CP ĐẾ THÀNH TÔ Sản xuất Kinh doanh 102

4 ĐỒNG LỢI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
GIÀY DÉP ĐỒNG LỢI Sản xuất Kinh doanh 103

5 HÀ NỘI – CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 108

6 KỸ THUẬT CAO SU – NHỰA – CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT CAO SU – NHỰA (RUBTECHCO) Sản xuất Kinh doanh 119

7 NGUYỄN NHUNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN NHUNG Sản xuất Kinh doanh 128

8 PHONG THÁI – CÔNG TY TNHH CAO SU PHONG THÁI Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 130

9 SHANG ONE VIỆT NAM – CÔNG TY CP SHANG ONE 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 134

10 TAE SUNG – CÔNG TY TAE SUNG Sản xuất Kinh doanh 137

11 TRIỆU PHONG – CÔNG TY TNHH GIÀY TRIỆU PHONG Sản xuất Kinh doanh 146

12 TRY ON RUBBER – CÔNG TY TNHH TRY ON RUBBER  
(VIỆT NAM) Sản xuất Kinh doanh 148

13 VẬT LIỆU – CÔNG TY CP VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 149

STT GĂNG TAY   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Khác Trang

1 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL Kinh doanh 89

2 AN PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GĂNG TAY AN PHÁT Kinh doanh 90

3 BEST INNOVATION GLOVE – CÔNG TY TNHH BEST 
INNOVATION GLOVE Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 93

4 CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU 
MIỀN NAM

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 96

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT GĂNG TAY   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

5 CLEANWRAP LATEX – CÔNG TY TNHH CLEANWRAP 
LATEX VN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 97

6 DONGKUK VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DONGKUK  
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 99

7 DUY HÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DUY HÀNG Sản xuất Kinh doanh 100

8 GĂNG TAY HTC – CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 106

9 GĂNG VIỆT – CÔNG TY CP GĂNG VIỆT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 106

10 HO-HSIANG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP          
HO-HSIANG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 110

11 HÒA PHÁT – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 111

12 JANG JUNG VINA – CÔNG TY TNHH JANG JUNG VINA Sản xuất Kinh doanh 116

13 KACHIBOSHI (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
KACHIBOSHI (VIỆT NAM) Sản xuất Kinh doanh 116

14 KIM BẢO SƠN – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO 
SƠN (VIỆT NAM) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 118

15 NAM CƯỜNG NACOL – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM CƯỜNG

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 125

16 NAM LONG – CÔNG TY TNHH NAM LONG (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 126

17 NAM VIỆT GĂNG TAY – CÔNG TY CP GĂNG TAY    
NAM VIỆT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 126

18 NGUYỄN NHUNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN NHUNG Sản xuất Kinh doanh 128

19 PIONEER POLYMERS – CÔNG TY TNHH PIONEER 
POLYMERS Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 132

20 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN (HV) Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 132

21 SHOWA GLOVES VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SHOWA 
GLOVES VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 135

22 SONG HÀ TRADING – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SONG HÀ TRADING

(HV) Kinh doanh Xuất khẩu 135

23 SƠN THÀNH – CÔNG TY TNHH SƠN THÀNH Sản xuất Kinh doanh 136

24 SUNMAX – CÔNG TY TNHH SUNMAX VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 136

25 SUZUKI LATEX – CÔNG TY TNHH SUZUKI LATEX  
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 137

26 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP    
CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

27 THÁI QUỐC HƯNG – CÔNG TY TNHH MTV THÁI 
QUỐC HƯNG Sản xuất Kinh doanh 141

28 VẬT LIỆU – CÔNG TY CP VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 149

29 VRG KHẢI HOÀN – CÔNG TY CỔ PHẦN VRG KHẢI HOÀN (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 153

30 WHITE GLOVE – CÔNG TY TNHH WHITE GLOVE Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 153

31 YUASA GLOVE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH YUASA 
GLOVE VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 155

STT NỆM – GỐI   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 DUNLOPILLO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
DUNLOPILLO VIỆT NAM

 Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 100

2 ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 104

3 ĐỒNG PHÚ DORUFOAM – CÔNG TY CP CAO SU KỸ 
THUẬT ĐỒNG PHÚ

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 104

4 HIẾU THIỆN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI HIẾU THIỆN

 Sản xuất Kinh doanh 110

5 INOAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH INOAC VIỆT NAM  Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 115

6 KIM CƯƠNG – CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM KIM 
CƯƠNG

 Sản xuất Kinh doanh 118

7 KYMDAN – CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN  Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 119

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT NỆM – GỐI   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

8 LÊ VĂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CAO SU LÊ VĂN

(HV) Sản xuất Kinh doanh 121

9 LIÊN Á – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT 
NỆM MOUSSE LIÊN Á

 Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 121

10 TÂN THĂNG PHÚ – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NỆM TÂN THĂNG PHÚ

 Sản xuất Kinh doanh 138

11 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP    
CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

12 VẠN THÀNH – CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 149

STT SĂM LỐP – BÁNH XE   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

1 CÔNG TY 751 – CÔNG TY TNHH MTV 751 – XÍ NGHIỆP 
CAO SU Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 89

2 ACTR – CÔNG TY TNHH ACTR Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 90

3 AN CỐ – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ Kinh doanh Xuất khẩu 90

4 AN VIỆT NHẬT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN 
VIỆT NHẬT Kinh doanh 91

5 ASEAN TIRE – CÔNG TY TNHH ASEAN TIRE Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 91

6 ATLANTA – CÔNG TY TNHH ATLANTA Kinh doanh 91

7 BAZAN – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA VÀ CƠ KHÍ 
BAZAN Sản xuất Kinh doanh 92

8 BRIDGESTONE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 94

9 CAO SU VIỆT CP – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
CAO SU VIỆT Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 95

10 CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU MIỀN NAM

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 96

11 CHÍNH TÂN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
CAO SU CHÍNH TÂN VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 96

12 ĐÀ NẴNG DRC – CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG (HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 100

13 ĐẠI THÀNH CÔNG – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẠI 
THÀNH CÔNG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 101

14 ĐỨC MINH SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH         
SÀI GÒN Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 105

15 ĐỨC THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THỊNH PHÁT Sản xuất Kinh doanh 105

16 GOODYEAR – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOODYEAR 
INTERNATIONAL CORPORATION TẠI TP.HCM Sản xuất Kinh doanh Nhập khẩu 107

17 H.A VINA – CÔNG TY TNHH LỐP XE H.A VINA Sản xuất Kinh doanh 107

18 HÀ NỘI HANIMEX – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Sản xuất Kinh doanh Nhập khẩu 108

19 HÀO PHONG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI            
HÀO PHONG Sản xuất Kinh doanh Nhập khẩu 109

20 HẢI BÌNH – CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH Sản xuất Kinh doanh Nhập khẩu 109

21 HẢI VIỆT – CÔNG TY CP CAO SU HẢI VIỆT Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 109

22 HẠC KHANG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU 
HẠC KHANG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 109

23 HIỆP ON – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP ON Sản xuất Kinh doanh 109

24 HOÀN CẦU – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
HOÀN CẦU Sản xuất Kinh doanh 111

25 HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI CAO SU HOÀNG MINH Sản xuất Kinh doanh 112

26 HỒNG LỢI HƯNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HỒNG LỢI HƯNG Sản xuất Kinh doanh 113

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam



82

D
A

N
H

 S
Á

C
H

 / 
LI

ST
IN

G
S 

&
 IN

D
EX

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

STT SĂM LỐP – BÁNH XE   Sản xuất Kinh 
doanh Xuất khẩu Nhập 

khẩu Khác Trang

27 HƯNG THỊNH AN – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ  
THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH AN Sản xuất Kinh doanh 114

28 INOUE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 115

29 KENDA – CÔNG TY CAO SU KENDA (VIỆT NAM) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 116

30 KHÁNH MINH – CÔNG TY TNHH CAO SU KHÁNH MINH Sản xuất Kinh doanh 117

31 KIẾN PHÁT VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ 
CAO SU KIẾN PHÁT VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 118

32 KUMHO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 119

33 KỸ THUẬT QC – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT QC Sản xuất Kinh doanh 120

34 LÂM HỒ NGUYÊN – CƠ SỞ SẢN XUẤT VỎ RUỘT XE 
NÔNG NGHIỆP LÂM HỒ NGUYÊN Sản xuất Kinh doanh 120

35 LIÊN PHÚC – CÔNG TY TNHH SĂM LỐP XE LIÊN PHÚC Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 121

36 LỐP XE VIỆT – CÔNG TY CP LỐP XE VIỆT Sản xuất Kinh doanh 122

37 MICHELIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MICHELIN 
VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh 124

38 MINH THÀNH – CÔNG TY TNHH CAO SU MINH THÀNH Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 125

39 NGHỆ AN XNK – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
NGHỆ AN Kinh doanh 127

40 NGUYỄN ĐỈNH – CÔNG TY TNHH CAO SU           
NGUYỄN ĐỈNH Sản xuất Kinh doanh 127

41 OMEXEY – CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP 
OMEXEY Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 129

42 PATIHA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH PATIHA VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Nhập khẩu Phân 
phối 129

43 PHONG THẠNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHONG THẠNH Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 130

44 POWER – CÔNG TY CP CAO SU POWER Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 132

45 RULÔ NAM HẢI – CÔNG TY TNHH RULÔ NAM HẢI Sản xuất Kinh doanh 133

46 SAILUN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 133

47 SAO MAI ANH – CÔNG TY TNHH SAO MAI ANH Kinh doanh Xuất khẩu 133

48 SAO VÀNG – CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 134

49 SHIH FA – CÔNG TY SHIH FA RUBBER INDUSTRIES 
(VIETNAM) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 134

50 SƠN THÀNH – CÔNG TY TNHH SƠN THÀNH Sản xuất Kinh doanh 136

51 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP        
CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

52 TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT – TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT           
VIỆT NAM

(HV) Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 139

53 THANH HẢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU 
NHỰA THANH HẢI Sản xuất Kinh doanh 140

54 THÁI BÌNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
THÁI BÌNH Kinh doanh Xuất khẩu 141

55 THỜI ÍCH – CÔNG TY TNHH CAO SU THỜI ÍCH Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 144

56 TRƯỜNG HOA – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CAO SU 
TRƯỜNG HOA Sản xuất Kinh doanh Gia công 147

57 VIỆT PHÁT – CÔNG TY TNHH VỎ VÀ RUỘT XE VIỆT PHÁT Sản xuất Kinh doanh 151

58 VIỆT TÂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CAO SU NHỰA VIỆT TÂN Sản xuất Kinh doanh 151

59 VƯƠNG HÙNG – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VƯƠNG HÙNG Sản xuất Kinh doanh 153

60 YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 155

61 YONG JIN VINA – CÔNG TY TNHH YONG JIN VINA Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu 155
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STT Tên đầy đủ  Trồng Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Trang

1 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL Kinh doanh 89

2 AN VIỆT PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG 
AN VIỆT PHÁT Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 91

3 BIDIPHAR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BIDIPHAR Sơ chế Kinh doanh 93

4 BISON – CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ MDF BISON Trồng Sơ chế Kinh doanh 93

5 CHƯ PĂH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PĂH (HV) Trồng Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 96

6 CHƯ PRÔNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU           
CHƯ PRÔNG

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 96

7 CHƯ SÊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ (HV) Sơ chế Kinh doanh 97

8 CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP CÔNG 
NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

(HV) Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 97

9 CUNG ỨNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 
VIỆT NAM Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 98

10 DẦU TIẾNG – KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG 
KRATIE Sơ chế Kinh doanh 99

11 ĐAK ĐOA – CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖ ĐAK ĐOA Sơ chế Chế biến Kinh doanh 100

12 ĐẠI NAM – CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN VÀ XUẤT  
NHẬP KHẨU ĐẠI NAM Kinh doanh Xuất khẩu 101

13 ĐỒNG NAI – CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY  
CAO SU ĐỒNG NAI

(HV) Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 103

14 ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ (HV) Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 104

15 ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG Sơ chế Chế biến Kinh doanh 104

16 ĐỨC THÀNH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 105

17 EASTWOOD ENERGY – CÔNG TY CỔ PHẦN 
EASTWOOD ENERGY Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 105

18 EG – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI EG –       
NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ ÉP PLYWOOD Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 105

19 FULL IN – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP FULL IN 
VIỆT NAM Chế biến Kinh doanh 106

20 GOOD WOOD – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOOD 
WOOD Chế biến Kinh doanh 107

21 GỖ CAO SU ĐỒNG NAI – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ 
CAO SU ĐỒNG NAI Sơ chế Chế biến Kinh doanh 107

22 GỖ CHƯ PĂH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ CHƯ PĂH Sơ chế Chế biến Kinh doanh 107

23 GỖ DẦU TIẾNG – CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 107

24 GỖ TÂY NINH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN –                    
XUẤT NHẬP KHẨU GỖ TÂY NINH Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 107

25 GỖ VIỆT – CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ VIỆT Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 107

26 HOÀNG ĐẠI VƯƠNG – CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI 
VƯƠNG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 112

27 HOÀNG GIA PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA PHÁT

Khai 
thác 112

28 HOÀNG NAM – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG 
NAM Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 112

29 HOÀNG THÔNG – CÔNG TY TNHH MTV GỖ          
HOÀNG THÔNG Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 112

30 HƯNG VƯỢNG – CÔNG TY CP HƯNG VƯỢNG Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 115

31 KAISER 1 (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP GỖ KAISER 1 (VIỆT NAM) Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 116

32 KIM THÀNH A – CÔNG TY TNHH KIM THÀNH A Sơ chế Kinh doanh 118

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC 
XẾP THEO LĨNH VỰC: GỖ CAO SU

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT Tên đầy đủ  Trồng Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu Trang

33 KON TUM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM (HV) Sơ chế Kinh doanh 119

34 LATITUDE TREE – CÔNG TY CP LATITUDE TREE   
VIỆT NAM Chế biến Kinh doanh 120

35 LONG HẢI PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LONG HẢI PHÁT Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 122

36 LỘC NINH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH (HV) Sơ chế Kinh doanh 122

37 MANG YANG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU           
MANG YANG

(HV) Sơ chế Chế biến Kinh doanh 123

38 MANG YANG RATANAKIRI – CÔNG TY CP CAO SU 
MANG YANG RATANAKIRI Sơ chế Chế biến Kinh doanh 123

39 MDF VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN MDF VIỆT NAM Chế biến Kinh doanh 124

40 MDF VRG DONGWHA – CÔNG TY CP GỖ MDF VRG 
DONGWHA Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 124

41 MDF VRG KIÊN GIANG – CÔNG TY CP GỖ MDF VRG 
KIÊN GIANG Chế biến 124

42 MDF VRG QUẢNG TRỊ – CÔNG TY CP GỖ MDF VRG – 
QUẢNG TRỊ Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 124

43 MINH DƯƠNG – CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 125

44 NAM CƯỜNG GIA LAI – CÔNG TY TNHH MTV NAM 
CƯỜNG GIA LAI Sơ chế Kinh doanh 125

45 NGHĨA KỲ – CÔNG TY TNHH NGHĨA KỲ Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 127

46 NGUYỄN ĐỨC – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN        
NGUYỄN ĐỨC Kinh doanh 127

47 PHÁT TRIỂN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 129

48 PHÚ GIA – CÔNG TY TNHH GỖ PHÚ GIA Chế biến Kinh doanh 130

49 PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU 
PHÚ THỊNH

(HV) Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 130

50 PHƯƠNG NAM PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM PHÁT Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 131

51 SOLU – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SOLU Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 135

52 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP         
CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP

(HV) Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 139

53 TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH (HV) Trồng Kinh doanh 139

54 TEKCOM – CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 140

55 THÁI BÌNH 1 – CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH 1 Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 141

56 THUẬN AN – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN (HV) Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu Nhập khẩu 144

57 TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV TỔNG 
CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC PHÒNG)

(HV) Trồng Sơ chế Chế biến Kinh doanh 146

58 TRƯỜNG PHÁT – CÔNG TY CP CAO SU TRƯỜNG 
PHÁT Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 147

59 UNI XUẤT KHẨU – CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU UNI Sơ chế Kinh doanh Xuất khẩu 148

60 VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH – CÔNG TY CP VIỆT 
TRUNG QUẢNG BÌNH Sơ chế Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu 152

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT GIAO NHẬN – VẬN TẢI   Trang

1 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL 89

2 CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU (HV) 97

3 LIÊN ANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH (HV) 121

4 NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – QUẢNG NAM (HV) 126

5 PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH  (HV) 130

6 VÔ CỰC – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÔ CỰC 153

STT HÓA CHẤT – PHÂN BÓN – GIỐNG   Trang

1 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL  89

2 AN LỘC PHÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT  90

3 BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN – CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN (HV) 93

4 BASF – CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM (HV) 92

5 BIDIPHAR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BIDIPHAR  93

6 CAO SU XANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU XANH  96

7 CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM (HV) 96

8 DẦU TIẾNG – KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG KRATIE  99

9 DẦU TIẾNG CAMPUCHIA – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG CAMPUCHIA  99

10 DẦU TIẾNG VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG VIỆT LÀO  99

11 ĐẠ TẺH – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠ TẺH  100

12 ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU ĐIỆN BIÊN (HV) 102

13 ĐÔNG DƯƠNG – CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA ĐÔNG DƯƠNG  103

14 HÓA THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HÓA THỊNH  110

15 JEBSEN & JESSEN VIETNAM – CÔNG TY TNHH JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS VIETNAM  116

16 KIỀU THOẠI – CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT KIỀU THOẠI  118

17 KIM THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KIM THỊNH (HV) 119

18 LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU (HV) 120

19 LAM SƠN – CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LAM SƠN  120

20 NÔNG NGHIỆP AN LỘC – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP AN LỘC  129

21 PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ THỊNH (HV) 130

22 PHƯƠNG MINH TRANG – CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CAO SU PHƯƠNG MINH TRANG  131

23 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN (HV) 132

24 TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT – TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (HV) 139

25 TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH (HV) 139

26 THIÊN SINH – CÔNG TY CP THIÊN SINH  143

27 TÍN PHÚ – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN PHÚ  145

28 TÍN THÀNH – CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH (HV) 145

29 TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC PHÒNG) (HV) 146

30 TRUNG TÂM TÂY NGUYÊN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN (thuộc Viện 
Nghiên cứu Cao su Việt Nam)

 147

31 VÂN GIA PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN GIA PHÁT  149

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC 
XẾP THEO LĨNH VỰC: DỊCH VỤ

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

STT HÓA CHẤT – PHÂN BÓN – GIỐNG   Trang

32 VẠN NĂNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NĂNG 149

33 VI NA RU BI – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU VI NA RU BI 150

34 VIỆT TRUNG – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT TRUNG 151

35 XUÂN THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP XUÂN THÀNH 154

36 YONG JIN VINA – CÔNG TY TNHH YONG JIN VINA 155

STT HỖ TRỢ – TƯ VẤN   Trang

1 HỘI CAO SU NHỰA – HỘI CAO SU NHỰA TP. HỒ CHÍ MINH (HV) 113

2 KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CAO SU – CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA – CAO SU 117

3 PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN (HV) 132

4 TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC PHÒNG) (HV) 146

5 TRUNG TÂM CEBER – TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CAO SU 146

6 TRUNG TÂM CSED – TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ 146

7 TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CAO SU THIÊN NHIÊN                  
(thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam) 147

8 TRUNG TÂM TÂY NGUYÊN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN                          
(thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam) 147

9 XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP (HV) 154

10 Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU (HV) 154

STT KHU CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC   Trang

1 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU (HV) 102

2 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
CAO SU

 102

3 ĐỒNG NAI – CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI (HV) 103

4 ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ (HV) 104

5 INVESTCOM – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ INVESTCOM  115

6 KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CAO SU – CÔNG TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA – CAO SU  117

7 KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI – CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI (HV) 117

8 NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – QUẢNG NAM (HV) 126

9 TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP (HV) 139

10 THIẾT BỊ PHỤ TÙNG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 143

STT MÁY MÓC – THIẾT BỊ – GIA CÔNG   Trang

1 A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL  89

2 AN SƠN – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN SƠN (HV) 91

3 CNS – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV (CNS)  97

4 CƠ KHÍ CAO SU – CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU (HV) 98

5 DẦU TIẾNG CAMPUCHIA – CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG CAMPUCHIA  99

6 DAVACO – CÔNG TY CP CƠ KHÍ VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG  98

7 KIM THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KIM THỊNH (HV) 119

8 MIỀN TRUNG – CÔNG TY CP CAO SU MIỀN TRUNG  124

9 NGỌC QUÝ – CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU NGỌC QUÝ  127

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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STT MÁY MÓC – THIẾT BỊ – GIA CÔNG   Trang

10 PHƯƠNG MINH TRANG – CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CAO SU PHƯƠNG MINH TRANG  131

11 QUANG TRUNG – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUANG TRUNG  132

12 TÂN PHONG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂN PHONG  138

13 THIẾT BỊ PHỤ TÙNG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG  143

14 TRUNG TÂM CEBER – TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CAO SU  146

15 VẠN NĂNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NĂNG  149

16 VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – TỰ ĐỘNG VINH PHÁT  152

17 VLUCHEM IND – CÔNG TY THIẾT BỊ CAO SU VLUCHEM IND  152

STT NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH   Trang

1 NGÂN HÀNG BIDV – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 126

2 NGÂN HÀNG SHB.HCM – NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH TP.HCM (HV) 126

STT NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO – THÔNG TIN   Trang

1 TẠP CHÍ – TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM (HV) 137

2 TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC PHÒNG) (HV) 146

3 TRUNG TÂM CAO SU TIỂU ĐIỀN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN  146

4 TRUNG TÂM CEBER – TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CAO SU  146

5 TRUNG TÂM CSED – TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ  146

6 TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CAO SU THIÊN NHIÊN (thuộc Viện 
Nghiên cứu Cao su Việt Nam)

 147

7 TRUNG TÂM TÂY NGUYÊN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN (thuộc Viện 
Nghiên cứu Cao su Việt Nam)

 147

8 TRƯỜNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU (HV) 147

9 VIỆN RRIV – VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM (HV) 150

10 VIỆN SCE – VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  150

11 XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP (HV) 154

(HV): Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
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CÔNG TY 16 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 16
	
Địa chỉ:	 6 Thăng Long, phường 4,
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.6296 9036
Fax:	 028.6296 9045
Email:	 congty16bqp@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

CÔNG TY 30/4 TÂY NINH – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU 30/4 TÂY NINH
	

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 TANIRUCO
Địa chỉ:	 Quốc lộ 22B, ấp Long Yên, xã Long 	
	 Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh 	
	 Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3843 716
Fax:	 0276.3840 193
Email:	 taniruco@hcm.vnn.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

CÔNG TY 732 – CÔNG TY TNHH MTV 732	

Địa chỉ:	 Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, 	
	 tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.3832 330
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

CÔNG TY 74 – CÔNG TY TNHH MTV 74	

Địa chỉ:	 Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3846 047
Fax:	 0269.3846 047
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su thiên nhiên

CÔNG TY 75 – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 75

Tên viết tắt:	 CAO SU 75
Địa chỉ:	 Tổ dân phố Z175, xã Xuân Sơn, thị 	
	 xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3326 1315
Fax:	 024.3326 1005
Email:	 75rubber@gmail.com
Website:	 www.caosu75.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, cao su kỹ thuật

CÔNG TY 751 – CÔNG TY TNHH MTV 751 – XÍ NGHIỆP 
CAO SU
	
Tên viết tắt:	 XÍ NGHIỆP CAO SU 751
Địa chỉ:	 18 Phan Văn Trị, phường 10, quận 	
	 Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:	 028.3589 1022, 028.3895 8466
Fax:	 028.3894 0568
Email:	 xncs@congty751.com.vn;
	 info@congty751.com.vn
Website:	 http://congty751.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, lốp đắp, lốp ô tô, 		
	 lốp đặc ruột xốp

A1 GLOBAL – CÔNG TY TNHH A1 GLOBAL
	
Tên viết tắt:	 A1 GLOBAL
Địa chỉ:	 729/3 Nguyễn Kiệm, phường 3, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0375 078 888
Email:	 A1global.vn@gmail.com
Website:	 www.a1global.info
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su; 	
	 Gỗ cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu 			
	 – Nhập khẩu cao su thiên nhiên; 		
	 Kinh doanh sản phẩm cao su;                    
 	 Kinh doanh gỗ cao su; Giao nhận – 	
	 vận tải, hóa chất, máy móc thiết bị
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3, SVR CV60, SVR 3L, 	
	 cao su hỗn hợp
	 Cao su kỹ thuật, Găng tay
	 Pallet gỗ

A.67 – CÔNG TY TNHH A.67
	
Địa chỉ:	 434/10A Bình Quới, phường 28, 		
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3556 2284
Fax:	 028.3556 2055
Email:	 a67company@yahoo.com, 		
	 a67caosukythuat@gmail.com
Website:	 http://www.caosua67.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, trục cao su, trục 		
	 nhựa PU

A.B – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KỸ THUẬT A.B
	
Tên viết tắt:	 A.B 
Địa chỉ:	 18E3 Chu Văn An, phường 26, quận 	
	 Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3511 8078, 028.3511 8083, 		
	 028.3511 8084
Fax:	 028.3991 2871 
Email:	 info@abtech-vn.com 
Website:	 https://dienlanhabtech.com  
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Khe co giãn cao su, thảm cao su, 		
	 gạch cao su

A.T.S – CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
MỚI MIỀN NAM A.T.S

Tên viết tắt:	 A.T.S ANTES CORP.
Địa chỉ:	 188C Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 	
	 Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
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Điện thoại:	 028.3991 7422
Fax:	 028.3991 7419
Email:	 congty@antesrubber.vn
Website:	 http://antesrubber.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, đệm chống va 		
	 cầu cảng, trục chà lúa, trục máy in

ACTR – CÔNG TY TNHH ACTR

Địa chỉ:	 Lô 37, 7b, 37, 8, 9b, 14b, 15, 16b, 41, 	
	 15b, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 	
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3534 217
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe

ADT – CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN 
KHAI CÔNG NGHỆ ADT
	
Địa chỉ:	 Số 11, ngõ 162, đường Khương 		
	 Đình, phường Hạ Đình, 			 
	 quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 0932 326 800, 024.3647 1323
Fax:	 024.3557 3270
Email:	 adt@adtvietnam.vn
Website:	 https://adtvietnam.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Ống cao su xốp, ống cao su 		
	 chịu dầu, ống cao su chịu nhiệt,		
	 ống cao su chịu hóa chất,	ống cao su 	
	 bố vải theo mẫu hoặc bản vẽ

AN BÌNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU            
AN BÌNH

Địa chỉ:	 Thửa đất số 04, tờ bản đồ số 39, 		
	 ấp 7, xã An Linh, huyện Phú Giáo, 	
	 Bình Dương
Điện thoại:	 0907 793 272
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế  – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

AN CỐ – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ

Địa chỉ:	 Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, 		
	 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3854 561
Fax:	 0276.3854 567
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm 	
	 cao su      
Sản phẩm:	 Săm, lốp cao su, lốp cao su đắp và 	
	 tái chế

AN HÀ – CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN HÀ
	
Tên viết tắt:	 AN HÀ
Địa chỉ:	 Ấp 1, xã Phước Vĩnh An, 		
	 huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.5439 3831

Fax:	 028.3792 2841
Email:	 tuanast@gmail.com
Website:	 www.astbelt.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Tư vấn, 		
	 thiết kế sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, vít tải, gàu tải, xích tải
	
AN LỘC – CÔNG TY TNHH GIẤY AN LỘC

Tên viết tắt:	 PALCO., LTD
Địa chỉ:	 Thửa đất số 6, ấp 7, xã An Linh, 		
	 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3938 738
Fax:	 0274.3671 939
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế  – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

AN LỘC PHÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 	
AN LỘC PHÁT
	
Địa chỉ:	 L-34/38 Lê Đức Thọ, phường 6, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2217 4889 
Fax:	 028.3984 7925 
Email:	 sales_01@anlocphat.com.vn
Website:	 www.anlocphat.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Nhập khẩu, phân phối nguyên liệu 	
	 cao su tổng hợp và hóa chất các loại

AN LỢI – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU AN LỢI
	
Địa chỉ:	 429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, 	
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0908 804 885
Email:	 caosuanloi@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

AN PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ GĂNG TAY AN PHÁT
	
Địa chỉ:	 231 – 233 Lê Thánh Tôn, 		
	 phường Bến Thành, quận 1, 		
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3503 4569
Fax:	 028.3847 3459
Email:	 manager@anphatsafety.com
Website:	 http://anphatsafety.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Găng tay bảo hộ

AN PHÚ THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI AN PHÚ THỊNH
	
Tên viết tắt:	 APT COMPANY 
Địa chỉ:	 Xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, 		
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3633 326
Fax:	 0271.3633 326
Email:	 aptvietnamco@yahoo.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
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Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, cao su 		
	 hỗn hợp

AN PHÚ THỊNH KON TUM – CÔNG TY TNHH             
SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN PHÚ THỊNH         
KON TUM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 APT KON TUM PST CO., LTD
Địa chỉ:	 Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, 		
	 huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0837 262 868
Email:	 info@aptrubber.com
Website:	 www.aptrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên; 		
	 Giao nhận vận tải, Hỗ trợ - tư vấn,
	 Máy móc thiết bị
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, cao su hỗn hợp

AN SƠN – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ AN SƠN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 75 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, 	
	 quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3716 3738, 028.3716 3739
Fax:	 028.3716 3736
Email:	 cokhianson@gmail.com
Website:	 www.ansonvietnam.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 máy sơ chế cao su thiên nhiên 

AN VIỆT NHẬT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI        
AN VIỆT NHẬT
	
Địa chỉ:	 Km 8 Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, 	
	 quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3861 7588
Email:	 lopotoanvietnhat@gmail.com
Website:	 www.anvietnhat.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe, săm xe ô tô

AN VIỆT PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG 
AN VIỆT PHÁT
	
Địa chỉ:	 Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng, 	
	 ấp Thanh Hóa (trong khuôn viên
	 Công ty TNHH Hưng Nguyên Phát),
	 xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom,
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0917 323 768, 028.3547 1793
Fax:	 028.3547 1681
Email:	 info@anvietenergy.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Viên nén, gỗ nguyên liệu, ván ép 		
	 phủ phim, nội thất

ANH KHOA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI                 
- DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU ANH KHOA
	
Địa chỉ:	 90 đường TK 2, ấp Tiền Lân,
	 xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0912 171 728
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ANH PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU ANH PHÁT

Tên viết tắt:	 ANPHA RUBBER CO., LTD
Địa chỉ:	 Phòng 102, tòa nhà Thành Phát, 		
	 572 Lê Quang Định, phường 1, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3985 0001
Fax:	 028.3985 0002
Email:	 info@anpharubber.com
Website:	 www.anpharubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS 3, 		
	 SVR CV60

ANH QUÂN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
ANH QUÂN
	
Địa chỉ:	 Số 6, ngách 44, ngõ 11 Tô Ngọc Vân, 	
	 phường Quảng An, quận Tây Hồ, 		
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3718 5667 
Fax:	 024.3718 5786
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Phụ tùng ô tô

ASEAN TIRE – CÔNG TY TNHH ASEAN TIRE
	
Địa chỉ:	 KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 		
	 huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại:	 0222.3714 182
Fax:	 0222.3714 183
Email:	 marketing@aseantire.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp cho xe máy và xe đạp

ATLANTA – CÔNG TY TNHH ATLANTA

Địa chỉ:	 69/14 Lê Văn Thọ, phường 8, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3820 3209
Fax:	 028.3820 3202
Email:	 info@atlanta-global.com,
	 sales688.atlanta@gmail.com
Website:	 www.atlanta-global.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su; 	
	 Dịch vụ – Hỗ trợ 
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Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên; 		
	 Kinh doanh sản phẩm cao su;		
	 Kinh doanh cao su tổng hợp
Sản phẩm:	 SVR, RSS, Latex
	 Lốp xe

AURORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
GIẦY AURORA VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Thôn 8, xã Thiên Hương,
	 huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3645 391
Fax:	 0225.3645 390
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Đế giày dép

Á CHÂU TÀI NGUYÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 
TÀI NGUYÊN

Tên viết tắt:	 ACC
Địa chỉ:	 49 Hoàng Văn Thụ, phường 15, 		
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3948 2999
Fax:	 028.3948 3748
Email:	 admin@asiacommodities.com.vn
Website:	 www.asiacommodities.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10CV, RSS 3, Latex HA, 		
	 Latex LA

ÁNH SÁNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI            
ÁNH SÁNG
	
Tên viết tắt:	 ÁNH SÁNG CO., LTD
Địa chỉ:	 Tòa nhà Sky View, phòng 502,
	 41A Nguyễn Phi Khanh,
	 phường Tân Định, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0903 837 101
Email:	 phong.trinhthanh@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên  
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR CV50, 	
	 SVR CV60, RSS 3, Latex

BA PHÚC – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BA PHÚC
	
Địa chỉ:	 261 ấp Đồng Sến, xã Định An, 		
	 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3508 099
Email:	 congtybaphuc@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – 			 
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3, SVR 20
 
BANDO (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
BANDO (VIỆT NAM)

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Địa chỉ:	 Lô đất số M-6, KCN Thăng Long II, 		
	 phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, 		
	 tỉnh Hưng Yên

Điện thoại:	 0221.3974 986, 028.3838 5026 / 5024
Fax:	 0221.3974 911, 028.3920 6987
Email:	 yamada@bando-vietnam.vn, 		
	 hcmbranch05@bando-vietnam.vn
Website:	 www.bando-bmvn.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Dây cu-roa, băng tải, con lăn 		
	 trọng lực ma sát

BASF – CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Địa chỉ:	 12 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam – 		
	 Singapore, TP. Thuận An,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3743 100, 028.3824 3833
Fax:	 0274.3743 200, 028.3824 3832
Email:	 THI-THU-TRANG.LE@basf.com
Website:	 www.basf.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Phân phối hóa chất xây 	
	 dựng và hóa chất ngành cao su

BAZAN – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA VÀ CƠ KHÍ 
BAZAN

Địa chỉ:	 Đường số 6, KCN Nhơn Trạch II – 	
	 Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch,
	 tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.3569 948, 0251.3569 949
Fax:	 0251.3569 950
Email:	 sales@bazancorp.com 
Website:	 www.bazancorp.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Vòng đệm, gioăng, màng ngăn, phớt, 	
	 tấm, các loại trục cao su,
	 bánh xe nâng, bánh xe đẩy

BÁCH TÙNG – CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH TÙNG

Địa chỉ:	 302/1 khu phố 1A, phường An Phú, 	
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3764 308
Fax:	 0274.3711 004 
Email:	 bachtung@yahoo.com, 			 
	 bachtungcom@gmail.com
Website:	 www.bachtung.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Thiết kế, 		
	 lắp đặt sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, con lăn

BÀ RỊA – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2019 

Tên viết tắt:	 BARUCO
Địa chỉ:	 Quốc lộ 56, xã Bình Ba, 			
	 huyện Châu Đức,
	 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
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Điện thoại:	 0254.3881 964
Fax:	 0254.3881 169
Email:	 vanphong@baruco.com.vn
Website:	 www.baruco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10

BÀ RỊA – KAMPONG THOM – CÔNG TY CỔ PHẦN 
CAO SU BÀ RỊA – KAMPONG THOM
	
Tên viết tắt:	 BRK
Địa chỉ:	 Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, 		
	 huyện Châu Đức,
	 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại:	 0254.3904 274, 00855.979 490 063,
	 0913 720 896
Fax:	 0254.3881 169
Email:	 brk@baruco.com.vn
	 vpddbariakpt@gmail.com
Website:	 http://www.baruco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế  – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu 			 
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

BẢO KHÁNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BẢO KHÁNH
	
Địa chỉ:	 141/25E Đường số 28, Phường 6, 		
	 Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0974 212 177,  0967 665 478
Email:	 kinhdoanh.baokhanh@gmail.com
Website:	 www.caosubaokhanh.net
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Bọc đắp trục cao su, cao su kê máy, 	
	 cao su tấm, đệm cao su chống va,
	 cao su xốp, thảm xốp lót sàn

BẢO LÂM – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẢO LÂM
	
Tên viết tắt:	 BLR
Địa chỉ:	 Thôn 3, xã Lộc Bảo, 			 
	 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:	 0263.3509 885
Email:	 caosubaolam@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR

BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN – CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 SPC
Địa chỉ:	 Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, 	
	 phường Tân Thuận Đông, quận 7, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3873 3295
Fax:	 028.3873 3033
Email:	 info@spchcmc.vn
Website:	 www.spchcmc.vn

Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh thuốc bảo vệ 	
	 thực vật, phân bón, hóa chất
Sản phẩm:	 Thuốc bảo vệ thực vật - Phân bón, 	
	 hóa chất

BEST INNOVATION GLOVE – CÔNG TY TNHH BEST 
INNOVATION GLOVE
	
Tên viết tắt:	 BE.I.GL
Địa chỉ:	 Lô C5-1, C7-2 và C7- 3,
	 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc,
	 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành,
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3645 448
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay

BẾN THÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU              
BẾN THÀNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 BERUBCO
Địa chỉ:	 Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, 		
	 đường Giáp Hải (D3),
	 xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3790 7619
Fax:	 028.3790 7461
Email:	 berubco@berubco.com.vn
Website:	 www.berubco.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Xuất khẩu – Nhập khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, cao su kỹ thuật, dây cu-roa

BIDIPHAR – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BIDIPHAR

Tên viết tắt:	 BDR
Địa chỉ:	 498 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, 	
	 tỉnh Bình Định
Điện thoại:	 0256.3946 444
Fax:	 0256.3547 374
Email:	 caosubidiphar@yahoo.com.vn  
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su; 		
	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng cao su; Sơ chế – Kinh doanh 	
	 gỗ cao su; Kinh doanh hóa chất
	 ngành nông lâm nghiệp
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	 Gỗ cao su nguyên liệu

BISON – CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ MDF BISON

Địa chỉ:	 Ngã ba quốc lộ 14 và 14C, 		
	 xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, 		
	 tỉnh Đăk Nông
Điện thoại:	 0261.3712 713
Fax:	 0261.3718 282
Email:	 info@mdfbison.com,
	 sales@mdfbison.com
Website:	 https://bisoncorp.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế gỗ cao su
Sản phẩm:	 Veneer, ván MDF
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BÍCH PHƯỢNG – CÔNG TY TNHH BÍCH PHƯỢNG
	
Địa chỉ:	 568 đường 30/4, khu phố 5, phường 3,
	 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0982 234 999
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 RSS

BÌNH AN – CÔNG TY TNHH CAO SU BÌNH AN
	
Địa chỉ:	 Thôn 5, xã Nghĩa Trung, 			
	 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.2210 445
Fax:	 0271.3879 460
Email:	 duongvdb@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU         
BÌNH DƯƠNG
	
Tên viết tắt:	 BDR
Địa chỉ:	 Đường ĐT 750, ấp Ông Thanh,
	 xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3586 038
Fax:	 0274.3586 082
Email:	 caosubinhduong@gmail.com
Website:	 www.caosubinhduong.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

BÌNH LONG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU          
BÌNH LONG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2017 

	
Tên viết tắt:	 BRC
Địa chỉ:	 Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, 		
	 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3666 324
Fax:	 0271.3666 222
Email:	 imex@binhlongrubber.vn
	 blrc@binhlongrubber.vn
Website:	 www.binhlongrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu cao su 	
	 thiên nhiên 
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, RSS 3

BÌNH PHƯỚC BIGIMEXCO – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  

Tên viết tắt:	 BIGIMEXCO
Địa chỉ:	 Đường Hùng Vương,
	 phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài,
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3870 256

Fax:	 0271.3870 257
Email:	 docs1@bigimexcovn.com
Website:	 www.bigimexcovn.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

BÌNH PHƯỚC TNHH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
BÌNH PHƯỚC

Tên viết tắt:	 BIRUCO
Địa chỉ:	 35 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Phú, 	
	 TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3888 966
Fax:	 0271.3888 960
Email:	 caosubinhphuoc@vnn.vn
Website:	 www.caosubinhphuoc.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L 

BÌNH THUẬN – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU          
BÌNH THUẬN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2017

	
Tên viết tắt:	 BTRC
Địa chỉ:	 6 Võ Thị Sáu, khu phố 9, thị trấn 		
	 Đức Tài, huyện Đức Linh, 		
	 tỉnh Bình Thuận
Điện thoại:	 0252.3883 447
Fax:	 0252.3883 447
Email:	 btrc@binhthuanrubber.com
Website:	 www.binhthuanrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS, SVR

BÒ SỮA – CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA                    
TP. HỒ CHÍ MINH
	
Tên viết tắt:	 HCMDC CO., LTD
Địa chỉ:	 Ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3794 1491, 028.3794 1490, 		
	 028.3794 1492
Fax:	 028.3794 1117 
Email:	 bosuahcm@bosuahcm.com
Website:	 www.bosuahcm.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên 
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

BRIDGESTONE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH          
KINH DOANH LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Lầu 9, tòa nhà Bảo Việt, 			
	 233 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 	
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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Điện thoại:	 028.3825 6013
Fax:	 028.3825 6088
Email:	 bridgestone.vietnam@bridgestone.com
Website:	 www.bridgestone.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Các loại lốp cho xe con, xe tải, 		
	 xe buýt, xe thể thao đa dụng, 		
	 xe công nghiệp, lốp đặc chủng
 
CAM LỘ – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU CAM LỘ
	
Địa chỉ:	 Thôn Minh Hương, xã Cam Chính, 	
	 huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:	 0233.2221 368
Fax:	 0233.2221 368
Email:	 seponrubber@sepon.com.vn
Website:	 www.sepon.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Nhập khẩu 	
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, Cao su hỗn hợp 

CAO SU CÔNG NGHIỆP INRUCO – CÔNG TY CỔ 
PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
	
Tên viết tắt:	 INRUCO
Địa chỉ:	 14 đường 21/4, phường Xuân Tân, 		
	 TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.3721 199
Fax:	 0251.3721 199
Email:	 ptchc.ctcscn@gmail.com
Website:	 http://www.donarubber.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 3

CAO SU MÀU – CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DÉP        
CAO SU MÀU
	
Địa chỉ:	 Đường Bùi Hữu Nghĩa, xã Hóa An, 	
	 TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3850 708
Fax:	 0251.3859 594
Email:	 casum@casum.com.vn
Website:	 www.casum.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Giày, dép, đế giày

CAO SU PR – CÔNG TY TNHH CAO SU PR
	
Địa chỉ:	 Số 23A11, KP 11, Phường Tân Phong, 	
	 Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0918 497 550
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

CAO SU SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH CAO SU SÀI GÒN

Địa chỉ:	 126/24 đường 100 Bình Thới, 		
	 phường 14, quận 11, 			 
	 TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:	 0913 097 094, 0967 386 841
Fax:	 0283.8682 373
Email:	 sales@sarubco.com
Website:	 http://www.sarubco.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải

CAO SU TP.HCM – CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
Tên viết tắt:	 HR CORP
Địa chỉ:	 636 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3824 9992 
Email:	 congtycophancaosutphcm@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 		
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L 

CAO SU VIỆT CP – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
CAO SU VIỆT
	
Tên viết tắt:	 VIET RUBBER TRADE JSC
Địa chỉ:	 40 đường Lê Lợi, 			 
	 phường Hưng Bình, TP. Vinh,
	 tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	 0238.8603 636
Fax:	 0238.8603 535
Email:	 phongtd_xnkna@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu – 		
	 Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm, lốp xe

CAO SU VIỆT TNHH – CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT 
 
Tên viết tắt:	 CAO SU VIỆT
Địa chỉ:	 Lô B2-35 đường số 2, 			 
	 KCN Tân Đông Hiệp B, TP. Dĩ An, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.6271 144
Fax:	 0274.6271 155
Email:	 info@caosuviet.vn 
Website:	 www.vietrubber.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Trục cao su, Joint cao su, cao su 		
	 tách xương, phụ tùng cao su PU

CAO SU VINA – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU 
VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 VINA RUBBER CO., LTD
Địa chỉ:	 6/44 Núi Đôi, thị trấn Sóc Sơn, 		
	 huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6686 6608, 0938 333 816
Email:	 mail@vinarubber.com
Website:	 www.vinarubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su
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CAO SU XANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI     
CAO SU XANH
	
Địa chỉ:	 278-283 tầng 2, tòa nhà Grand 		
	 Riverside, Bến Vân Đồn, phường 2, 	
	 quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3636 5820, 028.3636 5821
Email:	 info@caosuxanh.com.vn 
Website:	 www.caosuxanh.com.vn 
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh – Nhập khẩu thuốc 		
	 bảo vệ thực vật

CASUMINA – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP    
CAO SU MIỀN NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 CASUMINA
Địa chỉ:	 180 Nguyễn Thị Minh Khai, 		
	 phường Võ Thị Sáu, quận 3,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3836 2369
Fax:	 028.3836 2376 
Email:	 casumina@casumina.com.vn
Website:	 www.casumina.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su;
	 Kinh doanh hóa chất
Sản phẩm:	 Săm lốp xe, lốp radial bán thép PCR, 	
	 lốp TBR, găng tay, cao su kỹ thuật

CHÂU QUANG THỊNH – CÔNG TY TNHH MTV        
CHÂU QUANG THỊNH
	
Địa chỉ:	 59 Nguyễn Hữu Dật, 			 
	 phường Hương Long, 			 
	 TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:	 0835 150 555, 0234.3572 979
Email:	 quynhchau555@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe

CHÍ PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CHÍ PHÁT
	
Địa chỉ:	 LB2-01 đường số 7, KCN Xuyên Á, 	
	 Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại:	 0272.3751 708
Fax:	 0272.3751 707
Email:	 chiphat1604@yahoo.com.vn
Website:	 www.chiphatroller.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Trục cao su

CHÍNH KIỆT – CÔNG TY TNHH CHÍNH KIỆT 

Địa chỉ:	 F6/18 đường Lô 2, ấp 6,
	 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6675 7749, 0978 181 543
Fax:	 028.6266 2906

Email:	 chinhkietcompany@gmail.com
Website:	 http://chinhkietcompany.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Trục cao su, cao su tấm, chế bản in 	
	 bằng cao su, cao su kỹ thuật

CHÍNH TÂN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP CAO SU CHÍNH TÂN VIỆT NAM

Địa chỉ:	 KCN Nhơn Trạch 3, 			 
	 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3560 910, 0251.3560 911, 		
	 0251.3560 912, 0251.3560 913
Fax:	 0251.3560 914
Email:	 vnfin003@mail.cst.com.tw
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp xe
	
CHƯMOMRAY – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
CHƯMOMRAY

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 CMRC
Địa chỉ:	 Thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, 	
	 tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.2240 910
Email:	 caosucrc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

CHƯ PĂH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PĂH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2021  

	
Tên viết tắt:	 CHUPACO
Địa chỉ:	 01 Nguyễn Thị Minh Khai,
	 thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh,
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3845 553
Fax:	 0269.3845 553
Email:	 cotycaosuchupah@gmail.com
Website:	 www.chupaco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên;
	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu gỗ cao su      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10,
	 SVR 20, RSS 3
	 Gỗ cao su nguyên liệu

CHƯ PRÔNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU         
CHƯ PRÔNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 CPR
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Địa chỉ:	 Thôn Hợp Hòa, xã Ia Đrăng,
	 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3790 023
Fax:	 0269.3790 024
Email:	 chproco@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên; 		
	 Sơ chế – Kinh doanh  – 			 
	 Xuất khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, Latex HA
	 Gỗ cao su nguyên liệu

CHƯ SÊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ
	

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 CRC
Địa chỉ:	 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, 	
	 huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3851 159
Fax:	 0269.3851 244
Email:	 chusecrc@gmail.com 
Website:	 http://chuserubber.vn/
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su 
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên; 		
	 Sơ chế – Kinh doanh  – 			 
	 Xuất khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3
	 Gỗ cao su nguyên liệu

CHƯ SÊ – KAMPONG THOM – CÔNG TY CP CAO SU 
CHƯ SÊ – KAMPONG THOM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận  
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2021 

	
Tên viết tắt:	 CRCK
Địa chỉ:	 420 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, 	
	 huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3886 878
Fax:	 0269.3851 244
Email:	 crck2cpc@gmail.com
Website:	 www.chusekptrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

CLEANWRAP LATEX – CÔNG TY TNHH CLEANWRAP 
LATEX VN
	
Địa chỉ:	 Lô 47-7, 47-8, đường N16,
	 KCN Phước Đông, xã Phước Đông,
	 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3534 438
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay cao su

CNS – TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – 
TNHH MTV (CNS)
	
Địa chỉ:	 58 – 60 Nguyễn Tất Thành, 		
	 phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3825 5999
Fax:	 028.3825 5858
Email:	 cns@cns.com.vn
Website:	 www.cns.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su; Thiết kế, chế tạo sản phẩm 	
	 cơ khí
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, băng tải, chỉ sợi 		
	 cao su, sản phẩm cao su khác

COECCO – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP       
CAO SU COECCO

Địa chỉ:	 29 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, 	
	 TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
Điện thoại:	 0238.3558 558 
Fax:	 0238.3558 888
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu	

CÔNG NGHỆ BĂNG TẢI – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
BĂNG TẢI

Địa chỉ:	 22 ngõ 91 Lương Đình Của, 		
	 phường Phương Mai,
	 quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3629 1259
Fax:	 024.3629 1260
Email:	 tranngoc@conveytechvn.com
Website:	 http://conveytechvn.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Nhập khẩu sản phẩm 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, con lăn  – Phụ kiện 		
	 băng tải Tru-Trac

CÔNG NGHIỆP RUBICO – CÔNG TY CP CÔNG 
NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 RUBICO
Địa chỉ:	 64 Trương Định,
	 phường Võ Thị Sáu, quận 3,
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3932 7173, 028.3932 1214
Fax:	 028.3932 7171
Website:	 www.rubico.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm
	 cao su; Gỗ cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên;
	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su;
	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu gỗ cao su; Kinh doanh 	
	 hoá chất, phân bón, giống, máy móc
	 thiết bị, giao nhận vận tải
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Sản phẩm:	 SVR 10
	 Sản phẩm cao su kỹ thuật, đồ chơi
	 Sản phẩm gỗ 

CƠ KHÍ CAO SU – CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ       
CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
 
Tên viết tắt:	 RECO
Địa chỉ:	 Số 12, khu phố 2, đường HT 25, 		
	 phường Hiệp Thành, quận 12, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3597 4606
Fax:	 028.3597 4600
Email:	 ptchcckcs@gmail.com, 			 
	 ckcsrec@vnn.vn
Website:	 www.reco.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất máy móc thiết bị chế biến 	
	 cao su

C.R.C.K – CÔNG TY PHÁT TRIỂN CAO SU C.R.C.K

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Địa chỉ:	 Dorng Kambet, San Dan,		
	 Kampong Thom, Vương quốc
	 Campuchia
Điện thoại:	 00855.97297 2972
Email:	 congtyphattriencaosucrck@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

C.R.C.K.2 – CÔNG TY TNHH PTCS C.R.C.K.2
	
Địa chỉ:	 Quốc lộ 6, làng Totea, xã Trea, 		
	 huyện Stoung, tỉnh Kampong Thom,
	 Campuchia
Điện thoại:	 00855.97888 6868 
Email:	 crck2cpc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

CUNG ỨNG VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 
VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 48/10 Trần Đình Xu,
	 phường Cô Giang, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3920 9002
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Viên nén, bột gỗ, mùn cưa

CỬU LÂM – CÔNG TY TNHH CỬU LÂM
	
Tên viết tắt:	 CL
Địa chỉ:	 Số 19, Lô A22, KCN An Bình, 		
	 phường An Bình, 			 
	 TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.8825 363
Fax:	 0251.8825 364

Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

CỬU LONG – CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI CỬU LONG

Địa chỉ:	 71/52/2 Nhị Bình 15, ấp 2, 		
	 xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, 		
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3620 0329
Email:	 bangtaicuulong@gmail.com
Website:	 www.thietbicuulong.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải các loại, đắp trục cao su

DAECHANG RUBBER – CÔNG TY TNHH DAECHANG 
RUBBER VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Lô E01, đường số 6, KCN Loteco, 		
	 phường Long Bình, TP. Biên Hòa,
	 tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.3995 390
Fax:	 0251.3995 391
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật

DAISIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DAISIN VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 		
	 phường An Bình, TP. Biên Hòa,
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3835 432
Fax:	 0251.3835 433
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Nhập khẩu sản phẩm 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Dây cu-roa

DAITO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DAITO       
RUBBER VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô J15, KCN Nomura – Hải Phòng, 	
	 xã An Hưng, huyện An Dương, 		
	 TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3743 119
Website:	 http://daito-rubber.biz/english/company.html
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Gioăng, đệm ô tô các loại

DAVACO – CÔNG TY CP CƠ KHÍ VẬN TẢI CAO SU 
DẦU TIẾNG
		
Tên viết tắt:	 DAVACO
Địa chỉ:	 Khu phố 4, thị trần Dầu Tiếng,
	 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3561 446
Email:	 ctycpcokhivantai@gmail.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất máy móc thiết bị chế biến 	
	 cao su
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DẦU TIẾNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU            
DẦU TIẾNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2016

Tên viết tắt:	 DRC
Địa chỉ:	 1 Thống Nhất, khu phố 2,
	 thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3561 479
Fax:	 0274.3561 789
Email:	 vanphong@caosudautieng.com.vn
Website:	 https://caosudautieng.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, Latex HA, SVR CV60,
	 SVR CV50, SVR 10

DẦU TIẾNG – KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU DẦU 
TIẾNG KRATIE
	
Tên viết tắt:	 DAKRARUCO
Địa chỉ:	 Số 33, tổ 26, khu phố 2,
	 thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3519 526
Fax:	 0274.3519 526
Email:	 dautiengkratie@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su;
	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Sơ chế – Kinh doanh
	 gỗ cao su; Kinh doanh cây giống,
	 hóa chất, vật tư ngành cao su      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	 Gỗ cao su nguyên liệu

DẦU TIẾNG – LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU      
DẦU TIẾNG – LAI CHÂU
	
Tên viết tắt:	 D-LRC
Địa chỉ:	 Khu phố 2, thị trấn Than Uyên, 		
	 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Điện thoại:	 0213.2229 166
Email:	 dautienglaichau@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

DẦU TIẾNG – LÀO CAI – CÔNG TY CP DẦU TIẾNG – 
LÀO CAI
	
Tên viết tắt:	 DALARUCO
Địa chỉ:	 186 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, 	
	 TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:	 0214.3868 883, 0984 270 389
Fax:	 0214.3868 883
Email:	 dautienglaocai@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

DẦU TIẾNG CAMPUCHIA – CÔNG TY CP CAO SU DẦU 
TIẾNG CAMPUCHIA
	
Tên viết tắt:	 DACARUCO
Địa chỉ:	 Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, 		
	 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3519 526
Fax:	 0274.3519 526
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Kinh doanh hóa chất,
	 máy móc cao su      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

DẦU TIẾNG VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU          
DẦU TIẾNG VIỆT LÀO
	
Tên viết tắt:	 DVLR CO
Địa chỉ:	 Km10 Noongnamkhaonoi, Bachiang, 	
	 Champasak, Lào
Điện thoại:	 00856.0304 704 923
Email:	 dautienglao.vanphong@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su
	 thiên nhiên; Kinh doanh hóa chất 		
	 cao su     
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

DONGIL VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DONGIL 
RUBBER BELT VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 DRB VIETNAM
Địa chỉ:	 Lô F-1-CN & F-7-CN, 			 
	 KCN Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3556 070
Fax:	 0274.3556 078
Email:	 lee.yang.hoon@drbworld.com
Website:	 www.drbworld.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Dây cu-roa, băng tải công nghiệp, 		
	 bánh xích cao su

DONGKUK VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DONGKUK 
VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô số 10 - KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, 	
	 TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:	 024.3552 8471
Fax:	 024.3556 9792
Website:	 http://dongkukvn.en.ec21.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay, bao ngón tay, bao cao su 

DU LỊCH CAO SU – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VÀ DU LỊCH CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 RUTRATOCO
Địa chỉ:	 5 đại lộ Hòa Bình, 			 
	 phường Trần Phú, TP. Móng Cái, 		
	 tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:	 0203.3772 057
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Fax:	 0203.3887 544
Email:	 rutratoco.mongcai@gmail.com
Website:	 www.dulichcaosu.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR

DUNLOPILLO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
DUNLOPILLO VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 35 đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, 		
	 phường Bình Hoà, TP. Thuận An, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3756 467
Fax:	 0274.3756 465
Email:	 dunlopillo@vnn.vn, 			 
	 dunlopillovietnam@gmail.com
Website:	 www.dunlopillo.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Gối, nệm cao su

DUY HÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DUY HÀNG 
	
Tên viết tắt:	 CÔNG TY DUY HÀNG
Địa chỉ:	 118 Dương Văn Dương, 			
	 phường Tân Quý, quận Tân Phú, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3559 1917, 028.3847 2061
Email:	 duyhangco@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Găng tay

DUY THẮNG – CÔNG TY TNHH DUY THẮNG
	
Địa chỉ:	 Ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, 		
	 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3902 568
Fax:	 0271.3902 567
Email:	 duythangltd@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60

DƯƠNG NHẬT – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 DUONG NHAT CO., LTD
Địa chỉ:	 117 – 119 Nguyễn Hồng Đào, 		
	 phường 14, quận Tân Bình, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3949 1964, 0903 686 817
Fax:	 028.3949 1966
Email:	 mail@duongnhat.com.vn
Website:	 www.duongnhat.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Cung cấp hệ thống xử lý nước thải, 		
	 hệ thống xử lý nước cấp

ĐAK ĐOA – CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN GỖ      
ĐAK ĐOA
	
Tên viết tắt:	 DWPC
Địa chỉ:	 Thôn II, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, 	
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3502 075
Email:	 nmcbgomrc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Gỗ phôi, gỗ theo tấm nguyên liệu, 		
	 sản phẩm nội thất gỗ

ĐÀ NẴNG – CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN CAO SU 	
ĐÀ NẴNG
	
Địa chỉ:	 Cụm công nghiệp Mỹ An,
	 xã Đại Quang, huyện Đại Lộc,
	 tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:	 0235.3761 237
Fax:	 0235.3761 239
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20

ĐÀ NẴNG DRC – CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 DRC
Địa chỉ:	 Lô G, đường Tạ Quang Bửu, 		
	 phường Hòa Hiệp Bắc,
	 quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:	 0236.3771 405
Fax:	 0236.3771 400
Email:	 vanphong@drc.com.vn
Website:	 www.drc.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Lốp Bias, lốp radial, lốp xe đạp và
	 xe máy, săm yếm, cao su kỹ thuật

ĐÀI VIỆT – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÀI VIỆT
	
Địa chỉ:	 Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, 		
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3313 2555
Fax:	 024.3313 2550
Email:	 caosutaisinh@gmail.com
Website:	 http://caosutaisinh.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Cao su tái sinh, bột cao su

ĐẠ TẺH – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠ TẺH

Tên viết tắt:	 DTRC
Địa chỉ:	 Thôn 6, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, 	
	 tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:	 0263.2225 969
Fax:	 0263.3959 063 
Email:	 tieuphuongrfc@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
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Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Cung cấp cây trồng và 	
	 giống cây trồng
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	
ĐẠI HỒNG PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU                
ĐẠI HỒNG PHÁT
	
Địa chỉ:	 975/2A2 đường Lò Gốm, phường 8, 	
	 quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3952 0018
Email:	 phamthithulan1@yahoo.com.vn
Website:	 https://slin.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Phụ tùng xe máy bằng cao su; 		
	 gioăng, phớt

ĐẠI LỘC – CÔNG TY CP CAO SU ĐẠI LỘC
	
Tên viết tắt:	 DALRUBCO
Địa chỉ:	 Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, 		
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.2219 454
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Latex, SVR

ĐẠI LỢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN MỦ 
CAO SU ĐẠI LỢI

Địa chỉ:	 Thửa đất số 243, tờ bản đồ số 33, 	
	 ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên,
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3590 842
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐẠI NAM – CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN VÀ                         
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI NAM

Địa chỉ:	 18/52B Trần Quang Diệu, phường 14, 	
	 quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6262 3978
Fax:	 028.6263 9456
Email:	 sales@dainamtrans.com.vn
Website:	 http://dainamtrans.com.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Ván lạng gỗ cao su, pallet gỗ

ĐẠI TÂN Á – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ      
DỊCH VỤ ĐẠI TÂN Á
	
Tên viết tắt:	 DATA CO., LTD
Địa chỉ:	 Phòng 604 – 606, tầng 6, 		
	 tòa nhà Thăng Long GTC, 		
	 115 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm,		
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3942 7149
Fax:	 024.3942 2812

Email:	 info@vinadatacorp.com
Website:	 www.vinadatacorp.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu –
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, SVR 3L, 	
	 RSS 3

ĐẠI THÀNH CÔNG – CÔNG TY TNHH CAO SU 	
ĐẠI THÀNH CÔNG

Địa chỉ:	 37/9 Khu phố Bình Phước B, 		
	 phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, 	
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3711 340
Fax:	 0274.3711 760
Email:	 dathacompany@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Săm lốp xe

ĐẠI THẮNG – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẠI THẮNG
	
Địa chỉ:	 318 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, 	
	 quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.38911372 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên    
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐĂNG QUANG – CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG
	
Địa chỉ:	 Tổ 2, ấp Đông Biên, xã Tân Đông, 	
	 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3820 943
Fax:	 0276.3628 876
Email:	 dangquang150306@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐẮK LẮK CP – CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2016  

	
Tên viết tắt:	 DAKRUCO
Địa chỉ:	 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, 	
	 TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:	 0262.3865 015
Fax:	 0262.3865 041
Email:	 caosu@dakruco.com
Website:	 www.dakruco.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 	 – 	
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên;
	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 SVR, cao su ly tâm (HA), cao su 		
	 Skim block
	 Sản phẩm chỉ thun
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ĐẮK LẮK ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU 
ĐẮK LẮK

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 DRI
Địa chỉ:	 59 Cao Thắng, phường Tân An,
	 TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:	 0262.3867 676
Fax:	 0262.3865 303
Email:	 dri@dri.com.vn
Website:	 www.dri.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, 		
	 SVR 10

ĐẮK LẮK TNHH – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐẮK LẮK
	
Tên viết tắt:	 DAKLAORUCO
Địa chỉ:	 Bản Tha Luông, TP. Pakse,
	 tỉnh Chămpasăk, Lào
Điện thoại:	 00856.3121 2570
Fax:	 00856.3125 2982
Email:	 daklaoruco@daklaoruco.com
Website:	 http://www.daklaoruco.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐẶNG THÁI GIA – CÔNG TY TNHH MTV 			 
ĐẶNG THÁI GIA
	
Địa chỉ:	 Số 33A8, KDC An Bình,
	 phường An Bình, TP. Biên Hoà,
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0983 705 566
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10CV, RSS 3, RSS 1

ĐẦU TƯ CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
CAO SU VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 VIETRUBBER CO., LTD
Địa chỉ:	 38/12 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, 	
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3827 7464
Fax:	 028.3827 7461
Email:	 md@vietrubber.com
Website:	 www.vietrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20, RSS 3, RSS 1,
	 Latex HA

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 RCI
Địa chỉ:	 267 Điện Biên Phủ,
	 phường Võ Thị Sáu, quận 3,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3930 7329
Fax:	 028.3930 8536
Email:	 ctyxdcaosu@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng cao su; Xây dựng công trình, 	
	 lập dự án trồng và khai thác cao su
Sản phẩm: 	 Cao su nguyên liệu

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
CAO SU – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ                       
XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU
	
Tên viết tắt:	 RUCIMEX
Địa chỉ:	 374 Bạch Đằng,
	 phường Chương Dương,
	 quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3932 4693
Fax:	 024.3932 4695
Email:	 rucimexhn@gmail.com, 			 
	 rucimexco@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐẾ THÀNH TÔ – CÔNG TY CP ĐẾ THÀNH TÔ
	
Địa chỉ:	 Tầng 3, toà nhà Tower, 			 
	 32 Trần Phú, phường Lương 		
	 Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, 		
	 TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3619 999
Fax:	 0225.3977 777
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đế giày

ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU ĐIỆN BIÊN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 DBRC
Địa chỉ:	 Đội 19, xã Thanh Hưng, 			
	 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Điện thoại:	 0215.3831 863
Fax:	 0215.3831 862
Email:	 caosudienbien07@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Kinh doanh hóa chất,
	 phân bón, giống      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20, RSS 3, Latex

ĐỖ KIM THÀNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
DỊCH VỤ ĐỖ KIM THÀNH
	
Địa chỉ:	 23A đường 63, KP6,
	 phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức,
	 TP. Hồ Chí Minh
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Điện thoại:	 028.6296 0059
Fax:	 028 3512 5316
Email:	 dokimthanh_hd@yahoo.com.vn, 		
	 dokimthanh.hd@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, RSS

ĐÔNG BẮC – CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 
ĐÔNG BẮC

Tên viết tắt:	 DOBACO
Địa chỉ:	 815 đường Giải Phóng, 			 
	 quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6328 1925
Fax:	 024.3559 2935
Email:	 bangtaidongbac@gmail.com
Website:	 www.dobaco.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 
	 cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải cao su, băng tải PVC, PU, 	
	 ru-lô băng tải, phụ kiện băng tải

ĐÔNG DƯƠNG – CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA 	
ĐÔNG DƯƠNG

Tên viết tắt:	 HÓA NHỰA ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ:	 A8, Little Village, 5 đường 22, 		
	 phường Hiệp Bình Chánh, 		
	 TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại:	 028.3636 2113
Email:	 info@hoanhuadongduong.com
Website:	 www.hoanhuadongduong.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh hóa chất,
	 cao su tổng hợp, bao bì PE

ĐÔNG NAM – CÔNG TY TNHH CAO SU ĐÔNG NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 DONARUB
Địa chỉ:	 126 đường số 1A, phường Bình Trị 	
	 Đông B, quận Bình Tân,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0862 881 333
Fax:	 0862 891 333
Email:	 info@dongnamrubber.vn
Website:	 www.dongnamrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên; Hỗ trợ - tư vấn
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3, SVR CV60, SVR 3L

ĐÔNG NAM Á – CÔNG TY TNHH CAO SU 		
ĐÔNG NAM Á

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 ASEAN RUBBER CO., LTD  
Địa chỉ:	 11 đường 61, KDC Đông Thủ Thiêm, 		
	 phường Bình Trưng Đông,
	 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3620 1704, 028.3620 1764
Fax:	 028.6281 8816

Email:	 imex@aseanrubber.com.vn, 		
	 aseanrubberco@gmail.com
Website:	 www.aseanrubber.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SIR 10, SIR 20, RSS 1, Skim, 		
	 Latex HA, Latex LA, SVR 20, 		
	 RSS 3, SVR 10, SVR 10CV, SVR 5, 	
	 SVR 3L, SVR CV60, SVR CV50

ĐÔNG PHƯƠNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
CAO SU ĐÔNG PHƯƠNG
	
Địa chỉ:	 349 Bình Lợi, Phường 13,
	 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0906 808 075
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Latex, SVR 10, SVR 3L

ĐỒNG CHÂU – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI ĐỒNG CHÂU
	
Địa chỉ:	 98 tổ 1, ấp Kỉnh Nhượng,
	 xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3661 859
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐỒNG LỢI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT         
THƯƠNG MẠI GIÀY DÉP ĐỒNG LỢI

Địa chỉ:	 F11/2 ấp 6, xã Lê Minh Xuân, 		
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3875 4889
Fax:	 028.3755 1408
Email:	 co.p@degiaydongloi.com
Website:	 www.degiaydongloi.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đế giày dép bằng cao su

ĐỒNG NAI – CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY 
CAO SU ĐỒNG NAI

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2016  

	
Tên viết tắt:	 DONARUCO
Địa chỉ:	 Khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, 	
	 TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3724 444, 028.3940 0345
Email:	 dn@donaruco.vn, xnk@donaruco.vn
Website:	 www.donaruco.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su;
	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên;
	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu gỗ cao su;
	 Cho thuê khu công nghiệp
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Sản phẩm:	 Latex, SVR CV50, SVR CV60,
	 SVR 10, SVR 3L
	 Gỗ phôi, gỗ ván ghép

ĐỒNG NAI KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU 		
ĐỒNG NAI KRATIE

Tên viết tắt:	 DNK
Địa chỉ:	 13 đường số 3, khu phố Trung Tâm, 		
	 phường Xuân Lập, TP. Long Khánh, 	
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3643 103
Fax:	 0251.3643 151
Email:	 ctycpcsdnkratie@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐỒNG NGUYỄN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
DỊCH VỤ & SẢN XUẤT ĐỒNG NGUYỄN
	
Địa chỉ:	 16 hẻm 48, đường Cách Mạng 		
	 Tháng 8, khu phố 3, phường 3, 		
	 TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
Điện thoại:	 0276.3650 344, 0977 947 777
Fax:	 0276.3874 034
Email:	 ctdongnguyen@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

ĐỒNG PHÚ – CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2017 

	
Tên viết tắt:	 DORUCO
Địa chỉ:	 Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, 		
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3819 786
Fax:	 0271.3819 620
Email:	 doruco.bpc@doruco.com.vn; 		
	 tchc.dpr@gmail.com
Website:	 www.doruco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm 		
	 cao su; Gỗ cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên;
	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 sản phẩm cao su; Sơ chế –
	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su; Cho thuê khu công nghiệp
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10,
	 RSS 3, Latex HA, Latex LA
	 Nệm, gối
	 Gỗ cao su nguyên liệu

ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP CAO SU 
ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG
	
Địa chỉ:	 Xã Eapo, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại:	 0908 001 801
Email:	 csdpdakn.dpr@gmail.com

Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Sơ chế – Chế biến – 		
	 Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	 Gỗ cao su nguyên liệu

ĐỒNG PHÚ – KRATIE – CÔNG TY CP CAO SU 		
ĐỒNG PHÚ – KRATIE
	
Tên viết tắt:	 DORUKO-K
Địa chỉ:	 Ấp Thuận Phú I, xã Thuận Phú, 		
	 huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3819 050
Fax:	 0271.3819 050
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐỒNG PHÚ DORUFOAM – CÔNG TY CP CAO SU 	
KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 NỆM ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ:	 Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, 		
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3843 777, 0271.3843 667
Fax:	 0271.3843 943
Email:	 dorufoam.bpc@vnn.vn
Website:	 www.dorufoam.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Nệm, gối và sản phẩm cao su xốp; 	
	 nệm lò xo mặt cao su; nệm gòn
	 ép mặt cao su; sopha;
	 chăn, drap, áo gối

ĐỘC LẬP – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU 
NHỰA ĐỘC LẬP
	
Địa chỉ:	 Lô 11 đường 7C, KCN Lê Minh Xuân, 	
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3766 1960, 028.3766 0969
Fax:	 028.3766 1008
Email:	 inrubco@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Phụ tùng cao su cho thiết bị công 		
	 nghiệp, đệm cao su cầu cảng,
	 ống cao su, trục cao su

ĐỘNG LỰC – CÔNG TY CP ĐỘNG LỰC

Địa chỉ:	 130 Hạ Đình, phường Hạ Đình, 		
	 quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Điện thoại:	 024.3858 4127, 024.3558 8418
Fax:	 024.3858 2987
Email:	 dongluc@hn.vnn.vn
Website:	 https://dongluc.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Bóng thể thao
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ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH MTV 	
ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ
	
Địa chỉ:	 Km 7+900, tỉnh lộ 571, xã Vĩnh Long, 	
	 huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:	 0233.3822 245
Fax:	 0233.3822 245
Email:	 duchienquangtri@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp

ĐỨC LONG GIA LAI – TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI 

Tên viết tắt:	 DUCLONG GIA LAI GROUP
Địa chỉ:	 90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, 		
	 TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại:	 0269.3748 367
Fax:	 0269.3747 366
Email:	 duclong@duclonggroup.com
Website:	 www.duclonggroup.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

ĐỨC MINH SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH 	
SÀI GÒN

Tên viết tắt:	 ĐỨC MINH SÀI GÒN
Địa chỉ:	 182/19 Hồ Văn Huê, phường 9, 		
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0902 451 457
Email:	 nguyen@ducminhcaosu.com
Website:	 www.ducminhcaosu.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Màng hơi, lốp xe nâng, cao su 		
	 kỹ thuật, luyện cao su

ĐỨC THÀNH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ  	
ĐỨC THÀNH
	
Tên viết tắt:	 Gỗ Đức Thành
Địa chỉ:	 21/6D Phan Huy Ích, phường 14, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3589 4287 
Fax:	 028.3589 4288
Email:	 ducthanh@dtwoodvn.com  
Website:	 www.dtwoodvn.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Đồ dùng nhà bếp, đồ gia dụng, 		
	 đồ trang trí nội thất trong nhà,
	 đồ chơi trẻ em

ĐỨC THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THỊNH PHÁT

Địa chỉ:	 324C đường Nguyên Hồng, khu vực 1, 	
	 phường Ba Láng, quận Cái Răng, 		
	 TP. Cần Thơ

Điện thoại:	 0919 007 766
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp 	
	 cao su

E-HO GLOBAL – CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL
	
Địa chỉ:	 85 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 	
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3636 9740
Email:	 accounting@mgres.kr
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV60

EA H’LEO – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU EA H’LEO

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam  
	
Tên viết tắt:	 ERC
Địa chỉ:	 499 Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, 	
	 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:	 0262.3777 549
Fax:	 0262.3777 229
Email:	 eahleo@vnrubbergroup.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

EASTWOOD ENERGY – CÔNG TY CỔ PHẦN 
EASTWOOD ENERGY
	
Địa chỉ:	 421/9 Sư Vạn Hạnh, quận 10, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3863 0477
Email:	 info@eastwoodenergy.co
Website:	 http://www.eastwoodenergy.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Viên nén gỗ, dăm gỗ

EG – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI EG – 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ ÉP PLYWOOD
	
Địa chỉ:	 Lô DH4, đường số 1, KCN Phú Bài, 	
	 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, 	
	 tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:	 0234.3965 514
Email:	 egwoodexport@gmail.com
Website:	 http://eliteco.com.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 Gỗ ván lạng

EIWO RUBBER – CÔNG TY TNHH EIWO RUBBER MFG
	
Địa chỉ:	 KCN Thăng Long, lô K5, 			
	 huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3955 0125
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
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Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su

ESSONS – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 			
TOÀN CẦU ESSONS
	
Địa chỉ:	 5 đường 2A, KCN Biên Hòa 2, 		
	 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.3836 367
Fax:	 0251.3836 366
Email:	 tajanrubber@vnn.vn
Website:	 www.essonseals.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Vòng đệm, màn chắn…

FUJIKURA COMPOSITES – CÔNG TY TNHH 
FUJIKURA COMPOSITES HẢI PHÒNG
	
Địa chỉ:	 Lô D3 – D6 KCN Nomura, xã An Hưng, 	
	 huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3618 630
Fax:	 0225.3743 260
Website:	 http://www.fchaiphong.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ - Hỗ trợ
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, linh kiện ô tô, xe máy

FUKOKU – CÔNG TY TNHH FUKOKU VIỆT NAM

Địa chỉ:	 KCN Nội Bài, huyện Sóc Sơn, 		
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3582 4532 
Fax:	 024.3582 4533
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Phụ tùng ô tô, sản phẩm 		
	 cao su kỹ thuật

FULL IN – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP FULL IN 
VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 47 đường Số 2, KCN Đồng An, 		
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3782 191, 0274.3782 196
Fax:	 0274.3782 200
Email:	 fullin@fullin.com.vn, fullin@hcm.vnn.vn
Website:	 www.full-in.com.tw
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Đồ gỗ nội thất

GA MA – CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA
	
Địa chỉ:	 195/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 	
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3511 9847, 028.3511 9851
Email:	 gama@gama-international.com.vn
Website:	 https://gama-international.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Latex, SVR 3L

GĂNG TAY HTC – CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC
	
Địa chỉ:	 Lô E3, Khu B4, KCN Rạch Bắp, 		
	 xã An Tây, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3599 456
Fax:	 0274.3599 456
Email:	 info@htcgloves.com, 			 
	 htcgloves@gmail.com
Website:	 http://htcgloves.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Găng tay

GĂNG VIỆT – CÔNG TY CP GĂNG VIỆT
	
Địa chỉ:	 Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 37, 		
	 ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, 		
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3535 677
Fax:	 0274.3535 773
Email:	 info@vietglove.vn
Website:	 http://vietglove.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay y tế, găng tay latex,
	 găng tay nitrile, găng tay chlorination 	
	 hai mặt

GERU – CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 GERU SPORT CO.
Địa chỉ:	 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 	
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3559 0738, 028.3847 2719
Fax:	 028.3842 5008
Email:	 sales.dept@gerusport.com.vn; 		
	 geru sale@gerusport.com.vn
Website:	 www.gerusport.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên;
	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 Latex
	 Bóng thể thao

GIA PHÚ ANH – CÔNG TY TNHH GIA PHÚ ANH

Tên viết tắt:	 GPA
Địa chỉ:	 B23.05 SUNRISE CITYVIEW, 33 		
	 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 	
	 quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3775 5219
Fax:	 028.3775 5219
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR CV50 SVR 3L, 		
	 SVR 10, RSS 3, Latex

GIẢI PHÓNG – CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG
	
Tên viết tắt:	 CAO SU GIẢI PHÓNG
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Địa chỉ:	 Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, 		
	 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:	 0221.3791 918
Email:	 kinhdoanh@gprubber.vn
Website:	 www.caosugiaiphong.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Vòng Ring, Boot Comp, Vỏ bọc
	 đầu Terminal, Leg Covering,
	 Grommet, đầu terminal (đầu nối),
	 gioăng, ống xả, socket

GOOD WOOD – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
GOOD WOOD
	
Địa chỉ:	 140/52 Điện Biên Phủ, phường 17, 	
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3507 7177
Fax:	 028.3512 0091
Email:	 goodwood7979@gmail.com
Website:	 http://goodwood.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván ép, ván Coffa, MDF 			
	 (ván sợi), ván dăm…

GOODYEAR – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOODYEAR 
INTERNATIONAL CORPORATION TẠI TP.HCM
	
Tên viết tắt:	 GOODYEAR VIET NAM
Địa chỉ:	 Tầng 5, tòa nhà Dreamplex, 		
	 195 Điện Biên Phủ, phường 15, 		
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6281 0312, 028.3899 9999
Fax:	 028.6281 0311
Email:	 ng_choonhwee@goodyear.com
Website:	 www.goodyear.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Nhập khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe thương mại và cao cấp

GỖ CAO SU ĐỒNG NAI – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ 
CAO SU ĐỒNG NAI

Địa chỉ:	 Đường số 7, KCN Long Khánh, 		
	 xã Bình Lộc,TP. Long Khánh, 		
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3789 666, 0251.3789 660
Fax:	 0251.3789 666
Email:	 vanphong@donaworuco.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh gỗ 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Gỗ phôi cao su, ván ghép cao su, 		
	 chi tiết thành phẩm tinh chế

GỖ CHƯ PĂH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ CHƯ PĂH
	
Địa chỉ:	 KCN Ia Khươi, thôn Tân Lập, 		
	 xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, 		
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3794 479
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh 		
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Gỗ nguyên liệu, đồ gỗ

GỖ DẦU TIẾNG – CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG

Tên viết tắt:	 DAWOCO
Địa chỉ:	 275 đường 13/3, khu phố 3, thị trấn 	
	 Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3521 969, 0274.3522 626, 		
	 0274.3522 102
Fax:	 0274.3522 101
Email:	 godautieng@gmail.com
Website:	 http://dautiengwoodjsc.com.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – 	
	 Xuất khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 Phôi cao su sơ chế, ván ghép tấm 	
	 gỗ cao su, sản phẩm gỗ nội thất - 		
	 ngoại thất

GỖ TÂY NINH – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN – XUẤT NHẬP 
KHẨU GỖ TÂY NINH
	
Tên viết tắt:	 TNFC
Địa chỉ:	 Lô H1, đội G1 thuộc Nông trường 		
	 Cao su Gò Dầu, ấp Bến Mương, 		
	 xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, 		
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3615 577
Fax:	 0276.3541 177
Email:	 tayninhwood@gmail.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – 	
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 Gỗ phôi sấy; ván ghép; 			 
	 sản phẩm tinh chế

GỖ VIỆT – CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ VIỆT
	
Địa chỉ:	 Xã An Điền, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3554 012; 0274.3580 286
Fax:	 0274.3554 013
Email:	 bizdev@vietwoodvn.vn
Website:	 http://vietwoodvn.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván ghép, đồ nội thất

H.A VINA – CÔNG TY TNHH LỐP XE H.A VINA

Địa chỉ:	 Lô số 47-1, 47-2, 47-3, 			 
	 KCN Phước Đông, đường D11, 		
	 xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 		
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3534 314, 0913 191 937, 		
	 0902 280 988
Website:	 www.hunga.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Săm, lốp cao su

HAMAKYU – CÔNG TY TNHH HAMAKYU
	
Địa chỉ:	 33 lô 2, Đền Lừ 1, 			 
	 phường Hoàng Văn Thụ, 		
	 quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
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Điện thoại:	 024.3862 6801
Fax:	 024.3862 9663
Email:	 info@hamakyu.com
Website:	 www.hamakyu.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải
	
HÀ GIANG – CÔNG TY CP CAO SU HÀ GIANG

Tên viết tắt:	 CSHG
Địa chỉ:	 1 ngõ 11, đường Võ Thị Sáu, 		
	 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, 	
	 tỉnh Hà Giang
Điện thoại:	 0219.3822 917
Fax:	 0219.3822 916
Email:	 congtycophancaosuhagiang@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HÀ HẢI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ HẢI
	
Địa chỉ:	 Ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, 		
	 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3697 018
Fax:	 0274.3697 033
Email:	 thuha@hahairubber.com; 		
	 robert@hahairubber.com; 		
	 kathy@hahairubber.com; 		
	 alice@hahairubber.com;
	 amy@hahairubber.com
Website:	 http://hahairubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

HÀ MỴ – CÔNG TY CP HÀ MỴ
	
Tên viết tắt:	 HAMYCO
Địa chỉ:	 Cụm công nghiệp Hà Mỵ, 		
	 ấp 4 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, 	
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3871 888
Fax:	 0271.3871 998
Email:	 hamyco@hamyco.com.vn
Website:	 www.hamyco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 10, 		
	 SVR 20, SVR 3L

HÀ NỘI – CÔNG TY CP CAO SU HÀ NỘI

Tên viết tắt:	 HARCO
Địa chỉ:	 Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam 	
	 Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3764 0782
Fax:	 024.3764 0756
Email:	 caosuhanoi@harco.com.vn, 		
	 phuongxnk@harco.com.vn
Website:	 www.harco.com.vn

Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Giày dép các loại; đế cao su; 		
	 tấm xốp EVA; sản phẩm cao su 		
	 kỹ thuật; gioăng đệm cao su…

HÀ NỘI HANIMEX – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI
	
Địa chỉ:	 84 ngõ 172, đường Phú Diễn, 		
	 phường Phú Diễn,
	 quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3764 1924
Fax:	 024.7301 5789
Email:	 contact@hanimex.com.vn
Website:	 www.hanimex.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Nhập khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp xe, than đen, 			 
	 cao su tổng hợp…

HÀ NỘI SEOWONINTECH – CÔNG TY TNHH HÀ NỘI 
SEOWONINTECH
	
Địa chỉ:	 KCN Yên Phong, xã Long Châu, 		
	 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:	 0222.3699 212 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật

HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HÀ TĨNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 HTR
Địa chỉ:	 Km 22, quốc lộ 15A, xã Hà Linh, 		
	 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại:	 0239.3874 305
Fax:	 0239.3874 340
Email:	 caosuhatinh2009@gmail.com
Website:	 www.caosuhatinh.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, SVR 5, SVR 20

HÀM RỒNG – CÔNG TY CP DU LỊCH CAO SU 	
HÀM RỒNG

 
Tên viết tắt:	 HARUTOUR
Địa chỉ:	 Phố Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa, 		
	 tỉnh Lào Cai
Điện thoại:	 0214.3871 289, 0214.3871 251
Fax:	 0214.3871 289
Email:	 harutour@gmail.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh dịch vụ du lịch, 		
	 khách sạn, nhà hàng
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HÀNG GÒN – CÔNG TY CP CAO SU HÀNG GÒN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2016

	
Tên viết tắt:	 HARUCO
Địa chỉ:	 Xã Hàng Gòn, TP. Long Khánh, 		
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3796 213
Fax:	 0251.3796 095
Email:	 cphanggon213@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế - Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5

HÀO PHONG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
HÀO PHONG
	
Tên viết tắt:	 HÀO PHONG
Địa chỉ:	 35/163 Nguyễn Văn Cừ, 			
	 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3826 7183
Fax:	 024.3923 2663
Email:	 halevan@gmail.com
Website:	 https://haophong.com/vn/
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Nhập khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Bánh xe đẩy

HẢI BÌNH – CÔNG TY TNHH HẢI BÌNH
	
Địa chỉ:	 798 Chùa Vẽ, phường Đông Hải 1, 	
	 quận Hải An, TP. Hải Phòng 
Điện thoại:	 0225.3741 006, 0225.3741 664
Fax:	 0225.3827 464
Email:	 cnhaibinhtire@gmail.com
Website:	 http://hankookvn.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Nhập khẩu sản phẩm 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe Hankook

HẢI PHÒNG – CÔNG TY CP CAO SU NHỰA 		
HẢI PHÒNG
	
Địa chỉ:	 369 đường số 208, xã An Đồng, 		
	 huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3835 793
Fax:	 0225.3835 793
Email:	 caosunhuahaiphong@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đệm cao su – Trục, rulo cao su – 		
	 Gioăng, phớt

HẢI VIỆT – CÔNG TY CP CAO SU HẢI VIỆT
	
Tên viết tắt:	 HAVIRU
Địa chỉ:	 139/31 Nguyễn Văn Lượng,
	 phường 10, quận Gò Vấp,
	 TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:	 028.6255 7979
Email:	 haithanh187@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Săm và lốp xe

HẠC KHANG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU 
HẠC KHANG
	
Địa chỉ:	 Lô O-1 đường N8, KCN Nam 		
	 Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3653 331, 0274.3653 332
Fax:	 0274.3653 330
Email:	 hocom@hocom-rubber.com
Website:	 www.hocom-rubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm xe tải

HẰNG TÍN PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – 
XUẤT NHẬP KHẨU HẰNG TÍN PHÁT
	
Địa chỉ:	 55 Phùng Tá Chu, khu phố 7, 		
	 phường An Lạc A, quận Bình Tân,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3751 5780
Fax:	 028.6260 0601
Email:	 kenlgc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HENRY – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CAO SU HENRY
	
Địa chỉ:	 378/57 Thoại Ngọc Hầu, 			
	 phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6264 3129
Email:	 henryrubber@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su  
Sản phẩm:	 Các loại dây cu-roa và băng tải

HIỆP ON – CƠ SỞ HIỆP ON - SOUTH SUN
	
Địa chỉ:	 958/3 Hậu Giang, phường 12, 		
	 quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3875 2190
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Săm, lốp xe

HIỆP PHÁT HƯNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HIỆP PHÁT HƯNG

Địa chỉ:	 12 Trần Quý, phường 6, quận 11, 		
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3855 2738
Fax:	 028.3955 2900
Email:	 nghia_thanh2003@yahoo.com
Website:	 www.hiepphathung.znn.vn
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Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên 
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, 		
	 SVR CV50, SVR CV60

HIỆP THÀNH – CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU 
HIỆP THÀNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận  
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2021

	
TTên viết tắt:	 HTRI CORP
Địa chỉ:	 Thửa đất số 409, tờ bản đồ 41, 		
	 ấp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, 		
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.2212 821
Fax:	 0274.3590 268
Email:	 ctyhiepthanhxnk@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 – Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 10CV,
	 SVR CV60, RSS 3, cao su hỗn hợp

HIẾU THIỆN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 		
THƯƠNG MẠI HIẾU THIỆN
	
Địa chỉ:	 Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, 		
	 huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
Điện thoại:	 0272.3751 694
Fax:	 0272.3961 597
Email:	 congtynemhieuthien@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Nệm, đệm cao su …

HO-HSIANG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 	
HO-HSIANG
	
Địa chỉ:	 KCN Hố Nai, số V-7,
	 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3671 668
Fax:	 0251.3671 644
Email:	 vnhohsiang@vnn.vn
Website:	 www.hohsiang.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay vải, len, chỉ thun cao su

HOA MINH – CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VẬN TẢI HOA MINH
	
Địa chỉ:	 Thửa đất số 1973, tờ bản đồ số 8, 	
	 Khu phố Bình Thung 2,
	 Phường Bình An, Thành phố Dĩ An,
	 Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0988 186 087
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L

HOA SEN VÀNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
 

Địa chỉ:	 236/29/10 Điện Biên Phủ, 		
	 phường 17, quận Bình Thạnh, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3840 6404
Fax:	 028.3840 7922
Email:	 rubberman0303@gmail.com
Website:	 www.lotus.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, Latex		
	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3,
	 cao su hỗn hợp

HOA SEN VÀNG KIM HUỲNH – CÔNG TY TNHH 
MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOA SEN VÀNG         
KIM HUỲNH
	
Địa chỉ:	 Tổ 5, ấp 5, xã Suối Dây,
	 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3730 666
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp SVR 10

HÓA THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – 	
SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HÓA THỊNH
	
Tên viết tắt:	 CÔNG TY TNHH HÓA THỊNH
Địa chỉ:	 10/13 đường số 5, phường 5, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3984 3252
Fax:	 028.3984 1492
Email:	 albuslt@hoathinh.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Nhập khẩu và bán lẻ hóa chất cho 	
	 sản phẩm nhựa, cao su, bao bì

HÒA BÌNH – CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 HORUCO
Địa chỉ:	 Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, 	
	 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại:	 0254.3872 104
Fax:	 0254.3873 495
Email:	 horuco@horuco.com.vn
Website:	 www.horuco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV60

HÒA HIỆP HƯNG – CÔNG TY CP CAO SU 		
HÒA HIỆP HƯNG
	
Tên viết tắt:	 HHHRUCO
Địa chỉ:	 Tổ 3, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, 	
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
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Điện thoại:	 0276.3871 338
Fax:	 0276.3871 339
Email:	 caosuhoahiephung@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR CV60,
	 Latex HA, Cap su hỗn hợp

HÒA PHÁT – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 	
HÒA PHÁT
	
Địa chỉ:	 Thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, 		
	 huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3961 0381
Email:	 congnghiephoaphatldt.co@gmail.com
Website:	 http://thietbiphutrocongnghiephoaphat.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Găng tay bảo hộ, găng tay y tế, 		
	 dây đai

HÒA THUẬN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 		
HÒA THUẬN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Địa chỉ:	 266 Cô Bắc, phường Cô Giang, 		
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3836 5703
Fax:	 028.3837 7457
Email:	 hoathuanrubber@yahoo.com
Website:	 www.hoathuanrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, RSS 3

HOÀI AN – CÔNG TY TNHH HOÀI AN
	
Địa chỉ:	 18 A2, đường số 1, KDC Hiệp Thành 2, 	
	 phường Hiệp Thành, thành phố
	 Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3881 628
Email:	 sales@hoaian.com.vn
Website:	 http://hoaian.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

HOÀN CẦU – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
HOÀN CẦU
	
Địa chỉ:	 Số 5B ngõ 145/19 Nguyễn Văn Cừ, 	
	 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3650 0695
Email:	 hoancau30@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su

Sản phẩm:	 Lốp đắp lại cho ô tô, lốp lu láng 		
	 các cỡ, bánh xe các loại, các loại 		
	 băng tải đặc trưng và thông thường, 	
	 quả lô cao su, gioăng phớt và 		
	 các chi tiết cao su kỹ thuật khác

HOÀNG ANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – 	
DỊCH VỤ – CHẾ BIẾN MỦ CAO SU HOÀNG ANH
	
Địa chỉ:	 Ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, 		
	 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3536 789
Email:	 ctyhoangmuoi@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HOÀNG ANH – MANG YANG K. – CÔNG TY TNHH 
PHÁT TRIỂN CAO SU HOÀNG ANH – MANG YANG K.
	
Địa chỉ:	 208 đường 78A, phường Okon seng, 	
	 quận Bung Kon Sen, TP. Ban Lung,
	 tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia
Điện thoại:	 00855.75666 6991
Email:	 mangyangk@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR, RSS

HOÀNG ANH GIA LAI – CÔNG TY CP 			 
HOÀNG ANH GIA LAI
	
Tên viết tắt:	 HAGL
Địa chỉ:	 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, 	
	 TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.2222 230
Fax:	 0269.2222 270
Website:	 www.hagl.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

HOÀNG ANH THẮNG – CÔNG TY TNHH 		
HOÀNG ANH THẮNG
	
Địa chỉ:	 77 Lò Lu, phường Trường Thạnh, 		
	 quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3730 0137, 0975 793 299
Fax:	 028.3730 0137
Email:	 vietthang_hunghung@yahoo.com.vn
Website:	 www.hattextile.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Dây thun dệt, dây đai dệt

HOÀNG DŨNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀNG DŨNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 737 Lê Hồng Phong, phường 12, 		
	 quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3862 0640, 028.3863 3472
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Fax:	 028.3865 7295
Email:	 vinh@hoangdung.com.vn
Website:	 www.hoangdung.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 5, RSS 3; 		
	 Cao su hỗn hợp SVR 3L, SVR 10

HOÀNG ĐẠI VƯƠNG – CÔNG TY TNHH 		
HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
	
Địa chỉ:	 Đường D2, cụm Công Nghiệp
	 Hố Nai 3, xã Hố Nai 3,
	 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0916 948 394
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Viên nén 

HOÀNG GIA PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA PHÁT
	
Tên viết tắt:	 HOANG GIA PHAT
Địa chỉ:	 64/4 Đông Hưng Thuận 21, 		
	 phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.5436 2554, 0937 737 779
Fax:	 028.5436 2554
Email:	 hoanggiaphat2008@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng cao su; Khai thác gỗ cao su
Sản phẩm: 	 Cao su nguyên liệu
	 Gỗ cao su nguyên liệu

HOÀNG KHA NAM – CÔNG TY TNHH 		
HOÀNG KHA NAM
	
Địa chỉ:	 31/33 Hoàng Hoa Thám, phường 13, 	
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3842 7462
Fax:	 028.3810 8872 
Email:	 hoangkhanam@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HOÀNG KIM – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU 
HOÀNG KIM
	
Địa chỉ:	 2 Ngô Quyền, phường Ba Ngòi, 		
	 thành Phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:	 0703 916 808
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 	
THƯƠNG MẠI CAO SU HOÀNG MINH
	
Địa chỉ:	 15 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, 		
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 0909 299 818, 028.3955 9992
Fax:	 028.3955 6757
Email:	 hoangminhstar95@yahoo.com.vn

Website:	 www.caosuhoangminh.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, con lăn, trục ru-lô, 		
	 ống các loại, bánh xe nâng…	
	
HOÀNG NAM – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 		
HOÀNG NAM
	
Địa chỉ:	 Thôn PleiDo, xã Chư Á, TP. Pleiku, 	
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0905 143 199
Fax:	 0269.3720 909
Email:	 hoangnamoffice@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên; Sơ chế – Kinh doanh – 	
	 Xuất khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 5, SVR 3L, RSS
	 Gỗ cao su và gỗ ghép thanh cao su

HOÀNG THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG THỊNH

Tên viết tắt:	 HOÀNG THỊNH
Địa chỉ:	 Số 272 (6/41 cũ), ấp Ninh Hiệp, 		
	 xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 	
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3822 838, 0988 777 352
Fax:	 0276.3778 442
Email:	 hoangthinhtn@yahoo.com 
Website:	 https://hoangthinhrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HOÀNG THÔNG – CÔNG TY TNHH MTV GỖ 			
HOÀNG THÔNG	

Tên viết tắt:	 HOANG THONG WOOD CO.,LTD
Địa chỉ:	 Số 13 đường số 5, khu phố 
	 Thống Nhất 1, phường Dĩ An,
	 TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3639 057
Fax:	 0274.3639 056
Email:	 dat.le@hoangthongwood.com
Website:	 https://www.hoangthongwood.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Ván ghép

HOÀNG VŨ – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 			 
THƯƠNG MẠI HOÀNG VŨ	

Tên viết tắt:	 HOANG VU CO., LTD
Địa chỉ:	 25 Triều Dương, phường Trần Phú, 	
	 TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:	 0203.3772 666
Fax:	 0203.3772 888
Email:	 hoangvumc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu – 		
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
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HOẰNG THĂNG – CÔNG TY TNHH HOẰNG THĂNG
	
Địa chỉ:	 Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 		
	 huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3795 3827 
Fax:	 028.3795 3829 
Email:	 hoangthang828@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Chỉ thun cao su

HỒ DƯƠNG GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HỒ DƯƠNG GIA
	
Địa chỉ:	 152/19A1 đường D1, phường 25, 		
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3513 6087
Fax:	 028.3513 6087
Email:	 vinhhohdg@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên; 		
	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su 
Sản phẩm:	 SVR 3L, RSS 3
	 Dây thun

HỘI CAO SU NHỰA – HỘI CAO SU NHỰA 		
TP. HỒ CHÍ MINH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 RUPA
Địa chỉ:	 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 		
	 phường Bến Nghé, quận 1, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2243 8020
Fax:	 028.3829 9899
Email:	 thuky@hoicaosunhua.com.vn, 		
	 chutich@hoicaosunhua.com.vn
Website:	 www.hoicaosunhua.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Hỗ trợ, tư vấn

HỒNG LỢI HƯNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HỒNG LỢI HƯNG

Địa chỉ:	 662/45 Sư Vạn Hạnh, phường 12, 	
	 quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3862 9815, 028.3862 7465
Fax:	 028.3862 9814
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp xe

HỒNG SINH – CÔNG TY CP CAO SU HỒNG SINH
	
Tên viết tắt:	 HS RUBBER JSC
Địa chỉ:	 561 Nguyễn Kiệm, phường 9, 		
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3997 0772
Fax:	 028.3997 7042
Email:	 hongsinh@hsrubber.vn

Website:	 www.hsrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 1, RSS 3…

HỒNG TƯỜNG – CÔNG TY TNHH MTV HỒNG TƯỜNG
	
Địa chỉ:	 3 đường nội khu Nam Thông 2A, 		
	 khu phố Nam Thông 2, phường Tân Phú, 	
	 quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.5417 1459, 028.5417 1461
Fax:	 028.5417 1460
Email:	 sales@hongtuong.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI 		
HS VIỆT NAM

Tên viết tắt:	 MẠNG LƯỚI HS VIỆT NAM
Địa chỉ:	 Lầu 22, phòng 2205, 			 
	 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3910 2377
Fax:	 028.3910 2376
Email:	 mskim@hsvina.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu – 		
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

HUY ANH – CÔNG TY TNHH MTV HUY ANH
	
Tên viết tắt:	 HUY ANH CO., LTD
Địa chỉ:	 8 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 	
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3822 7960
Fax:	 028.6291 3184
Email:	 info@huyanhrubber.com
Website:	 www.huyanhrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3, SVR 3L

HUY ANH PHONG ĐIỀN – CÔNG TY TNHH MTV CAO 
SU HUY ANH PHONG ĐIỀN
	
Địa chỉ:	 Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, 		
	 tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:	 0234.3774 994
Fax:	 0234.3774 994
Email:	 sales@huyanhrubber.com
Website:	 www.huyanhrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3, SVR 3L

HUY HOÀNG MINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
	
Tên viết tắt:	 HUY HOANG MINH
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Địa chỉ:	 1/18 Trần Bình Trọng, 			 
	 phường 5, quận Bình Thạnh, 
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3601 8286, 0908 961 396
Fax:	 028.3588 6062
Email:	 info@hhm.vn
Website:	 www.hhm.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Cao su tấm, cao su kỹ thuật, 		
	 băng tải cao su, cao su chống va đập, 	
	 ống cao su, gối cầu, khe co giãn, 		
	 cao su silicone

HUY VÀ ANH EM – CÔNG TY TNHH MTV HUY 	
VÀ ANH EM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 258/1 Điện Biên Phủ, phường Võ 		
	 Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3932 2758, 028.3932 2759
Fax:	 028.3932 5791
Email:	 huybrothers@vnn.vn, 			 
	 hb@huybrothers.com
Website:	 www.huybrothers.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, SVR CV50,
	 SVR CV60, Latex HA/LA

HUỲNH HẢI NAM – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 	
XUẤT NHẬP KHẨU HUỲNH HẢI NAM
	
Địa chỉ:	 21 Châu Vĩnh Tế , phường 12, 		
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0906 364 056
Email: 	 thongh@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 3, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60

HÙNG TRƯỜNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÙNG TRƯỜNG

Địa chỉ:	 55/13 Vạn Kiếp, 			 
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3841 5209
Fax:	 028.3841 5205
Email:	 vklatex@hungtruongvk.com
Website:	 http://hungtruongvk.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu 			
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

HÙNG VƯƠNG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 		
CAO SU HÙNG VƯƠNG

Tên viết tắt:	 HRIC
Địa chỉ:	 565/22 Bình Thới, phường 10, 		
	 quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3858 7638
Fax:	 028.3858 6819
Email:	 caosuhungvuong@caosuhungvuong.com

Website:	 www.caosuhungvuong.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Sản phẩm cao su kỹ thuật,
	 đệm chống va tàu, bích neo tàu,
	 gối cầu cao su, khe co giãn cao su,
	 đệm giảm chấn, chống va tường

HƯNG PHƯỚC LỢI – CÔNG TY TNHH 		
HƯNG PHƯỚC LỢI
	
Địa chỉ:	 15/16 Ngô Quyền, phường 10,
	 quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3855 9933, 028.6261 0775
Email:	 hungphuocloic.m@gmail.com, 		
	 hungphuocloi@gmail.com, 		
	 bophanthumuavattu@gmail.com
Website:	 http://hungphuocloi.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Ron, nút cao su

HƯNG THỊNH – CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, 		
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3870 950
Fax:	 0276.3870 952
Email:	 info@hungthinhrubber.vn
Website:	 http://www.hungthinhrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, 		
	 cao su hỗn hợp

HƯNG THỊNH AN – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH AN

Địa chỉ:	 Tầng 3, 34 Nguyễn Khánh Toàn, 		
	 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy,
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6299 2626
Fax:	 024.6299 2525
Email:	 hoanq@hungthinhan.com
Website:	 www.hungthinhan.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Săm, lốp cao su, lốp cao su đắp và 	
	 tái chế

HƯNG THỊNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ – CÔNG TY 
TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HƯNG THỊNH

Địa chỉ:	 12/45 Phan Văn Hớn, 			 
	 xã Xuân Thới Thượng, 			 
	 huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0949 040 068, 0943 040 068
Email:	 info@htco-eng.com
Website:	 www.htco-eng.com
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Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải

HƯNG VƯỢNG – CÔNG TY CP HƯNG VƯỢNG
 
Tên viết tắt:	 PJ. Co
Địa chỉ:	 68A Nguyễn Văn Tiết, 			 
	 phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3755 517
Fax:	 0274.3757 911
Email:	 prosper@prosper.com.vn
Website:	 www.prosper.com.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Đồ gỗ

HỪNG ĐÔNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ ĐẦU TƯ  HỪNG ĐÔNG
	
Địa chỉ:	 Tầng 19, khu văn phòng Tòa nhà 		
	 Indochia, số 4 Nguyễn Đình Chiểu,
	 phường Đa Kao, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3910 7479
Email:	 mng@hungdong.com.vn
Website:	 https://hungdong.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Giao nhận – Vận tải – Kinh doanh 		
	 túi Flexitanl

HƯƠNG KHÊ HÀ TĨNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 HKRC
Địa chỉ:	 Xóm 9, xã Hương Long, 			
	 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  
Điện thoại:	 0239.3871 571
Fax:	 0239.3871 571
Email:	 caosuhk@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

INOAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH INOAC VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô 36, KCN Quang Minh, 		
	 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3818 2603
Fax:	 024.3818 2606
Email:	 info@inoac.com.vn
Website:	 http://www.inoac.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Đai cao su, ống cao su, trục lăn, 		
	 phớt, đệm

INOUE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE 
VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 IRC
Địa chỉ:	 Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, 		
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3816 5140, 024.3816 5141
Fax:	 024.3816 5144, 024.3525 8356
Email:	 sales@ircvietnam.com
Website:	 www.ircvietnam.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp xe máy

INTERNATIONAL B2B SOLUTION – CÔNG TY TNHH 
INTERNATIONAL B2B SOLUTION
	
Địa chỉ:	 Số 37, đường Tôn Đức Thắng, 		
	 phường Bến Nghé, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3910 2377
Fax:	 028.3910 2376
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

INTIMEX – CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
INTIMEX TẠI HÀ NỘI
	
Tên viết tắt:	 INTIMEX THANGLONG
Địa chỉ:	 65 phố Phương Mai,
	 phường Phương Mai, quận Đống Đa,
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3533 4398
Fax:	 024.3533 4399
Email:	 intimextl@intimexhcm.com
Website:	 www.intimexhcm.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

INVESTCOM – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ INVESTCOM
	
Địa chỉ:	 Lô H1, tòa nhà CT4 Vimeco,
	 Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa,
	 quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Điện thoại:	 024.3768 3366
Email:	 info@investcom.vn
Website:	 http://ivc.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L, RSS 3, 	
	 SVR CV50, SVR CV60

IRB – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU IRB
	
Địa chỉ:	 Tầng 3, toà nhà Văn phòng Tổng 		
	 Công ty 789, số 147 đường
	 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô,
	 quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 0243.7683 366
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Email:	 info@irbrubber.vn
Website:	 https://irbrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 3, SVR 10, SVR 3L

ISHIGAKI VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH ISHIGAKI 	
VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 IVC
Địa chỉ:	 KCN Đồng Văn II, phường Duy Minh, 	
	 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại:	 0226.3616 888
Fax:	 0226.3616 889
Email:	 kurahashi@ishigakigomu.co.jp
Website:	 www.ishigakigomu.co.jp
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su cho xe máy, ô tô, 		
	 thiết bị điện, đồ gia dụng,…

JANG JUNG VINA – CÔNG TY TNHH JANG JUNG VINA

Địa chỉ:	 Đường D4, khu D, KCN Phố Nối A, 	
	 huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:	 0221.3587 441
Fax:	 0221.3967 504
Email:	 kdjangjungvina@gmail.com
Website:	 http://jangjung.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Găng tay latex, găng tay nitrile, 		
	 bao ngón tay

JEBSEN & JESSEN VIETNAM – CÔNG TY TNHH 
JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS VIETNAM
	
Tên viết tắt:	 JJCV
Địa chỉ:	 Phòng 1205, tầng 12, tòa nhà 		
	 Sailing Tower, 111A Pasteur, quận 1, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3823 8181, 028.6288 7628
Fax:	 028.3823 8088
Email:	 kennethjuljensen@jjsea.com
Website:	 https://www.ingredients.jjsea.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh hóa chất cho nhựa, 		
	 cao su

JHAO YANG – CÔNG TY TNHH CAO SU 		
JHAO YANG (VN)
	
Địa chỉ:	 Lô CN-06-33, KCN Vân Trung,
	 xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
	 tỉnh Bắc Giang
Điện thoại:	 0204.3666 963, 0379 481 113
Email:	 helen@onisrubber.com
Website:	 caosujhaoyang.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Cao su silicon kỹ thuật

KACHIBOSHI (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH 
KACHIBOSHI (VIỆT NAM)

Địa chỉ:	 Lô 7 – 8, khu chế xuất Linh Trung 1, 	
	 phường Linh Trung,
	 thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3896 9709
Fax:	 028.3896 9708
Email:	 kachiboshivn.gloves@gmail.com
Website:	 www.kachiboshivn.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Găng tay bảo hộ lao động

KAISER 1 (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHIỆP GỖ KAISER 1 (VIỆT NAM)
	
Địa chỉ:	 Lô L_CN, đường D9, KCN Mỹ Phước, 	
	 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3558 325
Fax:	 0274.3558 324
Email:	 kaiser2@kaiser-furniture.com
Website:	 https://www.kaiser-furniture.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Đồ gỗ

KD GLOBAL – CÔNG TY TNHH KD GLOBAL
	
Địa chỉ:	 Lầu 6, Tòa nhà ACB, chi nhánh
	 Tân Thuận, số 334 Huỳnh Tấn Phát,
	 phường Bình Thuận, quận 7,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3872 2344
Fax:	 028.3872 4765
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 3, SVR 10, SVR 3L, 		
	 SVR CV50, SVR CV60

KENDA – CÔNG TY CAO SU KENDA (VIỆT NAM)
	
Địa chỉ:	 KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, 		
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3983 173, 0251.3983 172
Fax:	 0251.3983 175
Email:	 kenda@hcm.vnn.vn
Website:	 https://www.kendatire.com/en-us/
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe máy và xe đạp

KHANG NGỌC HƯNG – CÔNG TY CP 			 
KHANG NGỌC HƯNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 31 đường 17, An Phú An Khánh, 		
	 phường An Phú, TP. Thủ Đức, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6287 1627, 028.6281 4260
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Fax:	 028.6287 1617
Email:	 sales@knh.vn, logistics@knh.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, 		
	 SVR 10, Latex HA, Latex LA

KHÁNH ĐẠT – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
KHÁNH ĐẠT

Địa chỉ:	 193 phố Định Công Hạ, 			 
	 quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 0913 223 494
Fax:	 024.3559 7584
Email:	 khanhdatrubber.vn@gmail.com
Website:	 http://caosukhanhdat.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Cao su tấm, thảm cao su, bọc ru-lô, 	
	 vòng đệm, cao su giảm chấn

KHÁNH GIANG – CÔNG TY TNHH KHÁNH GIANG
	
Tên viết tắt:	 KHANH GIANG
Địa chỉ:	 192 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 		
	 quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3962 7612
Fax:	 028.3962 7536
Email:	 info@khanhgiang.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

KHÁNH MINH – CÔNG TY TNHH CAO SU 		
KHÁNH MINH
	
Địa chỉ:	 Thôn Bình An, xã Phước Thành, 		
	 huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại:	 0256.3641 611
Fax:	 0256.3641 611
Email:	 khanhminhrubber@gmail.com
Website:	 www.caosukhanhminh.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Sản phẩm cao su kỹ thuật, gia công 	
	 đắp cao su các loại con lăn, trục lô,
	 trục tang, các loại vòng cao su,
	 nút đế cao su, các loại cao su chữ P,
	 gioăng cao su thủy lực, gioăng,
	 các loại cao su tấm, băng tải cao su,
	 lốp xe

KHẢI THUẬN PHÚ – CÔNG TY TNHH 			 
KHẢI THUẬN PHÚ

Địa chỉ:	 43 Hùng Vương, khu phố 2,
	 phường Long Hoa,
	 thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0972 886 776
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10

KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA CAO SU – CÔNG 
TY CP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA – CAO SU

Tên viết tắt:	 RUSCO
Địa chỉ:	 45 đường số 11,
	 phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3932 2282, 028.3932 2283
Fax:	 028.3724 0741
Email:	 ruscovn@kvcs.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Dịch vụ, giao nhận
Sản phẩm:	 Cho thuê kho bãi; đóng gói mủ 		
	 cao su, nâng hàng

KHÔI NGUYÊN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
KỸ THUẬT KHÔI NGUYÊN
	
Địa chỉ:	 29/2 Hoàng Diệu, phường 10,
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0838 445 785
Email:	 info@khoinguyen.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Latex, SVR 10, SVR 20

KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI – CÔNG TY CP KHU 
CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 HONIZ
Địa chỉ:	 KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3,
	 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3671 039
Fax:	 0251.3671 040
Email:	 honiz@vnn.vn 
Website:	 http://honiz.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Cung cấp dịch vụ khu công nghiệp

KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY
CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP    
CAO SU VIỆT NAM

Địa chỉ:	 12 Nguyễn An, phường Hải Tân,
	 TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:	 0220.3838 025
Fax:	 0220.3838 024
Email:	 info@vinaruco.com.vn
Website:	 http://vinaruco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên   
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

KHƯƠNG LỢI – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU KHƯƠNG LỢI

Địa chỉ:	 80/6 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3923 6938, 0932 598 359
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
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KIẾN PHÁT VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ 
CAO SU KIẾN PHÁT VIỆT NAM

Tên viết tắt:	 NHỰA KIẾN PHÁT
Địa chỉ:	 Đường số 5, KCN Trảng Bàng,
	 ấp An Bình, xã An Tịnh,
	 thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3896 847, 0276.3896 848
Fax:	 0276.3896 846
Email:	 jannja.roc@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Lốp đắp và các chủng loại cao su, 	
	 vỏ xe các loại

KIẾN THỨC – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỨC

Địa chỉ:	 1598 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, 	
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 0939 569 117, 0944 149 459
Email:	 trantrithucvn@yahoo.com, 		
	 bangtaikienthuc@gmail.com
Website:	 www.bangtaikienthuc.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải các loại

KIẾN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TM – DV – 		
XNK KIẾN TRIỀU
	
Địa chỉ:	 2/77 đại lộ Bình Dương, xã Thuận Giao, 	
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Điện thoại:	 0274.3726 668, 0274.3715 927
Fax:	 0274.3715 926
Email:	 bangtaikientrieu@yahoo.com.vn
Website:	 www.bangtaikientrieu.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, dây cu-roa

KIỀU THOẠI – CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT		   
KIỀU THOẠI
	
Địa chỉ:	 207 Lê Niệm, phường Phú Thạnh, 	
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3963 0650
Fax:	 028.6264 0137
Email:	 kieuthoaico.ltd@gmail.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ 
Hoạt động:	 Kinh doanh hóa chất ngành cao su
	
KIM BẢO SƠN – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM 	
BẢO SƠN (VIỆT NAM)
	
Địa chỉ:	 KCN Long Thành, huyện Long Thành, 	
	 tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.3514 022
Fax:	 0251.3514 023
Email:	 pmgloves@pmgloves.com.tw
Website:	 www.pmgloves.com.tw

Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Găng tay bảo hộ

KIM CƯƠNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
SẢN XUẤT NỆM KIM CƯƠNG
	
Địa chỉ:	 18B/1E, khu phố Đồng An 2, 		
	 phường Bình Hòa, TP. Thuận An,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3636 368, 0274.3636 369
Fax:	 0274.3636 668
Email:	 nemkimcuong@gmail.com; 		
	 info@nemkimcuong.vn
Website:	 www.nemkimcuong.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Nệm từ cao su thiên nhiên

KIM DUNG – CƠ SỞ SẢN XUẤT BONG BÓNG 	
KIM DUNG
	
Địa chỉ:	 945 Lò Gốm, phường 8, quận 6, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3967 0987
Fax:	 028.3967 0987
Email:	 thoikimdung@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Bong bóng đồ chơi, trang trí

KIM THÀNH A – CÔNG TY TNHH KIM THÀNH A 
	
Địa chỉ:	 107/20 Thủ Khoa Huân, khu phố 		
	 Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, 	
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3610 292
Fax:	 0274.3610 433
Email:	 contact@kimthanha.com
Website:	 www.kimthanha.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván ghép cao su, ván sàn

KIM THIẾT – CÔNG TY TNHH CAO SU KIM THIẾT
	
Tên viết tắt:	 KIRUBCO
Địa chỉ:	 C3/24 Lê Đình Chi, ấp 3, 		
	 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 	
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.6251 5505
Fax:	 028.6251 5504
Email:	 ktcorp@kimthiet.com.vn; 		
	 dstruong@kimthiet.com.vn
Website:	 https://www.caosukimthiet.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Phụ tùng xe ôtô, xe gắn máy
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KIM THỊNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 	
DỊCH VỤ KIM THỊNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 KIM THINH CO., LTD
Địa chỉ:	 Số 200, đường 48, phường 3,
	 quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3862 7543
Fax:	 028.6293 4133
Email:	 info@kimthinh.com.vn 
Website:	 www.kimthinh.com.vn 
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh hóa chất, các loại máy 	
	 móc sản xuất và các loại máy móc
	 kiểm nghiệm dùng trong ngành cao su,
	 cung cấp dịch vụ bảo trì và hiệu chuẩn

KÍNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KÍNH VIỆT
	
Tên viết tắt:	 KVR CO., LTD
Địa chỉ:	 Phòng 205, tầng 2, lô A, chung cư 	
	 Kim Tâm Hải, 27 Trường Chinh,
	 phường Tân Thới Nhất, quận 12,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2227 2600
Fax:	 028.2227 2601
Email:	 oanhcku1@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

KINYOSHA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KINYOSHA 
VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô số 5, đường TS6, KCN Tiên Sơn, 	
	 xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, 		
	 tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:	 0222.3714 858 
Fax:	 0222.3714 856
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Chăn cao su cho máy in offset
	
KON TUM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 KORUCO
Địa chỉ:	 639 Phan Đình Phùng, 			 
	 phường Duy Tân, TP. Kon Tum, 		
	 tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.3862 223
Fax:	 0260.3864 520
Email:	 koruco@gmail.com
Website:	 www.koruco.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu – cao su thiên nhiên; 		
	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3
	 Gỗ cao su nguyên liệu

KRÔNG BUK – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU	
KRÔNG BUK

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 KRC
Địa chỉ:	 Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, 		
	 tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:	 0262.3675 138
Fax:	 0262.3675 251
Email:	 vanphongkrc@gmail.com
Website:	 www.caosukrongbuk.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 		
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20

KUMHO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH LỐP 		
KUMHO VIỆT NAM

Tên viết tắt:	 KTV
Địa chỉ:	 Lô D-3-CN, KCN Mỹ Phước 3, 		
	 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3579 000
Fax:	 0274.3576 939
Email:	 conda95@kumhotire.com
Website:	 www.kumhotire.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm, lốp xe

KYMDAN – CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN

Tên viết tắt:	 KYMDAN COMPANY
Địa chỉ:	 28 Bình Thới, phường 14, quận 11, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3861 9999
Fax:	 028.3865 7419
Email:	 contact_us@kymdan.com
Website:	 www.kymdan.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Nệm, gối, giường, salon

KỸ THUẬT CAO SU – NHỰA – CÔNG TY TNHH	  
KỸ THUẬT CAO SU – NHỰA (RUBTECHCO)
 
Địa chỉ:	 35/21 Nguyễn Hữu Tiến,
	 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0933 750 789, 028.5563 4555
Email:	 rubtechco2000@gmail.com, 		
	 kinhdoanh@rubtechco.com.vn
Website:	 www.rubtechco.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, đế giày dép, thảm, 	
	 đệm cao su chống va đập, linh kiện 	
	 cao su
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KỸ THUẬT QC – CÔNG TY TNHH CAO SU 		
KỸ THUẬT QC	

Địa chỉ:	 393, ngõ 68, đường Phú Diễn, 		
	 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3837 2717
Fax:	 024.3763 3110
Email:	 caosuktqc@gmail.com
Website:	 http://caosukythuatqc.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Gioăng, bánh xe bọc cao su, cao su 	
	 kỹ thuật

LAI CHÂU – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU 

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 LCR
Địa chỉ:	 Đường Thanh Niên, tổ 5,
	 phường Tân Phong, TP. Lai Châu,
	 tỉnh Lai Châu
Điện thoại:	 0213.3793 963
Email:	 caosulaichau@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Kinh doanh phân bón, 	
	 giống
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

LAI CHÂU II – CÔNG TY CP CAO SU LAI CHÂU II

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 LRCII
Địa chỉ:	 Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, 		
	 tỉnh Lai Châu
Điện thoại:	 0213.3603 686
Email:	 caosulaichau2@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10

LAM SƠN – CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN
LAM SƠN
	
Tên viết tắt:	 LS. CO., LTD
Địa chỉ:	 Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, 		
	 tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại:	 0237.3881 044
Fax:	 0237.3881 044
Email:	 ls.coltd@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Kinh doanh cao su thiên nhiên; 	
	 Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3, SVR 5

LATITUDE TREE – CÔNG TY CP LATITUDE TREE 	
VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 29 đường DT743, 			 
	 KCN Sóng Thần 2, TP. Dĩ An, 		
	 tỉnh Bình Dương

Điện thoại:	 0274.3731 386
Fax:	 0274.3731 389 
Email:	 latitudetree@latitudetree.com.vn
Website:	 http://www.latitudetree.com.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Đồ gỗ gia dụng

LÂM HỒ NGUYÊN – CƠ SỞ SẢN XUẤT VỎ RUỘT XE 
NÔNG NGHIỆP LÂM HỒ NGUYÊN
	
Địa chỉ:	 1211 khu phố 5, quốc lộ 1A, 		
	 phường Bình Trị Đông B, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại:	 028.3750 7629
Fax:	 028.6266 0545
Email:	 lamhonguyenrubber@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Vỏ, ruột xe nông nghiệp

LÂM THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LÂM THỊNH PHÁT
	
Địa chỉ:	 Số 272, tổ 9, khu phố 1B,
	 phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát,
	 tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:	 0917 030 777
Fax:	 0650.3542 412
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

LÂM SINH – CÔNG TY CP LÂM SINH
	
Tên viết tắt:	 LAMSINH JSC
Địa chỉ:	 07 lô C, cư xá Lạc Long Quân, 		
	 Nguyễn Văn Phú, phường 5,
	 quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3750 3839
Fax:	 028.3750 3939
Email:	 hoalucco@hcm.fpt.vn
Website:	 http://caosulamsinh.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

LÊ GIA – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬT LIỆU LÀM KÍN LÊ GIA 
	
Địa chỉ:	 26/12E ấp Xuân Thới Đông 1,
	 xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn,
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3811 6383
Fax:	 028.3811 1867
Email:	 legiasealtech@gmail.com
Website:	 http://legia-sealingmaterial.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Gioăng, phớt, đệm…
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LÊ PHONG – HƯNG PHÚ – CÔNG TY TNHH MTV 	
LÊ PHONG – HƯNG PHÚ
	
Địa chỉ:	 230 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 	
	 quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:	 0236.2242 787
Fax:	 0236.3814 787
Email:	 lephongck@gmail.com
Website:	 http://hungphurubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đệm chống va cầu cảng, 		
	 gioăng cao su…

LÊ VĂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CAO SU LÊ VĂN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 LEVARUCO
Địa chỉ:	 C6/22C Võ Văn Vân, ấp 3, 		
	 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3765 2830
Fax:	 028.3765 2829
Email:	 levaruco@gmail.com, 			 
	 trilatex@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Nệm cao su và gối cao su 	
	
LỆ NINH – CÔNG TY CP LỆ NINH
	
Địa chỉ:	 Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, 		
	 huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại:	 0232.3996 211, 0232.3996 215
Fax:	 0232.3996 211
Email:	 leninhrubbers@yahoo.com; 		
	 leninhqb2412@gmail.com 
Website:	 http://www.leninh.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 5

LIÊN Á – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT 
NỆM MOUSSE LIÊN Á
	
Địa chỉ:	 181 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, 	
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3877 7999
Fax:	 028.3877 8952
Email:	 purelatex@liena.com.vn
Website:	 http://www.liena.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Nệm, gối, nệm lò xo

LIÊN ANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU 	
LIÊN ANH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 CÔNG TY LIÊN ANH

Địa chỉ:	 466 Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế,
	 xã Bình Minh, TP. Tây Ninh,
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3820 009
Fax:	 0276.3816 024
Email:	 lienanhrubber@lienanhrubber.com
Website:	 http://lienanhrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su
	 thiên nhiên; Kinh doanh giao nhận
	 vận tải
Sản phẩm:	 Latex HA/LA, Latex HA Free TMTD, 	
	 Latex FSC CoC, SVR 10, SVR 10CV,
	 SVR 20, SVR CV50, SVR CV60,
	 SVR 3L, RSS 3
	
LIÊN PHÚC – CÔNG TY TNHH SĂM LỐP XE 	
LIÊN PHÚC
	
Địa chỉ:	 Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, 		
	 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3854 565
Fax:	 0276.3854 568
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp cho xe máy và xe đạp

LINH HƯƠNG – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG
	
Địa chỉ:	 Thôn 8, xã Long Hưng, 			 
	 huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3746 777, 0984 678 999
Fax:	 0271.3746 777
Email:	 linhhuongcaosu@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

LINH KIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU LINH KIỆT
	
Địa chỉ:	 Thôn 1, xã Gia Huynh,
	 huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại:	 0944 889 525
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên     
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu 

LINH LONG – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 	
ĐẦU TƯ LINH LONG
	
Tên viết tắt:	 CAO SU LINH LONG
Địa chỉ:	 231 Chấn Hưng, phường 6, 		
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0968 620 005
Email:	 dolphin192022@gmail.com
Website:	 linhlongrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20
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LOGIPACK – CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 
LOGIPACK
	
Tên viết tắt:	 LOGIPACK CO., LTD
Địa chỉ:	 5 Đống Đa, phường 2, 			 
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3547 4014
Fax:	 028.3547 4018
Email:	 helena@logipack.vn
Website:	 www.logipack.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh pallet nhựa, xe nâng tay, 	
	 sản phẩm đóng gói

LONG HẢI PHÁT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LONG HẢI PHÁT

Địa chỉ:	 Khu Bàu Đế, ấp Thanh Hóa,
	 xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom,
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0918 631 579
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Viên nén

LONG HUY – CÔNG TY CP CAO SU LONG HUY

Địa chỉ:	 Lô B2, ô 11, Khu dân cư Hiệp Thành 3, 	
	 Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, 	
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3878 427
Fax:	 0274.3878 427 
Email:	 longhuyrubber@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L

LONG LONG – CÔNG TY TNHH TÁI CHẾ CAO SU 
LONG LONG
	
Tên viết tắt:	 LONG LONG TÁI CHẾ CAO SU
Địa chỉ:	 Phòng 1408, tòa nhà JSC34,
	 ngõ 164 Khuất Duy Tiến,
	 quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 025 3938 6789
Fax:	 024.3938 6969
Email:	 longlong@longlongchem.com
Website:	 www.longlongrubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Gạch cao su, thảm cao su,
	 cao su tái sinh, sân chơi trẻ em,
	 tái chế lốp xe phế thải

LONG THÀNH – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT 
SẢN PHẨM CAO SU LONG THÀNH
	
Địa chỉ:	 103 Trần Văn Kiểu, phường 10, 		
	 quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3875 0423
Fax:	 028.3875 6971

Email:	 ltrubber@longthanhrubberpte.com
Website:	 http://longthanhrubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Dây thun cao su

LONG THÀNH LỢI – CÔNG TY TNHH MTV 		
LONG THÀNH LỢI

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Địa chỉ:	 Số 271 ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, 		
	 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 028.3857 1622, 028.3950 8964
Fax:	 028.3855 7050
Email:	 cslongthanhloi@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp

LỘC NINH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2017

	
Tên viết tắt:	 LRC
Địa chỉ:	 Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, 	
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3568 381, 0271.3568 326
Fax:	 0271.3568 939
Email:	 lrc@locninhrubber.vn
Website:	 www.locninhrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên; 		
	 Sơ chế – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L, SVR 5, 	
	 SVR CV50, SVR CV60, Latex, RSS
	 Gỗ phôi, gỗ ghép

LỐP XE VIỆT – CÔNG TY CP LỐP XE VIỆT
	
Địa chỉ:	 183 Đồng Văn Cống, phường Thạnh 	
	 Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2206 0606
Fax:	 028.3899 7410
Email:	 info@viettire.com 
Website:	 www.viettire.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe

LỢI LỢI – CÔNG TY TNHH MTV LỢI LỢI
	
Địa chỉ:	 KCN Hòa Bình, TP. Kon Tum, 		
	 tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.3868 314, 0939 967 385
Fax:	 0260.3868 314
Email:	 loiloi@loiloirubberband.com; 		
	 phung.lt@loiloirubberband.com
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Website:	 http://loiloirubberband.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Dây thun, ống cao su

LƯU GIA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
LƯU GIA

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 LG CO., LTD
Địa chỉ:	 62/8 Ngô Tất Tố, phường 19, 		
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3514 7061
Fax:	 028.3840 8643
Email:	 chuong@luugiatrading.com.vn		
	 chuongluugiatrading@gmail.com		
	 anne@luugiatrading.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su sơ chế các loại

MAI THẢO – CÔNG TY TNHH MAI THẢO

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Địa chỉ:	 Ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, 		
	 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 028.3512 7198
Fax:	 028.3510 6459
Email:	 phuong.ho@maithao.com; 		
	 nhamayMT@maithao.com
Website:	 www.maithao.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, RSS, 		
	 SVR 10 MIX, SVR 3L MIX

MAI VĨNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CAO SU MAI VĨNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 MIVICO
Địa chỉ:	 Ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, 	
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3552 909
Fax:	 0274.3552 999
Email:	 sale@mivicorubber.com
Website:	 www.mivicorubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3, SVR CV60, 	
	 cao su hỗn hợp

MANG YANG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
MANG YANG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 MYR

Địa chỉ:	 536 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, 	
	 huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3831 133
Fax:	 0269.3831 390
Email:	 myruco@vnn.vn
Website:	 www.caosumangyang.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su 
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên;
	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh 
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS,
	 ngoại lệ
	 Gỗ cao su nguyên liệu
	
MANG YANG RATANAKIRI – CÔNG TY CP CAO SU 
MANG YANG RATANAKIRI
	
Địa chỉ:	 536 Nguyễn Huệ, huyện Đắk Đoa, 	
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.2220 918
Fax:	 0269.3831 068
Email:	 myratanakiri@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Sơ chế – Chế biến – 		
	 Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 RSS, SVR 10, SVR 20
	 Gỗ ghép tấm, gỗ phôi, gỗ tinh chế

MARDEC SÀI GÒN – CÔNG TY TNHH CAO SU 
MARDEC SÀI GÒN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 MSRC
Địa chỉ:	 Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, 			 
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3552 492
Fax:	 0274.3586 241
Email:	 enquing@mardec.com.my
Website:	 www.mardec.com.my
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV60, SVR 10,
	 SVR 20, Mủ ly tâm, RSS

MARUTAKA – CÔNG TY TNHH MARUTAKA RUBBER 
VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô 46B, Khu công nghiệp Quang Minh, 	
	 Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3525 0215
Email:	 HCNS-MRV@marutaka.vn
Website:	 http://marutaka.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Chế biến sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su cho ngành công 		
	 nghiệp ô tô, xe máy

MẪU ĐƠN – CÔNG TY TNHH MTV MẪU ĐƠN

Địa chỉ:	 555 Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh,	
	 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
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Điện thoại:	 0251.3724 673
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh kiềng, chén, 	
	 máng

MDF VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN MDF VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Xã An Điền, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3554 007, 0274.3554 008, 		
	 0274.3554 009
Fax:	 0274.3554 010
Email:	 mdfvietnam@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván MDF

MDF VRG DONGWHA – CÔNG TY CP GỖ MDF VRG 
DONGWHA
	
Địa chỉ:	 Lầu 31, Pearl Plaza, 			 
	 561A Điện Biên Phủ, phường 25, 		
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3899 2889, 0271.3645 500
Fax:	 0271.3645 502
Email:	 sales@vrgdongwha.com
Website:	 www.vrgdongwha.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván MDF

MDF VRG KIÊN GIANG – CÔNG TY CP GỖ MDF VRG 
KIÊN GIANG
	
Tên viết tắt:	 MDF VRG KIÊN GIANG
Địa chỉ:	 Lô M, đường số 1, KCN Thạnh Lộc, 	
	 xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành,
	 tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:	 028.3932 0377
Fax:	 028.3932 0353
Email:	 lbhngan@mdfvrgkiengiang.vn
Website:	 mdfvrgkiengiang.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Ván MDF, ván HFD

MDF VRG QUẢNG TRỊ – CÔNG TY CP GỖ MDF 	
VRG – QUẢNG TRỊ
	
Tên viết tắt:	 MDF VRG – QUANG TRI
Địa chỉ:	 KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, 		
	 huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:	 0233.3566 978, 0233.3560 639
Fax:	 0233.3560 482
Email:	 mdfquangtri@mdfquangtri.vn; 		
	 mdfgerucoqt@vnn.vn
Website:	 www.mdfquangtri.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván gỗ MDF

MEDEVICE 3S – CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S

Địa chỉ:	 53, quốc lộ 13, khu phố 5, 		
	 thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:	 0271.3668 711
Fax:	 0271.3669 355
Email:	 medevice3s@gmail.com 
Website:	 http://medevice3s.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Bao cao su

MERUFA – CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Tên viết tắt:	 MERUFA
Địa chỉ:	 Lô C/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, 	
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3765 4160
Fax:	 028.3765 4161
Email:	 merufa@merufa.vn
Website:	 www.merufa.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay phẫu thuật, bao cao su, 		
	 nút chai y tế, ống thông,
	 ống cao su mềm (Penrose)

MÊ KÔNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU MÊ KÔNG
	
Tên viết tắt:	 MKV
Địa chỉ:	 Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, 		
	 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3732 707
Fax:	 0276.3732 707
Email:	 tanbienkptcompany@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

MICHELIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MICHELIN 
VIỆT NAM
 
Địa chỉ:	 Tòa nhà REE, lầu 5, 9 Ðoàn Văn Bơ, 		
	 quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3942 1111
Fax:	 028.3943 1511
Website:	 www.michelin.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp xe các loại

MIỀN TRUNG – CÔNG TY CP CAO SU MIỀN TRUNG
	
Tên viết tắt:	 MIDLAND RUBBER J.S.C
Địa chỉ:	 Tầng 4, tòa nhà A, 301 Nguyễn Trãi, 	
	 quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6292 8096
Fax:	 024.3775 6879
Email:	 info@midlandrubber.com
Website:	 www.midlandrubber.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên; Kinh doanh máy móc
	 ngành cao su      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS, Latex
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MINH DƯƠNG – CÔNG TY CP GỖ MINH DƯƠNG
	
Địa chỉ:	 Khu phố 1B, phường An Phú, 		
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3711 097
Fax:	 0274.3711 098
Email:	 minhtue@minhduongf.com
Website:	 http://minhduongf.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Đồ gỗ nội thất

MINH KHANG – CÔNG TY TNHH MTV 		
XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHANG 
	
Tên viết tắt:	 MINHKHANGEXIM
Địa chỉ:	 60 đường số 2, khu phố 4, phường 	
	 Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, 	
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.5425 6009
Fax:	 028.5425 6019
Email:	 linatrang@hotmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu – 		
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, 		
	 SVR CV50, RSS, Latex

MINH QUÂN – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU 
NHỰA KỸ THUẬT MINH QUÂN
	
Địa chỉ:	 17/6 Huỳnh Văn Lũy, khu phố 3, 		
	 phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, 	
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3870 686
Fax:	 0274.3872 851 
Email:	 minhquanrubber@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Gioăng, phớt – Phụ tùng xe máy
	
MINH TÂN – CÔNG TY TNHH CAO SU MINH TÂN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 MITARUCO
Địa chỉ:	 341 ấp Tân Định, xã Minh Tân, 		
	 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 028.3636 9085
Email:	 marketing@mitaruco.com
Website:	 http://www.mitaruco.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3

MINH THÀNH – CÔNG TY TNHH CAO SU MINH THÀNH
	
Địa chỉ:	 Khu Đầm Tiếu, thôn Đồng Chữ,
	 xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.2216 8659
Fax:	 024.3371 9928
Email:	 mrc.vietnam@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su

Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Săm, lốp xe máy và săm lốp nông 		
	 nghiệp các loại, cao su kỹ thuật,
	 ống hút nước, hút cát các loại

MINH VIỄN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG 
MẠI MINH VIỄN
	
Địa chỉ:	 Tổ 4, ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, 	
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0913 884 177
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên   
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	
MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU 	
MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN
	
Tên viết tắt:	 MNDBRC
Địa chỉ:	 Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, 		
	 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Điện thoại:	 0215.3740 636
Fax:	 0215.3740 898
Email:	 nguyenhoangprbp@gmail.com, 		
	 duongcsmn@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

NAM CƯỜNG GIA LAI – CÔNG TY TNHH MTV 	
NAM CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ:	 Tổ 6, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, 	
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0976 507 568, 0935 531 779
Email:	 gonamcuong@gmail.com; 		
	 thunamcuong@gmail.com
Website:	 www.gonamcuong.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Gỗ cao su xẻ, ván ghép gỗ cao su

NAM CƯỜNG NACOL – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM CƯỜNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
 
Tên viết tắt:	 NAM CƯỜNG
Địa chỉ:	 219/2 khu phố 1B, phường An Phú, 	
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 028.3726 8227, 028.3726 7024
Fax:	 028.3726 9012
Email:	 info@nacol.com.vn, 			 
	 hanhchanh@nacol.com.vn
Website:	 www.nacol.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên; Sản xuất –
	 Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm
	 cao su 		
Sản phẩm:	 Latex
	 Găng tay cao su gia dụng, găng tay 	
	 cao su công nghiệp các loại
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NAM ĐẠT – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NAM ĐẠT

Địa chỉ:	 204/12 Nơ Trang Long, phường 12, 	
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3844 0799
Fax:	 028.3842 3013
Email:	 namdatrubber@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên    
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

NAM GIANG QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV 
CAO SU NAM GIANG – QUẢNG NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 NRC
Địa chỉ:	 Thôn Thạnh Mỹ II, thị trấn Thạnh Mỹ, 	
	 huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:	 0235.3840 567, 0235.3840 254
Fax:	 0235.3840 822
Email:	 caosunamgiang.qn@gmail.com; 		
	 info@caosunamgiang.com.vn
Website:	 http://caosunamgiang.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Kinh doanh khách sạn;
	 xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng
	 nông thôn, miền núi; vận tải hàng 		
	 bằng đường bộ
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

NAM HỒNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CAO SU NAM HỒNG

Địa chỉ:	 Số G1/3 Khu A, cụm 591, đường 1A, 	
	 xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì,
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 0989 947 855
Email:	 dncaosunamhong@gmail.com
Website:	 https://caosunamhong.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, cao su chịu nhiệt, 	
	 đệm cao su, gioăng, phớt cao su,
	 cao su EPDM

NAM LONG – CÔNG TY TNHH NAM LONG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Địa chỉ:	 Ấp 3, xã Long An, huyện Long Thành, 	
	 tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3844 469
Fax:	 0251.3546 028
Email:	 namlonggt@yahoo.com
Website:	 www.gangtaycaosu.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Găng tay cao su 	

NAM VIỆT GĂNG TAY – CÔNG TY CP GĂNG TAY	  
NAM VIỆT
	
Địa chỉ:	 23A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 	
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3840 8038
Email:	 sales@navigloves.com
Website:	 https://www.navigloves.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Găng tay

NGÂN HÀNG BIDV – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

Tên viết tắt:	 BIDV
Địa chỉ:	 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, 		
	 quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.2220 5544, 024.2220 0588
Fax:	 024.2220 0399
Email:	 info@bidv.com.vn; 			 
	 bidv247@bidv.com.vn
Website:	 www.bidv.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, 		
	 chứng khoán; Đầu tư tài chính

NGÂN HÀNG SHB.HCM – NGÂN HÀNG TMCP 	
SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH TP.HCM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 SHB.HCM
Địa chỉ:	 41 – 43 – 45 Pasteur, 			 
	 phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3821 1112
Fax:	 028.3823 0204
Email:	 shbbank@shb.com.vn
Website:	 www.shb.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Dịch vụ tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh, 	
	 thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại

NGÂN LỢI – CÔNG TY CP NGÂN LỢI

Địa chỉ:	 Khối Hạnh Phúc, phường Vạn Phúc, 	
	 quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3628 8801
Fax:	 024.3628 8802
Email:	 jsc3868@nganloi.com.vn
Website:	 http://nganloi.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải và bọc ru-lô bằng cao su

NGHỆ AN ĐẦU TƯ – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN CAO SU NGHỆ AN
	
Tên viết tắt:	 RUBENA
Địa chỉ:	 Số 27, đại lộ Lênin (Khu đô thị 		
	 Vinaconex 9), xã Nghi Phú, TP. Vinh, 	
	 tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	 0238.3560 013
Fax:	 0238.3560 012
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Email:	 info@rbn.com.vn
Website:	 www.rbn.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

NGHỆ AN TNHH – CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ – 
CAO SU NGHỆ AN

Tên viết tắt:	 RUCOFFEE
Địa chỉ:	 Số 25 đường, phường Hòa Hiếu,
	 thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	 0238.3881 165
Email:	 ctcafecaosu@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên   
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

NGHỆ AN XNK – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
NGHỆ AN
	
Tên viết tắt:	 UNIMEX NGHỆ AN
Địa chỉ:	 15 Quang Trung, 			 
	 phường Quang Trung, TP. Vinh, 		
	 tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	 0238.3845 928, 0238.3844 842
Fax:	 0238.3842 778
Email:	 unimexna@hn.vnn.vn
Website:	 http://unimexna.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su		
Sản phẩm:	 Lốp xe ô tô

NGHĨA KỲ – CÔNG TY TNHH NGHĨA KỲ

Tên viết tắt:	 NK CO., LTD
Địa chỉ:	 Khu phố 8, phường Long Bình, 		
	 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3985 207
Fax:	 0251.3987 787
Email:	 nghiakywood@yahoo.com.vn
Website:	 www.nghiakywood.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Đồ gỗ nội ngoại thất, ván ghép, 		
	 gỗ cao su...

NGỌC ANH BÌNH – CÔNG TY TNHH MTV 		
NGỌC ANH BÌNH
	
Tên viết tắt:	 NABICO
Địa chỉ:	 514 tổ 11, khu phố 4, phường Long Bình, 	
	 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0934 179 968, 0251.8899 549
Fax:	 0251.3892 968
Email:	 ctyngocanhbinh@gmail.com
Website:	 www.ngocanhbinh.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Ron cao su, thảm và tấm cao su,
	 sản phẩm cao su kỹ thuật, dân dụng,
	 cao su chống va đập

NGỌC CHÂU – CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP 
KHẨU NGỌC CHÂU
		
Địa chỉ:	 Phòng 16, Khối E, Tầng 3, Tòa nhà 	
	 Lexington, số 67 đường Mai Chí Thọ,
	 phường An Phú, thành phố Thủ Đức,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2253 3337, 028.2253 3338, 		
	 028.2253 3339
Fax:	 028.2253 3334
Email:	 sales9@ngocchausupplier.com
Website:	 http://nguonhangnhap.com/
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Latex, SVR 3L

NGỌC QUÝ – CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU 		
NGỌC QUÝ
	
Địa chỉ:	 Lô B2 – 35, KCN Tân Đông Hiệp B, 	
	 TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.6271 276, 0274.6271 277
Fax:	 0274.6271 278
Email:	 info@ngocquymould.com
Website:	 http://ngocquymould.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh máy ép thủy 	
	 lực lưu hóa sản phẩm cao su,
	 sản phẩm khuôn (khuôn lốp xe,
	 khuôn màng hơi), thiết bị khác
	 hỗ trợ sản xuất săm lốp xe

NGÔ VƯƠNG – CÔNG TY TNHH NGÔ VƯƠNG
	
Địa chỉ:	 1027/20 Lê Hồng Phong, 		
	 phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 	
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3500 262
Email:	 ngovuong.bd@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

NGUYỄN ĐỈNH – CÔNG TY TNHH CAO SU 		
NGUYỄN ĐỈNH
	
Địa chỉ:	 10/1B, đường ĐT 743, phường An Phú, 	
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3740 581
Fax:	 0274.3740 582
Email:	 caosunguyendinh@yahoo.com
Website:	 www.caosunguyendinh.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe ô tô, lốp máy cày

NGUYỄN ĐỨC – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 		
NGUYỄN ĐỨC
	
Địa chỉ:	 Tổ 14, phường Trưng Vương, 		
	 TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:	 0208.2222 333, 0368 888 999
Fax:	 0208.3653 555
Email:	 nguyenduc.dntn@gmail.com
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Website:	 www.nguyenduc.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Gỗ cao su nguyên liệu

NGUYỄN HÀ TRƯỜNG THỊNH – CÔNG TY TNHH 
NGUYỄN HÀ TRƯỜNG THỊNH
	
Địa chỉ:	 70 Nguyễn Thế Truyện, 			 
	 phường Tân Sơn Nhì, 			 
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6267 6446
Email:	 sales@nguyenharubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L, SVR CV50

NGUYỄN NHUNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN NHUNG
	
Địa chỉ:	 Thôn Bùng, xã Phùng Xá, 		
	 huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3384 4748
Fax:	 024.3370 9399
Email:	 nguyennhung694@gmail.com; 		
	 nguyennhungkd848@gmail.com
Website:	 https://nguyennhung.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay bảo hộ, ủng cao su, dây 		
	 đai nhựa, PE…

NGUYỄN TÀI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TÀI
	
Địa chỉ:	 310C Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, 	
	 xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0972 491 224
Fax:	 0283.9716 184
Email:	 info@caosucongnghiep.com
Website:	 http://www.nguyentairubber.com/
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Đệm chống va cầu cảng, thang cao su, 	
	 cao su cầu đường (khe co giãn)

NHẤT NGHỆ TINH – CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN 	
NHẤT NGHỆ TINH
	
Địa chỉ:	 88 đường 34, khu phố 1, 		
	 phường Bình Trị Đông B, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.6260 1567
Fax:	 028.6260 1577
Email:	 NNT@nhatnghetinh.vn
Website:	 www.nhatnghetinh.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Thiết kế 		
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải cao su, băng tải PVC, 		
	 băng tải xích, băng tải chịu nhiệt…

NHẬT HƯNG – HỢP TÁC XÃ CAO SU NHẬT HƯNG
	
Địa chỉ:	 Ấp 1, xã Tân Bình, huyện Bắc 		
	 Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3622 512
Fax:	 0274.3622 513
Email:	 nhathungcoop@yahoo.com.vn
Website:	 www.nhathungrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV60, SVR 10, SVR 20

NHẬT NAM – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 		
THƯƠNG MẠI NHẬT NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 NHAT NAM CO., LTD
Địa chỉ:	 Thửa đất số 362, tờ bản đồ 42, 		
	 ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, 		
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 028.5449 2674
Email:	 info@nhatnamrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp, SVR 3L

NHÓM BẰNG HỮU – CÔNG TY TNHH 			 
NHÓM BẰNG HỮU
	
Địa chỉ:	 255 khu phố Bình Chánh, 		
	 phường Khánh Bình, 			 
	 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 028.2210 5352, 028.2206 0218, 		
	 0913 857 328
Fax:	 028.6299 4468
Email:	 nguyentri@friendsgroupvn.com, 		
	 trading@friends-groupvn.com 
Website:	 http://friends-groupvn.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L

NHỰA HỒNG PHÚC – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 
HỒNG PHÚC
	
Địa chỉ:	 135/7A Dương Công Khi, 		
	 xã Xuân Thới Thượng,
	 huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2223 4664, 0907 396 631
Email:	 hongphuc.rubberplastic@gmail.com
Website:	 www.hongphucrubberplastic.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Ron, phốt, phớt, ống, đệm cao su, 	
	 băng tải, cao su kỹ thuật, cao su xốp
	
NÔNG CÔNG NGHIỆP 3/2 – CÔNG TY TNHH MTV 
NÔNG CÔNG NGHIỆP 3/2
	
Địa chỉ:	 Xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, 		
	 tỉnh Nghệ An 
Điện thoại:	 0238.3888 613
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Fax:	 0238.3888 128
Email:	 congnongnghiep3.2@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

NÔNG NGHIỆP AN LỘC – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
NÔNG NGHIỆP AN LỘC
	
Tên viết tắt:	 ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP AN LỘC
Địa chỉ:	 403 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 	
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0909 700 666
Email:	 anlocfarms@gmail.com
Website:	 https://www.anlocfarm.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh hóa chất, cao su 		
	 tổng hợp, bao bì PE

NƯỚC TRONG – CÔNG TY CP CAO SU NƯỚC TRONG
	
Tên viết tắt:	 NURUBCO
Địa chỉ:	 Tổ 3, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, 		
	 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3373 8559
Email:	 caosunuoctrong@gmail.com
Website:	 http://caosunuoctrong.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20

OMEXEY – CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP 
OMEXEY
	
Địa chỉ:	 Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, 	
	 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0271.3652 412
Fax:	 0271.3652 415
Email:	 sobek-vn@sobek-tire.com
Website:	 http://sobek-tire.com/vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Lốp xe máy, lốp xe off-road, lốp xe 	
	 công nghiệp, lốp xe nông nghiệp

ORO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ORO

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 ORO CO., LTD
Địa chỉ:	 198/1A Hồ Văn Huê, phường 9, 		
	 quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	
Điện thoại:	 028.6671 1177
Email:	 admin@orocompany.vn
Website:	 www.orocompany.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên;
	 Giao nhận – vận tải      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3

PAIHO VIETNAM – CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO
	
Tên viết tắt:	 PAIHO
Địa chỉ:	 Lô 30 – 32 – 34, đường số 3, 		
	 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3754 0103
Fax:	 028.3754 0109
Website:	 http://www.paiho.com.vn/
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Dây thun

PATIHA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH PATIHA 	
VIỆT NAM

Địa chỉ:	 105/2 Quốc lộ 1A, 			 
	 phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3701 0358, 028.3701 0359
Fax:	 028.3716 2566
Email:	 patihavietnam@patiha.com.vn
Website:	 www.patiha.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Nhập khẩu 	
	 – Phân phối sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe nâng và lốp xe xúc

PETROLIMEX PITCO – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP 
KHẨU PETROLIMEX

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 PITCO
Địa chỉ:	 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, 	
	 quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3838 3400
Fax:	 028.3838 3500
Email:	 pitco@pitco.com.vn
Website:	 www.pitco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20, RSS, Latex

PHAN XI PĂNG – CÔNG TY TNHH PHAN XI PĂNG
	
Địa chỉ:	 424 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, 	
	 quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:	 0236.3574 191 
Fax:	 0236.3574 714
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 		
	 của ô tô và xe có động cơ khác
	
PHÁT TRIỂN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
	
Địa chỉ:	 123 đường Bùi Văn Bình, 		
	 phường Phú Lợi, 			 
	 thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3840 166, 0274.3840 177
Fax:	 0274.3840 188
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Email:	 phattrien@hcm.vnn.vn
Website:	 www.phattrienco.com 
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Ván ghép, đồ nội thất

PHONG THÁI – CÔNG TY TNHH CAO SU 		
PHONG THÁI
	
Địa chỉ:	 Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3560 109
Fax:	 0274.3560 110
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Đế giày cao su các loại

PHONG THẠNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHONG THẠNH
	
Tên viết tắt:	 CÔNG TY TNHH PHONG THẠNH
Địa chỉ:	 Lô IV5 – IV6, đường CN3, 		
	 KCN Tân Bình, quận Tân Phú, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3815 5167
Fax:	 028.3815 5169
Email:	 infopt@phongthanh.com.vn 
Website:	 www.phongthanh.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Bánh xe đẩy

PHÚ GIA – CÔNG TY TNHH GỖ PHÚ GIA

Địa chỉ:	 16 đường R, khu trung tâm 		
	 hành chính, KP. Nhị Đồng 2, 		
	 phường Dĩ An, TP. Dĩ An,
	 Bình Dương
Điện thoại:	 0968 766 066
Email:	 gophugia@gmail.com
Website:	 www.gophugia.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su
Sản phẩm:	 Gỗ cao su nguyên liệu

PHÚ RIỀNG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
PHÚ RIỀNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2016

	
Tên viết tắt:	 PRC
Địa chỉ:	 Đường ĐT 741, xã Phú Riềng, 		
	 huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3777 970
Fax:	 0271.3777 758
Email:	 phurieng@phuriengrubber.vn
Website:	 www.phuriengrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10

PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 	
CAO SU PHÚ THỊNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 PTR
Địa chỉ:	 Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, 		
	 huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3741 009, 0271.3741 010
Fax:	 0271.3741 010
Email:	 info@phuthinhrubber.vn, 		
	 phuthinhrubber.vn@gmail.com
Website:	 www.phuthinhrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su;
	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế  – Kinh doanh cao 	
	 su thiên nhiên; Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu gỗ cao su; Giao nhận
	 – vận tải, hoá chất, phân bón, giống      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, SVR L
	 Phôi gỗ

PHÚ XUÂN – CÔNG TY CP SẢN XUẤT CAO SU 	
PHÚ XUÂN
	
Địa chỉ:	 Đường tỉnh 19, xã Tân Lập, 		
	 huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại:	 0936 225 916
Email:	 trang@phuxuanrubber.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su tổng hợp dạng 		
	 nguyên sinh

PHÚC ĐẶNG GIA – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU 
PHÚC ĐẶNG GIA

Địa chỉ:	 Xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, 		
	 tỉnh Phú Yên
Điện thoại:	 0977 636 230, 0978 088 489
Email:	 phucdanggiarubber@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp, SVR 3L, SVR 10

PHÚC HẬU BP – CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV 
PHÚC HẬU BP

Tên viết tắt:	 PHUC HAU PTS CO.,LTD
Địa chỉ:	 Ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, 		
	 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0967 393 919
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp
	
PHÚC KỲ – CÔNG TY TNHH PHÚC KỲ
	
Địa chỉ:	 60 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 	
	 TP. Hà Nội 
Điện thoại:	 024.3847 4799, 024.3847 3647
Fax:	 024.3843 1424
Email:	 congtyphucky@gmail.com
Website:	 www.phucky.znn.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, Latex
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PHÚC NGUYÊN – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
ĐẦU TƯ PHÚC NGUYÊN	

Địa chỉ:	 1B Đồ Sơn, phường 4, 			 
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3948 2450
Fax:	 028.3948 2452
Website:	 www.pexim.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV50, SVR CV60

PHÚC THÀNH VINH – CÔNG TY TNHH CAO SU PHÚC 
THÀNH VINH	

Tên viết tắt:	 PTVR CO.,LTD
Địa chỉ:	 Thửa đất số 227, tờ bản đồ số 8,
	 ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ,
	 huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3656.173
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên  
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

PHƯƠNG HẬU – CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG HẬU
	
Địa chỉ:	 Ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, 		
	 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
Điện thoại:	 0271.3515 399
Fax:	 0271.3515 666
Email:	 phuonghaurubber@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, SVR CV60

PHƯƠNG MINH TRANG – CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 
CAO SU PHƯƠNG MINH TRANG
	
Địa chỉ:	 Xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0918 430 900, 0346 034 621
Fax:	 0251 356 3279
Email:	 dntnminhtrang1606@gmail.com
Website:	 www.dntnminhtrang.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên;
	 Mua bán vật tư ngành cao su 
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	 Máy cạo mủ cao su, bồn chở mủ 		
	 cao su, máng sắt hứng mủ,
	 thùng đựng mủ thuốc kích thích ra mủ,
	 máng xốp, phèn chua đánh đông mủ,
	 ridomil gold…

PHƯƠNG NAM PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM PHÁT
	
Tên viết tắt:	 PHUONG NAM PHAT SNG CO.,LTD
Địa chỉ:	 58/12 đường số 5, khu phố 1, 		
	 phường Hiệp Bình Chánh,
	 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0902 635 491

Email:	 info@phuongnamphat.com
Website:	 http://phuongnamphat.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Ván ép

PHƯỚC HÒA – CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2016

	
Tên viết tắt:	 PHR
Địa chỉ:	 Ấp 2A, xã Phước Hòa,
	 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3657 106, 0274.3657 113
Email:	 phuochoarubber@phr.vn
Website:	 www.phr.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, SVR CV60,
	 SVR CV50, Latex HA

PHƯỚC HÒA ĐẮK LẮK – CÔNG TY TNHH CAO SU & 
LÂM NGHIỆP PHƯỚC HÒA – ĐẮK LẮK
	
Địa chỉ:	 Thôn 2, xã Ia J lơi, huyện Ea súp, 		
	 tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại:	 0262.3688 933
Fax:	 0262.3688 922
Email:	 phuochoadaklak@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên     
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM – CÔNG TY TNHH 
PHÁT TRIỂN CAO SU PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Địa chỉ:	 Xã Boeung Lavea, huyện Santuk, 		
	 tỉnh Kampong Thom,
	 Vương quốc Campuchia
Điện thoại:	 00855.62649 9199
Email:	 phukaruco@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

PHƯỚC THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 
PHƯỚC THÀNH 
	
Địa chỉ:	 Ấp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, 		
	 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3668 757
Fax:	 0271.3668 758
Email:	 director@phuocthanhrubber.com
Website:	 www.phuocthanhrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
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Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, RSS 3 

PIONEER POLYMERS – CÔNG TY TNHH PIONEER 
POLYMERS
	
Địa chỉ:	 Đường số 7, KCN Trảng Bàng, 		
	 huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3897 727
Fax:	 0276.3897 726
Website:	 www.fingercots.org
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Bao ngón tay

POWER – CÔNG TY CP CAO SU POWER
	
Địa chỉ:	 KCN Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh,		
	 tỉnh Bắc Ninh 
Điện thoại:	 0222.3853 058
Fax:	 0222.3853 094
Email:	 powerbn@hn.vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Săm lốp ô tô, yếm ô tô, cao su kỹ 		
	 thuật, sản phẩm khác…

PTN – CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PTN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 PTN
Địa chỉ:	 19 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 	
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3911 7195
Fax:	 028.3911 7196
Email:	 trade@ptn.com.vn,
	 ptndeveloping@gmail.com
Website:	 www.ptn.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm
	 cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên;
	 Kinh doanh – Xuất khẩu –
	 Nhập khẩu sản phẩm cao su;
	 Kinh doanh hóa chất, phân bón      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR L, 		
	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, Skim block,
	 RSS, Latex HA/LA, cao su hỗn hợp,
	 cao su tổng hợp
	 Găng tay, băng tải, phụ kiện

QUANG TRUNG – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 	
QUANG TRUNG

Địa chỉ:	 Lô A cụm công nghiệp Quang Trung, 	
	 phường Hiệp Thành, quận 12, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3711 2043, 028.3711 2044, 		
	 028.6250 7838
Fax:	 028.3711 2044

Email:	 mec.quangtrung@gmail.com 
Website:	 www.ckquangtrung.com 
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Chế tạo máy sơ chế cao su

QUANG VINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI CAO SU QUANG VINH

Địa chỉ:	 628 đường ĐT 741, tổ 1,
	 khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh,
	 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0909 529 808
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu 

QUASA – GERUCO – CÔNG TY CP QUASA – GERUCO

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 QSG
Địa chỉ:	 D21 Trung tâm Thương mại Đông 		
	 Nam Á, thị trấn Lao Bảo, 		
	 huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:	 00856.41.660 439 (Lào)
Fax:	 00856.41.660 439 (Lào)
Email:	 quasa.jsc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 20

QUẢNG NAM – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
QUẢNG NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 QRC
Địa chỉ:	 Quốc lộ 1A, xã Bình Nguyên, 		
	 huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:	 0235.3667 115 (467, 575, 396)
Fax:	 0235.3667 129
Email:	 caosuquangnam@gmail.com
Website:	 http//qrc.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3, SVR 20

QUẢNG NAM CỔ PHẦN – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 	
CAO SU QUẢNG NAM
	
Địa chỉ:	 Thôn Phú Son, xã Ba, 			 
	 huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:	 0235.3947 234, 0235.3946 345
Fax:	 0235.3946 333
Email:	 trade@qnr.vn, 
	 truongvanthinhvhg@gmail.com,
	 nguyenngocthuytien.219@gmail.com
Website:	 http://www.qnr.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên  
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
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QUẢNG NGÃI – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
QUẢNG NGÃI

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 QNR
Địa chỉ:	 Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, 		
	 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:	 0255.3851 888
Fax:	 0255.3850 143
Email:	 ctycaosuquangngai@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

QUẢNG TRỊ – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
QUẢNG TRỊ

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 QTR
Địa chỉ:	 264 Hùng Vương, phường
	 Đông Lương, TP. Đông Hà,
	 tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:	 0233.3854 803
Fax:	 0233.3853 816
Email:	 caosuqtri@gmail.com 
Website:	 www.caosuqtri.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR 5
	
QUỐC VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU QUỐC VIỆT

Địa chỉ:	 Ấp 1, xã Đồng Tiến, 			 
	 huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3826 828
Fax:	 0271.3826 828
Email:	 michaeltan@qvrubber.com
Website:	 www.qvrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60

R1 – CÔNG TY TNHH R1 INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 R1 INTERNATIONAL
Địa chỉ:	 Phòng 905, tầng 9,
	 54 − 56 Nguyễn Trãi, 
	 phường Bến Thành, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3925 1930
Fax:	 028.6291 2053
Email:	 thao@r1international.com
Website:	 www.r1international.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

RẠNG MINH – CÔNG TY CP RẠNG MINH
	
Địa chỉ:	 627 (14 cũ) Duy Tân,
	 phường Duy Tân, TP. Kon Tum,
	 tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.3863 941
Fax:	 0260.3863 941
Email:	 congtycophanrangminh@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 RSS

RULÔ NAM HẢI – CÔNG TY TNHH RULÔ NAM HẢI
	
Địa chỉ:	 13A2 Khu Đầm Trấu, 			 
	 phường Bạch Đằng, quận Hai 		
	 Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3678 2979
Email:	 namhairoller@gmail.com
Website:	 www.namhairoller.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Trục, rulo cao su, bánh xe cao su, 		
	 bánh xe chịu lực, rulo băng tải,
	 cao su kỹ thuật

SA THẦY – CÔNG TY CP CAO SU SA THẦY

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 SARUCO
Địa chỉ:	 Thôn 2, xã la Dom, huyện la H’Drai, 	
	 TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Điện thoại:	 0260.3916 728
Fax:	 0260.3916 727
Email:	 caosusathay@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3

SAILUN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SAILUN 	
VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 SAILUN VIỆT NAM
Địa chỉ:	 Lô 37-1….37-9b,37, 			 
	 KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 	
	 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3534 216
Fax:	 0276.3534 215
Email:	 caoguoqiang@svtyre.com
Website:	 www.sailunjinyu.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Lốp xe TBR, lốp xe PCR,
	 cao su kỹ thuật

SAO MAI ANH – CÔNG TY TNHH SAO MAI ANH
	
Địa chỉ:	 174 đường 23/10,
	 phường Phương Sơn, TP. Nha Trang,
	 tỉnh Khánh Hòa
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Điện thoại:	 0258.3815 200, 0258.3562 115, 		
	 0258.3821 164 
Fax:	 0258.3562 114
Email:	 saomaianh@saomaianh.com, 		
	 info@saomaianh.com, 			 
	 tranlethanh@saomaianh.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên; Kinh doanh –
	 Xuất khẩu sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10
	 Lốp xe Bridgestone/Yokohama, 		
	 Dunlop, SRC

SAO THÁI DƯƠNG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
CAO SU SAO THÁI DƯƠNG
	
Tên viết tắt:	 SRUCO
Địa chỉ:	 Đội 1, thôn Nam Hà, xã Đông Hà, 		
	 huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại:	 025.2248 4424, 028.3588 6929
Fax:	 025.2353 1355, 028.6289 6069
Email:	 info@sruco.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 3, SVR 10, SVR 20, SVR 3L

SAO VÀNG – CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
	
Tên viết tắt:	 SRC
Địa chỉ:	 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 	
	 quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3858 3656
Fax:	 024.3858 3644
Email:	 caosusaovang@src.com.vn 
Website:	 www.src.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Săm lốp ô tô, lốp xe máy, săm xe máy, 	
	 lốp xe đạp, săm xe đạp,
	 cao su kỹ thuật

SÀI GÒN SAO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – 	
DỊCH VỤ – SẢN XUẤT SÀI GÒN SAO

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 79 đường 281 Lý Thường Kiệt, 		
	 phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3864 4350, 0934 009 292
Fax:	 028.6265 3095
Email:	 bongbong281@yahoo.com; 		
	 bongbong281saigonsao@gmail.com
Website:	 http://bongbongsaigon.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Bong bóng cao su
	
SÀI GÒN VRG – CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ 	
XUẤT KHẨU CAO SU SÀI GÒN VRG

Tên viết tắt:	 SAI GON VRG RUBBER CORP
Địa chỉ:	 Lô số A6-2, đường D8, 			 
	 KCN Đông Nam, xã Hòa Phú, 		
	 huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:	 028.3735 0039
Fax:	 028.3735 0179
Email:	 rubber@saigonvrg.com.vn
Website:	 saigonvrgrubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS

SEMAPO VINA – CÔNG TY TNHH SEMAPO VINA
	
Địa chỉ:	 KCN Dệt may phố nối, xã Nghĩa Hiệp, 	
	 huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:	 0221.6250 333 
Fax:	 0221.6250 123
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Chỉ thun cao su

SHANG ONE VIỆT NAM – CÔNG TY CP SHANG ONE 
VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 KCN Lê Minh Xuân, Lô H2 – H4, 		
	 đường số 1, xã Lê Minh Xuân, 		
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3537 8971
Fax:	 028.3768 2190
Email:	 shangonevietnam@gmail.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đế giày các loại

SHIH FA – CÔNG TY SHIH FA RUBBER INDUSTRIES 
(VIETNAM)

Địa chỉ:	 52 đường 536, ấp Bàu Trăn, 		
	 xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6252 9211, 028.6252 9215
Fax:	 028.6252 9209 
Email:	 sale@shih-fa.com, 			 
	 twerictsai@hotmail.com
Website:	 www.shihfatire.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Săm lốp xe gắn máy

SHOWA BRAIN NAVI VIETNAM – CÔNG TY TNHH 
SHOWA BRAIN NAVI VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 SHOWA BRAIN NAVI VIETNAM
Địa chỉ:	 Phòng 1.3, 3 Phan Văn Đạt, 		
	 phường Bến Nghé, quận 1, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3822 4114, 028.3822 5117
Email:	 srv@group.showa-holdings.jp
Website:	 http://www.showarubber.com/vn/
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su 
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Sản phẩm:	 Gioăng, phớt, vòng đệm cao su, 		
	 bóng cao su làm sạch đường ống
	 dùng trong ngành kỹ thuật,
	 thực phẩm; bóng cao su hút dịch y tế;
	 nắp cao su trong chai lọ huyết tương;
	 thảm chống mệt; cao su tấm chống 	
	 ăn mòn

SHOWA GLOVES VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
SHOWA GLOVES VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 23 Đại lộ Tự Do, KCN VSIP, 		
	 xã Bình Hòa, TP. Thuận An,		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3784 710, 0274.3784 713
Fax:	 0274.3784 626
Email:	 info@showa-glove.com.vn
Website:	 www.showa-gloves.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay công nghiệp,
	 găng tay gia dụng

SIÊU VIỆT – CÔNG TY TNHH CAO SU SIÊU VIỆT
	
Địa chỉ:	 16 đường số 6 KCN Sóng Thần 1, 	
	 TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3742 402
Fax:	 0274.3742 405
Email:	 sieuvietcaosu@hcm.vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Dây cu-roa, băng tải

SINH THÀNH – CÔNG TY TNHH SINH THÀNH
	
Địa chỉ:	 Tổ 1, ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, 	
	 huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3792 999
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR

SOLU – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SOLU
	
Địa chỉ:	 214 Bạch Đằng, phường 24, 		
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3511 6794
Fax:	 028.3511 3482
Email:	 sang@rubberwood.vn
Website:	 http://rubberwood.vn,
	 www.soluwood.com, www.solu.com.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Gỗ phôi cao su, ván ghép gỗ cao su

SONG HÀ TRADING – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SONG HÀ TRADING

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 SONG HA TRADING TRADING CO., LTD	

Địa chỉ:	 86/30B Phổ Quang, phường 2,
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3535 0343
Fax:	 028.3535 0344
Email:	 thutrang@songhatrading.com
Website:	 www.songhatrading.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm
	 cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên; Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su     
Sản phẩm:	 SVR 10, RSS 3, SVR CV60,
	 SVR 3L, SVR CV50
	 Găng tay

SONG HOÀNG ĐẠT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SONG HOÀNG ĐẠT
		
Địa chỉ:	 số 27, đường D4A, khu phố 3, 		
	 phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, 	
	 Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0933 123 006
Fax:	 028.3511 3482
Email:	 sang@rubberwood.vn
Website:	 http://rubberwood.vn,
	 www.soluwood.com,
	 www.solu.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 10CV, SVR 3L

SORA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SORA VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Lô 5, Cụm Công Nghiệp Lai Xá,
	 xã Kim Chung, huyện Hoài Đức,
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6686 0928, 0961 003 016
Email:	 support@sora.vn
Website:	 http://sora.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, con lăn

SOUTHLAND – ĐỖ NGUYỄN – CÔNG TY CỔ PHẦN 
SOUTHLAND - ĐỖ NGUYỄN
		
Địa chỉ:	 thửa đất số 122, tờ bản đồ số 43, 		
	 ấp Bà Phái, xã Long Nguyên,
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0650.3590 828
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10
	
SOUTHLAND INTERNATIONAL – CÔNG TY TNHH 
SOUTHLAND INTERNATIONAL
	
Địa chỉ:	 Lô S-9 Tân Tập Long Hậu, KCN 		
	 Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu,
	 huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Điện thoại:	 028.3620 4611
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Fax:	 028.3620 5965
Email:	 bdung@southland-international.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên; Kinh doanh cao su
	 tổng hợp dạng nguyên sinh   
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

SÔNG BÉ – CÔNG TY CP CAO SU SÔNG BÉ

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 SORUCO
Địa chỉ:	 Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, 	
	 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3667 249
Fax:	 0271.3667 260
Email:	 Hanhchinh@caosusongbe.vn
Website:	 www.caosusongbe.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên 
Sản phẩm:	 SVR 3L
	
SÔNG CON – CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP SÔNG CON
	
Tên viết tắt:	 SCA.JSC
Địa chỉ:	 Xóm Tân Phú, xã Tân Phú, 		
	 huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	 0238.3887 656
Fax:	 0238.3887 116
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

SƠN ANH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 		
TỔNG HỢP SƠN ANH

Địa chỉ:	 Số 6, 127/56 Văn Cao, 			 
	 phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 		
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3995 9799
Fax:	 024.3761 5666
Email:	 sonanh@sonanh.com
Website:	 www.sonanh.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh silicone
Sản phẩm:	 Silicone dạng lỏng, silicone dạng rắn, 	
	 silicone ngành điện

SƠN LA – CÔNG TY CP CAO SU SƠN LA

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 SLR
Địa chỉ:	 Đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, 	
	 TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại:	 0212.3799 779
Fax:	 0212.3789 968
Email:	 sonlarubber@gmail.com 
Website:	 sonlarubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

SƠN THÀNH – CÔNG TY TNHH CAO SU SƠN THÀNH
	
Địa chỉ:	 Lô 2, Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, 	
	 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 0987 268 668
Email:	 caosusonthanh@gmail.com
Website:	 www.caosusonthanh.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật, băng tải cao su, 		
	 găng tay cao su, bánh xe cao su,
	 săm lốp cao su, trục cao su,
	 gioăng, phớt

SRI TRANG INDOCHINA – CÔNG TY TNHH SRI TRANG 
INDOCHINA (VIỆT NAM)

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Địa chỉ:	 P 701 A, lầu 7, tòa nhà Vietnam 		
	 Business Center, 57 – 59 Hồ Tùng Mậu,
	 phường Bến Nghé, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3821 6869
Fax:	 028.3821 6877
Email:	 stvadmin@sritranggroup.com 
Website:	 www.sritranggroup.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

STD & S – CÔNG TY TNHH STD & S

Địa chỉ:	 Lô 25A đường Trung Tâm, 		
	 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 	
	 quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại:	 028.3620 6777
Fax:	 028.3620 3147
Email:	 sales@stdsvn.com
Website:	 http://www.stdsvn.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải, dây cu-roa công nghiệp, 		
	 dây cu-roa xe hơi

SUMIRUBBER – CÔNG TY TNHH SUMIRUBBER		
VIỆT NAM

Tên viết tắt:	 Sumirubber VN
Địa chỉ:	 KCN Nomura, lô A11, 			 
	 huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3743 271
Fax:	 0225.3743 272
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su trong máy in

SUNMAX – CÔNG TY TNHH SUNMAX VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Km 8 Phạm Văn Đồng, 			 
	 quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3880 123
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Fax:	 0225.3981 753
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay

SUZUKI LATEX – CÔNG TY TNHH SUZUKI LATEX 	
VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô 307, đường 7A, KCN Amata, 		
	 Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.8877 032
Fax:	 0251.8877 033
Email:	 suzukilatex@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Bao ngón tay

SYNZTEC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SYNZTEC 	
VIỆT NAM

Địa chỉ:	 Lô đất J-12, KCN Nomura,		
	 huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3743 292 
Fax:	 0225.3743 294
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật

TAE SUNG – CÔNG TY TNHH TAE SUNG
	
Địa chỉ:	 Ấp Thạnh An, xã Trung An, 		
	 huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3795 6811, 028.3795 6812
Fax:	 028.3795 6721
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Tấm cao su xốp Eva, đế giày dép

TÀI NGUYÊN VIỆT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ TÀI NGUYÊN VIỆT

Địa chỉ:	 Phòng 1508, lầu 15, toà nhà Vincom 	
	 Center, 72 Lê Thánh Tôn,
	 phường Bến Nghé, quận 1,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6689 9599
Fax:	 028.3517 6296
Email:	 vietch@tainguyenviet.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên  
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TẠP CHÍ – TẠP CHÍ CAO SU VIỆT NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 VRM
Địa chỉ:	 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 		
	 phường Võ Thị Sáu, quận 3, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3932 5223, 028.3932 1162

Fax:	 028.3932 2625
Email:	 toasoan@tapchicaosu.vn, 		
	 tapchicaosuvietnam@gmail.com 
Website:	 www.tapchicaosu.vn  
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Phát hành tạp chí và in ấn

TÂN BIÊN – CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2017 

	
Tên viết tắt:	 TABIRUCO
Địa chỉ:	 tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, 		
	 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3875 193
Fax:	 0276.3875 307
Email:	 tbrc@tabiruco.vn
Website:	 www.tabiruco.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, RSS 3,
	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20,
	 Latex HA, Latex LA, Skim Block

TÂN BIÊN – KAMPONG THOM CỔ PHẦN – CÔNG TY 
CP CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Tên viết tắt:	 TKR
Địa chỉ:	 Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, 		
	 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3732 707
Fax:	 0276.3875 307
Email:	 tanbienkptcompany@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 RSS 3, SVR 10, SVR 20 

TÂN BIÊN – KAMPONG THOM TNHH – CÔNG TY 
TNHH PHÁT TRIỂN CAO SU TÂN BIÊN – 		
KAMPONG THOM 
	
Tên viết tắt:	 TBK
Địa chỉ:	 Xã Kroyea, huyện Santuk, 		
	 tỉnh Kampong Thom, Vương quốc 		
	 Campuchia
Điện thoại:	 00855.0883 386 868
Email:	 tanbienkampongthomruco@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 	
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 RSS 3, CSR 10, CSR 20, CSR 5L

TÂN BÌNH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
TÂN BÌNH 
	
Địa chỉ:	 Tổ 5, ấp Tân Nam, xã Tân Bình, 		
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3872 667
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Fax:	 0276.3872 665
Email:	 congtytanbinh@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10L

TÂN ĐẠI AN – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SU TÂN ĐẠI AN

Địa chỉ:	 Hẻm 246, ấp 2, xã Tiến Hưng,
	 TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0972 310 479
Email:	 tandaian70@gmail.com
Website:	 http://caosutandaian.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Latex, Latex HA, RSS

TÂN BỬU HƯNG – CÔNG TY TNHH TÂN BỬU HƯNG
	
Địa chỉ:	 3/388 Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, 	
	 huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0773 157 059, 0903 762 945
Fax:	 028.6259 8097
Email:	 bhtran380@gmail.com
Website:	 http://tanbuuhungroller.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Ru lô, cao su kỹ thuật

TÂN LÚA VÀNG – CÔNG TY TNHH TRỤC CHÀ LÚA 
TÂN LÚA VÀNG

Địa chỉ:	 C22 – C24 đường số 6, 			 
	 KCN Lê Minh Xuân, 			 
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3766 0188, 028.3766 0187  
Fax:	 028.3766 0186
Email:	 tanluavang@vnn.vn; 			 
	 luavang@hcm.fpt.vn
Website:	 www.luavang.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Trục chà lúa bằng cao su
		
TÂN PHONG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC 	
KỸ THUẬT TÂN PHONG

Tên viết tắt:	 TPJSC
Địa chỉ:	 37 đường 44, phường 10,
	 quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6290 1568
Fax:	 028.6290 1128
Email:	 tanphong@viettel.vn,
	 contact@tanphongkhkt.com
Website:	 http://tanphongkhkt.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh máy, thiết bị “kiểm tra & 	
	 sản xuất” cao su

TÂN PHÚC PHỤNG – CÔNG TY TNHH MTV  	
TÂN PHÚC PHỤNG
	
Địa chỉ:	 Ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, 		
	 huyện Dương Minh Châu,
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3820 240
Fax:	 0276.3777 097, 0276.3820 240
Email:	 phucphungfactory@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR, mủ tạp 

TÂN THÀNH TÀI – CÔNG TY TNHH CAO SU TÂN 
THÀNH TÀI
	
Địa chỉ:	 257, ấp Bà Đã, xã Tân Định, 		
	 huyện Bắc Tân Uyên,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3686 341
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên  
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu 

TÂN THĂNG PHÚ – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TÂN THĂNG PHÚ
	
Địa chỉ:	 32/3 đường số 122, tổ 8, ấp 6A, 		
	 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, 	
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3797 8278
Fax:	 028.3739 8279
Email:	 thanhtruong289@yahoo.com
Website:	 http://nemtanthangphu.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Nệm, gối
	
TÂN THIÊN TINH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
TÂN THIÊN TINH 
	
Địa chỉ:	 44A đường số 4, phường Bình
	 Trị Đông B, quận Bình Tân,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6293 1107, 028.6293 1108 
Fax:	 028.6293 1106 
Email:	 tanthientinh@viettel.vn
Website:	 www.tanthientinh.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh – Nhập khẩu sản phẩm 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Ống cao su, ống dầu thủy lực

TÂN TRIỀU – CÔNG TY TNHH TÂN TRIỀU 
	
Địa chỉ:	 41/49/1 đường ĐX 71, khu 05, 		
	 phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3819 066
Fax:	 0274.3819 067
Email:	 tantrieuco.ltd@gmail.com
Website:	 http://tantrieurubber.com
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Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20

TÂN VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH DÂY THUN 	
TÂN VINH PHÁT
	
Địa chỉ:	 904 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3875 2469
Fax:	 028.3751 8532
Email:	 tram9087@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Dây thun cao su

TẤN THÁI – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 	
CAO SU TẤN THÁI
	
Địa chỉ:	 Nguyễn Văn Linh, tổ 2, 		
	 khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, 	
	 TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0918 263 441
Email:	 thuongbigimexco@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TẤN THÀNH – HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT – 		
THƯƠNG MẠI TẤN THÀNH
	
Địa chỉ:	 96/1A Hòa Bình, phường Phú Trung, 	
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2245 6445
Fax:	 028.3973 2376
Email:	 tanthanhhtx1@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

TẬP ĐOÀN CAO SU – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO 
SU VIỆT NAM – CÔNG TY CP 

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
 
Tên viết tắt:	 VRG
Địa chỉ:	 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 	
	 quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3932 5234
Fax:	 028.3932 7341
Email:	 vrg@rubbergroup.vn, 			 
	 xnk@rubbergroup.vn
Website:	 www.vnrubbergroup.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm 		
	 cao su; Gỗ cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 	
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên;
	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 sản phẩm cao su; Sơ chế – Chế biến
	 – Kinh doanh – Xuất khẩu gỗ cao su;
	 Đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp     

Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR L,
	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR 5S,
	 SVR 5, RSS 3, RSS 1, mủ ly tâm,
	 skim block
	 Găng tay, bóng thể thao, băng tải, 		
	 chỉ thun, nệm, gối, lốp xe, cao su
	 kỹ thuật – linh kiện, phụ tùng cao su
	 Gỗ cao su, ván MDF, đồ gỗ

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT – TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT 	
VIỆT NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 VINACHEM
Địa chỉ:	 1A Phố Tràng Tiền, 			 
	 quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3824 0551
Fax:	 024.3825 2995
Email:	 infor.office@vinachem.com.vn
Website:	 www.vinachem.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su; Kinh doanh hóa chất,
	 phân bón các loại…      
Sản phẩm:	 Săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô

TẬP ĐOÀN T&T – CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T

Tên viết tắt:	 T&T GROUP JSC
Địa chỉ:	 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan 		
	 Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3972 1776, 024.3972 1777
Fax:	 024.3972 1775
Email:	 info@ttgroup.com.vn 
Website:	 www.ttgroup.com.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2017 

	
Tên viết tắt:	 TANIRUCO
Địa chỉ:	 Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng,
	 xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu,
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3853 232, 0276.3853 606
Fax:	 0276.3853 608
Email:	 taniruco@gmail.com
Website:	 www.taniruco.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su;
	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên;
	 Trồng – Kinh doanh gỗ cao su;
	 Kinh doanh phân bón, cây giống
	 các loại…      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60, 		
	 RSS 3, SVR 10, Latex HA 60% DRC
	 Gỗ cao su nguyên liệu
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TÂY NINH SIÊM RIỆP – CÔNG TY TÂY NINH 	
SIÊM RIỆP PHÁT TRIỂN CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 TNSI
Địa chỉ:	 Ấp Ou Kroch, xã Trapeang Prasat, 		
	 huyện Trapeang Prasat,
	 tỉnh Oddar Mean Chey, Campuchia
Điện thoại:	 00855.6566 66657
Email:	 tayninhsiemriep.trc@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10

TÂY NINH TNXP – CÔNG TY TNHH MTV THANH NIÊN 
XUNG PHONG TÂY NINH
	
Địa chỉ:	 207 đường 30/4, phường 2,
	 TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3821 202
Fax:	 0276.3812 960
Email:	 congtythanhnienxungphong@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TÂY PHÚ THUẬN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO 
SU TÂY PHÚ THUẬN

Địa chỉ:	 40/3 đường số 30, phường 6, 		
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0888 720 016, 0901 424 566, 		
	 0937 876 299
Email:	 congtytayphuthuan@gmail.com
Website:	 http://tayphuthuan.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Bánh xe con lăn cao su, băng tải 		
	 cao su; cao su giảm chấn, cao su
	 ốp cột; cao su tấm, cao su bảo vệ
	 góc cột,tường, cao su lót sàn,
	 thảm cao su - eva xốp, cao su ngành
	 cầu đường, đắp, bọc trục cao su -
	 nhựa kỹ thuật, thi công thảm mut xốp
	 eva - cao su xốp, cao su ngành
	 xây dựng, cao su kỹ thuật, cao su
	 chống rung - cao su chân đế, ống
	 cao su - ống cao su đùn, ống silicone
	 chịu nhiệt độ cao, tấm cao su -
	 gia công cao su, vòng đệm
	 - ron cao su, cao su tấm chống
	 trơn trượt, đệm cao su
	
TEKCOM – CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM
	
Địa chỉ:	 Lô M1, M2, M7, M8 đường N2, N3 	
	 KCN Nam Tân Uyên mở rộng,
	 xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0977 668 000
Email:	 sales@tekcom.vn; info@tekcom.vn
Website:	 http://tekcom.vn

Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván ép phủ phim

TESCO – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT TESCO
	
Địa chỉ:	 Phòng 001A, tầng 3, khách sạn Pan 	
	 Pacific Hà Nội, 1 Thanh Niên,
	 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình,
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3715 0168 
Fax:	 024.3715 0169
Email:	 ketoantesco@gmail.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 		
	 của ô tô và xe có động cơ khác
 
THANH BÌNH – TỔNG CÔNG TY CAO SU – 		
NHỰA THANH BÌNH

Tên viết tắt:	 PERUBCO GROUP
Địa chỉ:	 Lô 18 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3754 5273, 028.2223 8558
Fax:	 028.3754 3269
Email:	 info@perubcogroup.com 
Website:	 www.perubcogroup.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su; Kinh doanh cao su tổng hợp      
Sản phẩm:	 Cao su xốp, phụ tùng ôtô, xe máy, 	
	 trục PU, ống dẫn…
	 SBR, BR, EPDM, NBR, CR, ACM, 		
	 FKM, Silicone

THANH DUNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 	
THƯƠNG MẠI THANH DUNG	
	
Địa chỉ:	 Lô số 12, đường Đức Hòa Hạ,
	 KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ,
	 huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
Điện thoại:	 028.3864 4104
Email:	 bongbongthanhdung@yahoo.com.vn
Website:	 www.bongbongthanhdung.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Bong bóng đồ chơi, trang trí

THANH HẢI – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU 
NHỰA THANH HẢI
	
Địa chỉ:	 979 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, 	
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3842 5547
Fax:	 028.3842 5547
Email:	 thanhhaifactory@yahoo.com 
Website:	 www.thanhhairubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      



141

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

0-9 
A

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
N

 
O

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y

 
Z

Sản phẩm:	 Băng tải cao su chuyên dùng;
	 linh kiện cao su: gioăng, phốt,
	 màn cao su, gioăng chặn;
	 Cao su nhựa PU, sản phẩm cao su
	 bám dính kim loại, các loại bánh
	 xe đẩy, bánh xe nâng chịu tải cao,
	 bánh xe lăn, các loại gioăng kiếng,
	 gioăng chống va đập, đệm kín

THANH HÓA – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
THANH HÓA

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 THR
Địa chỉ:	 Đường Lý Nam Đế,
	 phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa,
	 tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại:	 0237.3850 062
Fax:	 0237.3752 317
Email:	 caosuthanhhoa@vnrubbergroup.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 10

THÁI BÌNH – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
THÁI BÌNH

Địa chỉ:	 26B Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, 	
	 quận 9, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại:	 028.3736 0231
Fax:	 028.3736 0235 
Email:	 info@thaibinh.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu sản phẩm 	
	 cao su
Sản phẩm:	 Lốp xe
	
THÁI BÌNH 1 – CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH 1

Địa chỉ:	 68 Đinh Quang Ân, tổ 16, 		
	 ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 		
	 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3930 780 
Fax:	 0251.3930 688 
Email:	 info@thaibinh1.com 
Website:	 www.thaibinh1.com
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su 
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su
Sản phẩm:	 Ván ghép cao su

THÁI BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CAO SU KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG 
	
Địa chỉ:	 Số 5D đường số 1, khu phố 9, 		
	 phường Bình Hưng Hòa A, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3767 2089
Fax:	 028.6266 4737
Email:	 caosukythuat@caosuthaibinhduong.vn
Website:	 www.caosuthaibinhduong.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Gối, đệm, khớp nối cao su

THÁI DƯƠNG – CÔNG TY CP CAO SU THÁI DƯƠNG
	
Địa chỉ:	 Lô 4, đường số 7, KCN Tân Tạo, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3754 0507
Fax:	 028.3754 0508
Email:	 sale@thaiduongrubber.com
Website:	 www.thaiduongrubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Ron cấp thoát nước, đồ chơi 		
	 thú cưng, nút cao su thú y

THÁI DƯƠNG VIỆT – CÔNG TY TNHH 			 
THÁI DƯƠNG VIỆT
	
Tên viết tắt:	 VIETSUN
Địa chỉ:	 Ấp 4, xã Thới Hòa, thị xã Bến Cát, 	
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3557 888
Fax:	 0274.3510 222
Email:	 vietsunmail@gmail.com
Website:	 http://rubberbandvina.com 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên;
	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 RSS, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20
	 Dây thun khoanh

THÁI HƯNG THỊNH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- 
THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG THỊNH
	
Tên viết tắt:	 TAHUTI CO., LTD
Địa chỉ:	 Thửa số 22, tờ bản đồ số 30,
	 ấp Xóm Quạt, xã An Long,
	 huyện Phú Giáo, Bình Dương
Điện thoại:	 0932.791 791
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên  
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

THÁI QUỐC HƯNG – CÔNG TY TNHH MTV 		
THÁI QUỐC HƯNG
	
Địa chỉ:	 Tổ 5A, khu phố 4, phường Long Bình, 	
	 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.8899 710
Email:	 info@thaiquochung.com
Website:	 http://www.thaiquochung.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay bảo hộ

THÀNH AN – CÔNG TY CP CƠ KHÍ THÀNH AN
	
Địa chỉ:	 Số 68 Km 19.5, quốc lộ 32, 		
	 xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 	
	 TP. Hà Nội 
Điện thoại:	 024.3764 9720
Fax:	 024.3764 9720
Email:	 tanthanhan009@gmail.com 
Website:	 http://conlan.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su  
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Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Con lăn, băng tải, băng chuyền  
	
THÀNH DANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – 
THƯƠNG MẠI THÀNH DANH
 
Địa chỉ:	 40 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, 	
	 quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3716 0572
Fax:	 028.3716 9698
Email:	 congtythanhdanh@thanhdanh.com.vn   
Website:	 www.thanhdanh.com.vn  
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Phụ tùng, linh kiện cao su ô tô

THÀNH ĐẠT – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN 
CAO SU THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
 
Địa chỉ:	 Số 64, ấp 6, xã Tân Hiệp, 			
	 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3671 507
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu 

THÀNH KHẢI HOÀN – CÔNG TY TNHH 			 
THÀNH KHẢI HOÀN

Địa chỉ:	 329 Diên Hồng, phường Hoà Xuân, 	
	 quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:	 0236.3632 226
Fax:	 0236.3632 227
Email:	 thanhkhaihoandn@gmail.com
Website:	 www.thanhkhaihoandn.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Vật tư cầu đường (neo, gối cao su, 	
	 khe co giãn,…); chống thấm (SiKa, 	
	 KoVa, Intoc,…)

THÀNH LỄ – CÔNG TY TNHH CAO SU THÀNH LỄ

Tên viết tắt:	 TL CO., LTD
Địa chỉ:	 4167 – 4168, tổ 3, ấp Bình Linh,
	 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu,
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3773 444
Fax:	 0276.3773 488
Email:	 info@thanhle.com.vn
Website:	 www.thanhle.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10L

THÀNH LONG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 	
THƯƠNG MẠI THÀNH LONG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 Ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, 		
	 huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:	 028.3796 0263
Fax:	 028.3796 0264
Email:	 caosuthanhlong@gmail.com
Website:	 www.thanhlongrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, RSS 3, SVR CV60, 	
	 cao su hỗn hợp

THÀNH LỘC – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ  
DỊCH VỤ THÀNH LỘC
		
Địa chỉ:	 Số 2/134, Khu phố Hòa Lân 1, 		
	 Phường Thuận Giao, Thành phố
	 Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3825 459
Fax:	 0650.3824 135
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Latex

THÀNH QUYÊN – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THÀNH QUYÊN

Địa chỉ:	 357/27 Cách Mạng Tháng 8, 		
	 phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.2218 1165
Fax:	 028.3979 8720
Email:	 info@thanhquyen-nora.com 
Website:	 http://thanhquyen-nora.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Kinh doanh sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Thảm lót sàn cao su

THĂNG LONG – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THĂNG LONG
	
Địa chỉ:	 42 – 42A – 44 Tạ Uyên, phường 15, 	
	 quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3855 2608 
Fax:	 028.3857 7693 
Email:	 thanglongjs@hcm.vnn.vn  
Website:	 www.thanglongjs.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Dây cu-roa công nghiệp, phốt các loại

THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN – CÔNG TY CP CAO SU 
THẮNG LỢI – BÌNH THUẬN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam

Tên viết tắt:	 WIRUBCO
Địa chỉ:	 Thôn 1A, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, 	
	 tỉnh Bình Thuận
Điện thoại:	 0252.6272 828
Email:	 ricoh@southlandglobal.com, 		
	 thanhphuong@southland-international.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5L, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV60
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THẮNG LỢI TÂY NINH – CÔNG TY CP CAO SU THẮNG 
LỢI TÂY NINH
	
Tên viết tắt:	 TN - WIRUBCO JSC
Địa chỉ:	 Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, 		
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0909 345 699
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp 		

THẮNG THẮNG LỢI – CÔNG TY TNHH MTV 	
THẮNG THẮNG LỢI

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
	
Tên viết tắt:	 TTL
Địa chỉ:	 79 – 83 Trần Não, phường Bình An, 	
	 TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.6287 2239
Fax:	 028.6287 2213
Email:	 duonglequynh1987@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu – 		
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, Latex, RSS 3, 		
	 RSS 1, SVR CV50, SVR CV60, 		
	 Skim block
	
THIÊN BÍCH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 		
CAO SU THIÊN BÍCH

Địa chỉ:	 245/13 Nguyễn Trãi, 			 
	 phường Nguyễn Cư Trinh, 		
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại:	 028.3837 3043 
Fax:	 028.3837 3044
Email:	 thienbich@hcm.fpt.vn  
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

THIÊN HÒA – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THIÊN HÒA
	
Tên viết tắt:	 THIÊN HÒA
Địa chỉ:	 61 Đoàn Như Hài, phường 12, 		
	 quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.5413 6333 
Fax:	 028.5413 7333
Email:	 thienhoa@thienhoa.com
Website:	 www.thienhoa.com, http://owtek.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Hệ thống băng tải, linh kiện băng tải

THIÊN PHÚ – CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY THIÊN PHÚ
	
Địa chỉ:	 69A ngõ 2, phố Tây Trà, 			
	 quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6293 3298, 0204.6254 666
Fax:	 024.3643 6534

Email:	 bangtaithienphu@gmail.com
Website:	 www.bangtaithienphu.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải cao su 

THIÊN SINH – CÔNG TY CP THIÊN SINH
	
Tên viết tắt:	 CTY CP THIÊN SINH
Địa chỉ:	 234 đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, 		
	 xã An Tây, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3578 313 
Fax:	 0274.3578 445 
Email:	 komix@komix.vn, 			 
	 thiensinh@komix.vn
Website:	 www.komix.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất và kinh doanh 			 
	 phân bón Komix

THIÊN VINH – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN VINH
	
Địa chỉ:	 Lầu 1, 170 - 170 Bis
	 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão,
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3991 1075, 028.3991 1076,		
	 0906 008 665
Fax:	 028.3991 1070
Email:	 Duythang@thienvinhinternational.com.vn
Website:	 http://thienvinhinternational.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Latex, SVR 3L, SVR 10, RSS 3

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG – CÔNG TY CP THIẾT BỊ 	
PHỤ TÙNG

Tên viết tắt:	 MACHINCO, JSC
Địa chỉ:	 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3247 4245
Fax:	 024.3247 4244
Email:	 info@machinco.vn
Website:	 www.machinco.vn 
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên;
	 Kinh doanh máy móc, thiết bị,
	 kim loại, sắt thép, cho thuê văn phòng      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

THIỆN HƯNG HTX – HỢP TÁC XÃ THIỆN HƯNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 Ấp 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, 	
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3557 455, 0271.3556 556
Fax:	 0271.3556 557
Email:	 benxebudop@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
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THIỆN HƯNG TNHH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN HƯNG

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 Ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, 		
	 huyện Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại:	 028.3794 5548, 028.3794 5106
Fax:	 028.3794 6422
Email:	 trancongthien109@gmail.com, 		
	 thienhungrubbervietnam@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, Latex, hỗn hợp 		
	 SVR 3L, hỗn hợp SVR 10

THỊNH PHÁT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Địa chỉ:	 9 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, 	
	 quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.6292 7761
Fax:	 024.3764 9609
Email:	 thinhphatict@gmail.com; 		
	 info@thinhphatict.com
Website:	 http://thinhphatict.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Nhập khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải cao su, ống cao su,
	 tấm cao su

THỐNG NHẤT RUTHIMEX – CÔNG TY TNHH MTV 	
CAO SU THỐNG NHẤT

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 RUTHIMEX
Địa chỉ:	 6 Nguyễn Trọng Quyền, 			
	 phường Tân Thới Hòa, 			 
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3961 5453
Fax:	 028.3961 6620
Email:	 pr@ruthimex.com.vn
Website:	 www.ruthimex.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Phụ tùng cao su kỹ thuật

THỐNG NHẤT TRC – CÔNG TY CP CAO SU 	
THỐNG NHẤT

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 TRC
Địa chỉ:	 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, 	
	 TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại:	 0254.3823 119, 0254.2219 931
Fax:	 0254.3823 120, 0254.3784 238
Email:	 minhtri19972003@gmail.com, 		
	 caosuthongnhatbrvt@gmail.com
Website:	 www.trcbrvt.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L

THỜI ÍCH – CÔNG TY TNHH CAO SU THỜI ÍCH
	
Địa chỉ:	 Đường số 12, KCN Trảng Bàng, 		
	 phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng,
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3896 027
Fax:	 0276.3896 026
Email:	 hcm@mail.goodtimegroup.com.tw
Website:	 www.goodtimegroup.com.tw
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Săm lốp xe, yếm xe

THUẬN AN – CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 T.A.C
Địa chỉ:	 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, 	
	 phường Thuận Giao, thành phố
	 Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3718 031, 0274.3718 025
Fax:	 0274.3718 026
Email:	 info@gothuanan.vn
Website:	 https://gothuanan.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Chế biến – Kinh doanh – 	
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu gỗ cao su
Sản phẩm:	 Bàn, tủ, kệ, giường, ghế, ...

THUẬN LỢI – CÔNG TY TNHH CAO SU THUẬN LỢI

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 Đường ĐT741, thôn Thuận Hòa,
	 xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú,
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3820 065, 0907 787 123
Fax:	 0271.3820 170 
Email:	 info@thuanloirubber.com 
Website:	 http://thuanloirubber.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV,
	 SVR 20CV, RSS 1, RSS 3, Latex HA,
	 Latex LA, cao su hỗn hợp

THUẬN LỢI MTV – CÔNG TY TNHH MTV THUẬN LỢI
	
Địa chỉ:	 Thôn 05, thị trấn Plei Kần, 		
	 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.3832 789, 028.3636 3626
Fax:	 0260.3832 789
Email:	 thuanloirubber@gmail.com
Website:	 http://thuanloirubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu – Nhập khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu 	
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THUẬN PHÁT – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU XUẤT 
KHẨU THUẬN PHÁT
		
Địa chỉ:	 Số 1/108, Khu phố Hòa Lân 1, 		
	 Phường Thuận Giao, Thành phố
	 Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3825 459
Email:	 thuanphatrubber95@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Latex
	
THÚY UYÊN – CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT – 
THƯƠNG MẠI THÚY UYÊN

Tên viết tắt:	 TURUCO
Địa chỉ:	 Đội 8, thôn 2, xã Đa Kia, 			
	 huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0962 667 777
Fax:	 0271.3710 353
Email:	 thuyuyenrubber@gmail.com
Website:	 www.thuyuyenrubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10

THỪA THIÊN HUẾ – CÔNG TY CP CAO SU 			 
THỪA THIÊN HUẾ
	
Địa chỉ:	 Thôn 9, xã Hương Hòa, 			
	 huyện Nam Đông, 			 
	 tỉnh Thừa Thiên – Huế
Điện thoại:	 0234.3875 339
Fax:	 0234.3875 339
Email:	 thanhctcs@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TIÊU ĐIỂM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
	
Địa chỉ:	 Lầu 4 tòa nhà Vạn Đạt, lô II–1, 		
	 đường số 8, KCN Tân Bình,
	 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3816 5395
Fax:	 028.3816 5396
Email:	 info@focus-eng.vn; 			 
	 sales@focus-eng.vn
Website:	 www.focus-eng.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải cao su, dây cu-roa, xích tải 	
	 công nghiệp

 TIẾN THÀNH – CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH
	
Địa chỉ:	 Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, 		
	 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3874 774
Fax:	 0276.3874 993
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên

Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L

TIMATEX (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH TIMATEX 
(VIỆT NAM)
	
Tên viết tắt:	 TIMATEX
Địa chỉ:	 Lô 80, đường số 1, khu chế xuất 		
	 Linh Trung II, phường Bình Chiểu,
	 thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3729 5219, 028.3729 5220
Fax:	 028.3729 5221
Email:	 timatex@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên 
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp

TÍN PHÚ – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 	
DỊCH VỤ TÍN PHÚ
	
Địa chỉ:	 901 đường 3/2, phường 7, quận 11, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3853 0686, 028.3853 0776
Fax:	 028.3855 4190 
Email:	 quyen.thoong@tinphuco.vn 
Website:	 http://tinphuco.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên; 		
	 Kinh doanh hóa chất cao su      
Sản phẩm:	 SVR 5, SVR 3L

TÍN THÀNH – CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Địa chỉ:	 163 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 		
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3973 6471, 028.3973 6472
Fax:	 028.3973 6470
Email:	 tinthanh163@gmail.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh hóa chất ngành cao su
Sản phẩm:	 Acid Acetic, Acid Formic, Acid Lauric,
	 Hydroxylamine Sulfate,Sodium
	 Metabisulfite, Di-Ammonium 		
	 Phosphate, thuốc kích thích mủ
	 cây cao su, thuốc bảo vệ thực vật,
	 Acid Stearic, dung dịch Amoniac

TOÀN PHÁT – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TOÀN PHÁT
	
Địa chỉ:	 42 Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, 	
	 quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:	 0913 225 122, 0236.3912 456
Fax:	 0236.3912 456
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
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TỔNG CÔNG TY 15 – CÔNG TY TNHH MTV 		
TỔNG CÔNG TY 15 (BỘ QUỐC PHÒNG)

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 TỔNG CÔNG TY 15
Địa chỉ:	 Tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku, 	
	 tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3865 186
Fax:	 0269.3865 186
Email:	 tongcongty15@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su; 		
	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Trồng – Sơ chế –
	 Chế biến – Kinh doanh gỗ cao su;
	 Cung cấp phân bón – giống, Hỗ trợ 	
	 – tư vấn, Nghiên cứu – Đào tạo      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10
	 Gỗ cao su nguyên liệu, gỗ sơ chế

TQT TEXTILE JSC – CÔNG TY CP DỆT TQT

Địa chỉ:	 47 đường số 3, khu dân cư Nam 		
	 Hùng Vương, phường An Lạc, 		
	 quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3752 7288, 028.3752 7289
Fax:	 028.3752 7290
Email:	 tqtsam1@gmail.com; 			 
	 contact@tqttextile.com.vn
Website:	 www.tqttextile.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Dây thun dệt 

TRÂU VÀNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 	
SẢN XUẤT TRÂU VÀNG
	
Địa chỉ:	 1264/36A Lê Đức Thọ, phường 13, 	
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3996 2670
Fax:	 028.3916 8321
Email:	 ctytrauvang@yahoo.com 
Website:	 www.trauvangco.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Thanh lau bóng gạo, các sản phẩm 	
	 cao su kỹ thuật dùng làm săm, 		
	 lốp xe
	
TRIỆU PHONG – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 	
THƯƠNG MẠI TRIỆU PHONG
	
Địa chỉ:	 Lô II-11, đường CN8-CN9, 		
	 KCN Tân Bình, quận Tân Phú, 		
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.5435 6917, 028.5435 6918
Fax:	 028.5444 3170
Email:	 plastic@trieuphong.com.vn
Website:	 www.trieuphong.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đế giày dép các loại

TRÍ ĐỨC PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU 			
TRÍ ĐỨC PHÁT
	
Địa chỉ:	 2/131, khu phố Hòa Lân 1,
	 phường Thuận Giao, TP. Thuận An,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3824 417
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TRUNG CHÍNH – CÔNG TY TNHH TRUNG CHÍNH
	
Địa chỉ:	 Tổ 11, khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, 	
	 TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:	 0203.3776 268
Fax:	 0203.3773 963
Email:	 info@baochi.info
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên 
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TRUNG TÂM CAO SU TIỂU ĐIỀN – TRUNG TÂM 
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CAO SU TIỂU ĐIỀN

Địa chỉ:	 Khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, 	
	 TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3726 010
Fax:	 0251.3726 348
Email:	 tt.anloc.rriv@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng cao su; Nghiên cứu và phát 		
	 triển cao su tiểu điền  –  Cung cấp
	 cây giống    
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu
	
TRUNG TÂM CEBER – TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CAO SU
	
Tên viết tắt:	 CEBER
Địa chỉ:	 Tòa nhà D2A, Trường Đại học Bách 	
	 khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt,
	 quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3869 2737
Fax:	 024.3623 1648
Email:	 ceber@hust.edu.vn
Website:	 http://ceber.hust.edu.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Nghiên cứu tách protein từ mủ cao 	
	 su thiên nhiên, xác định các tính chất
	 và thành phần của cao su, cao su
	 thiên nhiên, đánh giá sản phẩm cao su,
	 xác định hàm lượng nitơ, protein…

TRUNG TÂM CSED – TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ 	
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ
	
Tên viết tắt:	 CSED
Địa chỉ:	 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 		
	 Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3829 9771
Fax:	 028.3829 9899
Email:	 info@csed.gov.vn
Website:	 www.csed.gov.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
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Hoạt động:	 Kiểm nghiệm, phân tích đánh giá 		
	 chất lượng các loại vật liệu,
	 sản phẩm trong ngành nhựa và
	 cao su; Tư vấn, đào tạo kỹ thuật và
	 chuyển giao công nghệ ngành nhựa
	 và cao su; Sản xuất thử nghiệm,
	 gia công các sản phẩm chất lượng
	 cao ngành nhựa và cao su

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – TRUNG TÂM 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CAO SU THIÊN NHIÊN
(thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam)
	
Địa chỉ:	 Quốc lộ 13, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, 	
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 
Điện thoại:	 0274.3534 589
Fax:	 0274.3534 589
Email:	 tt.qlcl@rriv.org.vn
Website:	 www.rriv.org.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Nghiên cứu tiêu chuẩn chất lượng 	
	 và tiêu chuẩn phép thử cao su
	 thiên nhiên – Tư vấn kỹ thuật cho
	 phòng kiểm nghiệm mới – Tư vấn
	 ISO/IEC 17025 cho các phòng
	 quản lý chất lượng cao su thiên nhiên
	 – Cung cấp các chương trình
	 thử nghiệm thành thạo trong ngành
	 cao su – Kiểm nghiệm chất lượng
	 cao su khối, latex cô đặc và cấp
	 chứng chỉ kiểm nghiệm –
	 Kiểm nghiệm các chỉ tiêu lý tính
	 cao su lưu hóa; Tư vấn ISO 9001,
	 ISO 14001

TRUNG TÂM TÂY NGUYÊN – TRUNG TÂM NGHIÊN 
CỨU CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN 	
(thuộc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam)
	
Địa chỉ:	 322 Trường Chinh, phường Trà Bá, 	
	 TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:	 0269.3820 565
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Cung cấp phân bón,
	 giống, hóa chất; Hỗ trợ, tư vấn,
	 nghiên cứu, đào tạo      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TRƯỜNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 	
CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 RIC
Địa chỉ:	 1428 Phú Riềng Đỏ, TP. Đồng Xoài, 	
	 tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3879 787
Fax:	 0271.3870 291
Email:	 caodangcaosu@ric.edu.vn
Website:	 www.ric.edu.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Dịch vụ – Đào tạo – Nghiên cứu 		
	 khoa học
Sản phẩm:	 Đào tạo, nghiên cứu khoa học, 		
	 chuyển giao tiến bộ công nghệ

TRƯỜNG HOA – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CAO SU 
TRƯỜNG HOA
	
Địa chỉ:	 7/B7 khu phố 1, Long Bình Tân, 		
	 TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.8830 476 
Fax:	 0251.3833 832, 0251.8823 056
Email:	 caosutruonghoa@gmail.com
Website:	 www.caosutruonghoa.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Gia công 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Silicon dùng trong ngành công nghiệp 	
	 như gioăng gia nhiệt, gioăng hơi nước,
	 màng van chịu dầu…; Các loại phốt,
	 chi tiết máy, phụ tùng ô tô, xe gắn máy,
	 xe cơ giới bằng cao su; Bọc cao su,
	 silicon, PU cho các loại ru-lô, con lăn
	 chịu lực, bánh xe nâng điện…;
	 Các loại băng tải

TRƯỜNG PHÁT – CÔNG TY CP CAO SU 		
TRƯỜNG PHÁT
	
Tên viết tắt:	 TPR
Địa chỉ:	 Ấp 1, xã Hưng Hòa, 			 
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.2201 234, 0274.6336 666
Fax:	 0274.3563 268
Email:	 info@tpr.vn, 				  
	 truongphatwood@gmail.com
Website:	 www.tpr.vn
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Gỗ phôi cao su; ván ghép gỗ cao su 	
	 và gỗ tràm

TRƯỜNG THẮNG – CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG THẮNG
	
Địa chỉ:	 106/9 đường ĐX 042, tổ 20, khu 5, 	
	 phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0938 117 799
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên     
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

TRỰC QUAN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 		
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BĂNG TẢI TRỰC QUAN
	
Địa chỉ:	 12A Hoàng Hoa Thám, phường 12, 	
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3811 0089, 028.3811 8047
Fax:	 028.3811 3519
Email:	 trucquan@hcm.fpt.vn, 			 
	 rubbertrucquan@gmail.com
Website:	 www.trucquan.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 – Nhập khẩu sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Băng tải con lăn, băng tải cơ động, 	
	 băng tải Plastic
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TRY ON RUBBER – CÔNG TY TNHH TRY ON 	
RUBBER (VIỆT NAM)
	
Địa chỉ:	 Lô J3, KCN Mỹ Phước, 			 
	 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3553 738, 0274.3553 739
Fax:	 0274.3553 736
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Đế giày, thiết bị

TTC – CÔNG TY TNHH TRỤC CAO SU TTC
	
Địa chỉ:	 Tổ 13, khu phố Suối Sâu,
	 phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng,
	 tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0982 501 641, 0983 512 459 
Fax:	 0276 3883 789
Email:	 thinhcaosutruc@gmail.com
Website:	 http://truccaosu.bizz.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Trục cao su

TUICO – CÔNG TY CỔ PHẦN TUICO
	
Tên viết tắt:	 TUICO
Địa chỉ:	 Lô 1-16, KCN Hố Nai, 			 
	 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3671 888
Fax:	 0251.3671 777
Email:	 info@tuico.com 
Website:	 www.tuicovn.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Vòng đệm/miếng đệm cao su, 		
	 gioăng cao su, linh kiện cao su
	 kỹ thuật các loại, bi cao su,
	 khớp nối cao su, Sin, phốt chặn dầu

TƯƠNG LAI – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 		
THƯƠNG MẠI CAO SU NHỰA TƯƠNG LAI
	
Địa chỉ:	 11 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, 		
	 quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3875 9389, 028.3876 8055
Fax:	 028.3876 6312
Email:	 info@tuonglai.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Linh kiện cho ô tô, xe máy – 		
	 Sản phẩm cao su kỹ thuật  

TỰ THÀNH – CÔNG TY CP TỰ THÀNH
	
Địa chỉ:	 182 Trường Chinh, phường Ô Chợ 	
	 Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3566 5122
Fax:	 024.3565 9742
Email:	 cskhtuthanh@gmail.com 
Website:	 www.bangtaiviet.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 

Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Băng tải

UCHIYAMA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH UCHIYAMA 
VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 KCN VSIP, 25 đường số 6, 		
	 phường Bình Hòa, TP. Thuận An, 		
	 tỉnh Bình Dương 
Điện thoại:	 0274.3757 001
Fax:	 0274.3757 004 
Email:	 n-tada@umc-net.co.jp
Website:	 www.umc-net.co.jp
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Gioăng, miếng đệm, vòng đệm cao su

UIL VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN UIL VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 UIL VIETNAM., JSC
Địa chỉ:	 Lô F1, Khu công nghiệp Quế Võ 		
	 (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu,
	 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại:	 0222.3738 000
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Cao su kỹ thuật

UNI XUẤT KHẨU – CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU UNI
	
Địa chỉ:	 Lầu 2, tòa nhà Master, 41-43
	 Trần Cao Vân, phường Võ Thị Sáu,
	 quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6288 2160
Lĩnh vực:	 Gỗ cao su
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 gỗ cao su      
Sản phẩm:	 Viên nén, ván ép

V.R.G SA DO – CÔNG TY CP CHỈ SỢI CAO SU 	
V.R.G SA DO
	
Tên viết tắt:	 SA DO RT
Địa chỉ:	 Lô K5, K6, K7 đường N9A, 		
	 KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, 		
	 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại:	 0251.3772 226
Fax:	 0251.3772 353
Email:	 sale@sado.com.vn
Website:	 www.sado.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Các loại chỉ sợi cao su

VẠN LỢI KON TUM – CÔNG TY CP VẠN LỢI KON TUM
	
Tên viết tắt:	
Địa chỉ:	 189 đường Trần Nhân Tông, 		
	 phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum,
	 tỉnh Kon Tum
Điện thoại:	 0260.3868 314
Fax:	 0260.3868 314
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Email:	 vanloirubber@gmail.com
Website:	 www.vanloirubber.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh –
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3, SVR 5, 		
	 Cao su hỗn hợp 

VẠN NĂNG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VẠN NĂNG
	
Địa chỉ:	 Tổ 4, ấp 3, xã Minh Long, 		
	 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện thoại:	 0271.3545 503
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Kinh doanh – Xuất khẩu
	 cao su thiên nhiên; Kinh doanh
	 hóa chất, máy móc cao su      
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp

VẠN PHÁT – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 	
VẠN PHÁT
	
Tên viết tắt:	 VARUBCO
Địa chỉ:	 Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
	 tỉnh Long An
Điện thoại:	 0272.3592 631, 0272.3592 632
Fax:	 0272.3592 633
Email:	 caosuvanphat@varubco.com
Website:	 http://varubco.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Chi tiết cao su cho máy công nghiệp; 	
	 ống cao su cho công nghiệp dầu khí
	 và thực phẩm, ống chịu áp lực cao
	 cho nông nghiệp; ống cao su
	 nạo vét đường sông; ống hút cát
	 các chủng loại; gioăng, phốt chịu nhiệt,
	 chịu dầu; trục cao su cho công nghiệp
	 giấy và cán thép, trục silicone;
	 đệm cao su chống va, đệm cao su
	 cặp tàu, đệm gối cầu và khe co giãn;
	 lót cao su trong bồn chứa dung dịch axit

VẠN THÁI – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VẠN THÁI
	
Địa chỉ:	 7 Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3751 0234, 028.3980 5188
Fax:	 028.3980 5189
Email:	 info@wtrubber.com.vn, 			 
	 info@vanthairubber.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su tổng hợp,
	 cao su màu

VẠN THÀNH – CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 NỆM VẠN THÀNH
Địa chỉ:	 9 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, 	
	 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.1800 6500, 028.7300 8666
Fax:	 028.3961 2183, 028.3796 0806
Email:	 info@nemvanthanh.vn
Website:	 www.nemvanthanh.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 

Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Nệm lò xo, nệm mousse xốp, 		
	 mousse xốp

VẠN XUÂN – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP	  
VẠN XUÂN
	
Tên viết tắt:	 VARUCO
Địa chỉ:	 Căn hộ số A125OT09, tầng 25,
	 tòa A1 Vinhomes Golden River, số 2,
	 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé,
	 quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.6255 1166
Fax:	 028.6255 1188
Email:	 varuco@varuco.com.vn
Website:	 www.varuco.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, RSS 3,
	 cao su hỗn hợp

VÂN GIA PHÁT  – CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÂN GIA PHÁT 
	
Địa chỉ:	 46 Nguyễn Thái Bình, 			 
	 phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 	
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 0908 681 300
Fax:	 028.6299 0542
Email:	 vangiaphatcompany@yahoo.com
Website:	 www.vangiaphat.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh – Nhập khẩu phụ gia 		
	 cao su: Bột tẩy trắng, chất chống dính,
	 các loại hạt nhựa màu, bột màu…

VÂN SƠN – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÂN SƠN
	
Địa chỉ:	 50 đường số 7, khu đô thị Vạn Phúc,
	 phường Hiệp Bình Phước,
	 thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3727 3457, 0918 071 040
Fax:	 028.3727 3457 
Email:	 vnson@vanson.vn 
Website:	 http://vanson.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Đệm cao su chịu dầu, chịu nhiệt, 		
	 băng tải ép bùn, gàu tải, băng tải
	 cao su, sin, phốt, khớp nối cao su,
	 đệm chống rung…

VẬT LIỆU – CÔNG TY CP VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN
	
Tên viết tắt:	 VICADI
Địa chỉ:	 991A Tôn Đức Thắng, 			 
	 quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại:	 0225.3835 507, 0225.3835 820
Fax:	 0225.3835 507
Email:	 vicadijsc@gmail.com
Website:	 http://vicadijsc.vn;
	 http://vicadijsc.com 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
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Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Ủng và găng tay cách điện,
	 thảm cao su, cao su kỹ thuật

VI NA RU BI – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU 
VI NA RU BI
	
Địa chỉ:	 561A đại lộ Bình Dương, phường 		
	 Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một,		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3824 986
Fax:	 0274.3829 413
Email:	 sales@vinarubi.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên;
	 Kinh doanh cao su tổng hợp dạng
	 nguyên sinh, hóa chất 
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

VIETINAK – CÔNG TY TNHH VIETINAK
	
Địa chỉ:	 Lô số C-5, KCN Thăng Long II, 		
	 xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 		
	 tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:	 0221.3974 697 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su cho ô tô, xe máy

VIỆN RRIV – VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 RRIV
Địa chỉ:	 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 		
	 phường Võ Thị Sáu, quận 3,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3932 6312, 028.3932 6313
Fax:	 028.3932 6314
Email:	 rriv@rriv.org.vn
Website:	 www.rriv.org.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao 		
	 tiến bộ kỹ thuật KHCN các lĩnh vực
	 nông nghiệp và công nghiệp
	 cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật 	
	 nông học đồng bộ (giống cao su,
	 kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác,
	 bảo vệ thực vật…); Bảo tồn quỹ
	 gien cao su; Nghiên cứu quản lý
	 chất lượng cao su thiên nhiên;
	 Nghiên cứu về công nghệ cao su
	 thiên nhiên, môi trường

VIỆN SCE – VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC – TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
	
Tên viết tắt:	 SCE
Địa chỉ:	 Phòng 214-C4, Đại học Bách khoa 	
	 Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, 			 
	 quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3868 0070
Fax:	 024.3868 0070
Email:	 SCE@hust.edu.vn

Website:	 http://chemeng.hust.edu.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Nghiên cứu, đào tạo
Sản phẩm:	 Nghiên cứu khoa học và phát triển 	
	 công nghệ về kỹ thuật hóa học,
	 kỹ thuật in, dịch vụ khoa học và
	 công nghệ: tư vấn chuyển giao
	 công nghệ

VIỆT – Ý – CÔNG TY TNHH VIỆT – Ý
	
Địa chỉ:	 Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 16,
	 tổ 4, đường DH409, khu phố Ông Đông,
	 phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên,
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3655 222 
Fax:	 0274.3655 225
Email:	 viety.bdg@vnn.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Dây thun

VIỆT HÀ – CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT HÀ

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 VIET HA RUBBER CO., LTD
Địa chỉ:	 7A Lam Sơn, phường 2,
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3820 9538
Fax:	 028.3820 9539
Email:	 info@vietharubber.com,
	 cuongtran@vietharubber.com
Website:	 www.vietharubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, Latex HA, SVR CV60, 		
	 SVR 10, RSS 3...

VIỆT LÀO – CÔNG TY CP CAO SU VIỆT LÀO

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 VLR JSC
Địa chỉ:	 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 		
	 Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3930 8386
Fax:	 028.3930 8388
Email:	 hopthuvl2011@gmail.com
Website:	 www.vietlaorubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – 		
	 Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10

VIỆT LÀO TNHH – CÔNG TY TNHH CAO SU VIỆT LÀO 
(thuộc Công ty CP Cao su Việt Lào)
	
Địa chỉ:	 Km6, Bản Huội Nhăng Khăm,
	 TP. Pakse, tỉnh Champasak,
	 nước CHDCND Lào
Điện thoại:	 00856.3190 0410
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Fax:	 00856.3190 0411
Email:	 pkdvietlao@gmail.com
Website:	 www.vietlaorubber.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh
	 – Xuất khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR10

VIỆT NAM NOK – CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NOK
	
Địa chỉ:	 Lô 208, KCN Amata, phường Long Bình, 	
	 TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3936 311, 0251.3936 312, 		
	 0251.3936 313, 0251.3936 314
Fax:	 0251.3936 310
Email:	 nok936311@yahoo.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Phụ tùng ô tô

VIỆT NHẬT – CÔNG TY TNHH CAO SU KỸ THUẬT 
VIỆT NHẬT
	
Địa chỉ:	 B5-R7-R8 đường 6A, KCN Lê Minh Xuân, 	
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3766 2682
Fax:	 028.3766 3537
Email:	 hoavohoang1954@gmail.com
Website:	 http://www.caosuvietnhat.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Trục cao su chà lúa, thanh lau bóng 	
	 gạo, trục cao su chà lúa lõi nhôm

VIỆT PHÁT – CÔNG TY TNHH VỎ VÀ RUỘT XE 	
VIỆT PHÁT
	
Địa chỉ:	 KCN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã Mỹ 		
	 Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, 		
	 tỉnh Long An 
Điện thoại:	 0272.3751 718
Fax:	 0272.3751 717
Email:	 vifa200010@yahoo.com.vn; 		
	 vietphat@voxevifa.com
Website:	 www.vifatires.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Săm lốp xe máy

VIỆT PHÚ THỊNH – CÔNG TY CP CAO SU		   
VIỆT PHÚ THỊNH
	

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam
Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
“Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” từ năm 2019

Tên viết tắt:	 VIRUCO
Địa chỉ:	 125/11 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 	
	 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3990 1548
Fax:	 028.3990 3499
Email:	 director@viruco.com

Website:	 www.viruco.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu – 	
	 Nhập khẩu cao su thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20, RSS 1, RSS 3,
	 SVR CV40, Latex, cao su hỗn hợp

VIỆT ROLL – CÔNG TY TNHH TRỤC CAO SU 	
VIỆT ROLL
	
Địa chỉ:	 Lô MB2–2+3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, 	
	 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 	
	 tỉnh Long An
Điện thoại:	 0272.3779 393
Fax:	 0272.3779 392
Email:	 vietroll@yahoo.com
Website:	 http://vietroll.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Trục chà lúa, cao su thanh

VIỆT SING – CÔNG TY CP VIỆT SING
	
Địa chỉ:	 199B Nguyễn Văn Hưởng, 		
	 phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3744 9333
Fax:	 028.3744 9666
Email:	 sales@dawucorp.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu 		
	 cao su thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR CV60, SVR 10, SVR 20

VIỆT TÂN – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
CAO SU NHỰA VIỆT TÂN
	
Địa chỉ:	 4B125 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, 		
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0949 888 867
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Săm, lốp

VIỆT THỔ – CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VIỆT THỔ
		
Địa chỉ:	 Hương Lộ 2, ấp Hậu,
	 xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3796 0178
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su
Sản phẩm:	 Latex HA

VIỆT TRUNG – CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 			 
VIỆT TRUNG
	
Địa chỉ:	 73/491F Phan Huy Ích, phường 12, 	
	 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 



152

0-9 
A

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
N

 
O

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y

 
Z

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

Điện thoại:	 028.5435 7537, 028.5435 7538
Fax:	 028.5435 7539
Email:	 viettrungsales@gmail.com   
Website:	 https://viettrungcorp.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh cao su thiên nhiên;
	 Kinh doanh cao su tổng hợp,
	 hóa chất cao su, carbon black,
	 phụ gia chế biến cao su      
Sản phẩm:	 SVR 10, SVR 3L, RSS 3

VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH – CÔNG TY CP 		
VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH
	
Tên viết tắt:	 CÔNG TY VIỆT TRUNG 
Địa chỉ:	 Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường 	
	 Việt Trung, huyện Bố Trạch, 		
	 tỉnh Quảng Bình
Điện thoại:	 0232.3796 003
Fax:	 0232.3796 003
Email:	 viettrung.qb@gmail.com 
Website:	 www.viettrungqb.com.vn
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Gỗ cao su
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Sơ chế – Chế biến
	 – Kinh doanh – Xuất khẩu gỗ cao su      
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 10
	 Gỗ phôi cưa xẻ, gỗ tinh chế, đồ gỗ

VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ – CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA 
VIỆT ÚC ĐỆ NHỊ
	
Địa chỉ:	 Lô B14, đường số 3, KCN Tân Đô, 	
	 xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 		
	 tỉnh Long An
Điện thoại:	 0272.3774 437, 0938 306 969
Fax:	 0272.3774 447
Email:	 sales@viausrubber.com.vn
Website:	 www.viausrubber.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Sản phẩm cao su kỹ thuật ép khuôn 	
	 và ép đùn

VINH PHÁT – CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – TỰ ĐỘNG 
VINH PHÁT
	
Địa chỉ:	 888/38 Lạc Long Quân, phường 8, 	
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3766 6266, 028.2246 1011, 		
	 0913 772 724
Fax:	 028.3766 5116
Email:	 sales@vip-hcm.com.vn
Website:	 www.vip-hcm.com.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su; Sản xuất, kinh doanh
	 dây chuyền trong hệ thống chế biến 	
	 mủ cao su
Sản phẩm:	 Băng tải, băng chuyền,
	 băng tải con lăn

VINH QUANG – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 	
VINH QUANG
	
Địa chỉ:	 20 Lưu Hữu Phước, khu phố 8, 		
	 phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:	 0914 904 099, 0905 319 246
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Sơ chế – Kinh doanh cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 RSS 3

VISORUTEX – XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIỆT – XÔ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SẢN XUẤT 
THỰC NGHIỆM CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 XNLD VISORUTEX
Địa chỉ:	 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
	 phường Võ Thị Sáu, quận 3,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3526 7518
Fax:	 028.3526 7486
Email:	 visorutex@gmail.com 
Website:	 www.visorutex.fm.alibaba.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên 
Sản phẩm:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 		
	 SVR CV60

VĨNH ĐỨC – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU – 
NHỰA VĨNH ĐỨC
	
Địa chỉ:	 D5/3, ấp 4, xã Lê Minh Xuân, 		
	 huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3768 2363
Fax:	 028.3768 2364
Email:	 vinhducrubber@gmail.com
Website:	 www.vinhducrubber.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Chế biến – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su
Sản phẩm:	 Các loại trục cao su, vòng đệm, 		
	 cao su van bướm, đệm cao su, 		
	 cao su chịu dầu…

VĨNH HOÀNG – CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
VĨNH HOÀNG
	
Địa chỉ:	 Thôn 3, Lộc Đại, xã Lộc Ninh, 		
	 TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại:	 0232.3825 648, 0232.3850 696
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 Cao su hỗn hợp

VLUCHEM IND – CÔNG TY THIẾT BỊ CAO SU 
VLUCHEM IND
	
Địa chỉ:	 Tầng 5, 88 Bành Văn Trân, phường 7, 	
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.3970 2617
Fax:	 028.3970 2617
Email:	 info@vluchem.com 



153

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

0-9 
A

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
N

 
O

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y

 
Z

Website:	 www.vluchem.com
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh thiết bị kiểm tra 		
	 chất lượng cao su

VÔ CỰC – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 	
GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÔ CỰC
	
Tên viết tắt:	 IBLT CO., LTD
Địa chỉ:	 57 đường D1, khu dân cư Him Lam, 	
	 phường Tân Hưng, quận 7,
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2253 4895
Fax:	 028.2253 4896
Email:	 trang.nguyen@flexibag.com.vn, 		
	 sully.chung@flexibag.com.vn
Website:	 www.flexibag.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Kinh doanh Container mềm 		
	 (Flexibag/Flexitank) và IBC giấy dùng
	 vận chuyển hàng Latex

VRG ĐẮK NÔNG – CÔNG TY CP VRG – ĐẮK NÔNG
	
Tên viết tắt:	 VDN
Địa chỉ:	 Tổ 5, đường Tôn Đức Thắng, 		
	 phường Nghĩa Thành, 			 
	 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại:	 0261.3544 685
Fax:	 0261.3546 271
Email:	 vrgdaknong@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên    
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

VRG KHẢI HOÀN – CÔNG TY CỔ PHẦN VRG 	
KHẢI HOÀN

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 VRG KHAI HOAN JSC
Địa chỉ:	 Thửa đất số 233, tờ bản đồ số 37, 	
	 ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng,
	 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3591 220
Email:	 info@vrgkhaihoan-gloves.com
Website:	 www.vgloves.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay

VRG NHẬT BẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU 
CAO SU VRG NHẬT BẢN
	
Địa chỉ:	 269A Nguyễn Trọng Tuyển, 		
	 phường 10, quận Phú Nhuận, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3930 1977
Fax:	 028.3930 1930
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên
Sản phẩm:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10CV, 		
	 SVR 5S

VŨ MINH – CÔNG TY TNHH VŨ MINH
	
Địa chỉ:	 Phòng 503, 101 Láng Hạ, 		
	 quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Điện thoại:	 024.3562 6208
Fax:	 024.3562 6209
Email:	 info@vuminh.com.vn 
Website:	 www.vuminh.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Dây đai truyền động, băng tải

VŨ QUẾ – CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ (VRC)
	
Địa chỉ:	 Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, 	
	 TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3386 8888, 024.3386 8887
Fax:	 024.3386 8890
Email:	 caosuvuque@gmail.com 
Website:	 www.caosu.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Tấm cao su, phụ kiện cao su và 		
	 silicon, gioăng, phớt, ống, nẹp,...

VƯƠNG HÙNG – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 	
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯƠNG HÙNG
	
Địa chỉ:	 14F tổ 37 Quán Tre, 			 
	 phường Trung Mỹ Tây, quận 12, 		
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3883 1124
Fax:	 028.3883 1124
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Phụ tùng xe gắn máy, săm lốp 		
	 xe gắn máy

WANTAI (VIỆT NAM) – CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ 
NHỰA WANTAI (VIỆT NAM)
		
Địa chỉ:	 Lô số 42-6-2, đường N16,
	 KCN Phước Đông, xã Phước Đông,
	 huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:	 0276.3536 170
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

WEALGATE – CÔNG TY TNHH WEALGATE VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Khu phố 8, phường Uyên Hưng, 		
	 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3642 268, 0274.3642 269
Fax:	 0274.3642 329
Email:	 vncongthanh@gmail.com
Website:	 http://wealgaterubbers.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Thảm cao su, đế giày, sản phẩm 		
	 cao su công nghiệp
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WHITE GLOVE – CÔNG TY TNHH WHITE GLOVE
	
Địa chỉ:	 Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1, 		
	 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:	 0251.3560 421
Fax:	 0251.3560 423
Email:	 whiteglove.co.ltd@gmail.com
Website:	 http://fseason.vn
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay công nghiệp, găng tay		
	 bảo hộ lao động

WHITE GOLD – CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
WHITE GOLD
	
Địa chỉ:	 80/21 Trịnh Đình Thảo, 			 
	 phường Phú Trung, quận Tân Phú, 	
	 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.2216 7399, 0916 680 246
Email:	 sale@whitegoldvn.com, 			
	 nhat.trinh@whitegoldvn.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20

WINAM – CÔNG TY TNHH WINAM
	
Địa chỉ:	 67/45i, đường Bờ Bao Tân Thắng, 	
	 phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 		
	 TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:	 028.6682 7777, 0909 714 774
Fax:	 028.3816 5940
Email:	 info@winam.com.vn 
Website:	 www.winam.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Sàn cao su, gạch cao su,
	 thảm cao su, cao su dạng hạt,
	 thiết bị sân chơi trẻ em

XUÂN THÀNH – CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP 
XUÂN THÀNH
	
Địa chỉ:	 Xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, 		
	 tỉnh Nghệ An 
Điện thoại:	 0238.3888 510, 0238.3888 532
Email:	 congtynongnghiepxuanthanh@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Trồng – Sơ chế – Kinh doanh cao su 	
	 thiên nhiên; Kinh doanh phân bón, 	
	 giống
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 AGRITRADE

Địa chỉ:	 489 Hoàng Quốc Việt, 			 
	 quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3855 5458, 024.3755 5458
Email:	 info-media@agritrade.com.vn; 		
	 hoangson.xttm@mard.gov.vn
Website:	 www.agritrade.com.vn 
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Hội chợ và Triển lãm
Sản phẩm:	 Hoạt động Xúc tiến thương mại 		
	 trong và ngoài nước; Hội chợ
	 triển lãm và Chương trình Xúc tiến
	 đầu tư trong nông nghiệp;
	 Chương trình đào tạo, tập huấn
	 chuyển giao kỹ thuật; Thông tin,
	 truyền thông, nghiên cứu thị trường
	 và chính sách XTTM

Y TẾ CAO SU – TRUNG TÂM Y TẾ CAO SU

Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam 
	
Tên viết tắt:	 RMC
Địa chỉ:	 410 Trường Chinh, phường 13, 		
	 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 028.3812 1366
Fax:	 028.3812 1663
Email:	 vanphongytcs@gmail.com, 		
	 ttytnganhcaosu@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Y tế

YASUFUKU – CÔNG TY TNHH YASUFUKU VIỆT NAM
	
Tên viết tắt:	 YVNC
Địa chỉ:	 Lô D3B, KCN Thăng Long, 		
	 quận Đông Anh, TP. Hà Nội
Điện thoại:	 024.3951 5821
Fax:	 024.3951 5823
Email:	 nguyenthang@yasufuku.com.vn 
Website:	 www.yasufuku.co.jp
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Linh kiện cao su cho ô tô, xe máy và 	
	 các ngành công nghiệp

YEU TA PETROCHEMICAL – CÔNG TY TNHH 	
CÔNG NGHIỆP YEU TA PETROCHEMICAL
	
Địa chỉ:	 Lô C-8F-CN đường NE7C, 		
	 KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3577 399
Fax:	 0274.3577 229 
Email:	 yeuta@hcm.vnn.vn 
Lĩnh vực:	 Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Chế biến, kinh doanh sản phẩm từ 	
	 cao su tổng hợp, cao su tái sinh

YÊN BÁI – CÔNG TY CP CAO SU YÊN BÁI
	
Tên viết tắt:	 YBRC
Địa chỉ:	 Thôn 2, xã Tân Thịnh, TP. Yên Bái, 	
	 tỉnh Yên Bái
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Điện thoại:	 0216.3887 883
Fax:	 0216.3888 880
Email:	 csyenbai@gmail.com
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Trồng cao su
Sản phẩm:	 Cao su nguyên liệu

YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 
YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 17 đường số 10, KCN Việt Nam–
	 Singapore, phường Bình Hòa,
	 TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 028.6269 1177, 0274.3767 909
Fax:	 028.6269 3737
Email:	 info@yokohama.com.vn
Website:	 www.yokohama.com.vn 
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su      
Sản phẩm:	 Lốp xe tải nhẹ, lốp xe công nghiệp, 	
	 lốp xe máy và săm lốp

YONG JIN VINA – CÔNG TY TNHH YONG JIN VINA
	
Địa chỉ:	 Lô D-4U-CN & Lô D-4W-CN, 		
	 KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, 	
	 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:	 0274.3577 183, 0274.3577 188
Fax:	 0274.3577 181
Website:	 www.yongjinfc.com
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su; Dịch vụ – Hỗ trợ
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh – Xuất khẩu 	
	 sản phẩm cao su; Kinh doanh
	 chất phụ gia cao su, chất chống dính      
Sản phẩm:	 Màng hơi lốp xe

YONG LI FENG – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
YONG LI FENG
	
Địa chỉ:	 Căn hộ văn phòng số 05, tầng 11, 		
	 tháp R1, cao ốc The Everrich,
	 968 đường 3/2, phường 15,
	 quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	 0937 323 822
Lĩnh vực:	 Cao su thiên nhiên
Hoạt động:	 Kinh doanh – Xuất khẩu cao su 		
	 thiên nhiên      
Sản phẩm:	 SVR 3L

YUASA GLOVE VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH 	
YUASA GLOVE VIỆT NAM
	
Địa chỉ:	 Lô A-1B-CN đường NA3, 		
	 KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, 		
	 tỉnh Bình Dương  
Điện thoại:	 0274.3556 024, 0274.3556 026
Fax:	 0274.3556 025
Email:	 yuasavn@gmail.com
Website:	 www.glove.co.jp
Lĩnh vực:	 Sản phẩm cao su 
Hoạt động:	 Sản xuất – Kinh doanh sản phẩm 		
	 cao su      
Sản phẩm:	 Găng tay công nghiệp,
	 găng tay bảo hộ
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Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam, 2017 – 2021
Area, production and yield of rubber trees in Viet Nam, 2017 – 2021

Diện tích Việt Nam theo loại hình sản xuất năm 2021
Area in Viet Nam by sector, 2021

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Văn phòng HHCSVN tổng hợp
Source: General Statistics Office of Viet Nam, compiled by VRA

Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Cục thống kê và Sở NN&PTNT; Văn phòng HHCSVN tổng hợp
Source: General Statistics Office of Viet Nam, Statistics Office and Provincial Departments                 

of Agriculture & Rural Development, compiled by VRA

Năm
Year

Tổng diện tích 
Total area 
(‘000 ha)

Diện tích 
thu hoạch 

Harvested area 
(‘000 ha)

Diện tích chưa 
thu hoạch 

Immature area 
(‘000 ha)

Sản lượng 
(‘000 tấn)
Production 

(‘000 tonnes)

Năng suất 
Yield (kg/ha)

2017 971,6 653,2 318,4 1.094,5 1.676

2018 961,8 685,5 276,3 1.138,3 1.660

2019 941,3 710,7 230,6 1.185,2 1.669

2020 932,4 728,8 203,6 1.226,1 1.682

2021 930,5 752,2 178,4 1.271,9 1.691

2021/2020 (%)
% YOY change -0,2% 3,2% -12,4% 3,7% 0,5%

Tăng trưởng      
bình quân/năm (%)

CAGR (%)
-1,1% 3,6% -13,5% 3,8% 0,2%



158

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

Please scan the QR code to see the updated list

LIST OF COMPANIES ACHIEVING
CERTIFICATION MARK “VIET NAM RUBBER”

Under Resolution No. 149/NQ-HHCS-HDTD dated 16/12/2021
of Appraisal Committee of The Certification Mark “Viet Nam Rubber”
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Chất lượng & Uy tín
Quality & Prestige

Kinh doanh uy tín; Trách nhiệm xã hội; 
Bảo vệ môi trường
Prestigious business; Social responsibility; 
Environmental protection

Sản phẩm
Product

Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia
Following national regulations and standards

Quy trình sản xuất tiến bộ
Advanced manufacturing process
Quản lý hiệu quả
Effective management

Nhà máy
Factories

Doanh nghiệp
Companies

84.28.3932 6887

84.28.3932 6887

nhcn@vra.com.vn

www.vra.com.vn
www.vietnamrubber.vn
www.caosuvietnam.org
www.vietnamrubber.org 

236 Nam Ky Khoi Nghia St.,
Dist. 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tổ Thư ký
Nhãn hiệu chứng nhận

Điều kiện đăng ký
Requirements
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ẤN PHẨM
Publications 

Giá cao su trong nước và thế giới được cập nhật hàng ngày trên website Hiệp hội
Local and global rubber prices are updated daily on VRA’s website

Danh bạ Doanh nghiệp
Cao su Việt Nam

 được xuất bản hàng năm
Viet Nam

Rubber Business Directory – 
published yearly

Thông tin Chuyên đề Cao su
 được xuất bản hàng tháng

Newsletter by VRA –
published monthly

Hướng dẫn kỹ thuật
sản xuất cao su bền vững

Technical guidance
for sustainable rubber

production

Số liệu Thống kê cao su Việt Nam
Technical guidance

Viet Nam Rubber Statistics

HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM
THE VIET NAM RUBBER ASSOCIATION
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CAO SU THIÊN NHIÊN
Natural Rubber

MỦ NƯỚC
FIELD LATEX

MỦ KHỐI (MỦ CỐM) CÁC LOẠI
BLOCK RUBBER

MỦ TỜ
RUBBER SHEET

MỦ ĐÔNG
CUP LUMP

MỦ LY TÂM
CENTRIFUGED LATEX
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SẢN PHẨM CAO SU
Rubber Products

Gasket, technical rubberTires Glove

BallRubber track, conveyor belt

Mattress Heat-resistant pipe Thread
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GỖ CAO SU
Rubberwood

ĐỒ CHƠI, ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP
TOYS, KITCHENWARE

NỘI THẤT
FURNITURE

GỖ CAO SU NGUYÊN LIỆU
RUBBERWOOD MATERIAL
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VIET NAM RUBBER
ASSOCIATION

FOR EXECUTIVE COMMITTEE
THE VIET NAM RUBBER ASSOCIATION

Chairman Tran Ngoc Thuan

FOREWORD
After a strong recovery from the COVID-19 pandemic, world economic growth was 
heavily affected by the conflict in Ukraine, continuous outbreaks of new COVID-19 
cases in some regions, rising inflation leading to increased food and energy prices, as well 
as monetary policy tightening happening worldwide. Against this context, Viet Nam's 
economy is evaluated to have been recovering much faster than expected thanks to strong 
economic fundamentals, flexible monetary policy, relentless efforts of enterprises in the 
manufacturing and services sectors, and domestic consumption. 

In addition to the problematic situation in the global market, Viet Nam rubber industry 
has been facing the devastating impacts of natural disasters as a repercussion of climate 
change in 2021. However, the rubber community has successfully overcome difficulties 
together to maintain the position of the Viet Nam rubber industry, both in the region and 
the world. Viet Nam continued to be the third-largest exporter and producer of natural 
rubber worldwide; also, we rank first for rubber yield in Asia – the dominant region of 
major natural rubber-producing countries.

In general, the total export turnover of the entire rubber industry of  Viet Nam in 2021 is 
estimated at 9.5 billion USD. The export value of rubber products is estimated at             
3.7 billion USD, accounting for 38.9% of the total export turnover of the whole rubber 
industry, up 18.5% year-on-year. Natural rubber export reached about 3.3 billion USD, 
accounting for 34.5%; the export of rubberwood materials and rubberwood products 
reached nearly 2.5 billion USD, contributing 26.6% to the total export value of                  
the whole industry. 

To contribute to the overall growth of the entire rubber industry, the Viet Nam Rubber 
Association (VRA) continues to maintain the role of representing our members to    
participate in policy recommendations, promoting international cooperation and               
developing industry brands based on the legal basis of the Certification Mark “Viet Nam 
Rubber”. At the same time, VRA is also a place to gather, unite and coordinate activities 
among members for common interests as well as to promote cooperation for                    
sustainable development. 

Publishing Viet Nam Rubber Business Directory annually is one of VRA’s main activities 
to support members and enterprises to introduce their capabilities, products and services 
to domestic and foreign partners, aiming at seeking opportunities for business                    
cooperation, market expansion, customer diversification, thus further increasing the 
competitiveness of the Viet Nam rubber industry. 

In the challenging context of  2021, the Viet Nam Rubber Business Directory for 2022 – 
2023 has still received active participation from many enterprises, enabling it to reflect 
the capacity and diversity of the Viet Nam rubber industry. Enterprises’ details have been 
revised to the most up-to-date and accurate version corresponding to the changes after   
the pandemic. 

VRA looks forward to receiving further feedback to optimize the Viet Nam Rubber 
Business Directory and better adapt to the requirements of domestic and international 
information users.
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RUBBER PLANTING RECOMMENDATION FOR 2022 – 2026 PERIOD            
WITH VISION TOWARDS 2030

Under the Decision No. 250/QD-HDQTCSVN dated 01/11/2021
of Viet Nam Rubber Group JSC 

Region Sub-
region

Class I
Clones recommended 
for large-scale planting 
(up to 80% of planted 

area)

Class II
Clones recommended 

for medium-scale 
planting 

(not exceeding 15% of 
planted area)

Class III
Clones for testing 
(not exceeding 5% 

of planted area)

Southeast

A RRIV 209, RRIV 114,  RRIV 1, 
RRIV 106

RRIV 5, PB 255, RRIV 109,
RRIV 114, RRIV 115, RRIV 120,
RRIV 206, RRIV 232, RRIV 301, 
RRIV 302, RRIV 303, RRIC 121, 
IRCA 130

Including new clones, 
newly imported clones 
and other clones not 
included in Class I 

and II

B RRIV 209, RRIV 1, RRIV 106

C RRIV 103, RRIV 209,     
RRIV 106

Highlands

A RRIV 209, RRIV 106,   
RRIV 103 RRIV 106, RRIV 107,

RRIV 110, RRIV 111,
RRIV 230, RRIV 231,
RRIV 210, RRIC 121,
PB 312

B RRIV 209, RRIV 103,   
RRIV 106

C RRIV 103, RRIV 209,   
RRIC 121

Southern
Central

A RRIV 209, RRIV 124,   
RRIV 230 RRIV 1, RRIV 104, RRIV 210, 

RRIV 231, PB 312, RRIC 100, 
RRIM 600

B RRIV 209, RRIV 103,   
RRIV 106

C RRIV 103, RRIV 209,   
RRIC 121

Northern
Central

A RRIV 209, RRIV 124,   
RRIV 230 RRIV 1, RRIV 204, RRIV 213, 

RRIV 231, RRIV 233,
RRIC 100, IAN 873B RRIV 209, RRIV 124,   

RRIV 230, RRIC 121

Northwest RRIV 209, IAN 873, RRIV 1, 
RRIV 230

RRIV 124, RRIV 204,
RRIV 210, RRIV 213,
RRIV 230, RRIC 121

Cambodia RRIV 209, RRIV 106, RRIV 1, 
RRIV 103, RRIC 121

RRIV 107, RRIV 115,
RRIV 205, RRIV 206,
RRIV 210, RRIV 230,
RRIV 231, IRCA 130

Southern Laos RRIV 209, RRIV 106, RRIV 1

RRIV 204, RRIV 210,
RRIV 213, RRIV 230,
RRIV 231, RRIV 233,
RRIC 121, RRIM 600

Central and 
Northern Laos 

RRIV 209, RRIV 124,
RRIV 1, RRIV 230

RRIV 124, RRIV 204,
RRIV 210, RRIV 213,
RRIV 230, RRIC 121
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NOTE
- 	 In each region/sub-region, it is recommended that the clone coming first in the 		
	 recommendation list is prioritized for planting.
- 	 Sub-region A: Three main influencing factors including soil, rainfall and environmental 
	 conditions are favorable for rubber trees, such as Grade I soil, average rainfall ranging 
	 from 1,800 to 2,500 mm per annum, common diseases causing only mild to moderate 
	 damage.
- 	 Sub-region B: One of three influencing factors is less favorable than that described	
	 for Sub-region A, such as Grade II soil or rainfall <1,800 mm or >2,500 mm per annum 
	 or common diseases causing serious damage.
- 	 Sub-region C: Two out of three factors are less favorable than those described for
	 Sub-Region A (cases other than those described for Sub-Region A and B) such as Grade III
	 soil and common diseases causing severe damage, altitude 650m, Grade III soil and	
	 rainfall <1,800 mm or >2,500 mm per annum, rainfall >2,500 mm per annum and  frequently
	 suffering from serious to severe diseases...
	 Clones recommended for the period of 2022 – 2026 for timber – latex

and timber production

Orientation of rubber plantation Potential wood volume after   
12th year of planting (m3/ha) List of clones

Rubber plantation for timber – latex 
production 100 – 120

RRIV 103, RRIV 109, 
RRIV 206, RRIV 209, 
RRIV 210, RRIV 232

Rubber plantation for timber 
production 150 – 180 RO 25/254, RO 25/298, 

RO 20/100
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LIST OF REGULATIONS & STANDARDS
APPLIED IN THE VIET NAM RUBBER INDUSTRY

To view the full content of all regulations and standards, please access Viet Nam Rubber 
Association’s website (https://vra.com.vn), Section Information → Standard Specifications 
(*): Please access https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/ for more details.

STANDARDS OF NATURAL RUBBER
Product Standards

Natural rubber SVR National Standard TCVN 3769:2016
Natural rubber latex concentrate 
– centrifuged or creamed,           
ammonia-preserved types

National Standard TCVN 6314:2013 (ISO 2004:2010)

Deproteinized concentration natural 
rubber latex National Standard TCVN 11527:2016

Ribbed smoked sheet (RSS) International Standard International standard for ribbed smoked 
sheet (RSS) classification

Product Regulations & Standards

INNER 
TUBE AND 

TYRE

Viet Nam 
Regulations

National technical regulation QCVN 36:2010/BGTVT on pneumatic tyres of 
motorcycles and mopeds
National technical regulation QCVN 34:2017/BGTVT on pneumatic tyres for 
automobiles

Viet Nam 
Standards

TCVN 1591-1:2006 on Inner tubes and tyres for bicycles – Part 1: Inner tubes

TCVN 1591-2:2006 on Inner tubes and tyres for bicycles – Part 2: Tyres

TCVN 3848-2:2007 (ISO 5775-2:1996 with Amendment 1: 2001) on Bicycle 
tyres and rims – Part 2: Rims 
TCVN 5721-1:2002 on Inner tubes and tyres for motorcycles –                     
Part 1: Inner tubes

TCVN 5721-2:2002 on Inner tubes and tyres for motorcycles – Part 2: Tyres

TCVN 6771:2018 on Road vehicles – Pneumatic tyres for motorcycles and 
mopeds – Requirements and test methods in type approval*
TCVN 7226:2018 on Road vehicles – Pneumatic tyres for private 
(passenger) cars, light trucks and their trailers – Requirements and test 
methods in type approval*
TCVN 7227:2018 on Road vehicles – Pneumatic tyres for motor vehicle for buses 
and commercial vehicles and their trailers and their trailers – Requirements and 
test methods in type approval*
TCVN 7530:2005 on Inner tubes for automobiles tires
TCVN 7531-1:2005 (ISO 4223-1:2002) on Definitions of some terms used in 
the tyre industry – Part 1: Pneumatic tyres
TCVN 7532:2005 (ISO 10191:1995) on Passenger car tyres – Verifying tyre 
capabilities – Laboratory test methods
TCVN 7533:2005 (ISO 10454:1993) on Truck and bus tyres – Verifying tyre 
capabilities – Laboratory test methods

Industry 
Standards

64TCN 7:1985 on external appearance of exported inner tubes and tyres for 
bicycles
64TCN 64:1993 on tyres for polyamide-ply bicycles
64TCN 65:1993 on external appearance of tyres for motorcycles
64TCN 66:1993 on external appearance of inner tubes for motorcycles

REGULATIONS & STANDARDS OF RUBBER PRODUCTS
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STANDARDS OF WOOD RAW MATERIALS AND WOODEN FURNITURES

Product Regulations & Standards

Industry 
Standards

64TCN 83:1994 on external appearance of tyres for bicycles

64TCN 84:1994 on external appearance of inner tubes for bicycles

64TCN 85:1994 on external appearance of inner tubes for pedicabs

GLOVE

Viet Nam 
Standards

TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002, With Amendment 1:2007) on    
Single-use medical examination gloves – Part 1: Specification for gloves 
made from rubber latex or rubber solution

TCVN 6343-2:2007 (ISO 11193-2:2006) on Single-use medical examination 
gloves – Part 2: Specification for gloves made from poly(vinyl clorua)

TCVN 6344:2007 (ISO 10282:2002) on Single-use sterile rubber surgical 
gloves – Specification

TCVN 10529:2014 (ISO 12243:2003, With Amendment 1:2012) on Medical 
gloves made from natural rubber latex – Determination of water-extractable 
protein using the modified Lowry method

Industry 
Standards 64TCN 34:1985 on exporting rubber gloves

Product Standards
Rotary cut veneer TCVN 10316:2015 on Rotary cut veneer
Fiberboards – Dry process 
boards MDF TCVN 7753:2007 on Fiberboards – Dry process boards MDF

Wood-based panels – 
Plywood – Blockboards and 
battenboards

TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) on Wood-based panels – Plywood – 
Blockboards and battenboards

Laminated veneer lumber (LVL) TCVN 10575:2014 (ISO 18776:2008) on Laminated veneer lumber (LVL) – 
Specifications

Plywood TCVN 11902:2017 (ISO 12465:2007) on Plywood – Specifications

Sawn wood
TCVN 1758:1986 on Sawn wood – Specifications based on its defects
TCVN 1075:1971 on Sawn wood – Main dimensions

Round timber
TCVN 1074:1986 on Round timber – Specifications based on its defects
TCVN 1073:1971 on Round timber – Main dimensions

Wooden furniture TCVN 5373:2020 on Wooden furniture*

THE EFFLUENT OF NATURAL RUBBER
Criteria Regulation 

The effluent of natural rubber National Technical Regulation on the effluent of Natural Rubber 
Processing Industry (QCVN 01-MT:2015/BTNMT)
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LIST OF “RELIABLE EXPORTERS” 2020
FOR RUBBER SECTOR 

(Under Decision No. 1974/QĐ-BCT dated 18/08/2021
of Ministry of Industry and Commerce)

1. ASEAN RUBBER CO., LTD
2. BINH LONG RUBBER CO., LTD
3. CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC
4. DANANG RUBBER JSC
5. DAUTIENG RUBBER CORPORATION
6. DONG NAI RUBBER CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED
    LIABILITY COMPANY
7. GOLDEN LOTUS TRADING AND MANUFACTURING CO., LTD
8. HIEP THANH PRODUCING TRADING CO., LTD
(New name: HIEP THANH RUBBER INDUSTRIES CORPORATION)
9. HOA THUAN CO., LTD
10. LIEN ANH PRODUCTION RUBBER CO., LTD
11. LONG THANH LOI CO., LTD
12. LUU GIA CO., LTD
13. NHAT NAM CO., LTD
14. PHU RIENG RUBBER CO., LTD
15. PTN DEVELOPMENT CO., LTD
16. THANH LONG PRODUCING TRADING CO., LTD
17. THIEN HUNG MANUFACTURING TRADING SERVICE CO., LTD
18. THONG NHAT RUBBER CO., LTD
19. THUAN LOI RUBBER CO., LTD
20. VIET PHU THINH RUBBER JSC

All enterprises are members of the Viet Nam Rubber Association

Please scan the QR code to see the updated list
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LIST OF COMPANIES WITH RUBBER TESTING LABORATORIES
ACCREDITED BY BUREAU OF ACCREDITATION (MINISTRY OF SCIENE AND 

TECHNOLOGY – VIET NAM) (October 2022)

No. Rubber Testing Laboratory Name Code of 
Testing Lab. Products tested

1 74 One Member Co., Ltd VILAS 724 Natural rubber
2 Ba Ria Rubber JSC VILAS 045 SVR
3 Binh Long Rubber Co., Ltd VILAS 147 SVR, Latex
4 Binh Thuan Rubber Co., Ltd VILAS 704 SVR

5 Casumina – The Southern Rubber Industry JSC
VILAS 672

Tyres, inner tubes, 
rubber compound, inner 
tubes for automobile and 
motorcycle, motorcycle 
and passenger car tyre, 

truck and bus tyre

VILAS 1063 Vulcanized rubber, 
automobile tyres

6 C.R.C.K.2 Aphivath Caoutchouc Co., Ltd VILAS 1179 SVR
7 Chu Pah Rubber Co., Ltd VILAS 647 Natural rubber
8 Chu Prong Rubber Co., Ltd VILAS 526 Natural rubber, Latex
9 Chu Se Rubber Co., Ltd VILAS 281 SVR
10 Dak Lak Rubber JSC VILAS 097 SVR, Latex
11 Dak Lak Rubber Co., Ltd VILAS 660 SVR
12 Dau Tieng Rubber Corporation VILAS 267 Block rubber, Latex

13 Dau Tieng Viet Lao Rubber Joint Stock 
Development Sole Co., Ltd VILAS 1252 SVR

14 Da Nang Rubber JSC VILAS 882

Vulcanized rubber, 
compound rubber, 

natural rubber, tyres, 
automobile, truck and 

bus tyres

15 Dong Nai Rubber Corporation – One Member 
Limited Liability Company VILAS 002 SVR, Latex

16 Dong Phu Rubber JSC VILAS 064 Block rubber, Latex
17 Ea H’leo Rubber Co., Ltd VILAS 562 Natural rubber
18 Hiep Thanh Rubber Industries Corporation VILAS 1337 SVR
19 Hoa Binh Rubber JSC VILAS 1089 SVR
20 Hung Thinh Co., Ltd VILAS 1032 SVR, Latex
21 Kon Tum Rubber Co., Ltd VILAS 800 SVR
22 Krong Buk Rubber One Member Co., Ltd VILAS 705 Natural rubber
23 Lien Anh Production Rubber Co., Ltd VILAS 1335 SVR, Latex
24 Loc Ninh Rubber Co., Ltd VILAS 382 SVR, Latex
25 Mai Thao Co., Ltd VILAS 1029  Natural rubber

26 Mai Vinh Rubber Trading Services Production 
Member Co., Ltd VILAS 1150 Rubber raw material

27 Mang Yang Rubber Co., Ltd VILAS 484 Natural rubber
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No. Rubber Testing Laboratory Name Code of 
Testing Lab. Products tested

28 Mardec Saigon Rubber Co., Ltd VILAS 587 SVR, Latex

29 Phu Rieng Rubber Co., Ltd VILAS 496 SVR, Latex

30 Phuoc Hoa Rubber JSC VILAS 062 SVR, Latex

31 Phuoc Thanh Rubber Co., Ltd VILAS 987 SVR

32 Quang Tri Rubber Co., Ltd VILAS 1344 SVR

33 Saigon – Kymdan Rubber JSC VILAS 207 Products made of 100% 
natural rubber latex

34 Son La Rubber Limited Liability Company VILAS 1334 SVR

35 Song Be Rubber Co., Ltd VILAS 601 SVR

36 Tan Bien Rubber JSC VILAS 896 SVR, Latex

37 Tan Binh Production and Trading Co., Ltd VILAS 879 Rubber raw material

38 Tay Ninh Rubber JSC VILAS 614 SVR, Latex

39 Thuan Loi Rubber Co., Ltd VILAS 921 SVR, Latex (HA/LA)

40 Viet Lao Rubber Co., Ltd VILAS 1239 SVR

41 Viet Rubber Co., Ltd VILAS 446 Vulcanized rubber, mixtures 
rubber

42 Viet Sing JSC VILAS 863 SVR

Other Testing Laboratories engage in rubber testing

1 Rubber Research Institute of Vietnam VILAS 063 SVR, Latex, Vulcanized 
rubber

2 SGS Vietnam Ltd VILAS 237 Some rubber-based 
products

3 Vietnam Register VILAS 972 Pneumatic tyre of 
motorcycles and mopeds

Source: http://www.boa.gov.vn/to–chuc–duoc–cong–nhan/phong–thi–nghiem/, compiled by VRA, 
October 2022

For more information, please visit the website of BUREAU OF ACCREDITATION (BoA): www.boa.gov.vn  
Contact information:
Ha Noi City: No.70 Tran Hung Dao Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam
Tel: 84.24.3791 1552 – Fax: 84.24.3791 1551 – Email: vpcongnhan@boa.gov.vn 
Ho Chi Minh City: Room 203, Block B, 31 Han Thuyen Street, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84.28.3827 0482 – Fax: 84.28.3827 0481 – Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn
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No. VRA’S MEMBERS   Natural Rubber Rubber Products Rubberwood Services – Supporting Page

1 30/4 TAY NINH RUBBER LIMITED 
COMPANY

 Planting – 
Processing – Trading    234

2 AN PHU THINH KON TUM PRODUCTION 
SERVICE TRADING CO., LTD

 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

  
Logistics, Supporting - 
consultancy, machine 

and equipment
235

3 AN SON ENGINEERING CORPORATION     

Manufacturing – Trading 
– Exporting natural 
rubber processing 

machinery

236

4 ASEAN RUBBER CO., LTD  Trading – Exporting    237

5 BA RIA RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Exporting
   237

6 BANDO MANUFACTURING (VIETNAM) 
CO., LTD

  

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 

Belts, conveyor 
belts, weight roller

  237

7 BASF VIETNAM CO., LTD     

Manufacturing – 
Distributing construction 

chemicals, rubber 
chemicals

238

8 BEN THANH JSC   

Manufacturing – 
Trading – Exporting – 
Importing: Conveyor 
belts, rubber spare 

parts, v-belts

  238

9 BINH LONG RUBBER CO., LTD  (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Exporting
   239

10 BINH PHUOC GENERAL IMPORT EXPORT 
JSC

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   239

11 BINH THUAN RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
   239

12 BINH THUAN VICTORY – RUBBER JSC Processing – 
Trading    239

13 C.R.C.K APHIVATH CAOUT CHOUC CO., LTD  
Planting – 

Processing – 
Exporting

   240

14 CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER 
INDUSTRY JSC

  

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 

Tyres and tubes, 
glove, rubber spare 

parts

 Trading chemicals 240

15 CHU PAH RUBBER CO., LTD  
Planting – 

Processing – 
Trading – Exporting

 

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

 241

16 CHU PRONG RUBBER ONE MEMBER 
CO., LTD

(VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
 

Processing 
– Trading – 
Exporting

 241

17 CHU SE – KAMPONG THOM RUBBER JSC  

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   241

18 CHU SE RUBBER CO., LTD (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
 Processing – 

Trading  242

19 CHUMOMRAY RUBBER CO., LTD  
Planting – 

Processing – 
Trading

   242

20 DAK LAK RUBBER INVESTMENT JSC  

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   244

21 DAK LAK RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 

Rubber thread
  244

(VRIF’s MB): Member of Vietnam Rubber Export Insurance Fund

LIST OF MEMBERS OF THE VIET NAM RUBBER ASSOCIATION
(October 2022)
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No. VRA’S MEMBERS   Natural Rubber Rubber Products Rubberwood Services – Supporting Page

22 DANANG RUBBER JSC  

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 
Tyres, inner tubes, 

rubber spare

  244

23 DAUTIENG RUBBER CORPORATION (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
   245

24 DIEN BIEN RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – Trading   Trading chemicals, 

fertilizers, clones 246

25 DONG NAI RUBBER CORPORATION – ONE 
MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

 (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
 

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Investing into industrial 
parks 246

26 DONG NAM RUBBER CO., LTD Trading – Exporting   Supporting - consultancy 247

27 DONG PHU RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 
Mattresses, pillows

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Leasing industrial park 247

28 DONG PHU TECHNICAL RUBBER JSC   
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Mattresses, pillows

  247

29
DUONG NHAT INVESTMENT 
CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY CO., LTD

    
Providing wastewater 

treatment system, water 
treatment system

248

30 EA H’LEO RUBBER ONE MEMBER CO., 
LTD

(VRIF's 
MB)

Planting – Processing 
– Exporting    249

31 GERU STAR SPORT JSC  Trading Manufacturing – 
Trading: Sport balls   250

32 GOLDEN LOTUS TRADING AND 
MANUFACTURING CO., LTD

 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   251

33 HA TINH RUBBER CO., LTD (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – Trading    252

34 HANG GON RUBBER JSC  Processing – 
Trading    252

35 HIEP THANH RUBBER INDUSTRIES 
CORPORATION

 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   253

36 HO CHI MINH RUBBER PLASTIC 
MANUFACTURER ASSOCIATION

    Supporting - consultancy 254

37 HO NAI INDUSTRIAL ZONE JSC     Providing services for 
industrial parks 254

38 HOA BINH RUBBER JSC (VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
   254

39 HOA THUAN CO., LTD Processing – 
Trading – Exporting    255

40 HOANG DUNG CO., LTD  Processing – 
Trading – Exporting    255

41 HUNG THINH CO., LTD  Processing – 
Trading – Exporting    258

42 HUONG KHE – HA TINH RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – 

Trading
   258

43 HUY & BROTHERS CO., LTD Trading – Exporting    258

44 JOINT VENTURE COMPANY 
"VISORUTEX"

Planting – 
Processing – 

Trading
   261

45 KHANG NGOC HUNG CORPORATION  Trading – Exporting    261

46 KIM THINH TRADING & SERVICES CO., LTD    

Trading chemicals, 
machinery and testing 

equipment used in 
rubber industry, providing 

maintenance and 
calibration services

263

47 KON TUM RUBBER CO., LTD (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
 Processing – 

Trading  263

48 KRONG BUK RUBBER ONE MEMBER 
CO., LTD

(VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading
   263

(VRIF’s MB): Member of Vietnam Rubber Export Insurance Fund
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49 LAI CHAU II RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – Trading    263

50 LAI CHAU RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – Trading   Trading fertilizers, 

seedlings 263

51 LE VAN RUBBER PRODUCTION TRADING 
SERVICES CO., LTD  

Manufacturing – 
Trading: Rubber 
mattresses and 

pillows

  264

52 LIEN ANH PRODUCTION RUBBER CO., LTD  

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

  Freight Forwarding 265

53 LOC NINH RUBBER COMPANY (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
 Processing – 

Trading  265

54 LONG THANH LOI CO., LTD Trading – Exporting    266

55 LUU GIA CO., LTD Trading – Exporting    266

56 MAI THAO CO., LTD
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   266

57 MAI VINH RUBBER TRADING SERVICES 
PRODUCTION ONE MEMBER CO., LTD

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   267

58 MANG YANG RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Importing
 

Processing – 
Manufacturing 

– Trading
 267

59 MARDEC SAIGON RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading – Exporting    267

60 MINH TAN RUBBER CO., LTD  

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   268

61 NACOL INDUSTRIAL CO., LTD  Processing – 
Trading – Exporting

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 
Household rubber 
gloves, industrial 

rubber gloves

  269

62 NAM GIANG RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading
  

Trading hostelry, 
construction in 

civil works, rural 
and mountainous 

infrastructure, overland 
logistic services

269

63 NAM LONG CO., LTD  
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Rubber gloves

  270

64 NHAT NAM CO., LTD Processing – 
Trading – Exporting    271

65 ORO PRODUCTION TRADING CO., LTD
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

  Shipping - logistics 
services 272

66 PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING 
JSC Trading – Exporting    272

67 PHU RIENG RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Exporting
   273

68 PHU THINH INVESTMENT 
CONSTRUCTION RUBBER JSC

Planting – 
Processing – 

Trading
 

Processing 
– Trading – 
Exporting

Logistics, chemicals, 
fertilizers, clones 273

69 PHUOC HOA KAMPONG THOM APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

 
Planting – 

Processing – 
Trading

   274

70 PHUOC HOA RUBBER JSC (VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   274

71 PTN DEVELOPMENT CO., LTD
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

Trading – Exporting 
– Importing: 

Gloves, conveyors, 
accessories

 Trading chemicals, 
fertilizers 275

72 QUANG NAM RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – 

Trading
   275

(VRIF’s MB): Member of Vietnam Rubber Export Insurance Fund
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73 QUANG NGAI RUBBER CO., LTD Planting – 
Processing – Trading    275

74 QUANG TRI RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – Trading    276

75 QUASA – GERUCO JSC Planting – 
Processing – Trading    276

76 R1 INTERNATIONAL CO., LTD (VIETNAM) Trading – Exporting    276

77 RUBBER CONSTRUCTION INVESTMENT 
JSC

 Planting   
Constructing, establishing 

projects for rubber 
planting and harvesting

277

78 RUBBER ENGINEERING JSC     Manufacturing rubber 
machines and equipment 277

79 RUBBER INDUSTRIAL COLLEGE     Vocational Training – 
Scientific Research 277

80 RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – 
EXPORT JSC

 Trading

Manufacturing – 
Trading – Exporting 
– Importing: Rubber 

spare parts, toys

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Trading chemicals, 
fertilizers, varieties, 
machineries, freight 

forwarding

277

81 RUBBER MEDICAL CENTER     Healthcare 277

82 RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF 
VIETNAM

    

Research, training, 
transfer of advanced 
scientific technology 
in agricultural and 

manufacturing areas of 
natural rubber industry

278

83 RUBBER TRADING AND TOURISM 
SERVICES JSC Trading    278

84 SA THAY RUBBER JSC (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading
   278

85 SAI GON SAO PRODUCTION – SERVICE 
– TRADING CO., LTD  Manufacturing – 

Trading: Balloon   278

86 SAIGON PLANT PROTECTION JSC    
Producing – Trading 

plant protection products, 
fertilizers, chemicals

279

87
SHB-HCM – SAI GON – HA NOI 
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK –      
HO CHI MINH CITY BRANCH

   
Deposit, loan, guarantees 

services, international 
payments, trade finance

279

88 SON LA RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

   280

89 SONG BE RUBBER JSC Planting – 
Processing – Trading    281

90 SONG HA TRADING TRADING CO., LTD Trading – Exporting Trading – Exporting: 
Gloves   281

91 SRI TRANG INDOCHINA (VIETNAM) CO., LTD Trading    281

92 TAN BIEN – KAMPONG THOM RUBBER JSC Planting – 
Processing – Trading    282

93 TAN BIEN RUBBER JSC (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   283

94 TAY NINH RUBBER JSC (VRIF's 
MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
 Planting – 

Trading
Trading fertilizers, 

seedlings,... 284

95 TAY NINH SIEM REAP APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

 Planting – 
Processing – Trading    284

96 THANG THANG LOI TRADING CO., LTD  Trading – Exporting 
– Importing    286

97 THANH HOA RUBBER CO., LTD (VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – Trading    287

98 THANH LONG PRODUCING TRADING 
CO., LTD

Processing – Trading 
– Exporting – 

Importing
   287

99 THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF 
DEFENCE)

 
Planting – 

Processing – 
Trading

 

Planting – 
Processing – 
Manufacturing 

– Trading

Providing fertilizer and 
seed, Supporting - 

consultancy, Research 
and Training

287

(VRIF’s MB): Member of Vietnam Rubber Export Insurance Fund
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100 THIEN HUNG CO-OPERATIVE  Planting – 
Processing – Trading    288

101 THIEN HUNG MANUFACTURING 
TRADING SERVICE CO., LTD

 Processing – Trading 
– Exporting    288

102 THONG NHAT RUBBER CO., LTD   
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Rubber spare parts

  289

103 THONG NHAT RUBBER JSC  
Planting – 

Processing – 
Trading

   289

104 THUAN AN WOOD PROCESSING JSC    

Processing – 
Manufacturing 

– Trading 
– Exporting – 

Importing

 289

105 THUAN LOI RUBBER CO., LTD  

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   289

106 TIN THANH CO., LTD     Trading rubber chemicals 290

107 VAN THANH MATTRESS CO., LTD   

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 

Coil mattress, 
foam mattress, 

polyurethane foam

  293

108 VIET HA RUBBER CO., LTD  Trading – Exporting    293

109 VIET LAO RUBBER JSC  (VRIF’s 
MB)

Planting – 
Processing – Trading 

– Exporting
   293

110 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT 
STOCK COMPANY

(VRIF’s 
MB) 

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 
Gloves, sport balls, 

conveyor belts, 
rubber thread, 

mattresses, pillows, 
tyres, technical 
rubber – rubber 
components and 

spare parts

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Investing in industrial 
parks 294

111 VIET NAM TRADE PROMOTION CENTER 
FOR AGRITRADE    Organizing fair and 

exhibition 294

112 VIET PHU THINH RUBBER JSC
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

   295

113 VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP   

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 

Tyres and tubes 
for bicycles, 
motorcycles, 

vehicles

 Trading chemicals, 
fertilizers… 295

114 VIETNAM RUBBER MAGAZINE     Publishing magazines 
and printing 296

115 VRG KHAI HOAN JSC   
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Latex gloves

  297

116 MR. VO HOANG AN   

(VRIF’s MB): Member of Vietnam Rubber Export Insurance Fund
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1 16 ONE MEMBER LIMITED COMPANY 
BRANCH

Planting – 
Processing – 

Trading
234

2 30/4 TAY NINH RUBBER LIMITED 
COMPANY

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

234

3 732 CO., LTD Planting 234

4 74 ONE MEMBER CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

234

5 75 RUBBER ONE MEMBER LIMITED 
LIABILITY COMPANY

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Conveyor, rubber 
spare parts

234

6 751 ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY – RUBBER ENTERPRISE

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Rubber 

spare parts, 
retreaded tyres, 

automobile tyres, 
solid tyres spongy 

entrails

234

7 A.67 CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, rollers
234

8 A.B TECHNOLOGY CO., LTD
Trading: Rubber 
expansion joints, 

rubber mats, 
rubber tiles

234

9 A1 GLOBAL CO., LTD
Trading – 

Exporting – 
Importing

Trading: Rubber 
spare parts, gloves Trading Logistics, chemicals, 

machinery 234

10 ACTR CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tyres

235

11 ADT APPLICATION AND TECHNOLOGY 
DEPLOYMENT JSC

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

tube
235

12 AN BINH RUBBER TRADING CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

235

13 AN HA MECHANICAL JSC

Manufacturing 
– Trading – 
Consulting, 
designing: 

Conveyor belts

235

14 AN LOC AGRICULTURE INVESTMENT 
CO., LTD

Trading chemicals, 
synthetic rubber, PE 

packaging
235

15 AN LOC PAPER CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

235

16 AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC
Importing and 

distributing synthetic 
rubber and various 

chemicals 

235

17 AN LOI RUBBER JSC Planting 235

18 AN PHAT GSP CO., LTD Trading: Safety 
gloves 235

19 AN PHU THINH KON TUM PRODUCTION 
SERVICE TRADING CO., LTD

(MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

Logistics, Supporting - 
consultancy, Machine 

and Equipment
235

20 AN PHU THINH VIETNAM CO., LTD Processing – 
Trading 236

INDEX OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS BY NAME

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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21 AN SON ENGINEERING CORPORATION (MB)

Manufacturing – 
Trading – Exporting 

natural rubber 
processing machinery

236

22 AN VIET NHAT CO., LTD
Trading: 

Automobile tyres, 
tubes

236

23 AN VIET PHAT ENERGY CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

236

24 ANH KHOA IMPORT-EXPORT SERVICE 
TRADING CO., LTD

Trading – 
Exporting 236

25 ANH QUAN INTERNATIONAL TRADING 
CO., LTD

Trading: 
Automobile spare 

parts
236

26 ANH SANG CO., LTD Trading – 
Exporting 236

27 ANPHA RUBBER CO., LTD Trading – 
Exporting 236

28 APPLYING NEW TECHNOLOGY 
SOUTHERN A.T.S CORP.

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, rubber 
fenders, rubber 

rolls for rice hulling 
and printer

236

29 ASEAN RUBBER CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting 237

30 ASEAN TIRE CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Motorcycles and 
bicycles tyres and 

tubes

237

31 ASIA COMMODITIES JSC Trading – 
Exporting 237

32 ATLANTA CO., LTD Trading Trading: Tyres Trading synthetic 
rubber 237

33 AURORA VIETNAM INDUSTRIAL 
FOOTWEAR CO., LTD 

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Shoe 
soles

237

34 BA PHUC RUBBER JSC
Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

237

35 BA RIA RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Exporting

237

36 BACH TUNG JSC

Manufacturing 
– Trading – 
Designing, 
installing: 

Conveyor belts, 
roller

237

37 BANDO MANUFACTURING (VIETNAM) 
CO., LTD

(MB)

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Belts, 
conveyor belts, 

weight roller

237

38 BAO KHANH MANUFACTURING CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, 
cellular rubber, 
foam floor mats

238

39 BAO LAM RUBBER JSC Planting – Trading 238

40 BARIA – KAMPONG THOM RUBBER JSC

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

238

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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41 BASF VIETNAM CO., LTD (MB)

Manufacturing 
– Distributing 

construction and 
rubber chemicals

238

42 BAZAN RUBBER PLASTIC AND 
MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 
spare parts, trolly 

wheels

238

43 BEN THANH JSC (MB)

Manufacturing – 
Trading –  Exporting 

– Importing: 
Conveyor belts, 

rubber spare parts, 
courroie

238

44 BEST INNOVATION GLOVE CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

238

45 BICH PHUONG CO., LTD Processing – 
Trading 238

46 BIDIPHAR RUBBER JSC Planting Processing – 
Trading

Trading agricultural 
and forestry chemicals 238

47 BIDV – BANK FOR INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT OF VIETNAM JSC Banking services 239

48 BINH AN RUBBER CO., LTD Planting 239

49 BINH DUONG RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

239

50 BINH LONG RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading  

– Exporting – 
Importing

Leasing industrial 
park 239

51 BINH PHUOC GENERAL IMPORT 
EXPORT JSC

(MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

239

52 BINH PHUOC RUBBER CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

239

53 BINH THUAN RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

239

54 BINH THUAN VICTORY – RUBBER JSC (MB) Processing – 
Trading 239

55 BISON MDF WOODEN TECHNOLOGY JSC
Planting – 
Processing 
– Trading

240

56 BRIDGESTONE TIRE SALES VIETNAM 
LIMITED LIABILITY COMPANY

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tyres, 
special tyres 

240

57 C.R.C.K APHIVATH CAOUT                   
CHOUC CO., LTD

(MB)
Planting – 

Processing – 
Exporting

240

58 C.R.C.K.2 APHIVATH CAOUTCHOUC  
CO., LTD

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

240

59 CAM LO RUBBER PROCESSING 
FACTORY

Processing 
– Trading – 
Importing

240

60 CASUM SHOES JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Shoe 

sole

240

61 CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER 
INDUSTRY JSC

(MB)

Manufacturing – 
Trading – Exporting: 

Tyres and inner 
tubes, gloves, 

rubber spare parts

Trading chemicals 240

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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62
CENTER FOR RESEARCH & 
DEVELOPMENT FOR RUBBER 
SMALLHOLDERS

Planting

Researching 
and developing 

smallholder rubber – 
Providing seedlings

240

63 CENTER OF RUBBER SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

Studying and testing 
natural rubber 240

64 CHAU QUANG THINH CO., LTD Trading – 
Exporting: Tyres 241

65 CHENG SHIN TIRE VIETNAM CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tyres 

and tubes

241

66 CHI PHAT PRODUCTION TRADING CO., 
LTD

Manufacturing – 
Trading: Roller 241

67 CHINH KIET CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
241

68 CHU PAH RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing 
– Trading – 
Exporting

241

69 CHU PAH WOOD PROCESSING JSC
Processing – 
Manufacturing 

– Trading
241

70 CHU PRONG RUBBER ONE MEMBER 
CO., LTD

(MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing 
– Trading – 
Exporting

241

71 CHU SE – KAMPONG THOM RUBBER 
JSC

(MB)

Planting – 
Processing 
–Trading 

– Exporting – 
Importing

241

72 CHU SE RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing – 
Trading 242

73 CHUMOMRAY RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

242

74 CLEANWRAP LATEX VN CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

gloves

242

75 CNS – SAIGON INDUSTRY 
CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, 
conveyor belt, 
rubber thread

Designing and 
manufacturing high- 
precision mechanical 

products

242

76 COECCO RUBBER INDUSTRY JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

242

77 CONVEY TECHNOLOGY CO., LTD
Trading – 

Importing: Belts, 
rubber spare parts 

242

78 CUU LAM CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

242

79 CUU LONG CONVEYOR BELT CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts, rubber roller 

cover

242

80 DA NANG NATURAL RUBBER 
PROCESSING CO., LTD

Processing 
– Trading – 
Exporting

242

81 DA TEH RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Providing crop and 
plant variety 243

82 DAECHANG RUBBER VIET NAM CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

243

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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83 DAI HONG PHAT TRADING SERVICE 
IMPORT EXPORT CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 
spare parts for 

motorbikes

243

84 DAI LOC RUBBER JSC Processing – 
Trading 243

85 DAI LOI RUBBER PROCESSING PRIVATE 
ENTERPRISE

Processing – 
Trading 243

86 DAI NAM EXPORT IMPORT AND 
TRANSPORT JSC

Trading – 
Exporting 243

87 DAI TAN A SERVICES AND TRADING 
CO., LTD

Trading – 
Exporting – 
Importing

243

88 DAI THANG RUBBER CO., LTD Trading 243

89 DAI THANH CONG RUBBER CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tyres 

and tubes 

243

90 DAI VIET TECHNOLOGY CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Reclaimed rubber, 
rubber powder

243

91 DAISIN (VIETNAM) CO., LTD
Trading – 
Importing: 

Courroie belts
244

92 DAITO RUBBER VIETNAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: O-ring, 

gasket

244

93 DAK DOA WOOD PROCESSING CO., LTD
Processing – 
Manufacturing 

– Trading
244

94 DAK LAK RUBBER INVESTMENT JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

244

95 DAK LAK RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
thread

244

96 DAKLAK RUBBER CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

244

97 DANANG RUBBER JSC (MB)

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tyres, 
inner tubes, rubber 

spare parts

244

98 DANG QUANG CO., LTD Planting 244

99 DANG THAI GIA ONE MEMBER CO., LTD Trading – 
Exporting 244

100 DAU TIENG – LAI CHAU RUBBER JSC Planting 245

101 DAU TIENG – LAO CAI JSC Planting 245

102 DAU TIENG CAMPUCHIA RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Trading rubber 
chemicals, machinery 245

103 DAU TIENG VIET LAO RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Trading rubber 
chemicals 245

104 DAU TIENG WOODWORK JSC
Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

245

105 DAUTIENG KRATIE RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Processing – 
Trading

Trading seedlings, 
chemicals, planting 
materials in rubber 

industry

245

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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106 DAUTIENG RUBBER CORPORATION (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading – Exporting

245

107 DAUTIENG RUBBER MECHANICAL – 
TRANSPORT JSC

Manufacturing 
rubber machines and 

equipment
245

108 DE THANH TO JSC
Manufacturing 

– Trading: Shoe 
soles

245

109 DEVELOPMENT CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

246

110 DIAMOND MATTRESS GROUP CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

mattresses
246

111 DIEN BIEN RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

Trading chemicals, 
fertilizers, clones 246

112 DO KIM THANH SERVICE TRADING   
CO., LTD

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting
246

113 DONG CHAU MANUFACTURING TRADING 
CO., LTD

Processing – 
Trading 246

114
DONG LOI MANUFACTURING AND 
COMMERCIAL INTERESTS OF 
FOOTWEAR CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

shoe soles
246

115 DONG LUC JSC – DONG LUC GROUP
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Sport 

balls

246

116 DONG NAI – KRATIE RUBBER JSC Planting 246

117
DONG NAI RUBBER CORPORATION 
– ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY

(MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Investing into 
industrial parks 246

118 DONG NAI RUBBER WOOD 
PROCESSING JSC

Processing – 
Manufacturing 

– Trading
247

119 DONG NAM RUBBER CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting

Supporting - 
consultancy 247

120 DONG NGUYEN CO., LTD Processing – 
Trading 247

121 DONG PHU – DAKNONG RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Processing – 
Manufacturing 

– Trading
247

122 DONG PHU – KRATIE RUBBER JSC Trading 247

123 DONG PHU RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Mattresses, pillows

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Leasing industrial 
park 247

124 DONG PHU TECHNICAL RUBBER JSC (MB)

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 
Mattresses

247

125 DONG PHUONG RUBBER TRADING CO., 
LTD

Trading – 
Exporting 247

126 DONGIL RUBBER BELT VIETNAM CO., 
LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Courroie belts, 
industrial conveyor 
belts, rubber track 

248

127 DONGKUK VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Gloves, finger cots, 

condoms

248

128 DUC HIEN QUANG TRI CO., LTD

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Gloves, 
finger cots, 
condoms

248

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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129 DUC LONG GIA LAI GROUP Trading 248

130 DUC MINH SAI GON CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Bladder, 
solift forklift tyres, 
rubber spare parts

248

131 DUC THANH WOOD PROCESSING JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

248

132 DUC THINH PHAT PRODUCTION 
TRADING CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Tyres and 
tubes, retreaded 

and recycled tyres

248

133 DUNLOPILLO (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: 

Mattresses, pillows

248

134
DUONG NHAT INVESTMENT 
CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY CO., LTD

(MB) Providing wastewater 
treatment system 248

135 DUY HANG CO., LTD Manufacturing – 
Trading: Gloves 249

136 DUY THANG CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

249

137 EA H’LEO RUBBER ONE MEMBER CO., 
LTD

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

249

138 EASTWOOD ENERGY JSC
Processing 
– Trading – 
Exporting

249

139
EG INVESTMENT AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY – PLYWOOD 
PRODUCTION FACTORY

Processing 
– Trading – 
Exporting

249

140 E-HO GLOBAL CO., LTD Trading – 
Exporting 249

141 EIWO RUBBER MFG CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

249

142 ELECTRIC TECHNICAL MATERIAL JSC

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Boots 
and gloves, rubber 

spare parts

249

143 ESSONS GLOBAL INDUSTRIAL CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

249

144 FOCUS ENGINEERING CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Conveyor belts, 
courroie belts, 
industrial chain 

249

145 FRIENDS GROUP CO., LTD Trading – 
Exporting 250

146 FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG 
CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
spare parts, 

automobile and 
motorbike parts

250

147 FUKOKU VIETNAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Automobile spare 
parts, rubber spare 

parts

250

148 FULL IN INDUSTRIAL CO., LTD Manufacturing 
– Trading 250

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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149 GA MA INTERNATIONAL CORPORATION Trading – 
Exporting 250

150 GERU STAR SPORT JSC (MB) Trading
Manufacturing 

– Trading: Sport 
balls

250

151 GIA PHU ANH CO., LTD Trading – 
Exporting 250

152 GIAI PHONG RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading : Rubber 

spare parts
250

153 GOLDEN BUFFALO CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts 
250

154
GOLDEN LOTUS KIM HUYNH TRADING 
AND MANUFACTURING ONE MEMBER 
CO., LTD

Processing 
– Trading – 
Exporting

251

155 GOLDEN LOTUS TRADING AND 
MANUFACTURING CO., LTD

(MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

251

156 GOOD WOOD TRADING CO., LTD Manufacturing 
– Trading 251

157 GOODTIME INVESTMENT LIMITED

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tyres 
and inner tubes, 

car bibs

251

158 GOODTIRE RUBBER INDUSTRIAL 
(VIETNAM) CO., LTD

Trading – 
Exporting: Tyres 
and inner tube, 
retreaded and 
recycled tyre

251

159
GOODYEAR – THE REPRESENTATIVE 
OFFICE OF GOODYEAR INTERNATIONAL 
CORPORATION IN HO CHI MINH CITY

Manufacturing 
– Trading – 

Importing: Tyres 
251

160 GREEN RUBBER TRADING CO., LTD
Trading – Importing 

plant protection 
chemicals

251

161 H.A TIRE VINA CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Tyres, 

tube
251

162 HA GIANG RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

251

163 HA HAI CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

252

164 HA MY CORPORATION Processing – 
Trading 252

165 HA TINH RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

252

166 HAI BINH CO., LTD
Trading – 
Importing: 

Hankook tyres
252

167 HAI PHONG RUBBER – PLASTIC JSC
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
252

168 HAI VIET RUBBER CORPORATION
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Inner 
tube and tyres

252

169 HAM RONG RUBBER TOURISM JSC
Trading tourism 
services, hotel, 

restaurant
252

170 HAMAKYU CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts

252

171 HANG GON RUBBER JSC (MB) Processing – 
Trading 252

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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172 HANG TIN PHAT IMPORT EXPORT 
TRADING CO., LTD Trading 253

173 HANOI INVESTMENT TRADING AND 
IMPORT & EXPORT CO., LTD (HANIMEX)

Manufacturing 
– Trading – 

Importing: Tyres 
and tubes, 

synthetic rubber

253

174 HANOI RUBBER JSC

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
shoe soles, foam 

sheets EVA, 
rubber spare parts

253

175 HANOI SEOWONINTECH CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

253

176 HAO PHONG TRADING CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Importing: Casters

253

177 HENRY RUBBER TRADING 
PRODUCTION CO., LTD

Trading: Courroie 
belt and conveyor 

belt
253

178 HIEP PHAT HUNG CO., LTD Trading 253

179 HIEP THANH RUBBER INDUSTRIES 
CORPORATION

(MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

253

180 HIEU THIEN MANUFACTURING – 
TRADING CO., LTD

Manufacturing 
– Trading: 

Mattresses, 
cushion

253

181
HO CHI MINH CITY CENTER OF 
SUPPORTING AND ENTERPRISE 
DEVELOPMENT

Quality testing and 
evaluation for rubber 254

182 HO CHI MINH CITY DAIRY CATTLE CO., 
LTD

Planting – 
Processing – 

Trading
254

183 HO CHI MINH RUBBER PLASTIC 
MANUFACTURER ASSOCIATION

(MB) Supporting - 
consultancy 254

184 HO DUONG GIA IMPORT-EXPORT CO., 
LTD Trading

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

band
254

185 HO NAI INDUSTRIAL ZONE JSC (MB) Providing services for 
industrial parks 254

186 HOA BINH RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

254

187 HOA HIEP HUNG RUBBER JSC 

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

254

188 HOA MINH TRADING - SERVICE 
TRANSPORT ONE MEMBER CO., LTD

Trading – 
Exporting 254

189 HOA PHAT INDUSTRIAL CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves, 

belts

254

190 HOA THINH TRADING – PRODUCTION 
AND SERVICE CO., LTD

Importing and retailing 
chemicals for rubber, 
wrapping products 

255

191 HOA THUAN CO., LTD (MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

255

192 HOAI AN CO., LTD Trading – 
Exporting 255
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193 HOAN CAU TECHNICAL RUBBER CO., 
LTD

Manufacturing 
– Trading: 

Retreaded tyres, 
conveyor belts, 

rubber spare parts

255

194 HOANG ANH GIA LAI JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

255

195 HOANG ANH MANG YANG K. APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

Planting – 
Processing – 

Trading
255

196 HOANG ANH RUBBER PROCESSING – 
SERVICE – TRADING CO., LTD

Processing – 
Trading 255

197 HOANG ANH THANG CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 
thread and cord, 
textile covered

255

198 HOANG DAI VUONG CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

255

199 HOANG DUNG CO., LTD (MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

255

200 HOANG GIA PHAT TRADE SERVICES 
IMPORT EXPORT CO., LTD Planting Harvesting 256

201 HOANG KHA NAM CO., LTD Trading 256

202 HOANG KIM RUBBER COMMERCIAL CO., 
LTD

Trading – 
Exporting 256

203 HOANG MINH RUBBER CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 
belts, rubber spare 

parts, rubber 
hoses, casters…

256

204 HOANG NAM PRIVATE ENTERPRISE Processing – 
Trading

Processing 
– Trading – 
Exporting

256

205 HOANG THANG CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

thread
256

206 HOANG THINH CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

256

207 HOANG THONG WOOD ONE MEMBER 
CO., LTD

Processing 
– Trading – 
Exporting

256

208 HOANG VU INVESTMENT AND TRADING 
CO., LTD

Trading – 
Exporting – 
Importing

256

209 HOCHIMINH CITY RUBBER JSC
Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

257

210 HOCOM RUBBER TECHNOLOGY CO., 
LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Truck 
tubes

257

211 HO-HSIANG INDUSTRIAL CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

threads

257

212 HONG LOI HUNG TRADING CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Tyres, 

tubes
257

213 HONG PHUC PLASTIC RUBBER CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 
belt, spare rubber 

parts, rubber 
hoses

257

214 HONG SINH RUBBER JSC
Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

257
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215 HONG TUONG CO., LTD Trading – 
Exporting 257

216 HOSS RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Tubes, 

tyres
257

217 HS VIETNAM NETWORKS CO., LTD
Trading – 

Exporting – 
Importing

257

218 HTC GLOVES JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

257

219 HUNG DONG INVESTMENT SERVICE 
TRADING CO., LTD

Logistics – Trading 
Flexitank bag 258

220 HUNG PHUOC LOI CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

joint, button
258

221 HUNG THINH AN TRADING AND 
INVESTMENT CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Tyres and 
tubes, retreaded 
and reclaimed 

tyres

258

222 HUNG THINH CO., LTD (MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

258

223 HUNG THINH ENGINEERING 
TECHNOLOGY CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 

belt
258

224 HUNG TRUONG TRADING AND SERVICES 
CO., LTD

Trading – 
Exporting 258

225 HUNG VUONG RUBBER INDUSTRY CO., 
LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
258

226 HUONG KHE – HA TINH RUBBER CO., 
LTD

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

258

227 HUY & BROTHERS CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting 258

228 HUY ANH CO., LTD
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

259

229 HUY ANH PHONG DIEN ONE MEMBER 
CO., LTD

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

259

230 HUY HOANG MINH CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

sheet, rubber 
spare parts, 

conveyor belts

259

231 HUYNH HAI NAM IMPORT AND EXPORT 
TRADING JSC

Trading – 
Exporting 259

232 INDOCHINA PLASTIC CHEMICAL CO., 
LTD

Trading chemicals, 
synthetic rubber, PE 

packaging
259

233 INDUSTRIAL AGRICULTURE 3/2 CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

259

234 INDUSTRIAL EQUIPMENT NORTHEAST 
JSC

Manufacturing – 
Trading: Rubber 
belts accessories

259

235 INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD Planting – 
Processing 259

236 INFINITY BULK LOGISTICS AND 
TRADING CO., LTD

Trading: Soft 
containers 259

237 INOAC VIETNAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
ring, rubber tube, 
rubber spare parts

260
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238 INOUE RUBBER (VIETNAM) CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Motorcycle tyres 
and tubes

260

239 INRUBCO – DOC LAP RUBBER PLASTICS 
INDUSTRY CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
260

240 INTERNATIONAL B2B SOLUTION CO., 
LTD

Trading – 
Exporting 260

241 INTIMEX GROUP JSC, HANOI BRANCH Trading – 
Exporting 260

242 INVESTCOM INVESTMENT JSC Trading – 
Exporting 260

243 IRB EXPORT AND IMPORT JSC Trading – 
Exporting 260

244 ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Rubber 

spare parts

260

245 JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS 
VIETNAM CO., LTD

Trading pastic and 
rubber chemicals 260

246 JEIL PETRO CO., LTD (JANG JUNG VINA)
Manufacturing – 
TradingGloves, 

finger cots
260

247 JHAO YANG RUBBER (VN) CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Technical 
silicone rubber

Producing synthetic 
rubber in primary 

forms
261

248 JOINT VENTURE COMPANY 
"VISORUTEX"

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

261

249 KACHIBOSHI (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing – 
Trading: Gloves 261

250 KAISER 1 FURNITURE INDUSTRY 
(VIETNAM) CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting

261

251 KD GLOBAL CO., LTD Trading – 
Exporting 261

252 KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Motorcycle and 
bicycle tyres

261

253 KHAI THUAN PHU CO., LTD Trading – 
Exporting 261

254 KHANG NGOC HUNG CORPORATION (MB) Trading – 
Exporting 261

255 KHANH DAT TECHNICAL RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
261

256 KHANH GIANG CO., LTD Planting 262

257 KHANH MINH RUBBER CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, 
conveyor belts, 

tyre

262

258 KHOI NGUYEN TRADING AND 
TECHNOLOGY CO., LTD

Trading – 
Exporting 262

259 KHUONG LOI IMPORT – EXPORT 
TRADING CO., LTD Trading 262

260 KIEN THUC MECHANICAL CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts

262

261 KIEN TRIEU IMPORT EXPORT SERVICE 
TRADING CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 

belts, courroie 
belts

262
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262 KIEU THOAI CHEMICAL CO., LTD Trading rubber 
chemicals 262

263 KIM BAO SON (VIETNAM) 
INTERNATIONAL CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Gloves
262

264 KIM DUNG BALLOON ENTERPRISE Manufacturing – 
Trading: Balloon 262

265 KIM THANH A CO., LTD Processing – 
Trading 262

266 KIM THIET RUBBER CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting 
– Importing: 

Spare parts for 
automobile and 

motorbike

263

267 KIM THINH TRADING & SERVICES CO., 
LTD

(MB)

Trading chemicals, 
testingmachinery 

, providing 
maintenance and 

calibration services

263

268 KINH VIET RUBBER CO., LTD Trading 263

269 KINYOSHA VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
263

270 KON TUM RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing – 
Trading 263

271 KRONG BUK RUBBER ONE MEMBER 
CO., LTD

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

263

272 KUMHO TIRE (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tubes, 

tyres

263

273 LAI CHAU II RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

263

274 LAI CHAU RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Importing  

Trading fertilizers, 
seedlings 263

275 LAM HO NGUYEN MANUFACTURING TYRE 
& TUBES ENTERPRISE

Manufacturing – 
Trading: Tyres & 

inner tubes 
264

276 LAM SINH JSC Planting 264

277 LAM SON TWO MEMBERS CO., LTD Planting – Trading Producing fertilizers 264

278 LAM THINH PHAT TRADING SERVICES 
CO., LTD

Trading – 
Exporting 264

279 LATITUDE TREE VIETNAM JSC Manufacturing 
– Trading 264

280 LE GIA SEALING MATERIAL CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts 
264

281 LE NINH JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

264

282 LE PHONG – HUNG PHU CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
264

283 LE VAN RUBBER PRODUCTION 
TRADING SERVICES CO., LTD

(MB)

Manufacturing – 
Trading: Rubber 
mattresses and 

pillows

264

284 LIEN A CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: 

Mattresses, pillows

265
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285 LIEN ANH PRODUCTION RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

Freight Forwarding 265

286 LIEN PHUC TYRE TUBE CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Motorcycle and 
bicycle tyres, inner 

tubes

265

287 LINH HUONG TRADING PRODUCTION 
CO., LTD

Processing 
– Trading – 
Exporting

265

288 LINH KIET RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading 265

289 LINH LONG EXPORT IMPORT 
INVESTMENT CORPORATION

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

265

290 LOC NINH RUBBER COMPANY (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing – 
Trading 265

291 LOGIPACK MATERIAL AND EQUIPMENT 
CO., LTD

Trading plastic pallets, 
hand pallet truck, 

packaging products
265

292 LOI LOI ONE MEMBER CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
bands, rubber 

tubes

265

293 LONG HAI PHAT PRODUCTION AND 
TRADING CO., LTD

Processing 
– Trading – 
Exporting

266

294 LONG HUY RUBBER JSC
Processing 
– Trading – 
Exporting

266

295 LONG LONG RUBBER RECYCLING CO., 
LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

bricks, rubber mats, 
regenerated rubber, 

recycled waste 
tyres

266

296 LONG THANH LOI CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting 266

297 LONG THANH RUBBER PRIVATE 
ENTERPRISE

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

band
266

298 LUU GIA CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting 266

299 MACHINERY & SPARE PARTS JSC Trading

Trading machinery, 
equipment, metal, 

iron & steel, office for 
lease 

266

300 MAI THAO CO., LTD (MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

266

301 MAI VINH RUBBER TRADING SERVICES 
PRODUCTION ONE MEMBER CO., LTD

(MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

267

302 MANG YANG RATANAKIRI RUBBER JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Processing – 
Manufacturing 

– Trading
267

303 MANG YANG RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Importing

Processing – 
Manufacturing 

– Trading
267

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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304 MARDEC SAIGON RUBBER CO., LTD (MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

267

305 MARUTAKA RUBBER VIETNAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Rubber 

spare parts

267

306 MAU DON CO., LTD
Manufacturing – 

Trading cup hanger, 
latex cup, gutter

267

307 MDF VIETNAM JSC Manufacturing 
– Trading 267

308 MDF VRG QUANG TRI WOOD JSC
Manufacturing 

– Trading 
– Exporting – 

Importing

267

309 MEDEVICE 3S JOINT VENTURE CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: 
Condoms

267

310 MEKONG RUBBER CO., LTD
Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

268

311 MERUFA JSC

Manufacturing – 
Trading: Gloves, 
condoms, rubber 
stoppers, rubber 

hose

268

312 MICHELIN (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Tyres and 
tubes

268

313 MIDLAND RUBBER JSC Trading – 
Exporting

Trading in rubber 
machinery 268

314 MINH DUONG FURNITURE 
CORPORATION

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting

268

315 MINH KHANG IMPORT EXPORT CO., LTD
Trading – 

Exporting – 
Importing

268

316 MINH QUAN RUBBER PLASTIC 
TECHNOLOGY PRIVATE COMPANY

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
268

317 MINH TAN RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

268

318 MINH THANH RUBBER CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tyres & 
inner tubes, rubber 
spare parts, rubber 

hoses

269

319 MINH VIEN MANUFACTURING – 
TRADING CO., LTD

Processing – 
Trading 269

320 MUONG NHE DIEN BIEN RUBBER JSC Planting 269

321 NACOL INDUSTRIAL CO., LTD (MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Gloves
269

322 NAM CUONG GIA LAI CO., LTD Processing – 
Trading 269

323 NAM DAT CO., LTD Processing – 
Trading 269

324 NAM GIANG RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

Trading hostelry, 
overland logistic 

services
269

325 NAM HAI ROLLER CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts, rubber spare 

parts

269

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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326 NAM HONG RUBBER TRADING AND 
PRODUCTION CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
269

327 NAM LONG CO., LTD (MB)
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

270

328 NAM VIET GLOVE JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

270

329 NGAN LOI JSC
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts, rubber spare 

parts

270

330 NGHE AN IMPORT – EXPORT JSC Trading: Car tyres 270

331 NGHE AN RUBBER AND COFFEE CO., 
LTD

Planting – 
Processing – 

Trading
270

332 NGHE AN RUBBER DEVELOPMENT 
INVESTMENT JSC

Planting – 
Processing – 

Trading
270

333 NGHIA KY CO., LTD
Manufacturing 

– Trading 
– Exporting – 

Importing

270

334 NGO VUONG CO., LTD Trading 270

335 NGOC ANH BINH CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

270

336 NGOC CHAU IMPORT EXPORT CO., LTD Trading – 
Exporting 271

337 NGOC QUY MOLD CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: curing press 
machines (hydraulic), 

mold products, 
supporting equipment 

in tyre and tube 
manufacturing

271

338 NGUYEN DINH RUBBER CO., LTD Manufacturing – 
Trading: Car tyres 271

339 NGUYEN DUC PRIVATE ENTERPRISE Trading 271

340 NGUYEN HA TRUONG THINH CO., LTD Trading – 
Exporting 271

341 NGUYEN NHUNG TRADING CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Gloves, 

rubber boots
271

342 NGUYEN TAI CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
271

343 NHAT HUNG RUBBER COOPERATIVE Processing – 
Trading 271

344 NHAT NAM CO., LTD (MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

271

345 NHAT NGHE TINH MECHANICAL AND 
ELECTRICAL CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Designing: Rubber 
conveyor belts

271

346 NUOC TRONG RUBBER JSC
Processing 
– Trading – 
Exporting

272

347 OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tyres

272

348 ORO PRODUCTION TRADING CO., LTD (MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

Shipping - logistics 
services 272

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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349 PATIHA VIETNAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Importing – 
Distributing: 

Automobile spare 
parts

272

350 PERUBCO CORPORATION

Manufacturing – 
Trading: Foam 

rubber, spare parts 
for vehicles and 
motorcycles, PU 
roller, hoses…

Trading synthetic 
rubber 272

351 PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING 
JSC

(MB) Trading – 
Exporting 272

352 PHAN XI PANG CO., LTD

Manufacturing 
– Trading: 

Spare parts and 
components for 
automobiles and 

other vehicles

272

353 PHONG THAI RUBBER CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Rubber 

shoe soles

272

354 PHONG THANH PRODUCTION & TRADE 
CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tubes, 
tyres

273

355 PHU GIA WOOD CO., LTD Manufacturing 
– Trading 273

356 PHU RIENG RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Exporting

273

357 PHU THINH INVESTMENT CONSTRUCTION 
RUBBER JSC

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

Processing 
– Trading – 
Exporting

Logistics, chemicals, 
fertilizers, clones 273

358 PHU XUAN RUBBER JSC Trading synthetic 
rubber 273

359 PHUC DANG GIA NATURAL RUBBER 
PROCESSING FACTORY

Processing – 
Trading 273

360 PHUC HAU BP PRODUCTION TRADE 
SERVICE CO., LTD

Trading – 
Exporting 273

361 PHUC KY CO., LTD Trading 273

362 PHUC NGUYEN EXPORT – IMPORT AND 
INVESTMENT JSC

Processing 
– Trading – 
Exporting

273

363 PHUC THANH VINH RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading 273

364 PHUOC HOA DAK LAK RUBBER AND 
FORESTRY CO., LTD

Planting – 
Processing – 

Trading
274

365 PHUOC HOA KAMPONG THOM APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

274

366 PHUOC HOA RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing – 

Trading – Exporting 
– Importing

274

367 PHUOC THANH RUBBER CO., LTD
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

274

368 PHUONG HAU ONE MEMBER CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

274

369 PHUONG MINH TRANG RUBBER 
MATERIAL CO., LTD Trading Trading rubber 

material supplies 274

370 PHUONG NAM PHAT SERVICE AND 
TRADING CO., LTD

Processing 
– Trading – 
Exporting

274

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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371 PIONEER POLYMERS CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Finger 

cots

274

372 POWER RUBBER JSC

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Tyres 
and inner tubes, 

rubber spare parts

274

373 PR RUBBER CO., LTD Trading – 
Exporting 275

374 PROSPER JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

275

375 PTN DEVELOPMENT CO., LTD (MB)
Trading – 

Exporting – 
Importing

Trading – 
Exporting – 

Importing: Gloves, 
conveyors, 
accessories

Trading chemicals, 
fertilizers 275

376 QC TECHNICAL RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

parts
275

377
QUALITY MANAGEMENT CENTER 
OF NATURAL RUBBER (under Rubber 
Research Institute of Vietnam)

Quality testing for 
rubber, consultancy 

for ISO
275

378 QUANG NAM RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

275

379 QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

275

380 QUANG NGAI RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

275

381 QUANG TRI RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

276

382 QUANG TRUNG MECHANICAL CO., LTD Manufacturing rubber 
processing machinery 276

383 QUANG VINH RUBBER 
MANUFACTURING TRADING CO., LTD

Processing – 
Trading 276

384 QUASA – GERUCO JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

276

385 QUOC VIET RUBBER CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

276

386 R1 INTERNATIONAL CO., LTD (VIETNAM) (MB) Trading – 
Exporting 276

387 RANG MINH JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

276

388

RESEARCH CENTER FOR 
TECHNOLOGY TRANSFER OF CENTRAL 
HIGHLANDS (under Rubber Research 
Institute of Vietnam)

Planting – 
Processing – 

Trading

Providing fertilizers, 
seedlings, chemicals, 
supporting, consulting, 

research, training

276

389 RUBBER – GOODS SERVICE AND 
TRANSPORT –  WAREHOUSE JSC

Warehousing, packing 
rubber latex, lifting 

goods
276

390 RUBBER CONSTRUCTION INVESTMENT 
JSC

(MB) Planting

Constructing, 
establishing projects 
for rubber planting 

and harvesting

277

391 RUBBER ENGINEERING JSC (MB)
Manufacturing 

rubber machines and 
equiqment

277

392 RUBBER INDUSTRIAL COLLEGE (MB) Vocational Training – 
Scientific Research 277

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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393 RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – 
EXPORT JSC

(MB) Trading

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Rubber 
spare parts, toys

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Trading chemicals, 
fertilizers, varieties, 
machinery, freight 

fowarding

277

394 RUBBER INVESTMENT CONSTRUCTION 
AND IMPORT EXPORT JSC Trading 277

395 RUBBER MANUFACTURER VIETNAM 
CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
spare parts

277

396 RUBBER MEDICAL CENTER (MB) Healthcare 277

397 RUBBER PLASTIC TECHNOLOGY CO., 
LTD (RUBTECHCO)

Manufacturing – 
Trading: Rubber 
spare parts, shoe 

soles

278

398 RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF 
VIETNAM

(MB)
Research, training, 

transfer of advanced 
scientific technology

278

399 RUBBER TRADING AND TOURISM 
SERVICES JSC

(MB) Trading 278

400 SA THAY RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

278

401 SAI GON RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belt

278

402 SAI GON SAO PRODUCTION – SERVICE 
– TRADING CO., LTD

(MB) Manufacturing – 
Trading: Balloon 278

403 SAI GON VRG RUBBER PRODUCTION 
AND EXPORT CORPORATION

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

278

404 SAIGON – KYMDAN RUBBER JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: 

Mattresses, pillows

278

405 SAIGON PLANT PROTECTION JSC (MB)

Producing – Trading 
plant protection 

products, fertilizers, 
chemicals

279

406 SAILUN (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tyres, 

rubber spare parts

279

407 SAO MAI ANH CO., LTD Trading – 
Exporting

Trading – Exporting: 
Tyres 279

408 SAO VANG RUBBER JSC

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tyres 
and inner tubes, 

rubber spare parts

279

409 SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING Research, training 279

410 SEMAPO VINA CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

thread
279

411 SHANG ONE VIET NAM JSC
Manufacturing 

– Trading: Shoe 
soles

279

412
SHB-HCM – SAI GON – HA NOI 
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – HO 
CHI MINH CITY BRANCH

(MB) Banking services 279

413 SHIH FA (VIETNAM) CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting 
– Importing: 

Motorcycle tyres 
and inner tubes

280

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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414 SHOWA BRAIN NAVI VIET NAM CO., LTD

Manufacturing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing: Rubber 
spare parts, rubber 

ball, medical 
rubber products

280

415 SHOWA GLOVES (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

280

416 SIEU VIET RUBBER CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Courroie belts, 
conveyor belts

280

417 SINH THANH CO., LTD Processing – 
Trading 280

418 SOLU INTERNATIONAL CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

280

419 SON ANH GENERAL TRADING CO., LTD Trading silicone 280

420 SON LA RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

280

421 SON THANH CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, 
conveyor belts, 
tyres and inner 

tubes 

280

422 SONG BE RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

281

423 SONG CON AGRICULTURE JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

281

424 SONG HA TRADING TRADING CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting

Trading – 
Exporting: Gloves 281

425 SONG HOANG DAT TRADING SERVICES 
CO., LTD

Trading – 
Exporting 281

426
SORA VIETNAM PRODUCTION 
INDUSTRIAL EQUIPMENT AND TRADING 
CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 

belts
281

427 SOUTHLAND - DO NGUYEN JSC Trading – 
Exporting 281

428 SOUTHLAND INTERNATIONAL CO., LTD Trading – 
Exporting

Trading synthetic 
rubber in primary 

forms
281

429 SRI TRANG INDOCHINA (VIETNAM) CO., 
LTD

(MB) Trading 281

430 STD & S CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts, courroie belts

281

431 SUMIRUBBER VIETNAM CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

282

432 SUN STAR RUBBER INDUSTRY CO., LTD 
(SRUCO)

Processing 
– Trading – 
Exporting

282

433 SUNMAX VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Gloves

282

434 SUZUKI LATEX VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Finger 

cots
282

435 SYNZTEC VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
282

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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436 T&T GROUP JSC
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

282

437 TAE SUNG CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Eva foam 
rubber sheet, shoe 

soles

282

438 TAI NGUYEN VIET INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD Trading 282

439 TAN BIEN – KAMPONG THOM APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

282

440 TAN BIEN – KAMPONG THOM RUBBER 
JSC

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

282

441 TAN BIEN RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

283

442 TAN BINH TRADING MANUFACTURING 
CO,. TLD

Processing – 
Trading 283

443 TAN BUU HUNG CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rollers, 

rubber spare parts
283

444 TAN DAI AN TRADING SERVICE RUBBER 
ONE MEMBER CO., LTD

Processing – 
Trading 283

445 TAN LUA VANG RICE ROLLER CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

rice roller

283

446 TAN PHONG TECHNIQUE SCIENCE 
EQUIPMENT JSC

Trading machinery, 
equipment for “testing 
and manufacturing” 

rubber

283

447 TAN PHUC PHUNG ONE MEMBER CO., 
LTD

Processing – 
Trading 283

448 TAN THANG PHU MATTRESS CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Mattresses, 
pillows

283

449 TAN THANH TAI RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading 283

450 TAN THANH TRADING – PRODUCTION 
CO-OPERATIVE

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

284

451 TAN THIEN TINH CO., LTD
Trading – 

Importing: Rubber 
hoses

284

452 TAN TRIEU CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

284

453 TAN VINH PHAT RUBBER BAND CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

bands
284

454 TARIMEX CO., LTD Trading 284

455 TAY NINH IMPORT EXPORT AND 
PROCESSING FURNITURE JSC

Processing – 
Manufacturing 

– Trading 
– Exporting – 

Importing

284

456 TAY NINH RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Processing  – 
Manufacturing  

– Trading – 
Exporting

Trading: Fertilizers, 
seedlings 284

457 TAY NINH SIEM REAP APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

284

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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458 TAY NINH VICTORY RUBBER JSC
Processing 
– Trading – 
Exporting

284

459 TAY NINH VOLUNTEER YOUTH CO., LTD Planting 285

460 TAY PHU THUAN RUBBER 
MANUFACTURING CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Tyres, 
conveyor belts, 

rubber spare parts, 
rubber hoses

285

461 TEKCOM CORPORATION
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

285

462 TESCO TECHNOLOGY CO., LTD

Trading: Spare 
parts and 

components for 
automobile and 
other vehicles

285

463 THAI BINH 1 CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

285

464 THAI BINH DUONG TECHNICAL RUBBER 
TRADING PRODUCTION CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Pillows, 

mattresses, rubber 
spare parts

285

465 THAI BINH INVESTMENT TRADING 
CORPORATION

Trading – 
Exporting: Tyres 285

466 THAI DUONG RUBBER JSC

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
spare parts, toys, 

rubber buttons

285

467 THAI DUONG VIET CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
band

286

468 THAI HUNG THINH MANUFACTURING 
TRADING CO., LTD

Processing – 
Trading 286

469 THAI QUOC HUNG CO., LTD Manufacturing – 
Trading: Gloves 286

470 THANG LONG TRADING JSC
Manufacturing – 
Trading: Courroie 
belts, seal of all 

types

286

471 THANG THANG LOI TRADING CO., LTD (MB)
Trading – 

Exporting – 
Importing

286

472 THANH AN MECHANICAL JSC
Manufacturing – 
Trading: Rollers, 
conveyor belts

286

473 THANH DANH CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Spare 

parts in automobile 
industry

286

474 THANH DAT TRADING AND RUBBER 
PROCESSING PRIVATE ENTERPRISE

Processing – 
Trading 286

475 THANH DUNG TRADING PRODUCTION 
CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Balloon 286

476 THANH HAI RUBBER – PLASTIC PRIVATE 
ENTERPRISE

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 
belt, spare parts, 
tyres, closed joint 

buffer

287

477 THANH HOA RUBBER CO., LTD (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

287

478 THANH KHAI HOAN CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
287

479 THANH LE RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading 287

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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480 THANH LOC TRADING & SERVICE CO., 
LTD

Trading – 
Exporting 287

481 THANH LONG PRODUCING TRADING 
CO., LTD

(MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

287

482 THANH QUYEN TRADING CO., LTD Trading: Rubber 
flooring 287

483 THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF 
DEFENCE)

(MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

Planting – 
Processing – 
Manufacturing 

– Trading

Providing fertilizer 
and seed, Supporting 

- consultancy, 
Research and 

Training

287

484 THE INTERNATIONAL VIET TRUNG CO., 
LTD Trading

Trading synthetic 
rubber, chemicals, 

additives
288

485 THIEN BICH TRADING CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

288

486 THIEN HOA CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: 

Conveyor belts

288

487 THIEN HUNG CO-OPERATIVE (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

288

488 THIEN HUNG MANUFACTURING TRADING 
SERVICE CO., LTD

(MB)
Processing 
– Trading – 
Exporting

288

489 THIEN PHU MACHINERY JSC
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts

288

490 THIEN SINH JSC
Producing and trading 

biochemical Komix 
fertilizer

288

491 THIEN VINH INTERNATIONAL CO., LTD Trading 288

492
THINH PHAT INVESTMENT 
CONSTRUCTION  AND TRADING CO., 
LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Importing: 

Conveyor belts, 
rubber pipes, 
rubber sheets

288

493 THONG NHAT RUBBER CO., LTD (MB)

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
spare parts

289

494 THONG NHAT RUBBER JSC (MB)
Planting – 

Processing – 
Trading

289

495 THUA THIEN HUE RUBBER JSC Processing – 
Trading 289

496 THUAN AN WOOD PROCESSING JSC (MB)

Processing – 
Manufacturing 

– Trading 
– Exporting – 

Importing

289

497 THUAN LOI CO., LTD

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

289

498 THUAN LOI RUBBER CO., LTD (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

289

499 THUAN PHAT RUBBER EXPORT ONE 
MEMBER CO., LTD

Trading – 
Exporting 289

500 THUY UYEN TRADING PRODUCTION CO., 
LTD

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

289

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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501 TIEN THANH CO., LTD
Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

290

502 TIMATEX (VIETNAM) CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

290

503 TIN PHU CO., LTD Trading Trading rubber 
chemicals 290

504 TIN THANH CO., LTD (MB) Trading rubber 
chemicals 290

505 TOAN PHAT INVESTMENT JSC Processing – 
Trading 290

506 TQT TEXTILE JSC
Manufacturing 

– Trading: Textile-
covered rubber 

bands

290

507 TRI DUC PHAT RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading 290

508 TRIFON CO., LTD
Manufacturing 

– Trading: Shoe 
soles 

290

509 TRUC QUAN CONVEYOR CO., LTD
Manufacturing – 

Trading – Exporting 
– Importing: 

Conveyor belts

290

510 TRUNGCHINH JSC Trading 290

511 TRUONG HOA RUBBER MACHINERY 
CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Processing: 

Rubber spare 
parts, wheels for 
forklift, conveyor 

belts

291

512 TRUONG PHAT RUBBER JSC
Processing 
– Trading – 
Exporting

291

513 TRUONG THANG TRADING IMPORT 
EXPORT CO., LTD

Processing – 
Trading 291

514 TRY ON RUBBER VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Shoe soles, 
equipment

291

515 TTC RUBBER ROLLER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

roller
291

516 TU THANH JSC
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts

291

517 TUICO JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

291

518 TUONG LAI PLASTIC & RUBBER CO., 
LTD

Manufacturing – 
Trading: Spare 

parts for vehicles, 
rubber spare parts 

291

519 UCHIYAMA (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts 

291

520 UIL VIETNAM JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

292

521 UNI EXPORT CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

292

522 V.R.G SA DO RUBBER THREAD JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

thread

292

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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523 VAN GIA PHAT SERVICE & TRADING 
CO., LTD

Trading – Importing: 
Rubber additives 292

524 VAN LOI KON TUM JSC
Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

292

525 VAN NANG SERVICE TRADING CO., LTD Planting – Trading 
– Exporting

Trading rubber 
chemicals, machinery 292

526 VAN PHAT PLASTIC RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts, rubber 
hoses 

292

527 VAN SON ENGINEERING CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts, rubber spare 

parts

292

528 VAN THANH MATTRESS CO., LTD (MB)

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 
Mattresses

293

529 VAN XUAN INDUSTRIES CO., LTD Trading – 
Exporting 293

530 VIAUS II RUBBER PLASTIC CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
293

531 VIET – Y CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

band

293

532 VIET GLOVE CORPORATION
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

293

533 VIET HA RUBBER CO., LTD (MB) Trading – 
Exporting 293

534 VIET LAO RUBBER CO., LTD (under Viet 
Lao Rubber JSC)

Planting – 
Processing – 

Exporting
293

535 VIET LAO RUBBER JSC (MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

293

536 VIET NAM KIEN PHAT RUBBER & 
PLASTIC CO., LTD

Manufacturing 
– Trading: 

Retreaded tyres 
and tyres

294

537 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT 
STOCK COMPANY

(MB)

Planting – 
Processing 
– Trading – 
Exporting

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Gloves, 
sport balls, 

conveyor belts, 
rubber thread, 

mattresses, 
pillows, rubber 

spare parts

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

Investing in industrial 
parks 294

538 VIET NAM RUBBER INVESTMENT CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

294

539 VIET NAM SUPPLY CO., LTD
Processing 
– Trading – 
Exporting

294

540 VIET NAM TRADE PROMOTION CENTER 
FOR AGRITRADE

(MB) Organizing fair and 
exhibition 294

541 VIET NHAT RUBBER TECHNOLOGY CO., 
LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
rollers

294

542 VIET PHU THINH RUBBER JSC (MB)

Processing 
– Trading 

– Exporting – 
Importing

295

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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543 VIET ROLL RUBBER ROLLS CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rice 

rollers, rubber bar

295

544 VIET RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 
spare parts, PU 

rubber spare parts

295

545 VIET RUBBER TRADING JSC
Trading – 

Exporting – 
Importing: Tyres 

and tubes

295

546 VIET SING CORPORATION COMPANY
Processing 
– Trading – 
Exporting

295

547 VIET TAN RUBBER – PLASTICS 
MANUFACTURING TRADING CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Tyres, 

inner tube
295

548 VIET TRUNG QUANG BINH JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

Processing – 
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

295

549 VIETINAK CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

spare parts
295

550 VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP (MB)

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Tyres 
and inner tubes

Trading chemicals, 
fertilizers… 295

551 VIETNAM NOK CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 
Exporting: 

Spare parts for 
automobile

296

552 VIETNAM PAIHO CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

band
296

553 VIETNAM RUBBER MAGAZINE (MB) Publishing magazines 
and printing 296

554
VIETNAM RUBBER URBAN 
DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL ZONE 
JSC (VINARUCO)

Trading 296

555 VIETTIRE JSC Manufacturing – 
Trading: Tyres 296

556 VIETWOOD INDUSTRIES JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

296

557 VIFA TYRE & TUBE CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Tyres 
and tubes for 

motorbike 

296

558 VINA RUBI RUBBER INDUSTRY CO., LTD Trading Trading compound 
rubber, chemicals 296

559 VINATURK TRADING SERVICES CO., LTD Trading – 
Exporting 296

560 VINH DUC MANUFACTURING RUBBER –  
PLASTIC CO., LTD

Manufacturing 
– Trading – 

Exporting: Rubber 
roller, rubber spare 

parts

297

561 VINH HOANG IMPORT EXPORT CO., LTD Trading – 
Exporting 297

562 VINH PHAT MACHINERY – AUTOMATIC 
CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Conveyor 

belts

Manufacturing, 
trading transmission 
belt in natural rubber 
processing system

297

563 VINH QUANG RUBBER CO., LTD Processing – 
Trading 297

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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564 VLUCHEM MATERIAL TESTING 
INSTRUMENT

Trading rubber quality 
testing equipment 297

565 VRG – DAK NONG JSC
Planting – 

Processing – 
Trading

297

566 VRG DONGWHA MDF JSC
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting

297

567 VRG JAPAN RUBBER EXPORT JSC Trading – 
Exporting 297

568 VRG KHAI HOAN JSC (MB)
Manufacturing – 

Trading – Exporting: 
Latex gloves

297

569 VRG KIEN GIANG MDF JSC Manufacturing 297

570 VU MINH CO., LTD
Manufacturing – 

Trading: Conveyor 
belts

298

571 VU QUE RUBBER CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

and silicone spare 
parts

298

572 VUONG HUNG TRADING ENTERPRISE

Manufacturing – 
Trading: Spare 
parts, tyres and 
inner tubes for 
motorcycles

298

573 WANTAI (VIET NAM) RUBBER & PLASTIC 
CO., LTD

Trading – 
Exporting 298

574 WANTAI RUBBER CO., LTD Trading synthetic 
rubber, color rubber 298

575 WEALGATE VIETNAM CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 
mat, shoe soles, 

rubber spare parts

298

576 WHITE GLOVE CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Gloves

298

577 WHITE GOLD IMPORT AND EXPORT JSC Trading – 
Exporting 298

578 WINAM CO., LTD
Manufacturing – 
Trading: Rubber 

flooring, tiles, mat, 
granules

298

579 XUAN THANH AGRICULTURE CO., LTD
Planting – 

Processing – 
Trading

Trading fertilizers, 
clones 299

580 YASUFUKU VIETNAM CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Rubber 

spare parts

299

581 YEN BAI RUBBER JSC Planting 299

582 YEU TA PETROCHEMICAL INDUSTRIES 
CO., LTD

Manufacturing – 
Trading: Synthetic 
rubber, reclaimed 

rubber 

299

583 YOKOHAMA TYRE (VIETNAM) CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Tyres 
and inner tubes

299

584 YONG JIN VINA CO., LTD
Manufacturing 

– Trading – 
Exporting: Bladder

Trading rubber 
additives, batch-off 

release agents
299

585 YONG LI FENG TRADING CO., LTD Trading – 
Exporting 299

586 YUASA GLOVE (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing – 
Trading: Gloves 299

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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1 16 ONE MEMBER LIMITED COMPANY BRANCH Planting Processing Trading 234

2 30/4 TAY NINH RUBBER LIMITED COMPANY (MB) Planting Processing Trading 234

3 732 CO., LTD Planting 234

4 74 ONE MEMBER CO., LTD Planting Processing Trading 234

5 A1 GLOBAL CO., LTD Trading Exporting Importing 234

6 AN BINH RUBBER TRADING CO., LTD Processing Trading Exporting 235

7 AN LOC PAPER CO., LTD Processing Trading Exporting 235

8 AN LOI RUBBER JSC Planting 235

9 AN PHU THINH KON TUM PRODUCTION SERVICE 
TRADING CO., LTD

(MB) Processing Trading Exporting Importing 235

10 AN PHU THINH VIETNAM CO., LTD Processing Trading 236

11 ANH KHOA IMPORT-EXPORT SERVICE TRADING CO., LTD Trading Exporting 236

12 ANH SANG CO., LTD Trading Exporting 236

13 ANPHA RUBBER CO., LTD Trading Exporting 236

14 ASEAN RUBBER CO., LTD (MB) Trading Exporting 237

15 ASIA COMMODITIES JSC Trading Exporting 237

16 ATLANTA CO., LTD Trading 237

17 BA PHUC RUBBER JSC Planting Processing Trading Exporting 237

18 BA RIA RUBBER JSC (MB) Planting Processing Exporting 237

19 BAO LAM RUBBER JSC Planting Trading 238

20 BARIA – KAMPONG THOM RUBBER JSC Planting Processing Trading Exporting Importing 238

21 BICH PHUONG CO., LTD Processing Trading 238

22 BIDIPHAR RUBBER JSC Planting 238

23 BINH AN RUBBER CO., LTD Planting 239

24 BINH DUONG RUBBER JSC Planting Processing Trading 239

25 BINH LONG RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Exporting 239

26 BINH PHUOC GENERAL IMPORT EXPORT JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 239

27 BINH PHUOC RUBBER CO., LTD Planting Processing Trading 239

28 BINH THUAN RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting 239

29 BINH THUAN VICTORY – RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 239

30 C.R.C.K APHIVATH CAOUT CHOUC CO., LTD (MB) Planting Processing Exporting 240

31 C.R.C.K.2 APHIVATH CAOUTCHOUC CO., LTD Planting Processing Trading Exporting 240

32 CAM LO RUBBER PROCESSING FACTORY Processing Trading Importing 240

33 CENTER FOR RESEARCH & DEVELOPMENT FOR 
RUBBER SMALLHOLDERS Planting 240

34 CHU PAH RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting 241

35 CHU PRONG RUBBER ONE MEMBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting 241

36 CHU SE – KAMPONG THOM RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 241

37 CHU SE RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting 242

38 CHUMOMRAY RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 242

39 COECCO RUBBER INDUSTRY JSC Planting Processing Trading 242

40 CUU LAM CO., LTD Processing Trading Exporting 242

41 DA NANG NATURAL RUBBER PROCESSING CO., LTD Processing Trading Exporting 242

42 DA TEH RUBBER JSC Planting Processing Trading 243

43 DAI LOC RUBBER JSC Processing Trading 243

44 DAI LOI RUBBER PROCESSING PRIVATE ENTERPRISE Processing Trading 243

INDEX OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS  
BY SECTOR: NATURAL RUBBER

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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45 DAI TAN A SERVICES AND TRADING CO., LTD Trading Exporting Importing 243

46 DAI THANG RUBBER CO., LTD Trading 243

47 DAK LAK RUBBER INVESTMENT JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 244

48 DAK LAK RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting 244

49 DAKLAK RUBBER CO., LTD Planting Processing Trading 244

50 DANG QUANG CO., LTD Planting 244

51 DANG THAI GIA ONE MEMBER CO., LTD Trading Exporting 244

52 DAU TIENG – LAI CHAU RUBBER JSC Planting 245

53 DAU TIENG – LAO CAI JSC Planting 245

54 DAU TIENG CAMPUCHIA RUBBER JSC Planting Processing Trading 245

55 DAU TIENG VIET LAO RUBBER JSC Planting Processing Trading 245

56 DAUTIENG KRATIE RUBBER JSC Planting Processing Trading 245

57 DAUTIENG RUBBER CORPORATION (MB) Planting Processing Trading Exporting 245

58 DIEN BIEN RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 246

59 DO KIM THANH SERVICE TRADING CO., LTD Planting Processing Trading Exporting 246

60 DONG CHAU MANUFACTURING TRADING CO., LTD Processing Trading 246

61 DONG NAI – KRATIE RUBBER JSC Planting 246

62 DONG NAI RUBBER CORPORATION – ONE MEMBER 
LIMITED LIABILITY COMPANY

(MB) Planting Processing Trading Exporting 246

63 DONG NAM RUBBER CO., LTD (MB) Trading Exporting 247

64 DONG NGUYEN CO., LTD Processing Trading 247

65 DONG PHU – DAKNONG RUBBER JSC Planting Processing Trading 247

66 DONG PHU – KRATIE RUBBER JSC Trading 247

67 DONG PHU RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting 247

68 DONG PHUONG RUBBER TRADING CO., LTD Trading Exporting 247

69 DUC HIEN QUANG TRI CO., LTD Planting Processing Trading Exporting Importing 248

70 DUC LONG GIA LAI GROUP Trading 248

71 DUY THANG CO., LTD Processing Trading Exporting 249

72 EA H’LEO RUBBER ONE MEMBER CO., LTD (MB) Planting Processing Exporting 249

73 E-HO GLOBAL CO., LTD Trading Exporting 249

74 FRIENDS GROUP CO., LTD Trading Exporting 250

75 GA MA INTERNATIONAL CORPORATION Trading Exporting 250

76 GERU STAR SPORT JSC (MB) Trading 250

77 GIA PHU ANH CO., LTD Trading Exporting 250

78 GOLDEN LOTUS KIM HUYNH TRADING AND 
MANUFACTURING ONE MEMBER CO., LTD Processing Trading Exporting 251

79 GOLDEN LOTUS TRADING AND MANUFACTURING     
CO., LTD

(MB) Processing Trading Exporting Importing 251

80 HA GIANG RUBBER JSC Planting Processing Trading 251

81 HA HAI CO., LTD Processing Trading Exporting 252

82 HA MY CORPORATION Processing Trading 252

83 HA TINH RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 252

84 HANG GON RUBBER JSC (MB) Processing Trading 252

85 HANG TIN PHAT IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD Trading 253

86 HIEP PHAT HUNG CO., LTD Trading 253

87 HIEP THANH RUBBER INDUSTRIES CORPORATION (MB) Processing Trading Exporting Importing 253
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88 HO CHI MINH CITY DAIRY CATTLE CO., LTD Planting Processing Trading 254

89 HO DUONG GIA IMPORT – EXPORT CO., LTD Trading 254

90 HOA BINH RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting 254

91 HOA HIEP HUNG RUBBER JSC Planting Processing Trading Exporting Importing 254

92 HOA MINH TRADING – SERVICE TRANSPORT ONE 
MEMBER CO., LTD Trading Exporting 254

93 HOA THUAN CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting 255

94 HOAI AN CO., LTD Trading Exporting 255

95 HOANG ANH GIA LAI JSC Planting Processing Trading 255

96 HOANG ANH MANG YANG K. APHIVATH                   
CAOUTCHOUC CO., LTD Planting Processing Trading 255

97 HOANG ANH RUBBER PROCESSING – SERVICE – 
TRADING CO., LTD Processing Trading 255

98 HOANG DUNG CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting 255

99 HOANG GIA PHAT TRADE SERVICES IMPORT EXPORT 
CO., LTD Planting 256

100 HOANG KHA NAM CO., LTD Trading 256

101 HOANG KIM RUBBER COMMERCIAL CO., LTD Trading Exporting 256

102 HOANG NAM PRIVATE ENTERPRISE Processing Trading 256

103 HOANG THINH CO., LTD Planting Processing Trading 256

104 HOANG VU INVESTMENT AND TRADING CO., LTD Trading Exporting Importing 256

105 HOCHIMINH CITY RUBBER JSC Planting Processing Trading Exporting 257

106 HONG SINH RUBBER JSC Planting Processing Trading Exporting 257

107 HONG TUONG CO., LTD Trading Exporting 257

108 HS VIETNAM NETWORKS CO., LTD Trading Exporting Importing 257

109 HUNG THINH CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting 258

110 HUNG TRUONG TRADING AND SERVICES CO., LTD Trading Exporting 258

111 HUONG KHE – HA TINH RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 258

112 HUY & BROTHERS CO., LTD (MB) Trading Exporting 258

113 HUY ANH CO., LTD Processing Trading Exporting Importing 259

114 HUY ANH PHONG DIEN ONE MEMBER CO., LTD Planting Processing Trading Exporting Importing 259

115 HUYNH HAI NAM IMPORT AND EXPORT TRADING JSC Trading Exporting 259

116 INDUSTRIAL AGRICULTURE 3/2 CO., LTD Planting Processing Trading 259

117 INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD Planting Processing 259

118 INTERNATIONAL B2B SOLUTION CO., LTD Trading Exporting 260

119 INTIMEX GROUP JSC, HANOI BRANCH Trading Exporting 260

120 INVESTCOM INVESTMENT JSC Trading Exporting 260

121 IRB EXPORT AND IMPORT JSC Trading Exporting 260

122 JOINT VENTURE COMPANY "VISORUTEX" (MB) Planting Processing Trading 261

123 KD GLOBAL CO., LTD Trading Exporting 261

124 KHAI THUAN PHU CO., LTD Trading Exporting 261

125 KHANG NGOC HUNG CORPORATION (MB) Trading Exporting 261

126 KHANH GIANG CO., LTD Planting 262

127 KHOI NGUYEN TRADING AND TECHNOLOGY CO., LTD Trading Exporting 262

128 KHUONG LOI IMPORT – EXPORT TRADING CO., LTD Trading 262

129 KINH VIET RUBBER CO., LTD Trading 263

130 KON TUM RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting 263

131 KRONG BUK RUBBER ONE MEMBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 263



216

D
A

N
H

 S
Á

C
H

 / 
LI

ST
IN

G
S 

&
 IN

D
EX

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association

No. ENTERPRISES   Planting Processing Trading Exporting Importing Page

132 LAI CHAU II RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 263

133 LAI CHAU RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 263

134 LAM SINH JSC Planting 264

135 LAM SON TWO MEMBERS CO., LTD Planting Trading 264

136 LAM THINH PHAT TRADING SERVICES CO., LTD Trading Exporting 264

137 LE NINH JSC Planting Processing Trading 264

138 LIEN ANH PRODUCTION RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 265

139 LINH HUONG TRADING PRODUCTION CO., LTD Processing Trading Exporting 265

140 LINH KIET RUBBER CO., LTD Processing Trading 265

141 LINH LONG EXPORT IMPORT INVESTMENT 
CORPORATION Planting Processing Trading Exporting 265

142 LOC NINH RUBBER COMPANY (MB) Planting Processing Trading Exporting 265

143 LONG HUY RUBBER JSC Processing Trading Exporting 266

144 LONG THANH LOI CO., LTD (MB) Trading Exporting 266

145 LUU GIA CO., LTD (MB) Trading Exporting 266

146 MACHINERY & SPARE PARTS JSC Trading 266

147 MAI THAO CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting Importing 266

148 MAI VINH RUBBER TRADING SERVICES PRODUCTION 
ONE MEMBER CO., LTD

(MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 267

149 MANG YANG RATANAKIRI RUBBER JSC Planting Processing Trading 267

150 MANG YANG RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Importing 267

151 MARDEC SAIGON RUBBER CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting 267

152 MEKONG RUBBER CO., LTD Planting Processing Trading Exporting 268

153 MIDLAND RUBBER JSC Trading Exporting 268

154 MINH KHANG IMPORT EXPORT CO., LTD Trading Exporting Importing 268

155 MINH TAN RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 268

156 MINH VIEN MANUFACTURING – TRADING CO., LTD Processing Trading 269

157 MUONG NHE DIEN BIEN RUBBER JSC Planting 269

158 NACOL INDUSTRIAL CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting 269

159 NAM DAT CO., LTD Processing Trading 269

160 NAM GIANG RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 269

161 NGHE AN RUBBER AND COFFEE CO., LTD Planting Processing Trading 270

162 NGHE AN RUBBER DEVELOPMENT INVESTMENT JSC Planting Processing Trading 270

163 NGO VUONG CO., LTD Trading 270

164 NGOC CHAU IMPORT EXPORT CO., LTD Trading Exporting 271

165 NGUYEN HA TRUONG THINH CO., LTD Trading Exporting 271

166 NHAT HUNG RUBBER COOPERATIVE Processing Trading 271

167 NHAT NAM CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting 271

168 NUOC TRONG RUBBER JSC Processing Trading Exporting 272

169 ORO PRODUCTION TRADING CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting Importing 272

170 PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JSC (MB) Trading Exporting 272

171 PHU RIENG RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Exporting 273

172 PHU THINH INVESTMENT CONSTRUCTION RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 273

173 PHUC DANG GIA NATURAL RUBBER PROCESSING 
FACTORY Processing Trading 273

174 PHUC HAU BP PRODUCTION TRADE SERVICE CO., LTD Trading Exporting 273
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175 PHUC KY CO., LTD Trading 273

176 PHUC NGUYEN EXPORT – IMPORT AND INVESTMENT JSC Processing Trading Exporting 273

177 PHUC THANH VINH RUBBER CO., LTD Processing Trading 273

178 PHUOC HOA DAK LAK RUBBER AND FORESTRY CO., LTD Planting Processing Trading 274

179 PHUOC HOA KAMPONG THOM APHIVATH  
CAOUTCHOUC CO., LTD

(MB) Planting Processing Trading 274

180 PHUOC HOA RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 274

181 PHUOC THANH RUBBER CO., LTD Processing Trading Exporting Importing 274

182 PHUONG HAU ONE MEMBER CO., LTD Processing Trading Exporting 274

183 PHUONG MINH TRANG RUBBER MATERIAL CO., LTD Trading 274

184 PR RUBBER CO., LTD Trading Exporting 275

185 PTN DEVELOPMENT CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting Importing 275

186 QUANG NAM RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 275

187 QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC Planting Processing Trading 275

188 QUANG NGAI RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 275

189 QUANG TRI RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 276

190 QUANG VINH RUBBER MANUFACTURING                    
TRADING CO., LTD Processing Trading 276

191 QUASA – GERUCO JSC (MB) Planting Processing Trading 276

192 QUOC VIET RUBBER CO., LTD Processing Trading Exporting 276

193 R1 INTERNATIONAL CO., LTD (VIETNAM) (MB) Trading Exporting 276

194 RANG MINH JSC Planting Processing Trading 276

195
RESEARCH CENTER FOR TECHNOLOGY TRANSFER OF 
CENTRAL HIGHLANDS (under Rubber Research Institute 
of Vietnam)

Planting Processing Trading 276

196 RUBBER CONSTRUCTION INVESTMENT JSC (MB) Planting 277

197 RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – EXPORT JSC (MB) Trading 277

198 RUBBER INVESTMENT CONSTRUCTION AND IMPORT 
EXPORT JSC Trading 277

199 RUBBER TRADING AND TOURISM SERVICES JSC (MB) Trading 278

200 SA THAY RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 278

201 SAI GON VRG RUBBER PRODUCTION AND EXPORT 
CORPORATION Processing Trading Exporting Importing 278

202 SAO MAI ANH CO., LTD Trading Exporting 279

203 SINH THANH CO., LTD Processing Trading 280

204 SON LA RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 280

205 SONG BE RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 281

206 SONG CON AGRICULTURE JSC Planting Processing Trading 281

207 SONG HA TRADING TRADING CO., LTD (MB) Trading Exporting 281

208 SONG HOANG DAT TRADING SERVICES CO., LTD Trading Exporting 281

209 SOUTHLAND – DO NGUYEN JSC Trading Exporting 281

210 SOUTHLAND INTERNATIONAL CO., LTD Trading Exporting 281

211 SRI TRANG INDOCHINA (VIETNAM) CO., LTD (MB) Trading 281

212 SUN STAR RUBBER INDUSTRY CO., LTD (SRUCO) Processing Trading Exporting 282

213 T&T GROUP JSC Processing Trading Exporting Importing 282

214 TAI NGUYEN VIET INTERNATIONAL TRADING CO., LTD Trading 282

215 TAN BIEN – KAMPONG THOM APHIVATH     
CAOUTCHOUC CO., LTD Planting Processing Trading Exporting 282

216 TAN BIEN – KAMPONG THOM RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 282
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217 TAN BIEN RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 283

218 TAN BINH TRADING MANUFACTURING CO,. LTD Processing Trading 283

219 TAN DAI AN TRADING SERVICE RUBBER                      
ONE MEMBER CO., LTD Processing Trading 283

220 TAN PHUC PHUNG ONE MEMBER CO., LTD Processing Trading 283

221 TAN THANH TAI RUBBER CO., LTD Processing Trading 283

222 TAN THANH TRADING – PRODUCTION CO-OPERATIVE Planting Processing Trading Exporting 284

223 TAN TRIEU CO., LTD Processing Trading Exporting 284

224 TARIMEX CO., LTD Trading 284

225 TAY NINH RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting 284

226 TAY NINH SIEM REAP APHIVATH CAOUTCHOUC CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 284

227 TAY NINH VICTORY RUBBER JSC Processing Trading Exporting 284

228 TAY NINH VOLUNTEER YOUTH CO., LTD Planting 285

229 THAI DUONG VIET CO., LTD Processing Trading Exporting 286

230 THAI HUNG THINH MANUFACTURING TRADING CO., LTD Processing Trading 286

231 THANG THANG LOI TRADING CO., LTD (MB) Trading Exporting Importing 286

232 THANH DAT TRADING AND RUBBER PROCESSING 
PRIVATE ENTERPRISE Processing Trading 286

233 THANH HOA RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading 287

234 THANH LE RUBBER CO., LTD Processing Trading 287

235 THANH LOC TRADING & SERVICE CO., LTD Trading Exporting 287

236 THANH LONG PRODUCING TRADING CO., LTD (MB) Processing Trading Exporting Importing 287

237 THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF DEFENCE) (MB) Planting Processing Trading 287

238 THE INTERNATIONAL VIET TRUNG CO., LTD Trading 288

239 THIEN BICH TRADING CO., LTD Planting Processing Trading 288

240 THIEN HUNG CO-OPERATIVE (MB) Planting Processing Trading 288

241 THIEN HUNG MANUFACTURING TRADING                   
SERVICE CO., LTD

(MB) Processing Trading Exporting 288

242 THIEN VINH INTERNATIONAL CO., LTD Trading 288

243 THONG NHAT RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading 289

244 THUA THIEN HUE RUBBER JSC Processing Trading 289

245 THUAN LOI CO., LTD Planting Processing Trading Exporting Importing 289

246 THUAN LOI RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting Importing 289

247 THUAN PHAT RUBBER EXPORT ONE MEMBER CO., LTD Trading Exporting 289

248 THUY UYEN TRADING PRODUCTION CO., LTD Processing Trading Exporting Importing 289

249 TIEN THANH CO., LTD Processing Trading Exporting Importing 290

250 TIMATEX (VIETNAM) CO., LTD Processing Trading Exporting 290

251 TIN PHU CO., LTD Trading 290

252 TOAN PHAT INVESTMENT JSC Processing Trading 290

253 TRI DUC PHAT RUBBER CO., LTD Processing Trading 290

254 TRUNGCHINH JSC Trading 290

255 TRUONG THANG TRADING IMPORT EXPORT CO., LTD Processing Trading 291

256 VAN LOI KON TUM JSC Planting Processing Trading Exporting 292

257 VAN NANG SERVICE TRADING CO., LTD Planting Trading Exporting 292

258 VAN XUAN INDUSTRIES CO., LTD Trading Exporting 293

259 VIET HA RUBBER CO., LTD (MB) Trading Exporting 293

260 VIET LAO RUBBER CO., LTD (under Viet Lao Rubber JSC) Planting Processing Exporting 293

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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261 VIET LAO RUBBER JSC (MB) Planting Processing Trading Exporting 293

262 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY (MB) Planting Processing Trading Exporting 294

263 VIET NAM RUBBER INVESTMENT CO., LTD Processing Trading Exporting 294

264 VIET PHU THINH RUBBER JSC (MB) Processing Trading Exporting Importing 295

265 VIET SING CORPORATION COMPANY Processing Trading Exporting 295

266 VIET TRUNG QUANG BINH JSC Planting Processing Trading 295

267 VIETNAM RUBBER URBAN DEVELOPMENT AND 
INDUSTRIAL ZONE JSC (VINARUCO) Trading 296

268 VINA RUBI RUBBER INDUSTRY CO., LTD Trading 296

269 VINATURK TRADING SERVICES CO., LTD Trading Exporting 296

270 VINH HOANG IMPORT EXPORT CO., LTD Trading Exporting 297

271 VINH QUANG RUBBER CO., LTD Processing Trading 297

272 VRG – DAK NONG JSC Planting Processing Trading 297

273 VRG JAPAN RUBBER EXPORT JSC Trading Exporting 297

274 WANTAI (VIET NAM) RUBBER & PLASTIC CO., LTD Trading Exporting 298

275 WHITE GOLD IMPORT AND EXPORT JSC Trading Exporting 298

276 XUAN THANH AGRICULTURE CO., LTD Planting Processing Trading 299

277 YEN BAI RUBBER JSC Planting 299

278 YONG LI FENG TRADING CO., LTD Trading Exporting 299

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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1 DONG LUC JSC – DONG LUC GROUP Manufacturing Trading Exporting 246

2 GERU STAR SPORT JSC (MB) Manufacturing Trading 250

3 KIM DUNG BALLOON ENTERPRISE Manufacturing Trading 262

4 SAI GON SAO PRODUCTION – SERVICE –         
TRADING CO., LTD

(MB) Manufacturing Trading 278

5 THANH DUNG TRADING PRODUCTION CO., LTD Manufacturing Trading 286

6 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK 
COMPANY

(MB) Manufacturing Trading Exporting 294

No. BELTS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 75 RUBBER ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY Manufacturing Trading Exporting 234

2 AN HA MECHANICAL JSC Manufacturing Trading Consulting, 
designing 235

3 BACH TUNG JSC Manufacturing Trading Designing, 
installing 237

4 BANDO MANUFACTURING (VIETNAM) CO., LTD (MB) Manufacturing Trading Exporting 237

5 BEN THANH JSC (MB) Manufacturing Exporting Importing 238

6 CNS – SAIGON INDUSTRY CORPORATION – ONE 
MEMBER LIMITED Manufacturing Trading 242

7 CONVEY TECHNOLOGY CO., LTD Trading Importing 242

8 CUU LONG CONVEYOR BELT CO., LTD Manufacturing Trading 242

9 DONGIL RUBBER BELT VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 248

10 FOCUS ENGINEERING CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 249

11 HAMAKYU CO., LTD Manufacturing Trading 252

12 HENRY RUBBER TRADING PRODUCTION CO., LTD Trading 253

13 HOAN CAU TECHNICAL RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 255

14 HOANG MINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 256

15 HONG PHUC PLASTIC RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 257

16 HUNG THINH ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD Manufacturing Trading 258

17 HUY HOANG MINH CO., LTD Manufacturing Trading 259

18 INDUSTRIAL EQUIPMENT NORTHEAST JSC Manufacturing Trading 259

19 KHANH MINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 262

20 KIEN THUC MECHANICAL CO., LTD Manufacturing Trading 262

21 KIEN TRIEU IMPORT EXPORT SERVICE             
TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 262

22 NAM HAI ROLLER CO., LTD Manufacturing Trading 269

23 NGAN LOI JSC Manufacturing Trading 270

24 NHAT NGHE TINH MECHANICAL AND           
ELECTRICAL CO., LTD Manufacturing Trading Designing 271

25 PTN DEVELOPMENT CO., LTD (MB) Trading Exporting Importing 275

26 SAI GON RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 278

INDEX OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS BY SECTOR: 
RUBBER PRODUCTS

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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27 SIEU VIET RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 280

28 SON THANH CO., LTD Manufacturing Trading 280

29 SORA VIETNAM PRODUCTION INDUSTRIAL 
EQUIPMENT AND TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 281

30 STD & S CO., LTD Manufacturing Trading 281

31 THANH AN MECHANICAL JSC Manufacturing Trading 286

32 THANH HAI RUBBER – PLASTIC PRIVATE 
ENTERPRISE Manufacturing Trading 287

33 THIEN HOA CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 288

34 THIEN PHU MACHINERY JSC Manufacturing Trading 288

35 THINH PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION  AND 
TRADING CO., LTD Manufacturing Trading Importing 288

36 TRUC QUAN CONVEYOR CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 290

37 TRUONG HOA RUBBER MACHINERY CO., LTD Manufacturing Trading Processing 291

38 TU THANH JSC Manufacturing Trading 291

39 VAN SON ENGINEERING CO., LTD Manufacturing Trading 292

40 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY (MB) Manufacturing Trading Exporting 294

41 VINH PHAT MACHINERY – AUTOMATIC CO., LTD Manufacturing Trading 297

42 VU MINH CO., LTD Manufacturing Trading 298

No. GLOVES – FINGER COTS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 A1 GLOBAL CO., LTD Trading 234

2 AN PHAT GSP CO., LTD Trading 235

3 BEST INNOVATION GLOVE CO.,LTD Manufacturing Trading Exporting 238

4 CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 240

5 CLEANWRAP LATEX VN CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 242

6 DONGKUK VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 248

7 DUY HANG CO., LTD Manufacturing Trading 249

8 ELECTRIC TECHNICAL MATERIAL JSC Manufacturing Trading Exporting 249

9 HOA PHAT INDUSTRIAL CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 254

10 HO-HSIANG INDUSTRIAL CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 257

11 HTC GLOVES JSC Manufacturing Trading Exporting 257

12 JEIL PETRO CO., LTD (JANG JUNG VINA) Manufacturing Trading 260

13 KACHIBOSHI (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading 261

14 KIM BAO SON (VIETNAM) INTERNATIONAL CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 262

15 NACOL INDUSTRIAL CO., LTD (MB) Manufacturing Trading Exporting 269

16 NAM LONG CO., LTD (MB) Manufacturing Trading Exporting 270

17 NAM VIET GLOVE JSC Manufacturing Trading Exporting 270

18 NGUYEN NHUNG TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 271

19 PIONEER POLYMERS CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 274

20 PTN DEVELOPMENT CO., LTD (MB) Trading Exporting Importing 275

21 SHOWA GLOVES (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 280

22 SON THANH CO., LTD Manufacturing Trading 280

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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23 SONG HA TRADING TRADING CO., LTD (MB) Trading Exporting 281

24 SUNMAX VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 282

25 SUZUKI LATEX VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading 282

26 THAI QUOC HUNG CO., LTD Manufacturing Trading 286

27 VIET GLOVE CORPORATION Manufacturing Trading Exporting 293

28 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY (MB) Manufacturing Trading Exporting 294

29 VRG KHAI HOAN JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 297

30 WHITE GLOVE CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 298

31 YUASA GLOVE (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading 299

No. MATTRESSESS – PILLOWS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 DIAMOND MATTRESS GROUP CO., LTD Manufacturing Trading 246

2 DONG PHU RUBBER JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 247

3 DONG PHU TECHNICAL RUBBER JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 247

4 DUNLOPILLO (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 248

5 HIEU THIEN MANUFACTURING – TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 253

6 INOAC VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 260

7 LE VAN RUBBER PRODUCTION TRADING 
SERVICES CO., LTD

(MB) Manufacturing Trading 264

8 LIEN A CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 265

9 SAIGON – KYMDAN RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting 278

10 TAN THANG PHU MATTRESS CO., LTD Manufacturing Trading 283

11 VAN THANH MATTRESS CO., LTD (MB) Manufacturing Trading Exporting 293

12 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY (MB) Manufacturing Trading Exporting 294

No. MEDICAL RUBBER  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 HOA PHAT INDUSTRIAL CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 254

2 MEDEVICE 3S JOINT VENTURE CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 267

3 MERUFA JSC Manufacturing Trading 268

4 SHOWA BRAIN NAVI VIET NAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 280

No. RUBBER BANDS – RUBBER THREADS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 CNS – SAIGON INDUSTRY CORPORATION – ONE 
MEMBER LIMITED Manufacturing Trading 242

2 DAK LAK RUBBER JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 244

3 HO DUONG GIA IMPORT –EXPORT CO., LTD Manufacturing Trading 254

4 HOANG ANH THANG CO., LTD Manufacturing Trading 255

5 HOANG THANG CO., LTD Manufacturing Trading 256

6 LOI LOI ONE MEMBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 265

7 LONG THANH RUBBER PRIVATE ENTERPRISE Manufacturing Trading 266

8 SEMAPO VINA CO., LTD Manufacturing Trading 279

9 TAN VINH PHAT RUBBER BAND CO., LTD Manufacturing Trading 284

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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10 THAI DUONG VIET CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 286

11 TQT TEXTILE JSC Manufacturing Trading 290

12 V.R.G SA DO RUBBER THREAD JSC Manufacturing Trading Exporting 292

13 VIET – Y CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 293

14 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY (MB) Manufacturing Trading Exporting 294

15 VIETNAM PAIHO CO., LTD Manufacturing Trading 296

No. SHOE SOLES  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 AURORA VIETNAM INDUSTRIAL FOOTWEAR CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 237

2 CASUM SHOES JSC Manufacturing Trading Exporting 240

3 DE THANH TO JSC Manufacturing Trading 245

4 DONG LOI MANUFACTURING AND COMMERCIAL 
INTERESTS OF FOOTWEAR CO., LTD Manufacturing Trading 246

5 ELECTRIC TECHNICAL MATERIAL JSC Manufacturing Trading Exporting 249

6 HANOI RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting 253

7 NGUYEN NHUNG TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 271

8 PHONG THAI RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 272

9 RUBBER PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD 
(RUBTECHCO) Manufacturing Trading 278

10 SHANG ONE VIET NAM JSC Manufacturing Trading 279

11 TAE SUNG CO., LTD Manufacturing Trading 282

12 TRIFON CO., LTD Manufacturing Trading 290

13 TRY ON RUBBER VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading 291

No. TECHNICAL RUBBER PRODUCTS – SPARE PARTS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 75 RUBBER ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY Manufacturing Trading Exporting 234

2 751 ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY – 
RUBBER ENTERPRISE Manufacturing Trading Exporting Importing 234

3 A.67 CO., LTD Manufacturing Trading 234

4 A.B TECHNOLOGY CO., LTD Trading 234

5 A1 GLOBAL CO., LTD Trading 234

6 ADT APPLICATION AND TECHNOLOGY          
DEPLOYMENT JSC Manufacturing Trading 235

7 ANH QUAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD Trading 236

8 APPLYING NEW TECHNOLOGY SOUTHERN                
A.T.S CORP. Manufacturing Trading 236

9 BACH TUNG JSC Manufacturing Trading Designing, 
installing 237

10 BANDO MANUFACTURING (VIETNAM) CO., LTD (MB) Manufacturing Trading Exporting 237

11 BAO KHANH MANUFACTURING CO., LTD Manufacturing Trading 238

12 BAZAN RUBBER PLASTIC AND MECHANICAL 
ENGINEERING CO., LTD Manufacturing Trading 238

13 BEN THANH JSC (MB) Manufacturing Exporting Importing 238

14 CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 240

15 CHINH KIET CO., LTD Manufacturing Trading 241

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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16 CNS – SAIGON INDUSTRY CORPORATION – ONE 
MEMBER LIMITED Manufacturing Trading 242

17 CONVEY TECHNOLOGY CO., LTD Trading Importing 242

18 CUU LONG CONVEYOR BELT CO., LTD Manufacturing Trading 242

19 DAECHANG RUBBER VIET NAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 243

20 DAI HONG PHAT TRADING SERVICE IMPORT        
EXPORT CO., LTD Manufacturing Trading 243

21 DAISIN (VIETNAM) CO., LTD Trading Importing 244

22 DAITO RUBBER VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 244

23 DANANG RUBBER JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 244

24 DONGIL RUBBER BELT VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 248

25 DUC MINH SAI GON CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 248

26 EIWO RUBBER MFG CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 249

27 ELECTRIC TECHNICAL MATERIAL JSC Manufacturing Trading Exporting 249

28 ESSONS GLOBAL INDUSTRIAL CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 249

29 FOCUS ENGINEERING CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 249

30 FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 250

31 FUKOKU VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 250

32 GIAI PHONG RUBBER CO., LTD Manufacturing 250

33 GOLDEN BUFFALO CO., LTD Manufacturing Trading 250

34 HAI PHONG RUBBER – PLASTIC JSC Manufacturing Trading 252

35 HANOI RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting 253

36 HANOI SEOWONINTECH CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 253

37 HENRY RUBBER TRADING PRODUCTION CO., LTD Trading 253

38 HOAN CAU TECHNICAL RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 255

39 HOANG MINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 256

40 HONG PHUC PLASTIC RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 257

41 HUNG PHUOC LOI CO., LTD Manufacturing Trading 258

42 HUNG VUONG RUBBER INDUSTRY CO., LTD Manufacturing Trading 258

43 HUY HOANG MINH CO., LTD Manufacturing Trading 259

44 INOAC VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 260

45 INRUBCO – DOC LAP RUBBER PLASTICS           
INDUSTRY CO., LTD Manufacturing Trading 260

46 ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 260

47 JHAO YANG RUBBER (VN) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 261

48 KHANH DAT TECHNICAL RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 261

49 KHANH MINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 262

50 KIEN TRIEU IMPORT EXPORT SERVICE           
TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 262

51 KIM THIET  RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 263

52 KINYOSHA VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading 263

53 LE GIA SEALING MATERIAL CO., LTD Manufacturing Trading 264

54 LE PHONG – HUNG PHU CO., LTD Manufacturing Trading 264

55 MARUTAKA RUBBER VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 267

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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56 MINH QUAN RUBBER PLASTIC TECHNOLOGY 
PRIVATE COMPANY Manufacturing Trading 268

57 MINH THANH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 269

58 NAM HAI ROLLER CO., LTD Manufacturing Trading 269

59 NAM HONG RUBBER TRADING AND         
PRODUCTION CO., LTD Manufacturing Trading 269

60 NGAN LOI JSC Manufacturing Trading 270

61 NGOC ANH BINH CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 270

62 NGUYEN NHUNG TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 271

63 NGUYEN TAI CO., LTD Manufacturing Trading 271

64 PERUBCO CORPORATION Manufacturing Trading 272

65 PHAN XI PANG CO., LTD Manufacturing Trading 272

66 POWER RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting Importing 274

67 QC TECHNICAL RUBBER CO. LTD Manufacturing Trading #N/A

68 RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – EXPORT JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting Importing 277

69 RUBBER MANUFACTURER VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 277

70 RUBBER PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD 
(RUBTECHCO) Manufacturing Trading 278

71 SAO VANG RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting 279

72 SHOWA BRAIN NAVI VIET NAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 280

73 SIEU VIET RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 280

74 SON THANH CO., LTD Manufacturing Trading 280

75 SORA VIETNAM PRODUCTION INDUSTRIAL 
EQUIPMENT AND TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 281

76 STD & S CO., LTD Manufacturing Trading 281

77 SUMIRUBBER VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 282

78 SYNZTEC VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading 282

79 TAN BUU HUNG CO., LTD Manufacturing Trading 283

80 TAN LUA VANG RICE ROLLER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 283

81 TAN THIEN TINH CO., LTD Trading Importing 284

82 TESCO TECHNOLOGY CO., LTD Trading 285

83 THAI BINH DUONG TECHNICAL RUBBER TRADING 
PRODUCTION CO., LTD Manufacturing Trading 285

84 THANG LONG TRADING JSC Manufacturing Trading 286

85 THANH AN MECHANICAL JSC Manufacturing Trading 286

86 THANH DANH CO., LTD Manufacturing Trading 286

87 THANH HAI RUBBER – PLASTIC PRIVATE 
ENTERPRISE Manufacturing Trading 287

88 THANH KHAI HOAN CO., LTD Manufacturing Trading 287

89 THIEN HOA CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 288

90 THONG NHAT RUBBER CO., LTD (MB) Manufacturing Trading Exporting 289

91 TRUONG HOA RUBBER MACHINERY CO., LTD Manufacturing Trading Processing 291

92 TTC RUBBER ROLLER CO., LTD Manufacturing Trading 291

93 TUICO JSC Manufacturing Trading Exporting 291

94 TUONG LAI PLASTIC & RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 291

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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95 UCHIYAMA (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 291

96 UIL VIETNAM JSC Manufacturing Trading Exporting 292

97 VAN PHAT PLASTIC RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 292

98 VAN SON ENGINEERING CO., LTD Manufacturing Trading 292

99 VIAUS II RUBBER PLASTIC CO., LTD Manufacturing Trading 293

100 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK 
COMPANY

(MB) Manufacturing Trading Exporting 294

101 VIET NHAT RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 294

102 VIET ROLL RUBBER ROLLS CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 295

103 VIET RUBBER CO., LTD Manufacturing 295

104 VIETINAK CO., LTD Manufacturing Trading 295

105 VIETNAM NOK CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 296

106 VINH DUC MANUFACTURING RUBBER –            
PLASTIC CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 297

107 VU QUE RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 298

108 VUONG HUNG TRADING ENTERPRISE Manufacturing Trading 298

109 WEALGATE VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading 298

110 YASUFUKU VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 299

No. TYRE AND INNER TUBES – WHEELS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

1 751 ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY – 
RUBBER ENTERPRISE Manufacturing Trading Exporting Importing 234

2 ACTR CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 235

3 AN VIET NHAT CO., LTD Trading 236

4 ASEAN TIRE CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 237

5 ATLANTA CO., LTD Trading 237

6 BAZAN RUBBER PLASTIC AND MECHANICAL 
ENGINEERING CO., LTD Manufacturing Trading 238

7 BRIDGESTONE TIRE SALES VIETNAM LIMITED 
LIABILITY COMPANY Manufacturing Trading Exporting 240

8 CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 240

9 CHENG SHIN TIRE VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 241

10 DAI THANH CONG RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 243

11 DANANG RUBBER JSC (MB) Manufacturing Trading Exporting 244

12 DUC MINH SAI GON CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 248

13 DUC THINH PHAT PRODUCTION TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 248

14 GOODTIME INVESTMENT LIMITED Manufacturing Trading Exporting 251

15 GOODTIRE RUBBER INDUSTRIAL (VIETNAM) 
CO.,LTD Trading Exporting 251

16
GOODYEAR – THE REPRESENTATIVE OFFICE OF 
GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION IN   
HO CHI MINH CITY

Manufacturing Trading Importing 251

17 H.A TIRE VINA CO., LTD Manufacturing Trading 251

18 HAI BINH CO., LTD Manufacturing Trading Importing 252

19 HAI VIET RUBBER CORPORATION Manufacturing Trading Exporting 252

20 HANOI INVESTMENT TRADING AND IMPORT & 
EXPORT CO., LTD (HANIMEX) Manufacturing Trading Importing 253

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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No. TYRE AND INNER TUBES – WHEELS  Manufacturing Trading Exporting Importing Others Page

21 HAO PHONG TRADING CO., LTD Manufacturing Trading Importing 253

22 HOAN CAU TECHNICAL RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 255

23 HOANG MINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 256

24 HOCOM RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 257

25 HONG LOI HUNG TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 257

26 HOSS RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 257

27 HUNG THINH AN TRADING AND INVESTMENT CO., 
LTD Manufacturing Trading 258

28 INOUE RUBBER (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 260

29 KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 261

30 KHANH MINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 262

31 KUMHO TIRE (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 263

32 LAM HO NGUYEN MANUFACTURING TYRE & TUBES 
ENTERPRISE Manufacturing Trading 264

33 LIEN PHUC TYRE TUBE CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 265

34 MICHELIN (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading 268

35 MINH THANH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 269

36 NAM HAI ROLLER CO., LTD Manufacturing Trading 269

37 NGHE AN IMPORT – EXPORT JSC Trading 270

38 NGUYEN DINH RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 271

39 OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 272

40 PATIHA VIETNAM CO., LTD Manufacturing Trading Importing Distributing 272

41 PHONG THANH PRODUCTION & TRADE CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 273

42 POWER RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting Importing 274

43 QC TECHNICAL RUBBER CO., LTD Manufacturing Trading 275

44 SAILUN (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 279

45 SAO MAI ANH CO., LTD Trading Exporting 279

46 SAO VANG RUBBER JSC Manufacturing Trading Exporting 279

47 SHIH FA (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 280

48 SON THANH CO., LTD Manufacturing Trading 280

49 THAI BINH INVESTMENT TRADING CORPORATION Trading Exporting 285

50 THANH HAI RUBBER – PLASTIC PRIVATE 
ENTERPRISE Manufacturing Trading 287

51 TRUONG HOA RUBBER MACHINERY CO., LTD Manufacturing Trading Processing 291

52 VIET NAM KIEN PHAT RUBBER & PLASTIC CO., LTD Manufacturing Trading 294

53 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK 
COMPANY

(MB) Manufacturing Trading Exporting 294

54 VIET RUBBER TRADING JSC Trading Exporting Importing 295

55 VIET TAN RUBBER – PLASTICS MANUFACTURING 
TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 295

56 VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP (MB) Manufacturing Trading Exporting 295

57 VIETTIRE JSC Manufacturing Trading 296

58 VIFA TYRE & TUBE CO., LTD Manufacturing Trading 296

59 VUONG HUNG TRADING ENTERPRISE Manufacturing Trading 298

60 YOKOHAMA TYRE (VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 299

61 YONG JIN VINA CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 299

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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INDEX OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS  
BY SECTOR: RUBBERWOOD

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association

No. ENTERPRISES  Planting Processing Manufacturing Trading Exporting Importing Page

1 A1 GLOBAL CO., LTD Trading 234

2 AN VIET PHAT ENERGY CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 236

3 BIDIPHAR RUBBER JSC Processing Trading 238

4 BISON MDF WOODEN 
TECHNOLOGY JSC Planting Processing Trading 240

5 CHU PAH RUBBER CO., LTD (MB) Planting Processing Trading Exporting 241

6 CHU PAH WOOD PROCESSING JSC Processing Manufacturing Trading 241

7 CHU PRONG RUBBER ONE 
MEMBER CO., LTD

(MB) Processing Trading Exporting 241

8 CHU SE RUBBER CO., LTD (MB) Processing Trading 242

9 DAI NAM EXPORT IMPORT AND 
TRANSPORT JSC Trading Exporting 243

10 DAK DOA WOOD PROCESSING 
CO., LTD Processing Manufacturing Trading 244

11 DAU TIENG WOODWORK JSC Processing Manufacturing Trading Exporting 245

12 DAUTIENG KRATIE RUBBER JSC Processing Trading 245

13 DEVELOPMENT CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 246

14
DONG NAI RUBBER CORPORATION 
– ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY

(MB) Processing Manufacturing Trading Exporting 246

15 DONG NAI RUBBER WOOD 
PROCESSING JSC Processing Manufacturing Trading 247

16 DONG PHU – DAKNONG RUBBER JSC Processing Manufacturing Trading 247

17 DONG PHU RUBBER JSC (MB) Processing Manufacturing Trading Exporting 247

18 DUC THANH WOOD PROCESSING JSC Manufacturing Trading Exporting 248

19 EASTWOOD ENERGY JSC Processing Trading Exporting 249

20
EG INVESTMENT AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY – 
PLYWOOD PRODUCTION FACTORY

Processing Trading Exporting 249

21 FULL IN INDUSTRIAL CO., LTD Manufacturing Trading 250

22 GOOD WOOD TRADING CO., LTD Manufacturing Trading 251

23 HOANG DAI VUONG CO., LTD Processing Trading Exporting 255

24 HOANG GIA PHAT TRADE SERVICES 
IMPORT EXPORT CO., LTD Harvesting 256

25 HOANG NAM PRIVATE ENTERPRISE Processing Trading Exporting 256

26 HOANG THONG WOOD                           
ONE MEMBER CO., LTD Processing Trading Exporting 256

27 KAISER 1 FURNITURE INDUSTRY 
(VIETNAM) CO., LTD Manufacturing Trading Exporting 261

28 KIM THANH A CO., LTD Processing Trading 262

29 KON TUM RUBBER CO., LTD (MB) Processing Trading 263

30 LATITUDE TREE VIETNAM JSC Manufacturing Trading 264

31 LOC NINH RUBBER COMPANY (MB) Processing Trading 265

32 LONG HAI PHAT PRODUCTION AND 
TRADING CO., LTD Processing Trading Exporting 266

33 MANG YANG RATANAKIRI         
RUBBER JSC Processing Manufacturing Trading 267
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No. ENTERPRISES  Planting Processing Manufacturing Trading Exporting Importing Page

34 MANG YANG RUBBER CO., LTD (MB) Processing Manufacturing Trading 267

35 MDF VIETNAM JSC Manufacturing Trading 267

36 MDF VRG QUANG TRI WOOD JSC Manufacturing Trading Exporting Importing 267

37 MINH DUONG FURNITURE 
CORPORATION Manufacturing Trading Exporting 268

38 NAM CUONG GIA LAI CO., LTD Processing Trading 269

39 NGHIA KY CO., LTD Manufacturing Trading Exporting Importing 270

40 NGUYEN DUC PRIVATE 
ENTERPRISE Trading 271

41 PHU GIA WOOD CO., LTD Manufacturing Trading 273

42 PHU THINH INVESTMENT 
CONSTRUCTION RUBBER JSC

(MB) Processing Trading Exporting 273

43 PHUONG NAM PHAT SERVICE AND 
TRADING CO., LTD Processing Trading Exporting 274

44 PROSPER JSC Manufacturing Trading Exporting 275

45 RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – 
EXPORT JSC

(MB) Processing Manufacturing Trading Exporting 277

46 SOLU INTERNATIONAL CO., LTD Processing Trading Exporting 280

47 TAY NINH IMPORT EXPORT AND 
PROCESSING FURNITURE JSC Processing Manufacturing Trading Exporting Importing 284

48 TAY NINH RUBBER JSC (MB) Planting Trading 284

49 TEKCOM CORPORATION Manufacturing Trading Exporting 285

50 THAI BINH 1 CO., LTD Processing Trading Exporting 285

51 THE CORPORATION 15 (MINISTRY 
OF DEFENCE)

(MB) Planting Processing Manufacturing Trading 287

52 THUAN AN WOOD PROCESSING JSC (MB) Processing Manufacturing Trading Exporting Importing 289

53 TRUONG PHAT RUBBER JSC Processing Trading Exporting 291

54 UNI EXPORT CO., LTD Processing Trading Exporting 292

55 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT 
STOCK COMPANY

(MB) Processing Manufacturing Trading Exporting 294

56 VIET NAM SUPPLY CO., LTD Processing Trading Exporting 294

57 VIET TRUNG QUANG BINH JSC Processing Manufacturing Trading Exporting 295

58 VIETWOOD INDUSTRIES JSC Manufacturing Trading Exporting 296

59 VRG DONGWHA MDF JSC Manufacturing Trading Exporting 297

60 VRG KIEN GIANG MDF JSC Manufacturing 297
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INDEX OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS  
BY SECTOR: SERVICES

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association

No. BANK – FINANCE  Page

1 BIDV – BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM JSC 239

2 SHB-HCM – SAI GON – HA NOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – HO CHI MINH CITY BRANCH (MB) 279

No. CHEMICALS – FERTILIZERS – CLONES  Page

1 A1 GLOBAL CO., LTD  234

2 AN LOC AGRICULTURE INVESTMENT CO., LTD  235

3 AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC  235

4 BASF VIETNAM CO., LTD (MB) 238

5 BIDIPHAR RUBBER JSC  238

6 CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC (MB) 240

7 DA TEH RUBBER JSC  243

8 DAU TIENG CAMPUCHIA RUBBER JSC  245

9 DAU TIENG VIET LAO RUBBER JSC  245

10 DAUTIENG KRATIE RUBBER JSC  245

11 DIEN BIEN RUBBER JSC (MB) 246

12 GREEN RUBBER TRADING CO., LTD  251

13 HOA THINH TRADING – PRODUCTION AND SERVICE CO., LTD  255

14 INDOCHINA PLASTIC CHEMICAL CO., LTD  259

15 JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS VIETNAM CO., LTD  260

16 KIEU THOAI CHEMICAL CO., LTD  262

17 KIM THINH TRADING & SERVICES CO., LTD (MB) 263

18 LAI CHAU RUBBER JSC (MB) 263

19 LAM SON TWO MEMBERS CO., LTD  264

20 PHU THINH INVESTMENT CONSTRUCTION RUBBER JSC (MB) 273

21 PHUONG MINH TRANG RUBBER MATERIAL CO., LTD  274

22 PTN DEVELOPMENT CO., LTD (MB) 275

23 RESEARCH CENTER FOR TECHNOLOGY TRANSFER OF CENTRAL HIGHLANDS                                                          
(under Rubber Research Institute of Viet Nam)

 276

24 SAIGON PLANT PROTECTION JSC (MB) 279

25 TAY NINH RUBBER JSC (MB) 284

26 THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF DEFENCE) (MB) 287

27 THE INTERNATIONAL VIET TRUNG CO., LTD  288

28 THIEN SINH JSC  288

29 TIN PHU CO., LTD  290

30 TIN THANH CO., LTD (MB) 290

31 VAN GIA PHAT SERVICE & TRADING CO., LTD  292

32 VAN NANG SERVICE TRADING CO., LTD  292

33 VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP (MB) 295

34 VINA RUBI RUBBER INDUSTRY CO., LTD  296

35 XUAN THANH AGRICULTURE CO., LTD  299

36 YONG JIN VINA CO., LTD  299
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No. INDUSTRIAL PARK – CONSTRUCTION – REAL ESTATE  Page

1 DONG NAI RUBBER CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY (MB) 246

2 DONG PHU RUBBER JSC (MB) 247

3 HO NAI INDUSTRIAL ZONE JSC (MB) 254

4 INVESTCOM INVESTMENT JSC  260

5 MACHINERY & SPARE PARTS JSC  266

6 NAM GIANG RUBBER CO., LTD (MB) 269

7 RUBBER – GOODS SERVICE AND TRANSPORT –  WAREHOUSE JSC  276

8 RUBBER CONSTRUCTION INVESTMENT JSC (MB) 277

9 RUBBER INVESTMENT CONSTRUCTION AND IMPORT EXPORT JSC  277

10 VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY (MB) 294

No. LOGISTICS  Page

1 A1 GLOBAL CO., LTD  234

2 INFINITY BULK LOGISTICS AND TRADING CO., LTD  259

3 LIEN ANH PRODUCTION RUBBER CO., LTD (MB) 265

4 NAM GIANG RUBBER CO., LTD (MB) 269

5 PHU THINH INVESTMENT CONSTRUCTION RUBBER JSC (MB) 273

6 RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – EXPORT JSC (MB) 277

No. MACHINERY – EQUIPMENT – PROCESSING  Page

1 A1 GLOBAL CO., LTD  234

2 AN SON ENGINEERING CORPORATION (MB) 236

3 CENTER OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY  240

4 CNS – SAIGON INDUSTRY CORPORATION – ONE MEMBER LIMITED  242

5 DAU TIENG CAMPUCHIA RUBBER JSC  245

6 DAUTIENG RUBBER MECHANICAL – TRANSPORT JSC  245

7 KIM THINH TRADING & SERVICES CO., LTD (MB) 263

8 MACHINERY & SPARE PARTS JSC  266

9 MIDLAND RUBBER JSC  268

10 NGOC QUY MOLD CO., LTD  271

11 PHUONG MINH TRANG RUBBER MATERIAL CO., LTD  274

12 QUANG TRUNG MECHANICAL CO., LTD  276

13 RUBBER ENGINEERING JSC (MB) 277

14 TAN PHONG TECHNIQUE SCIENCE EQUIPMENT JSC  283

15 VAN NANG SERVICE TRADING CO., LTD  292

16 VINH PHAT MACHINERY – AUTOMATIC CO., LTD  297

17 VLUCHEM MATERIAL TESTING INSTRUMENT  297

No. RESEARCH – TRAINING – INFORMATION  Page

1 CENTER FOR RESEARCH & DEVELOPMENT FOR RUBBER SMALLHOLDERS  240

2 CENTER OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY  240

3 HO CHI MINH CITY CENTER OF SUPPORTING AND ENTERPRISE DEVELOPMENT  254

4 QUALITY MANAGEMENT CENTER OF NATURAL RUBBER (under Rubber Research Institute of Viet Nam)  275

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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No. RESEARCH – TRAINING – INFORMATION  Page

5 RESEARCH CENTER FOR TECHNOLOGY TRANSFER OF CENTRAL HIGHLANDS (under Rubber Research Institute 
of Viet Nam)

 276

6 RUBBER INDUSTRIAL COLLEGE (MB) 277

7 RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIETNAM (MB) 278

8 SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING  279

9 THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF DEFENCE) (MB) 287

10 VIET NAM TRADE PROMOTION CENTER FOR AGRITRADE (MB) 294

11 VIETNAM RUBBER MAGAZINE (MB) 296

No. SUPPORTING – CONSULTANCY  Page

1 CENTER OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY  240

2 HO CHI MINH CITY CENTER OF SUPPORTING AND ENTERPRISE DEVELOPMENT  254

3 HO CHI MINH RUBBER PLASTIC MANUFACTURER ASSOCIATION (MB) 254

4 PTN DEVELOPMENT CO., LTD (MB) 275

5 QUALITY MANAGEMENT CENTER OF NATURAL RUBBER (under Rubber Research Institute of Viet Nam)  275

6 RESEARCH CENTER FOR TECHNOLOGY TRANSFER OF CENTRAL HIGHLANDS (under Rubber Research Institute 
of Viet Nam)

 276

7 RUBBER – GOODS SERVICE AND TRANSPORT –  WAREHOUSE JSC  276

8 RUBBER MEDICAL CENTER (MB) 277

9 THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF DEFENCE) (MB) 287

10 VIET NAM TRADE PROMOTION CENTER FOR AGRITRADE (MB) 294

(MB): Member of the Viet Nam Rubber Association
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16 ONE MEMBER LIMITED COMPANY BRANCH

Address:	 No. 6 Thang Long Street, Ward 4, 		
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City, 	
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6296 9036
Fax:	 84.28.6296 9045
Email:	 congty16bqp@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L

30/4 TAY NINH RUBBER LIMITED COMPANY
	

VRA’s Member

Abbreviation name:	 TANIRUCO
Address:	 National Road 22B, Long Yen Hamlet,
	 Long Thanh Nam Commune,
	 Hoa Thanh District, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3843 716
Fax:	 84.276.3840 193
Email:	 taniruco@hcm.vnn.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L

732 CO., LTD

Address:	 Hamlet 2, Dak Kan Commune,
	 Ngoc Hoi District,
	 Kon Tum Province, Viet Nam
Tel:	 84.260.3832 330
Activities:	 Planting rubber  
Products:	 Rubber raw material

74 ONE MEMBER CO., LTD

Address:	 Ia Kla Commune, Duc Co District,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3846 047
Fax:	 84.269.3846 047
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber
Products:	 Rubber raw material

75 RUBBER ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY		
	
Abbreviation name:	 75 RUBBER COMPANY
Address:	 Quarter Z175, Xuan Son Commune, 	
	 Son Tay Town, Ha Noi City, Viet Nam 
Tel:	 84.24.3326 1315
Fax:	 84.24.3326 1005
Email:	 75rubber@gmail.com
Website:	 www.caosu75.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Conveyor, rubber spare parts
	
751 ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY – 
RUBBER ENTERPRISE
	
Abbreviation name:	 751 RUBBER ENTERPRISE

Address:	 No. 18 Phan Van Tri Street, Ward 10,
	 Go Vap District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3589 1022, 84.28.3895 8466
Fax:	 84.28.3894 0568
Email:	 xncs@congty751.com.vn,
	 info@congty751.com.vn
Website:	 http://congty751.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Technical rubber products,
	 retreaded tyres, automobile tyres,
	 solid tyres spongy entrails	

A.67 CO., LTD
	
Address:	 No. 434/10A Binh Quoi Street,
	 Ward 28, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3556 2284
Fax:	 84.28.3556 2055
Email:	 a67company@yahoo.com, 		
	 a67caosukythuat@gmail.com
Website:	 http://www.caosua67.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products, rollers, 		
	 PU plastic shaft
	
A.B TECHNOLOGY CO., LTD
	
Abbreviation name:	 A.B 
Address:	 No. 18E3 Chu Van An Street,
	 Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3511 8078, 84.28.3511 8083, 	
	 84.28.3511 8084
Fax:	 84.28.3991 2871 
Email:	 info@abtech-vn.com 
Website:	 https://dienlanhabtech.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Rubber expansion joints, 		
	 rubber mats, rubber tiles

A1 GLOBAL CO., LTD
	
Abbreviation name:	 A1 GLOBAL
Address:	 729/3 Nguyen Kiem Street, Ward 3, 	
	 Go Vap District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.375 078 888
Email:	 A1global.vn@gmail.com
Website:	 www.a1global.info
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products; 	
	 Rubberwood; Services – Supporting
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber; Trading rubber
	 products; Trading rubberwood; 		
	 Logistics, chemicals, machinery
Products:	 SVR 10, RSS 3, SVR CV60, SVR 3L, 	
	 rubber mixtures
	 Technical rubber products, gloves
	 Wooden pallet
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ACTR CO., LTD
	
Address:	 Lot 37, 7b, 37, 8, 9b, 14b, 15, 16b, 	
	 41, 15b, Phuoc Dong Commune,
	 Go Dau District, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3534 217
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres
	
ADT APPLICATION AND TECHNOLOGY  
DEPLOYMENT JSC
	
Address:	 No. 11, Alley 162, Khuong Dinh Street,
	 Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.932 326 800, 84.24.3647 1323
Fax:	 84.24.3557 3270
Email:	 adt@adtvietnam.vn
Website:	 https://adtvietnam.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Foam rubber tube, oil-resistant 		
	 rubber tube, heat-resistant rubber tube,
	 chemical-resistant rubber tube     
	
AN BINH RUBBER TRADING CO., LTD
	
Address:	 Plant No. 04, Map No. 39, Hamlet 7,
	 An Linh Commune, Phu Giao District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.907 793 272
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material	
	
AN HA MECHANICAL JSC
	
Abbreviation name:	 AN HA
Address:	 Hamlet 1, Phuoc Vinh An Commune, 	
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.5439 3831
Fax:	 84.28.3792 2841
Email:	 tuanast@gmail.com
Website:	 www.astbelt.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Consulting,
	 designing rubber products      
Products:	 Conveyor belts, bucket elevators, 		
	 chains

AN LOC AGRICULTURE INVESTMENT CO., LTD
	
Abbreviation name:	 AN LOC AGRICULTURE 		
	 INVESTMENT
Address:	 403 Nguyen Thai Binh Street, 		
	 Ward 12, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.909 700 666
Email:	 anlocfarms@gmail.com
Website:	 https://www.anlocfarm.com

Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading chemicals, synthetic rubber, 	
	 PE packaging      
	
AN LOC PAPER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 PALCO., LTD
Address:	 Plant No. 06, Hamlet 7, An Linh 		
	 Commune, Phu Giao District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3938 738
Fax:	 84.274.3671 939
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10	
	
AN LOC PHAT INTERNATIONAL JSC
	
Address:	 L-34/38, Le Duc Tho Street, Ward 6, 	
	 Go Vap District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.2217 4889 
Fax:	 84.28.3984 7925 
Email:	 sales_01@anlocphat.com.vn
Website:	 www.anlocphat.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Importing and distributing synthetic 	
	 rubber materials and various
	 chemicals       
	
AN LOI RUBBER JSC
	
Address:	 No. 429/16 Dien Bien Phu Street, 		
	 Ward 25, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam 
Tel:	 84.908 804 885
Email:	 caosuanloi@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      	
	
AN PHAT GSP CO., LTD
	
Address:	 No. 231 – 233 Le Thanh Ton Street, 	
	 Ben Thanh Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam 
Tel:	 84.28.3503 4569
Fax:	 84.28.3847 3459
Email:	 manager@anphatsafety.com
Website:	 http://anphatsafety.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Safety gloves
	
AN PHU THINH KON TUM PRODUCTION SERVICE 
TRADING CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 APT KON TUM PST CO., LTD
Address:	 Nhon Binh Village, Sa Nhon Commune, 	
	 Sa Thay District, Kon Tum Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.837 262 868
Email:	 info@aptrubber.com
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Website:	 www.aptrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber; Logistics,
	 Supporting - consultancy, Machine
	 and Equipment
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20,
	 rubber compound
	
AN PHU THINH VIETNAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 APT COMPANY 
Address:	 Group 4, Quarter 5, Tan Khai Townlet,
	 Hon Quan District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3633 326
Fax:	 84.271.3633 326
Email:	 aptvietnamco@yahoo.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, 		
	 compound rubber 
	
AN SON ENGINEERING CORPORATION

	 VRA’s Member

Address:	 No. 75 National Road 1A,
	 Thanh Xuan Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3716 3738, 84.28.3716 3739
Fax:	 84.28.3716 3736
Email:	 cokhianson@gmail.com
Website:	 www.ansonvietnam.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 natural rubber processing machinery      
	
AN VIET NHAT CO., LTD
	
Address:	 Km 8 National Road 1A,
	 Hoang Liet Ward, Hoang Mai District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3861 7588
Email:	 lopotoanvietnhat@gmail.com
Website:	 www.anvietnhat.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Automobile tyres, tubes
	
AN VIET PHAT ENERGY CO., LTD
	
Address:	 Building material Industrial Cluster, 	
	 Thanh Hoa Hamlet (Inside Hung
	 Nguyen Phat Co., Ltd), Ho Nai 3
	 Commune, Trang Bom District,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.917 323 768, 84.28.3547 1793
Fax:	 84.28.3547 1681
Email:	 info@anvietenergy.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Wood pellet, wood materials, film 		
	 plywood, furniture

ANH KHOA IMPORT-EXPORT SERVICE 			 
TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 90 TK 2 Street, Tien Lan Hamlet, 	
	 Ba Diem Commune, Hoc Mon District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.912 171 728
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 Rubber raw material

ANH QUAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 6, Alley 44, Lane 11 To Ngoc 		
	 Van Street, Quang An Ward,
	 Tay Ho District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3718 5667 
Fax:	 84.24.3718 5786
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Automobile spare parts	
	
ANH SANG CO., LTD
	
Abbreviation name:	 ANH SANG CO., LTD
Address:	 F04 The Manor 2, No. 91
	 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22,
	 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.903 837 101
Email:	 phong.trinhthanh@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR CV50, 	
	 SVR CV60, RSS 3, Latex	
	
ANPHA RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 ANPHA RUBBER CO., LTD
Address:	 Room 102, Thanh Phat Building,
	 No. 572 Le Quang Dinh Street,
	 Ward 1, Go Vap District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3985 0001
Fax:	 84.28.3985 0002
Email:	 info@anpharubber.com
Website:	 www.anpharubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS 3, 		
	 SVR CV60
		
APPLYING NEW TECHNOLOGY SOUTHERN A.T.S 
CORP.
	
Abbreviation name:	 A.T.S ANTES CORP.
Address:	 No. 188C Le Van Sy Street, Ward 10,
	 Phu Nhuan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3991 7422
Fax:	 84.28.3991 7419
Email:	 congty@antesrubber.vn
Website:	 http://antesrubber.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products,
	 rubber fenders, rubber rolls for rice 	
	 hulling and printer
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ASEAN RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 ASEAN RUBBER CO., LTD  
Address:	 No. 11, 61 Street, Dong Thu Thiem 	
	 Residential Area,
	 Binh Trung Dong Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3620 1704, 84.28.3620 1764
Fax:	 84.28.6281 8816
Email:	 imex@aseanrubber.com.vn, 		
	 aseanrubberco@gmail.com
Website:	 www.aseanrubber.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SIR 10, SIR 20, RSS 1, Skim,
	 Latex HA, Latex LA, SVR 20, RSS 3,
	 SVR 10, SVR 10CV, SVR 5, SVR 3L,
	 SVR CV60, SVR CV50	
	
ASEAN TIRE CO., LTD
	
Address:	 Tien Son Industrial Park,
	 Hoan Son Commune, Tien Du District,
	 Bac Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.222.3714 182
Fax:	 84.222.3714 183
Email:	 marketing@aseantire.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres and tubes for motorcycles 		
	 and bicycles

ASIA COMMODITIES JSC
	
Abbreviation name:	 ACC
Address:	 No. 49 Hoang Van Thu Street,
	 Ward 15, Phu Nhuan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3948 2999
Fax:	 84.28.3948 3748
Email:	 admin@asiacommodities.com.vn
Website:	 www.asiacommodities.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10CV, RSS 3, Latex HA,
	 Latex LA	
		
ATLANTA CO., LTD
	
Address:	 69/14 Le Van Tho Street, Ward 8, 		
	 Go Vap District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3820 3209
Fax:	 84.28.3820 3202
Email:	 info@atlanta-global.com,
	 sales688.atlanta@gmail.com
Website:	 www.atlanta-global.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products; 	
	 Services – Supporting
Activities:	 Trading natural rubber;
	 Trading rubber products;
	 Trading synthetic rubber      
Products:	 SVR, RSS, Latex
	 Tyres

AURORA VIETNAM INDUSTRIAL FOOTWEAR CO., LTD 
	
Address:	 Village 8, Thien Huong Commune, 	
	 Thuy Nguyen District,
	 Hai Phong City, Viet Nam 
Tel:	 84.225.3645 391
Fax:	 84.225.3645 390
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Shoe soles	
	
BA PHUC RUBBER JSC
	
Address:	 No. 261 Dong Sen Hamlet, Dinh An 	
	 Commune, Dau Tieng District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3508 099
Email:	 congtybaphuc@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3, SVR 20
	
BA RIA RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2019

Abbreviation name:	 BARUCO
Address:	 National Road 56, Binh Ba Commune, 	
	 Chau Duc District, Ba Ria – Vung Tau
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.254.3881 964
Fax:	 84.254.3881 169
Email:	 vanphong@baruco.com.vn
Website:	 www.baruco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Exporting 		
	 natural rubber
Products:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
	
BACH TUNG JSC
	
Address:	 No. 302/1, Quarter 1A,
	 An Phu Quarter, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3764 308
Fax:	 84.274.3711 004 
Email:	 bachtung@yahoo.com, 			 
	 bachtungcom@gmail.com
Website:	 www.bachtung.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Designing,
	 installing rubber products      
Products:	 Conveyor belts, roller
		
BANDO MANUFACTURING (VIETNAM) CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 M-6 Plot, Thang Long II Industrial Park, 	
	 Di Su Ward, My Hao Town,
	 Hung Yen Province, Viet Nam
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Tel:	 84.221.3974 986,
	 84.28.3838 5026/ 5024
Fax:	 84.221.3974 911, 84.28.3920 6987
Email:	 yamada@bando-vietnam.vn, 		
	 hcmbranch05@bando-vietnam.vn
Website:	 www.bando-bmvn.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Belts, conveyor belts, weight roller

BAO KHANH MANUFACTURING CO., LTD
	
Address:	 Head office: No. 141/25E Street No. 28, 	
	 Ward 6, Go Vap District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.974 212 177, 84.967 665 478 
Email:	 kinhdoanh.baokhanh@gmail.com
Website:	 www.caosubaokhanh.net
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products
Products:	 Cover the rubber shaft, rubber millet 	
	 machine, rubber sheet, anti-collision
	 rubber pad, cellular rubber,
	 foam floor mats

BAO LAM RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 BLR
Address:	 Hamlet 3, Loc Bao Commune,
	 Bao Lam District, Lam Dong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.263.3509 885
Email:	 caosubaolam@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
BARIA – KAMPONG THOM RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 BRK
Address:	 Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune,
	 Chau Duc District, Ba Ria –
	 Vung Tau Province, Viet Nam
Tel:	 84.254.3904 274855.979 490 		
	 06384.0913 720 896
Fax:	 84.254.3881 169
Email:	 brk@baruco.com.vn;
	 vpddbariakpt@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR 10	
	
BASF VIETNAM CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 12 Tu Do Boulevard,
	 VSIP Industrial Park, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3743 100, 84.28.3824 3833
Fax:	 84,274.3743 200, 84.28.3824 3832
Email:	 THI-THU-TRANG.LE@basf.com
Website:	 www.basf.com
Business areas:	 Services – Supporting

Activities:	 Manufacturing – Distributing 		
	 construction chemicals,
	 rubber chemicals      
	
BAZAN RUBBER PLASTIC AND MECHANICAL 
ENGINEERING CO., LTD
	
Address:	 Street No. 6, Nhon Trach II –
	 Nhon Phu Industrial Park,
	 Nhon Trach District, Dong Nai
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3569 948, 84.251.3569 949
Fax:	 84.251.3569 950
Email:	 sales@bazancorp.com 
Website:	 www.bazancorp.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 O-ring, gasket, diaphragm, seal, 		
	 rubber sheet, rubber rolls,
	 trolly wheels
	
BEN THANH JSC
	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 BERUB JSC
Address:	 Lot B3-1, Tay Bac Cu Chi Industrial Park, 	
	 Giap Hai (D3) Street, Trung Lap Ha
	 Commune, Cu Chi District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3790 7619
Fax:	 84.28.3790 7461
Email:	 berubco@berubco.com.vn
Website:	 www.berubco.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Conveyor belts; technical rubber parts; 	
	 v-belts	

BEST INNOVATION GLOVE CO., LTD
	
Abbreviation name:	 BE.I.GL
Address:	 Lot C5-1, C7-2 & C7- 3, Minh Hung 	
	 – Korea Industrial Park,
	 Minh Hung Commune,
	 Chon Thanh District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3645 448
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Gloves
	
BICH PHUONG CO., LTD
	
Address:	 No. 568, 30/4 Street, Quarter 5, 		
	 Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Tel:	 84.982 234 999
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 RSS
	
BIDIPHAR RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 BDR
Address:	 No. 498 Nguyen Thai Hoc Street, 		
	 Qui Nhon City, Binh Dinh Province,
	 Viet Nam
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Tel:	 84.256.3946 444
Fax:	 84.256.3547 374
Email:	 caosubidiphar@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood; 		
	 Services – Supporting
Activities:	 Planting rubber; Processing – 		
	 Trading rubberwood; Trading agricultural
	 and forestry chemicals      
Products:	 Rubber raw material
	 Rubberwood material	
	
BIDV – BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT 
OF VIETNAM JSC

Abbreviation name:	 BIDV
Address:	 BIDV Tower, No. 35 Hang Voi Street, 	
	 Hoan Kiem District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.2220 5544, 84.24.2220 0588
Fax:	 84.24.2220 0399
Email:	 info@bidv.com.vn,
	 bidv247@bidv.com.vn
Website:	 www.bidv.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Banking, insurance, stock services; 	
	 Financial investment 	
	
BINH AN RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Hamlet 5, Nghia Trung Commune, 	
	 Bu Dang District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.2210 445
Fax:	 84.271.3879 460
Email:	 duongvdb@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      
	
BINH DUONG RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 BDR
Address:	 Road DT 750, Ong Thanh Hamlet, 	
	 Cay Truong II Commune,
	 Bau Bang District, Binh Duong
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3586 038
Fax:	 84.274.3586 082
Email:	 caosubinhduong@gmail.com
Website:	 www.caosubinhduong.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10	
	  
BINH LONG RUBBER CO., LTD

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2017

Abbreviation name:	 BRC
Address:	 National Road 13, Hung Chien Ward, 	
	 Binh Long Town, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3666 324
Fax:	 84.271.3666 222
Email:	 imex@binhlongrubber.vn

Website:	 www.binhlongrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber;
	 Leasing industrial park      
Products:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, RSS 3
		
BINH PHUOC GENERAL IMPORT EXPORT JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 BIGIMEXCO
Address:	 Hung Vuong Street, Tan Binh Ward, 	
	 Dong Xoai City, Binh Phuoc Province, 	
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3870 256
Fax:	 84.271.3870.257
Email:	 docs1@bigimexcovn.com
Website:	 www.bigimexcovn.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber
Products:	 SVR 3L, SVR 10
		
BINH PHUOC RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 BIRUCO
Address:	 No. 35 Nguyen Van Cu Street,
	 Tan Phu Ward, Dong Xoai City,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3888 966
Fax:	 84.271.3888 960
Email:	 caosubinhphuoc@vnn.vn
Website:	 www.caosubinhphuoc.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L
	
BINH THUAN RUBBER CO., LTD

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2017

Abbreviation name:	 BTRC
Address:	 No. 6, Vo Thi Sau Street, Quarter 9, 	
	 Duc Tai Townlet, Duc Linh District,
	 Binh Thuan Province, Viet Nam
Tel:	 84.252.3883 447
Fax:	 84.252.3883 447
Email:	 btrc@binhthuanrubber.com
Website:	 www.binhthuanrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 RSS, SVR
	
BINH THUAN VICTORY – RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 WIRUBCO
Address:	 Hamlet 1A, Tra Tan Commune,
	 Duc Linh District, Binh Thuan Province,
	 Viet Nam
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Tel:	 84.28.6675 5604
Fax:	 84.28.3773 1473
Email:	 nang@wirubco.com,
	 info@wirubco.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5L, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV60
	
BISON MDF WOODEN TECHNOLOGY JSC
	
Address:	 The Fork of National Road 14 and 14C,
	 Thuan Hanh Commune,
	 Dak Song District, Dak Nong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.261.3712 713
Fax:	 84.261.3718 282
Email:	 info@mdfbison.com,
	 sales@mdfbison.com
Website:	 https://bisoncorp.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 rubberwood      
Products:	 Veneer, MDF wood
	
BRIDGESTONE TIRE SALES VIETNAM LIMITED 
LIABILITY COMPANY
	
Address:	 Level 9, Bao Viet Building, No. 233, 	
	 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward,
	 District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3825 6013
Fax:	 84.28.3825 6088
Email:	 bridgestone.vietnam@bridgestone.com
Website:	 www.bridgestone.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres for passenger cars, trucks, 		
	 buses, SUVs, industrial vehicles,
	 special tyres

C.R.C.K APHIVATH CAOUT CHOUC CO., LTD

VRA’s Member

Address:	 Dorng Kambet, San Dan,
	 Kampong Thom, Cambodia
Tel:	 00855.97297 2972
Email:	 congtyphattriencaosucrck@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Exporting 		
	 natural rubber
Products:	 SVR 10

C.R.C.K.2 APHIVATH CAOUTCHOUC CO., LTD
	
Address:	 NH 6, Totea Village, Trea Commune, 	
	 Stoung District, Kampong Thom
	 Province, Cambodia
Tel:	 00855.97888 6868 
Email:	 crck2cpc@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber
Products:	 Rubber raw material 

CAM LO RUBBER PROCESSING FACTORY
	
Address:	 Minh Huong Hamlet, Cam Chinh 		
	 Commune, Cam Lo District,
	 Quang Tri Province, Viet Nam
Tel:	 84.233.2221 368
Fax:	 84.233.2221 368
Email:	 seponrubber@sepon.com.vn
Website:	 www.sepon.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Importing 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, Compound rubber

CASUM SHOES JSC
	
Address:	 Bui Huu Nghia Street, Hoa An 		
	 Commune, Bien Hoa City, Dong Nai 	
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3850 708
Fax:	 84.251.3859 594
Email:	 casum@casum.com.vn
Website:	 www.casum.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Footwear, shoe sole
					   
CASUMINA – THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 CASUMINA
Address:	 No. 180 Nguyen Thi Minh Khai Street,
	 Ward Vo Thi Sau, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3836 2369
Fax:	 84.28.3836 2376 
Email:	 casumina@casumina.com.vn
Website:	 www.casumina.com
Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products; Trading chemicals      
Products:	 Tyres and tubes, Commercial steel 	
	 radial tyres (PCR), TBR tyres,
	 glove, technical rubber parts
		
CENTER FOR RESEARCH & DEVELOPMENT FOR 
RUBBER SMALLHOLDERS
	
Address:	 Suoi Tre Quarter, Suoi Tre Ward, 		
	 Long Khanh City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3726 010
Fax:	 84.251.3726 348
Email:	 tt.anloc.rriv@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Planting rubber; Researching and 		
	 developing smallholder rubber
	 – Providing seedlings    
Products:	 Rubber raw material	

CENTER OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY
	
Abbreviation name:	 CEBER
Address:	 D2A Building, Ha Noi University of 	
	 Science and Technology, No. 1,
	 Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
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Tel:	 84.24.3869 2737
Fax:	 84.24.3623 1648
Email:	 ceber@hust.edu.vn
Website:	 http://ceber.hust.edu.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Studying to remove protein from 		
	 natural rubber latex; determining
	 the properties and compositions
	 of natural rubber; evaluating rubber
	 products; determining nitrogen,
	 protein…      
	 Machine and Equipment; Research 	
	 and Training; Rubber analysis      
	
CHAU QUANG THINH CO., LTD
	
Address:	 No. 59 Nguyen Huu Dat Street, 		
	 Huong Long Ward, Hue City,
	 Thua Thien Hue Province, Viet Nam
Tel:	 84.835 150 555, 84.234.3572 979
Email:	 quynhchau555@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Exporting rubber products      
Products:	 Tyres
	
CHENG SHIN TIRE VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Nhon Trach 3 Industrial Park,
	 Nhon Trach District, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3560 910, 84.251.3560 911, 	
	 84.251.3560 912, 84.251.3560 913
Fax:	 84.251.3560 914
Email:	 vnfin003@mail.cst.com.tw
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres and tubes	

CHI PHAT PRODUCTION TRADING CO., LTD
	
Address:	 LB2-01, Street No.7, Xuyen A 		
	 Industrial Park, My Hanh Bac Ward,
	 Duc Hoa District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.272.3751 708
Fax:	 84.272.3751 707
Email:	 chiphat1604@yahoo.com.vn
Website:	 www.chiphatroller.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Roller
	
CHINH KIET CO., LTD
	
Address:	 No. F6/18, Lot 2 Street, Hamlet 6,  	
	 Le Minh Xuan Commune,
	 Binh Chanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6675 7749, 84.978 181 543
Fax:	 84.28.6266 2906
Email:	 chinhkietcompany@gmail.com
Website:	 http://chinhkietcompany.bizz.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      

Products:	 Rubber roller, rubber sheet,
	 rubber printing mold, technical 		
	 rubber products
		
CHU PAH RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark                          

“Viet Nam Rubber” since 2021

Abbreviation name:	 CHUPACO
Address:	 No. 01 Nguyen Thi Minh Khai Street, 	
	 Phu Hoa Townlet, Chu Pah District,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3845 553
Fax:	 84.269.3845 553
Email:	 cotycaosuchupah@gmail.com
Website:	 www.chupaco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber; Processing
	 – Trading – Exporting rubberwood      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 RSS 3
	 Rubberwood material
	
CHU PAH WOOD PROCESSING JSC
	
Address:	 Ia Khuoi Industrial Park,
	 Tan Lap Hamlet, Ia Khuoi Commune,
	 Chu Pah District, Gia Lai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.269.3794 479
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Manufacturing – 		
	 Trading rubberwood      
Products:	 Rubberwood material, furniture
	
CHU PRONG RUBBER ONE MEMBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 CPR
Address:	 Hop Hoa Village, Ia Drang Commune,
	 Chu Prong District,Gia Lai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.269.3790 023
Fax:	 84.269.3790 024
Email:	 chproco@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, Latex HA
	 Rubberwood material
	
CHU SE – KAMPONG THOM RUBBER JSC

	 VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark                          

“Viet Nam Rubber” since 2021

Abbreviation name:	 CRCK
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Address:	 No. 420 Hung Vuong Street,
	 Chu Se Townlet, Chu Se District,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3886 878
Fax:	 84.269.3851 244
Email:	 crck2cpc@gmail.com
Website:	 www.chusekptrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber
Products:	 SVR 10

CHU SE RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 CRC
Address:	 No. 420 Hung Vuong Street,
	 Chu Se Townlet, Chu Se District,
	 Gia Lai Province, Viet Nam 
Tel:	 84.269.3851 159
Fax:	 84.269.3851 244
Email:	 chusecrc@gmail.com 
Website:	 http://chuserubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Processing – Trading rubberwood      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3
	 Rubberwood material
		
CHUMOMRAY RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 CMRC
Address:	 Village 7, Ia Toi Commune,
	 Ia H’Drai District, Kon Tum Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.260.2240 910
Email:	 caosucrc@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
CLEANWRAP LATEX VN CO., LTD
	
Address:	 Lot 47-7, 47-8, N16 Street,
	 Phuoc Dong Industrial Park,
	 Phuoc Dong Commune, Go Dau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3534 438
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber gloves

CNS – SAIGON INDUSTRY CORPORATION – ONE 
MEMBER LIMITED
	
Address:	 No. 58 – 60 Nguyen Tat Thanh Street,
	 Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.28.3825 5999
Fax:	 84.28.3825 5858
Email:	 cns@cns.com.vn
Website:	 www.cns.com.vn

Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products; Designing and
	 manufacturing high-precision
	 mechanical products      
Products:	 Technical rubber products,
	 conveyor belt, rubber thread,
	 other rubber products

COECCO RUBBER INDUSTRY JSC
	
Address:	 No. 29 Phan Dang Luu Street, 		
	 Truong Thi Ward, Vinh City,
	 Nghe An Province, Viet Nam
Tel:	 84.238.3558 558 
Fax:	 84.238.3558 888
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material 
	
CONVEY TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 No. 22, Alley 91, Luong Dinh Cua 		
	 Street, Phuong Mai Ward, Dong Da
	 District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3629 1259
Fax:	 84.24.3629 1260
Email:	 tranngoc@conveytechvn.com
Website:	 http://conveytechvn.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Importing rubber products      
Products:	 Belts, roller, spare parts for Tru-Trac 	
	 belts
			 
CUU LAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 CL
Address:	 No. 19, Lot A22, An Binh Industrial 	
	 Park, An Binh Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam 
Tel:	 84.251.8825 363
Fax:	 84.251.8825 364
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L
	
CUU LONG CONVEYOR BELT CO., LTD
	
Address:	 No. 71/52/2, Hamlet 2,
	 Nhi Binh Commune, Hoc Mon District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3620 0329
Email:	 bangtaicuulong@gmail.com
Website:	 www.thietbicuulong.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts, rubber roller cover
	
DA NANG NATURAL RUBBER PROCESSING CO., LTD
	
Address:	 My An Industrial Cluster,
	 Dai Quang Commune, Dai Loc District,
	 Quang Nam Province, Viet Nam
Tel:	 84.235.3761 237
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Fax:	 84.235.3761 239
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 20
	
DA TEH RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DTRC
Address:	 Village 6, My Duc Ward, Da Teh District,
	 Lam Dong Province, Viet Nam
Tel:	 84.263.2225 969
Fax:	 84.263.3959 063
Email:	 tieuphuongrfc@yahoo.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Providing crop and
	 plant variety      
Products:	 Rubber raw material
	
DAECHANG RUBBER VIET NAM CO., LTD
	
Address:	 Lot E01, Street No. 6, Loteco 		
	 Industrial Park, Long Bình Ward,
	 Bien Hoa City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.251.3995 390
Fax:	 84.251.3995 391
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Technical rubber products
	
DAI HONG PHAT TRADING SERVICE IMPORT 
EXPORT CO., LTD
	
Address:	 No. 975/2A2 Lo Gom Street, Ward 8,
	 District 6, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3952 0018
Email:	 phamthithulan1@yahoo.com.vn
Website:	 https://slin.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Spare parts for motorbikes; 		
	 Gaskets, seals
	
DAI LOC RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DALRUBCO
Address:	 Thanh Hiep Hamlet, Thanh Bac 		
	 Commune, Tan Bien District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.2219 454
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Latex, SVR
	
DAI LOI RUBBER PROCESSING PRIVATE 
ENTERPRISE
	
Address:	 Plant No. 243, Map No. 33,
	 Bung Thuoc Hamlet, Long Nguyen
	 Commune, Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3590 842
Business areas:	 Natural Rubber

Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

DAI NAM EXPORT IMPORT AND TRANSPORT JSC
	
Address:	 No. 18/52B Tran Quang Dieu Street, 	
	 Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6262 3978
Fax:	 84.28.6263 9456
Email:	 sales@dainamtrans.com.vn
Website:	 http://dainamtrans.com.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Trading – Exporting rubberwood      
Products:	 Rubberwood core veneer,
	 wooden pallet
	
DAI TAN A SERVICES AND TRADING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 DATA CO., LTD
Address:	 Suite 604 – 606, Level 6,
	 Thang Long GTC Building,
	 No. 115 Le Duan Street,
	 Hoan Kiem District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3942 7149
Fax:	 84.24.3942 2812
Email:	 info@vinadatacorp.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, SVR 3L, 	
	 RSS 3
	
DAI THANG RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 318 To Ky Street,
	 Tan Chanh Hiep Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3891 1372 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
DAI THANH CONG RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 37/9 Binh Phuoc B Quarter,
	 Binh Chuan Ward, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3711 340
Fax:	 84.274.3711 760
Email:	 dathacompany@yahoo.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres and tubes 
	
DAI VIET TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 Tan Tien Commune,
	 Chuong My District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3313 2555
Fax:	 84.24.3313 2550
Email:	 caosutaisinh@gmail.com
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Website:	 http://caosutaisinh.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Reclaimed rubber, rubber powder
	
DAISIN (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 17A Street, Bien Hoa 2 Industrial Park,
	 An Binh Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3835 432
Fax:	 84.251.3835 433
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Importing rubber products      
Products:	 Courroie belts
	
DAITO RUBBER VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot J15, Nomura – Hai Phong 		
	 Industrial Park, An Hung Commune,
	 An Duong District, Hai Phong City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.225.3743 119
Website:	 http://daito-rubber.biz/english/company.html
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 O-ring, gasket
	
DAK DOA WOOD PROCESSING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 DWPC
Address:	 Hamlet II, Tan Binh Commune,
	 Dak Doa District, Gia Lai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.269.350 2075
Email:	 nmcbgomrc@gmail.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Manufacturing – 		
	 Trading rubberwood      
Products:	 Wood materials, wooden furnitures

DAK LAK RUBBER INVESTMENT JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 DRI
Address:	 No. 59 Cao Thắng Street,
	 Tan An Ward, Buon Ma Thuot City,
	 Dak Lak Province, Viet Nam
Tel:	 84.262.3867 676
Fax:	 84.262.3865 303
Email:	 dri@dri.com.vn
Website:	 www.dri.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, 		
	 SVR 10

DAK LAK RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark                           

“Viet Nam Rubber” since 2016

Abbreviation name:	 DAKRUCO

Address:	 No. 30 Nguyen Chi Thanh Street, 		
	 Tan An Ward, Buon Ma Thuot City,
	 Dak Lak Province, Viet Nam 
Tel:	 84.262.3865 015
Fax:	 84.262.3865 041
Email:	 caosu@dakruco.com
Website:	 www.dakruco.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Manufacturing – Trading –
	 Exporting rubber products      
Products:	 SVR, Centrifugal rubber (HA),
	 Skim Block rubber, byproducts
	 Rubber thread
		
DAKLAK RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 DAKLAORUCO
Address:	 Tha Luong Village, Pak Se District, 	
	 Champasak Province, Laos
Tel:	 00856.3121 2570
Fax:	 00856.3125 2982
Email:	 daklaoruco@daklaoruco.com
Website:	 http://www.daklaoruco.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber
Products:	 Rubber raw material
			 
DANANG RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 DRC
Address:	 Lot G, Ta Quang Buu Street,
	 Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu
	 District, Da Nang City, Viet Nam
Tel:	 84.236.3771 405
Fax:	 84.236.3771 400
Email:	 vanphong@drc.com.vn
Website:	 www.drc.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Bias and radial tyre, bicycle and 		
	 motorcycle tyre, inner tubes,
	 technical rubber
	
DANG QUANG CO., LTD
	
Address:	 Group 2, Dong Bien Hamlet,
	 Tan Dong Ward, Tan Chau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3820 943
Fax:	 84.276.3628 876
Email:	 dangquang150306@yahoo.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      

DANG THAI GIA ONE MEMBER CO., LTD
	
Address:	 No. 33A8, An Binh Residental Area, 	
	 An Binh Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
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Tel:	 84.983 705 566
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10CV, RSS 3, RSS 1
	
DAU TIENG – LAI CHAU RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 D-LRC
Address:	 Area 2, Than Uyen Townlet,
	 Than Uyen District, Lai Chau Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.213.2229 166
Email:	 dautienglaichau@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber   
Products:	 Rubber raw material      
	
DAU TIENG – LAO CAI JSC
	
Abbreviation name:	 DALARUCO
Address:	 No. 186 Hoang Lien Street,
	 Coc Leu Ward, Lao Cai City,
	 Lao Cai Province, Viet Nam
Tel:	 84.214.3868 883, 84.984 270 389
Fax:	 84.214.3868 883
Email:	 dautienglaocai@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber
Products:	 Rubber raw material
		
DAU TIENG CAMPUCHIA RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DACARUCO
Address:	 Quarter 2, Dau Tieng Townlet,
	 Dau Tieng District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3519 526
Fax:	 84.274.3519 526
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Trading rubber
	 chemicals, machinery      
Products:	 Rubber raw material
	
DAU TIENG VIET LAO RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DVLR CO
Address:	 Km10 Noongnamkhaonoi, Bachiang, 	
	 Champasak Province, Laos
Tel:	 00856.0304 704 923
Email:	 dautienglao.vanphong@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting 
Activities:	 Processing – Trading natural rubber; 	
	 Trading rubber chemicals      
Products:	 Rubber raw material
	
DAU TIENG WOODWORK JSC
	
Abbreviation name:	 DAWOCO
Address:	 Quarter 3, Dau Tieng Townlet,
	 Dau Tieng District, Binh Duong
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3521 969, 84.274.3522 626, 	
	 84.274.3522 102
Fax:	 84.274.3522 101

Email:	 godautieng@gmail.com
Website:	 http://dautiengwoodjsc.com.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Manufacturing – 		
	 Trading – Exporting rubberwood      
Products:	 Preliminarily processed rubber billet, 	
	 rubberwood finger-joint board,
	 wooden products for interior
	 – exterior products
	
DAUTIENG KRATIE RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DAKRARUCO
Address:	 No. 33, Group 26, Quarter 2,
	 Dau Tieng townlet, Dau Tieng District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3519 526
Fax:	 84.274.3519 526
Email:	 dautiengkratie@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood; 		
	 Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Processing – Trading
	 rubberwood; Trading seedlings,
	 chemicals, planting materials in 		
	 rubber industry      
Products:	 Rubber raw material
	 Rubberwood material
		
DAUTIENG RUBBER CORPORATION

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2016

Abbreviation name:	 DRC
Address:	 No. 1, Thong Nhat Street, Quarter 2,
	 Dau Tieng Townlet, Dau Tieng District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3561 479
Fax:	 84.274 3561 789
Email:	 vanphong@caosudautieng.com.vn
Website:	 https://caosudautieng.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, Latex HA, SVR CV60, 		
	 SVR CV50, SVR 10

DAUTIENG RUBBER MECHANICAL – TRANSPORT JSC
	
Abbreviation name:	 DAVACO
Address:	 Quarter 4, Dau Tieng Townlet,
	 Dau Tieng District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3561 446
Email:	 ctycpcokhivantai@gmail.com
Business areas:	 Services – Supporting 
Activities:	 Manufacturing rubber machines 		
	 and equipment      
	
DE THANH TO JSC
	
Address:	 Level 3, HaiPhong Tower Building, 	
	 No. 32 Tran Phu Street,
	 Luong Khanh Thien Ward, Ngo Quyen
	 District, Hai Phong City, Viet Nam
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Tel:	 84.225.3619 999
Fax:	 84.225.3977 777
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Shoe soles
	
DEVELOPMENT CO., LTD
	
Address:	 No. 123 Bui Van Binh Street,
	 Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3840 166, 84.274.3840 177
Fax:	 84.274.3840 188
Email:	 development@phattrienco.com
Website:	 www.phattrienco.com 
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Finger-joint, furniture
	
DIAMOND MATTRESS GROUP CO., LTD
	
Address:	 No. 18B/1E, Dong An 2 Quarter, 		
	 Binh Hoa Ward, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3636 368, 84.274.3636 369
Fax:	 84.274.3636 668
Email:	 nemkimcuong@gmail.com,
	 info@nemkimcuong.vn
Website:	 www.nemkimcuong.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber mattresses	
	
DIEN BIEN RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 DBRC
Address:	 Group 19, Thanh Hung Commune, 	
	 Dien Bien District, Dien Bien Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.215.3831 863
Fax:	 84.215.3831 862
Email:	 caosudienbien07@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Trading chemicals,
	 fertilizers, clones      
Products:	 SVR 10, SVR 20, RSS 3, Latex
	
DO KIM THANH SERVICE TRADING CO., LTD

Address:	 No. 123A 63 Street, KP6,
	 Thao Dien Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6296 0059
Fax:	 84.28.3512 5316
Email:	 dokimthanh_hd@yahoo.com.vn, 		
	 dokimthanh.hd@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      

Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, RSS
	
DONG CHAU MANUFACTURING TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 98 Group 1, Kinh Nhuong Hamlet,
	 Vinh Hoa Commune, Phu Giao District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3661 859
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

DONG LOI MANUFACTURING AND COMMERCIAL 
INTERESTS OF FOOTWEAR CO., LTD
	
Address:	 F11/2 Hamlet 6, Le Minh Xuan 		
	 Commune, Binh Chanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3875 4889
Fax:	 84.28.3755 1408
Email:	 co.p@degiaydongloi.com
Website:	 www.degiaydongloi.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Shoe soles
		
DONG LUC JSC – DONG LUC GROUP
	
Address:	 No. 130 Ha Dinh Street,
	 Ha Dinh Ward, Thanh Xuan District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3858 4127, 84.24.3558 8418
Fax:	 84.24.3858 2987
Email:	 dongluc@hn.vnn.vn
Website:	 https://dongluc.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Sport balls
	
DONG NAI – KRATIE RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DNK
Address:	 No. 13, Street No. 3,
	 Trung Tam Quarter, Xuan Lap Ward,
	 Long Khanh City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3643 103
Fax:	 84.251.3643 151
Email:	 ctycpcsdnkratie@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      
	
DONG NAI RUBBER CORPORATION – ONE MEMBER 
LIMITED LIABILITY COMPANY

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2016

Abbreviation name:	 DONARUCO
Address:	 Trung Tam Quarter, Xuan Lap Ward, 	
	 Long Khanh City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3724 444, 84.28.3940 0345
Fax:	 84.251.3724 123, 84.28.3940 0874
Email:	 dn@donaruco.vn, xnk@donaruco.vn
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Website:	 www.donaruco.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood; 		
	 Services – Supporting 
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Processing – Manufacturing –
	 Trading – Exporting rubberwood;
	 Investing into industrial parks     
Products:	 Latex, SVR CV50, SVR CV60, 		
	 SVR 10, SVR 3L
	 Rubberwood sawn timber, 		
	 Rubberwood finger-joint 
	
DONG NAI RUBBER WOOD PROCESSING JSC
	
Address:	 Street No. 7, Long Khanh Industrial 	
	 Zone, Binh Loc Commune,
	 Long Khanh City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3789 666, 84.251.3789 660
Fax:	 84.251.3789 666
Email:	 vanphong@donaworuco.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Manufacturing – 		
	 Trading rubberwood      
Products:	 Rubberwood sawn timber, finger-		
	 joint, refined finished product details

DONG NAM RUBBER CO., LTD

VRA’s Member

Abbreviation name:	 DONARUB
Address:	 126 Street No. 1A,
	 Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.862 881 333
Fax:	 84.862 891 333
Email:	 info@dongnamrubber.vn
Website:	 www.dongnamrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber; 	
	 Supporting – consultancy
Products:	 SVR 10, RSS 3, SVR CV60, SVR 3L 
	
DONG NGUYEN CO., LTD
	
Address:	 No. 16, Alley 48, Cach Mang Thang 	
	 Tam Street, Quarter 3, Ward 3,
	 Tay Ninh City, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.276.3650 344, 84.977 947 777
Fax:	 84.276.3874 034
Email:	 ctdongnguyen@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	
DONG PHU – DAKNONG RUBBER JSC
	
Address:	 Eapo Commune, Cu Jut District,
	 Dak Nong Province, Viet Nam
Tel:	 84.908 001 801
Email:	 csdpdakn.dpr@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Processing –
	 Manufacturing – Trading rubberwood      

Products:	 Rubber raw material
	 Rubberwood material

DONG PHU – KRATIE RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 DORUKO-K
Address:	 Thuan Phu I Hamlet Thuan Phu 		
	 Commune, Dong Phu District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3819 050
Fax:	 84.271.3819 050
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
DONG PHU RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2017

Abbreviation name:	 DORUCO
Address:	 Thuan Phu Commune,
	 Dong Phu District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3819 786
Fax:	 84.271.3819 620
Email:	 doruco.bpc@doruco.com.vn,
	 tchc.dpr@gmail.com
Website:	 www.doruco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products; 	
	 Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Manufacturing – Trading – Exporting
	 rubber products; Processing –
	 Manufacturing – Trading – Exporting
	 rubberwood      
Products:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10,
	 RSS 3, Latex HA, Latex LA
	 Mattresses, pillows
	 Rubberwood material
	
DONG PHU TECHNICAL RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 DORUFOAM
Address:	 Tan Lap Commune, Dong Phu District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3843 777, 84.271.3843 667
Fax:	 84.271.3843 943
Email:	 dorufoam.bpc@vnn.vn
Website:	 www.dorufoam.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Mattresses, pillows and foam, 		
	 innerspring mattresses, pressed
	 rubber mattresses; Sofas; Blanket,
	 bed sheet set, pillow cover

DONG PHUONG RUBBER TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 349, Binh Loi Street, Ward 13, 	
	 Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.906 808 075
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Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 Latex, SVR 10, SVR 3L
	
DONGIL RUBBER BELT VIETNAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 DRB VIETNAM
Address:	 Lot F-1-CN & F-7-CN, My Phuoc II 	
	 Industrial Park, Ben Cat Town,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3556 070
Fax:	 84.274.3556 078
Email:	 lee.yang.hoon@drbworld.com
Website:	 www.drbworld.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Courroie belts, industrial conveyor 	
	 belts, rubber track 	
	
DONGKUK VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot No. 10 - Thuy Van Industrial Park, 	
	 Thuy Van Ward, Viet Tri City,
	 Phu Tho Province, Viet Nam
Tel:	 84.24.3552 8471
Fax:	 84.24.3556 9792
Website:	 http://dongkukvn.en.ec21.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Gloves, finger cots, condoms
	
DUC HIEN QUANG TRI CO., LTD
	
Address:	 Km 7+900, Provincial Road 571, 		
	 Vinh Long Commune, Vinh Linh District,
	 Quang Tri Province, Viet Nam
Tel:	 84.233.3822 245
Fax:	 84.233.3822 245
Email:	 duchienquangtri@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 Compound rubber
	
DUC LONG GIA LAI GROUP
	
Abbreviation name:	 DUCLONG GIA LAI GROUP
Address:	 No. 90 Le Duan Street,
	 Phu Dong Ward, Pleiku City,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3748 367
Fax:	 84.269.3747 366
Email:	 duclong@duclonggroup.com
Website:	 www.duclonggroup.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
DUC MINH SAI GON CO., LTD
	
Abbreviation name:	 ĐỨC MINH SÀI GÒN
Address:	 No. 182/19 Ho Van Hue Street,
	 Ward 9, Phu Nhuan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.902 451 457
Email:	 nguyen@ducminhcaosu.com

Website:	 www.ducminhcaosu.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Bladder, solift forklift tyre, technical 		
	 rubber products, compound mixing
	
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC
	
Abbreviation name:	 DUC THANH
Address:	 No. 21/6D, Phan Huy Ich Street, 		
	 Ward 14, Go Vap District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3589 4287 
Fax:	 84.28.3589 4288
Email:	 ducthanh@dtwoodvn.com  
Website:	 www.dtwoodvn.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Kitchenware, houseware, 		
	 interior decorations, toys
			 
DUC THINH PHAT PRODUCTION TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 324C Nguyen Hong Street,
	 Area 1, Ba Lang Ward,
	 Cai Rang District, Can Tho City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.919 007 766
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres and tubes, retreaded and 		
	 recycled tyres

DUNLOPILLO (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 No. 35 Huu Nghi Boulevard,
	 VSIP Industrial Park, Binh Hoa Ward,
	 Thuan An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3756 467
Fax:	 84.274.3756 465
Email:	 dunlopillo@vnn.vn, 			 
	 dunlopillovietnam@gmail.com
Website:	 https://dunlopillovietnam.vn/
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Mattresses, pillows
	
DUONG NHAT INVESTMENT CONSTRUCTION AND 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 DUONG NHAT CO., LTD
Address:	 117 – 119 Nguyen Hong Dao Street, 	
	 Ward 14, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3949 1964, 84.903 686 817
Fax:	 84.28.3949 1966
Email:	 mail@duongnhat.com.vn
Website:	 www.duongnhat.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Providing wastewater treatment 		
	 system, water treatment system
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DUY HANG CO., LTD
	
Abbreviation name:	 DUY HANG COMPANY
Address:	 No. 118 Duong Van Duong Street, 		
	 Tan Quy Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam 
Tel:	 84.28.3559 1917, 84.28.3847 2061
Email:	 duyhangco@yahoo.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Gloves

DUY THANG CO., LTD
	
Address:	 Cha La Hamlet, Loc Thinh Commune,
	 Loc Ninh District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3902 568
Fax:	 84.271.3902 567
Email:	 duythangltd@gmail.com 
Website:	 http://www.duythang.vn/
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60
	
EA H’LEO RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 ERC
Address:	 No. 499 Giai Phong Street,
	 Ea Drang Townlet, Ea H’leo District,
	 Dak Lak Province, Viet Nam
Tel:	 84.262.3777 549
Fax:	 84.262.3777 229
Email:	 eahleo@vnrubbergroup.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	
EASTWOOD ENERGY JSC
	
Address:	 No. 421/9 Su Van Hanh Street, 		
	 District 10, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3863 0477
Email:	 info@eastwoodenergy.co
Website:	 http://www.eastwoodenergy.co
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Wood pellet, wood chip 	
	
EG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK 
COMPANY – PLYWOOD PRODUCTION FACTORY
	
Address:	 Lot DH4, Road No. 1, Phu Bai 		
	 Industrial Park, Phu Bai Ward,
	 Huong Thuy Town, Thua Thien Hue
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.234.3965 514

Email:	 egwoodexport@gmail.com
Website:	 http://eliteco.com.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Wood veneer

E-HO GLOBAL CO., LTD
	
Address:	 No. 85 Nguyen Son Street,
	 Phu Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3636 9740
Email:	 accounting@mgres.kr
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 3L, SVR CV60

EIWO RUBBER MFG CO., LTD
	
Address:	 Thang Long Industrial Park, Lot K5, 	
	 Dong Anh District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3955 0125
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber spare parts
	
ELECTRIC TECHNICAL MATERIAL JSC
	
Abbreviation name:	 VICADI
Address:	 No. 991A Ton Duc Thang Street, 		
	 Hong Bang District, Hai Phong City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.225.3835 507, 84.225.3835 820
Fax:	 84.225.3835 507
Email:	 vicadijsc@gmail.com
Website:	 http://vicadijsc.vn,
	 http://vicadijsc.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Insulated boots and gloves, rubber 	
	 carpet, technical rubber products
	
ESSONS GLOBAL INDUSTRIAL CO., LTD
	
Address:	 No. 5, Street 2A, Bien Hoa 2 		
	 Industrial Park, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3836 367
Fax:	 84.251.3836 366
Email:	 tajanrubber@vnn.vn
Website:	 www.essonseals.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 O-ring, diaphragm…
	
FOCUS ENGINEERING CO., LTD
	
Address:	 Level 4, Van Dat Building, Lot II–1, 	
	 Street No. 8, Tan Binh Industrial Park,
	 Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
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Tel:	 84.28.3816 5395
Fax:	 84.28.3816 5396
Email:	 info@focus-eng.vn,
	 sales@focus-eng.vn
Website:	 www.focus-eng.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber belts, conveyor belts, 		
	 courroie belts, industrial chain 
	
FRIENDS GROUP CO., LTD
	
Address:	 No. 255 Binh Chanh Quarter,
	 Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.28.2210 5352, 84.28.2206 0218, 	
	 84.913 857 328
Fax:	 84.28.6299 4468
Email:	 nguyentri@friendsgroupvn.com, 		
	 trading@friends-groupvn.com 
Website:	 http://friends-groupvn.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L
	
FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG CO., LTD
	
Address:	 Lot D3 – D6, Nomura Industrial Park, 	
	 An Hung Commune, An Duong District,
	 Hai Phong City, Viet Nam
Tel:	 84.225.3618 630
Fax:	 84.225.3743 260
Website:	 http://www.fchaiphong.com/vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber components, automobile 		
	 and motorbike components
	
FUKOKU VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Noi Bai Industrial Park,
	 Soc Son District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3582 4532 
Fax:	 84.24.3582 4533
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Automobile spare parts, technical 		
	 rubber products

FULL IN INDUSTRIAL CO., LTD
	
Address:	 No. 47, Street No. 2, Dong An 		
	 Industrial Park, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3782 191, 84.274.3782 196
Fax:	 84.274.3782 200
Email:	 fullin@fullin.com.vn,
	 fullin@hcm.vnn.vn
Website:	 www.full-in.com.tw
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading rubberwood      
Products:	 Interior furniture
		

GA MA INTERNATIONAL CORPORATION
	
Address:	 No. 195/12 Xo Viet Nghe Tinh 		
	 Street, Ward 17, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3511 9847, 84.28.3511 9851
Email:	 gama@gama-international.com.vn
Website:	 https://gama-international.com.vn/
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 Latex, SVR 3L

GERU STAR SPORT JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 GERU SPORT CO.
Address:	 No. 1/1 Tan Ky Tan Quy Street,
	 Son Ky Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3559 0738, 84.28.3847 2719
Fax:	 84.28.3842 5008
Email:	 sales.dept@gerusport.com.vn, 		
	 geru_sale@gerusport.com.vn
Website:	 www.gerusport.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Trading natural rubber; 			 
	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 Latex
	 Sport balls	

GIA PHU ANH CO., LTD
	
Abbreviation name:	 GPA
Address:	 B23.05 SUNRISE CITYVIEW,
	 No. 33 Nguyen Huu Tho Street,
	 Tan Hung Ward, District 7,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3775 5219
Fax:	 84.28.3775 5219
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, 		
	 SVR 10, RSS 3, Latex
	
GIAI PHONG RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 GPR
Address:	 Ngoc Da Hamlet, Tan Quang Commune, 	
	 Van Lam District, Hung Yen Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.221.3791 916, 84.221.3791 917, 	
	 84.221.3791 918
Email:	 kinhdoanh@gprubber.vn
Website:	 www.caosugiaiphong.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 O-ring, Boot Comp, Cap Terminal, 		
	 Leg Covering, Grommet, Cover connector,
	 Gasket, Bush, Socket
	
GOLDEN BUFFALO CO., LTD
	
Address:	 No. 1264/36A Le Duc Tho Street, 		
	 Ward 13, Go Vap District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
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Tel:	 84.28.3996 2670
Fax:	 84.28.3916 8321
Email:	 ctytrauvang@yahoo.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rice polishers, technical rubber 		
	 products for tyres and tubes
	 manufacturing 
	
GOLDEN LOTUS KIM HUYNH TRADING AND 
MANUFACTURING ONE MEMBER CO., LTD
	
Address:	 Quarter 5, Hamlet 5,
	 Suoi Day Commune, Tan Chau
	 District, Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3730 666
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 Compound rubber SVR 10
		
GOLDEN LOTUS TRADING AND 		
MANUFACTURING CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 236/29/10 Dien Bien Phu Street, 	
	 Ward 17, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3840 6404
Fax:	 84.28.3840 7922
Email:	 rubberman0303@gmail.com
Website:	 www.lotus.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, Latex,
	 SVR 3L, SVR 3L, SVR 10, RSS 3
	
GOOD WOOD TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 140/52 Dien Bien Phu Street, 		
	 Ward 17, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3507 7177
Fax:	 84.28.3512 0091
Email:	 goodwood7979@gmail.com
Website:	 http://goodwood.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading rubberwood      
Products:	 Plywood, Coffa, MDF, Okal…

GOODTIME INVESTMENT LIMITED
	
Address:	 Street No. 12, Trang Bang Industrial 	
	 Park, An Tinh Ward, Trang Bang Town, 
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3896 027
Fax:	 84.276.3896 026
Email:	 hcm@mail.goodtimegroup.com.tw
Website:	 www.goodtimegroup.com.tw
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres and inner tubes, car bibs

GOODTIRE RUBBER INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 Tram Vang Hamlet, Thanh Phuoc 		
	 Commune, Go Dau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3854 561
Fax:	 84.276.3854 567
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Exporting rubber products      
Products:	 Tyre and inner tube, retreaded and 	
	 recycled tyre
	
GOODYEAR – THE REPRESENTATIVE OFFICE OF 
GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION IN HO 
CHI MINH CITY

Abbreviation name:	 GOODYEAR VIET NAM
Address:	 Level 5, Dreamplex Building,
	 195 Dien Bien Phu Street, Ward 15,
	 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6281 0312, 84.28.3899 9999
Fax:	 84.28.6281 0311
Email:	 ng_choonhwee@goodyear.com
Website:	 www.goodyear.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Importing 	
	 rubber products      
Products:	 Commercial tyres and high-grade tyres

GREEN RUBBER TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 278-283, 2nd Floor,
	 Grand Riverside Building,
	 Ben Van Don Street, Ward 2, District 4,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam 
Tel:	 84.28.3636 5820, 84.28.3636 5821
Email:	 info@caosuxanh.com.vn 
Website:	 www.caosuxanh.com.vn 
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading – Importing plant protection 	
	 chemicals      

H.A TIRE VINA CO., LTD
	
Address:	 Lot 47-1, 47-2, 47-3, Phuoc Dong 		
	 Industrial Park, Street D11,
	 Phuoc Dong Commune,
	 Go Dau District, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3534 314, 84.913 191 937, 	
	 84.902 280 988
Website:	 www.hunga.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyre, tube
	
HA GIANG RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 CSHG
Address:	 No. 1, Alley 11, Vo Thi Sau Street, 		
	 Viet Quang Townlet, Bac Quang
	 District, Ha Giang Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.219.3822 917
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Fax:	 84.219.3822 916
Email:	 congtycophancaosuhagiang@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
HA HAI CO., LTD
	
Address:	 Dong Tam Hamlet, Tam Lap Commune,
	 Phu Giao District, Binh Duong
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3697 018
Fax:	 84.274.3697 033
Email:	 thuha@hahairubber.com,
	 robert@hahairubber.com,
	 kathy@hahairubber.com,
	 alice@hahairubber.com,
	 amy@hahairubber.com
Website:	 http://hahairubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	
HA MY CORPORATION
	
Abbreviation name:	 HAMYCO
Address:	 Ha My Industrial Cluster, Hamlet 4,
	 Tan Lap Commune, Dong Phu District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3871 888
Fax:	 84.271.3871 998
Email:	 hamyco@hamyco.com.vn
Website:	 www.hamyco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 10, 		
	 SVR 20, SVR 3L
	
HA TINH RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 HTR
Address:	 Km 22, National Road 15A,
	 Ha Linh Commune, Huong Khe District,
	 Ha Tinh Province, Viet Nam
Tel:	 84.239.3874 305
Fax:	 84.239.3874 340
Email:	 caosuhatinh2009@gmail.com
Website:	 www.caosuhatinh.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber
Products:	 SVR 10, SVR 3L, SVR 5, SVR 20
	
HAI BINH CO., LTD
	
Address:	 No. 798 Chua Ve Street,
	 Dong Hai 1 Ward, Hai An District,
	 Hai Phong City, Viet Nam
Tel:	 84.225.3741 006, 84.225.3741 664
Fax:	 84.225.3827 464
Email:	 haibinhtire@yahoo.com
Website:	 http://hankookvn.com

Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Importing 	
	 rubber products      
Products:	 Hankook tyres
	
HAI PHONG RUBBER – PLASTIC JSC
	
Address:	 No. 369, Street No. 208,
	 An Dong Commune, An Duong District,
	 Hai Phong City, Viet Nam
Tel:	 84.225.3835 793
Fax:	 84.225.3835 793
Email:	 caosunhuahaiphong@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Washers, rollers, gaskets, seals
	
HAI VIET RUBBER CORPORATION
	
Abbreviation name:	 HAVIRU
Address:	 No. 139/31 Nguyen Van Luong Street,
	 Ward 10, Go Vap District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6255 7979
Email:	 haithanh187@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Inner tube and tyre
	
HAM RONG RUBBER TOURISM JSC

Abbreviation name:	 HARUTOUR
Address:	 Ham Rong Street, Sa Pa Townlet, 		
	 Lao Cai Province, Viet Nam
Tel:	 84.214.3871 289, 84.214.3871 251
Fax:	 84.214.3871 289
Email:	 harutour@gmail.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading tourism services, hotel, 		
	 restaurant      
	
HAMAKYU CO., LTD
	
Address:	 No. 33, Lot 2, Den Lu 1,
	 Hoang Van Thu Ward,
	 Hoang Mai District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3862 6801
Fax:	 84.24.3862 9663
Email:	 info@hamakyu.com
Website:	 www.hamakyu.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts
	
HANG GON RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2016

Abbreviation name:	 HARUCO
Address:	 Hang Gon Commune,
	 Long Khanh City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
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Tel:	 84.251.3796 213
Fax:	 84.251.3796 095
Email:	 cphanggon213@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5
	
HANG TIN PHAT IMPORT EXPORT TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 55 Phung Ta Chu Street, 		
	 Quarter 7, An Lac A Ward,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3751 5780
Fax:	 84.28.6260 0601
Email:	 kenlgc@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

HANOI INVESTMENT TRADING AND IMPORT & 
EXPORT CO., LTD (HANIMEX)
	
Address:	 No. 84 Alley 172 Phu Dien Street, 		
	 Phu Dien Ward, Bac Tu Liem District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3764 1924
Fax:	 84.24.7301 5789
Email:	 contact@hanimex.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Importing 	
	 rubber products      
Products:	 Tyres and tubes, carbon black, 		
	 synthetic rubber

HANOI RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 HARCO
Address:	 Group 13, Cau Dien Ward,
	 Nam Tu Liem District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3764 0782
Fax:	 84.24.3764 0756
Email:	 caosuhanoi@harco.com.vn, 		
	 phuongxnk@harco.com.vn
Website:	 www.harco.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Footwear, shoe soles,foam sheets EVA,
	 technical rubber products, gaskets...
	
HANOI SEOWONINTECH CO., LTD
	
Address:	 Yen Phong Industrial Park,
	 Long Chau Commune, Yen Phong
	 Ward, Bac Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.222.3699 212
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Technical rubber products
	
HAO PHONG TRADING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HAO PHONG

Address:	 No. 35/163 Nguyen Van Cu Street, 	
	 Ngoc Lam Ward, Long Bien District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3826 7183
Fax:	 84.24.3923 2663
Email:	 halevan@gmail.com
Website:	 https://haophong.com/vn/
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Importing 	
	 rubber products      
Products:	 Casters
	
HENRY RUBBER TRADING PRODUCTION CO., LTD
	
Address:	 378/57 Thoai Ngoc Hau Street,
	 Phu Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6264 3129
Email:	 henryrubber@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Courroie belt and conveyor belt
	
HIEP PHAT HUNG CO., LTD
	
Address:	 No. 12 Tran Quy Street, Ward 6, 		
	 District 11, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3855 2738
Fax:	 84.28.3955 2900
Email:	 nghia_thanh2003@yahoo.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20,
	 SVR CV50, SVR CV60
	
HIEP THANH RUBBER INDUSTRIES CORPORATION

	 VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark                              

“Viet Nam Rubber” since 2021

Abbreviation name:	 HTRI CORP
Address:	 Land Slot 409, Map Sheet 41,
	 Bau Bang Hamlet, Lai Uyen Town,
	 Bau Bang District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.2212 821
Fax:	 84.274.3590 268
Email:	 ctyhiepthanhxnk@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 10CV,		
	 SVR CV60, RSS 3, Rubber compound
	
HIEU THIEN MANUFACTURING – TRADING CO., LTD
	
Address:	 Moi 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Commune,
	 Duc Hoa District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.272.3751 694
Fax:	 84.272.3961 597
Email:	 congtynemhieuthien@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Mattresses, cushion
	



254

0-9 
A

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
N

 
O

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y

 
Z

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

HO CHI MINH CITY CENTER OF SUPPORTING AND 
ENTERPRISE DEVELOPMENT
	
Abbreviation name:	 CSED
Address:	 No. 156 Nam Ky Khoi Nghia Street, 	
	 Ben Nghe Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3829 9771
Fax:	 84.28.3829 9899
Email:	 info@csed.gov.vn
Website:	 www.csed.gov.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Testing quality testing and evaluation 	
	 of plastic rubber products and
	 materials; Consultant, technical
	 training & technology transfer in
	 plastic and rubber branch;
	 Pilot-scale production, high-quality
	 plastic and rubber products processing      
	
HO CHI MINH CITY DAIRY CATTLE CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HCMDC CO., LTD
Address:	 An Hoa Village, An Phu Commune, 	
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3794 1491, 84.28.3794 1490, 	
	 84.28.3794 1492
Fax:	 84.28.3794 1117 
Email:	 bosuahcm@bosuahcm.com
Website:	 https://bosuahcm.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
HO CHI MINH RUBBER PLASTIC MANUFACTURER 
ASSOCIATION

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RUPA
Address:	 No. 156 Nam Ky Khoi Nghia Street, 	
	 Ben Nghe Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.2243 8020
Fax:	 84.28.3829 9899
Email:	 thuky@hoicaosunhua.com.vn, 		
	 chutich@hoicaosunhua.com.vn
Website:	 www.hoicaosunhua.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Consulting, supporting
	
HO DUONG GIA IMPORT-EXPORT CO., LTD
	
Address:	 No. 152/19A1 Nguyen Van Thuong 	
	 Street, Ward 25, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3513 6087
Fax:	 84.28.3513 6087
Email:	 vinhhohdg@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Trading natural rubber; 			 
	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 SVR 3L, RSS 3
	 Rubber band

HO NAI INDUSTRIAL ZONE JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 HONIZ
Address:	 Ho Nai Industrial Zone,
	 Ho Nai 3 Commune, Trang Bom
	 District, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3671 039
Fax:	 84.251.3671 040
Email:	 honiz@vnn.vn 
Website:	 http://honiz.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Providing services for industrial parks      
	
HOA BINH RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 HORUCO
Address:	 Hoa Binh Commune,
	 Xuyen Moc District, Ba Ria
	 – Vung Tau Province, Viet Nam
Tel:	 84.254.3872 104
Fax:	 84.254.3873 495
Email:	 horuco@horuco.com.vn
Website:	 www.horuco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR CV60
	
HOA HIEP HUNG RUBBER JSC 
	
Abbreviation name:	 HHH RUBBER
Address:	 Group 3, Hoa Dong B Hamlet,
	 Hoa Hiep Commune, Tan Bien District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3871 338
Fax:	 84.276.3871 339
Email:	 sales@hoahiephung-rubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, 		
	 Latex HA, Rubber compound

HOA MINH TRADING - SERVICE TRANSPORT        
ONE MEMBER CO., LTD
	
Address:	 Plant no. 1973, Map No. 8,
	 Binh Thung 2 Quarter, Binh An Ward,
	 Di An City, Binh Duong Province, 		
	 Viet Nam
Tel:	 84.988 186 087
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 10, SVR 3L

HOA PHAT INDUSTRIAL CO., LTD
	
Address:	 Duong Yen Village,
	 Xuan Non Commune,
	 Dong Anh District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3961 0381
Email:	 congnghiephoaphatldt.co@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
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Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Safety gloves, medical gloves, belts
	
HOA THINH TRADING – PRODUCTION AND 	
SERVICE CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HOA THINH CO., LTD
Address:	 No. 10/13, Street No. 5, Ward 5,
	 Go Vap District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3984 3252
Fax:	 84.28.3984 1492
Email:	 albuslt@hoathinh.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Importing and retailing chemicals for 	
	 plastic, rubber, wrapping products       
	
HOA THUAN CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 266 Co Bac Street,
	 Co Giang Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3836 5703
Fax:	 84.28.3837 7457
Email:	 hoathuanrubber@yahoo.com
Website:	 www.hoathuanrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, RSS 3
	
HOAI AN CO., LTD
	
Address:	 No. 18 A2, Street 1, Hiep Thanh 2 		
	 Residential Area, Hiep Thanh Ward,
	 Thu Dau Mot City, Binh Duong
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3881 628
Email:	 sales@hoaian.com.vn
Website:	 http://hoaian.com.vn/
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 3L

HOAN CAU TECHNICAL RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 5B, Alley 145/19,
	 Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam
	 Ward, Long Bien District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3650 0695
Email:	 hoancau30@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Retreaded tyres, casters, conveyor 	
	 belts, technical rubber products     
		
HOANG ANH GIA LAI JSC
	
Abbreviation name:	 HAGL
Address:	 No. 15 Truong Chinh Street,
	 Phu Dong Ward, Pleiku City,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.2222 230

Fax:	 84.269.2222 270
Website:	 www.hagl.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
HOANG ANH MANG YANG K. APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD
	
Address:	 No. 208, 78A Street, Okon seng Ward,
	 Bung Kon Sen District,
	 Ban Lung City, Ratanakiri Province,
	 Cambodia
Tel:	 00855.75666 6991
Email:	 mangyangk@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR, RSS
	
HOANG ANH RUBBER PROCESSING – SERVICE – 
TRADING CO., LTD
	
Address:	 Hung Thuy Hamlet, Loc Thinh 		
	 Commune, Loc Ninh District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3536 789
Email:	 ctyhoangmuoi@yahoo.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
HOANG ANH THANG CO., LTD
	
Address:	 No. 77 Lo Lu Street,
	 Truong Thanh Ward, District 9,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3730 0137, 84.975 793 299
Fax:	 84.28.3730 0137
Email:	 vietthang_hunghung@yahoo.com.vn
Website:	 http://hattextile.bizz.vn/
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber thread and cord, 			
	 textile covered
	
HOANG DAI VUONG CO., LTD
	
Address:	 D2 Street, Ho Nai 3 Industrial Cluster,
	 Ho Nai 3 Commune, Trang Bom
	 District, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.916 948 394
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Wood pellet
	
HOANG DUNG CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 737 Le Hong Phong Street, 		
	 Ward 12, District 10,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
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Tel:	 84.28.3862 0640, 84.28.3863 3472
Fax:	 84.28.3865 7295
Email:	 vinh@hoangdung.com.vn
Website:	 www.hoangdung.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 5, RSS 3; 		
	 Compound rubber SVR 3L, SVR 10
	
HOANG GIA PHAT TRADE SERVICES IMPORT 
EXPORT CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HOANG GIA PHAT
Address:	 No. 64/4, Dong Hung Thuan 21 Street,
	 Dong Hung Thuan Ward,
	 District 12, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.5436 2554, 84.937 737 779
Fax:	 84.28.5436 2554
Email:	 hoanggiaphat2008@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting rubber; Harvesting 		
	 rubberwood      
Products:	 Rubber raw material
	 Rubberwood material

HOANG KHA NAM CO., LTD
	
Address:	 No. 31/33 Hoang Hoa Tham Street, 	
	 Ward 13, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3842 7462
Fax:	 84.28.3810 8872 
Email:	 hoangkhanam@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

HOANG KIM RUBBER COMMERCIAL CO., LTD
	
Address:	 No. 2 Ngo Quyen Street,
	 Ba Ngoi Ward, Cam Ranh City,
	 Khanh Hoa Province, Viet Nam
Tel:	 84.703 916 808
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 10
	
HOANG MINH RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 15 Ta Uyen Street, Ward 15, 		
	 District 5, Ho Chi Minh City, 		
	 Viet Nam
Tel:	 84.909 299 818, 84.28.3955 9992
Fax:	 84.28.3955 6757
Email:	 hoangminhstar95@yahoo.com.vn
Website:	 www.caosuhoangminh.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts, rollers, rubber 		
	 hoses, casters…
	
HOANG NAM PRIVATE ENTERPRISE
	
Address:	 PleiDo Village, Chu A Commune, 		
	 Pleiku City, Gia Lai Province, 		
	 Viet Nam

Tel:	 84.905 143 199
Fax:	 84.269.3720 909
Email:	 hoangnamoffice@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading natural rubber; 	
	 Processing – Trading – Exporting
	 rubberwood      
Products:	 SVR 10, SVR 5, SVR 3L, RSS
	 Rubberwood material and 		
	 rubberwood finger-joint
	
HOANG THANG CO., LTD
	
Address:	 Hamlet 12, Tan Than Dong 		
	 Commune, Cu Chi District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3795 3827 
Fax:	 84.28.3795 3829 
Email:	 hoangthang828@vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber thread
	
HOANG THINH CO., LTD

Abbreviation name:	 HOANG THINH 
Address:	 No. 272 (former number: No. 6/41), 	
	 Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang
	 Commune, Duong Minh Chau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3822 838, 84.988 777 352
Fax:	 84.276.3778 442
Email:	 hoangthinhtn@yahoo.com 
Website:	 https://hoangthinhrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
HOANG THONG WOOD ONE MEMBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HOANG THONG WOOD CO., LTD
Address:	 No. 13 Street No. 5, Thong Nhat 1 	
	 Quarter, Di An Ward, Di An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3639 057
Fax:	 84.274.3639 056
Email:	 dat.le@hoangthongwood.com
Website:	 https://www.hoangthongwood.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Finger joint laminated panel
	
HOANG VU INVESTMENT AND TRADING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HOANG VU CO., LTD
Address:	 No. 25 Trieu Duong Street,
	 Tran Phu Ward, Mong Cai City,
	 Quang Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.203.3772 666
Fax:	 84.203.3772 888
Email:	 hoangvumc@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
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HOCHIMINH CITY RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 HR CORP
Address:	 No. 636 Vo Van Kiet Boulevard, 		
	 Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3824 9992 
Fax:	 84.28.3824 9993
Email:	 congtycophancaosutphcm@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L
	
HOCOM RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 Lot O-1, N8 Street, Nam Tan Uyen 	
	 Industrial Park, Tan Uyen Town,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3653 331, 84.274.3653 332
Fax:	 84.274.3653 330
Email:	 hocom@hocom-rubber.com
Website:	 www.hocom-rubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Truck tubes

HO-HSIANG INDUSTRIAL CO., LTD
	
Address:	 Ho Nai Industrial Park, No. V-7, 		
	 Trang Bom District, Dong Nai
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3671 668
Fax:	 84.251.3671 644
Email:	 vnhohsiang@vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Textile gloves, rubber threads
	
HONG LOI HUNG TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 662/45 Su Van Hanh Street, 		
	 Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3862 9815, 84.28.3862 7465
Fax:	 84.28.3862 9814
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres, tubes
	
HONG PHUC PLASTIC RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 135/7A Duong Cong Khi Street, 	
	 Xuan Thoi Thuong Commune,
	 Hoc Mon District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.2223 4664, 84.907 396 631
Email:	 hongphuc.rubberplastic@gmail.com
Website:	 www.hongphucrubberplastic.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Ron, gasket, O-ring, seal,
	 conveyor belt, technical rubber parts,
	 foam rubber

HONG SINH RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 HS RUBBER JSC
Address:	 No. 561 Nguyen Kiem Street, Ward 9,
	 Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3997 0772
Fax:	 84.28.3997 7042
Email:	 hongsinh@hsrubber.vn
Website:	 www.hsrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 RSS 1, RSS 3…
	
HONG TUONG CO., LTD
	
Address:	 No. 76, Khanh Hoi Quarter,
	 Tan Phuoc Khanh Townlet,
	 Tan Uyen Town, Binh Duong Province, 	
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.5417 1459, 84.28.5417 1461
Fax:	 84.28.5417 1460
Email:	 sales@hongtuong.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
HOSS RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 958/3 Hau Giang Street, Ward 12,
	 District 6, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.931 314 338
Email:	 sales@caosuhiepon.vn
Website:	 www.caosuhiepon.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tubes, tyres
	
HS VIETNAM NETWORKS CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HS VIETNAM NETWORKS
Address:	 Level 22, Suite 2205, No. 37,
	 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward,
	 District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3910 2377
Fax:	 84.28.3910 2376
Email:	 mskim@hsvina.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
HTC GLOVES JSC
	
Address:	 Lot E3, Block B4, Rach Bap 		
	 Industrial Park, An Tay Commune,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3599 456
Fax:	 84.274.3599 456
Email:	 info@htcgloves.com,
	 htcgloves@gmail.com
Website:	 http://htcgloves.com
Business areas:	 Rubber Products
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Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Gloves

HUNG DONG INVESTMENT SERVICE TRADING       
CO., LTD
	
Address:	 19th floor, office area Indochina 		
	 Building, 4 Nguyen Dinh Chieu Street,
	 Da Kao Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3910 7479
Email:	 mng@hungdong.com.vn
Website:	 https://hungdong.com.vn/
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Logistics – Trading Flexitank bag

HUNG PHUOC LOI CO., LTD
	
Address:	 15/16 Ngo Quyen Street, Ward 10, 	
	 District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3855 9933, 84.28.6261 0775
Email:	 hungphuocloic.m@gmail.com, 		
	 hungphuocloi@gmail.com,
	 bophanthumuavattu@gmail.com
Website:	 http://hungphuocloi.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber joint, button
	
HUNG THINH AN TRADING AND INVESTMENT CO., LTD
	
Address:	 Level 3, No. 34 Nguyen Khanh Toan, 	
	 Quan Hoa Ward, Cau Giay District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.6299 2626
Fax:	 84.24.6299 2525
Email:	 hoanq@hungthinhan.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres and tubes, retreaded and 		
	 reclaimed tyres

HUNG THINH CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Thanh Xuan Hamlet, Mo Cong 		
	 Commune, Tan Bien District, 
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3870 950
Fax:	 84.276.3870 952
Email:	 info@hungthinhrubber.vn
Website:	 http://www.hungthinhrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10, 		
	 compound
	
HUNG THINH ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 No. 12/45 Phan Van Hon Street, 		
	 Xuan Thoi Thuong Ward,
	 Hoc Mon District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam

Tel:	 84.949 040 068, 84.943 040 068
Email:	 info@htco-eng.com
Website:	 www.htco-eng.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belt
	
HUNG TRUONG TRADING AND SERVICES CO., LTD
	
Address:	 55/13 Van Kiep Street,
	 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3841 5209
Fax:	 84.28.3841 5205
Email:	 vklatex@hungtruongvk.com
Website:	 http://hungtruongvk.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 3L    
	
HUNG VUONG RUBBER INDUSTRY CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HRIC
Address:	 No. 565/22 Binh Thoi Street, Ward 10,
	 District 11, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3858 7638
Fax:	 84.28.3858 6819
Email:	 caosuhungvuong@caosuhungvuong.com
Website:	 www.caosuhungvuong.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products, rubber 		
	 fenders, bollards, rubber bearing pads,
	 rubber expansion joints, rubber 		
	 shock pads
	
HUONG KHE – HA TINH RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 HUONG KHE RUBBER COMPANY
Address:	 Hamlet 9, Huong Long Commune, 	
	 Huong Khe District, Ha Tinh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.239.3871 571
Fax:	 84.239.3871 571
Email:	 caosuhk@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
HUY & BROTHERS CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 258/1 Dien Bien Phu Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3932 2758, 84.28.3932 2759
Fax:	 84.28.3932 5791
Email:	 trade@huybrothers.com, 		
	 hb@huybrothers.com
Website:	 www.huybrothers.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
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Products:	 SVR 10, SVR 3L, SVR CV50, 		
	 SVR CV60, Latex HA/LA
	
HUY ANH CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HUY ANH CO., LTD
Address:	 No. 8 Ly Tu Trong Street,
	 Ben Nghe Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3822 7960
Fax:	 84.28.6291 3184
Email:	 info@huyanhrubber.com
Website:	 www.huyanhrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 10, RSS 3, SVR 3L
	
HUY ANH PHONG DIEN CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HUY ANH CO., LTD
Address:	 Phong My Commune,
	 Phong Dien District, Thua Thien Hue
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.234.3774 994
Fax:	 84.234.3774 994
Email:	 sales@huyanhrubber.com
Website:	 www.huyanhrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber
Products:	 SVR 10, RSS 3, SVR 3L
	
HUY HOANG MINH CO., LTD
	
Abbreviation name:	 HUY HOANG MINH
Address:	 No. 1/18 Tran Binh Trong Street, 		
	 Ward 5, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3601 8286, 84.908 961 396
Fax:	 84.28.3588 6062
Email:	 info@hhm.vn
Website:	 www.hhm.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber sheet, technical rubber 		
	 products, conveyor belts, fenders,
	 rubber hoses, rubber bearing pads,
	 rubber expansion joints, rubber sheet,
	 silicone rubber
	
HUYNH HAI NAM IMPORT AND EXPORT TRADING JSC
	
Address:	 No. 21 Chau Vinh Te Street, Ward 12,
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.906 364 056
Email:	 thongh@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 RSS 3, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60

INDOCHINA PLASTIC CHEMICAL CO., LTD
	
Abbreviation name:	 INDOCHINA PLASTIC CHEMICAL

Address:	 A8, Little Village, No. 5, Street 22, 		
	 Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3636 2113
Email:	 info@hoanhuadongduong.com
Website:	 www.hoanhuadongduong.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading chemicals, synthetic rubber, 	
	 PE packaging      
	
INDUSTRIAL AGRICULTURE 3/2 CO., LTD
	
Address:	 Minh Hop Commune, Quy Hop District,
	 Nghe An Province, Viet Nam
Tel:	 84.238.3888 613
Fax:	 84.238.3888 128
Email:	 congnongnghiep3.2@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L
	
INDUSTRIAL EQUIPMENT NORTHEAST JSC
	
Abbreviation name:	 DOBACO
Address:	 No. 815 Giai Phong Street,
	 Hoang Mai District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.6328 1925
Fax:	 84.24.3559 2935
Email:	 bangtaidongbac@gmail.com
Website:	 www.dobaco.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber belts, PVC, PU,
	 conveyor accessories
	
INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 INRUCO
Address:	 No. 14, 21/4 Street, Xuan Tan Ward, 	
	 Long Khanh City, Dong Nai Province, 	
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3721 199
Fax:	 84.251.3721 199
Email:	 ptchc.ctcscn@gmail.com
Website:	 http://www.donarubber.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing natural rubber
Products:	 RSS 3
	
INFINITY BULK LOGISTICS AND TRADING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 IBLT CO., LTD
Address:	 No. 57, D1 Street, Him Lam 		
	 Residential Area, Tan Hung Ward,
	 District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.2253 4895
Fax:	 84.28.2253 4896
Email:	 trang.nguyen@flexibag.com.vn, 		
	 sully.chung@flexibag.com.vn
Website:	 www.flexibag.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading soft containers (Flexibag/		
	 Flexitank) and IBC Paper for Latex 	
	 shipping      
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INOAC VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot 36, Quang Minh Industrial Park, 	
	 Quang Minh Town, Me Linh District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3818 2603
Fax:	 84.24.3818 2606
Email:	 info@inoac.com.vn
Website:	 http://www.inoac.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber ring, rubber tube, roller, 		
	 sealing, mattresses
	
INOUE RUBBER (VIETNAM) CO., LTD
	
Abbreviation name:	 IRC
Address:	 Thanh Lam Commune, Me Linh 		
	 District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3816 5140, 84.24.3816 5141
Fax:	 84.24.3816 5144, 84.24.3525 8356
Email:	 sales@ircvietnam.com
Website:	 www.ircvietnam.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Motorcycle tyres and tubes
	
INRUBCO – DOC LAP RUBBER PLASTICS	  
INDUSTRY CO., LTD
	
Address:	 Lot 11, Street No. 7C, Le Minh Xuan 	
	 Industrial Park, Binh Chanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3766 1960, 84.28.3766 0969
Fax:	 84.28.3766 1008
Email:	 inrubco@vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber spare parts for industrial 		
	 equipment, rubber fender,
	 rubber hoses, roller

INTERNATIONAL B2B SOLUTION CO., LTD
	
Address:	 No. 37, Ton Duc Thang Street, 		
	 Ben Nghe Ward, District 1, 		
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3910 2377
Fax:	 84.28.3910 2376
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 3L
	
INTIMEX GROUP JSC, HANOI BRANCH
	
Abbreviation name:	 INTIMEX THANGLONG
Address:	 No. 65 Phuong Mai Street,
	 Phuong Mai Ward, Dong Da District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3533 4398
Fax:	 84.24.3533 4399
Email:	 intimextl@intimexhcm.com
Website:	 www.intimexhcm.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

INVESTCOM INVESTMENT JSC
	
Address:	 Lot H1, CT4 Vimeco Building, 		
	 Nguyen Chanh Street, Trung Hoa Ward,
	 Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3768 3366
Email:	 info@investcom.vn
Website:	 http://ivc.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L, RSS 3, 	
	 SVR CV50, SVR CV60

IRB EXPORT AND IMPORT JSC
	
Address:	 3rd Floor, Office Building
	 of Corporation 789, No. 147
	 Hoang Quoc Viet Street,
	 Nghia Do Ward, Cau Giay District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.243.7683 366
Email:	 info@irbrubber.vn
Website:	 https://irbrubber.vn/
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 RSS 3, SVR 10, SVR 3L
	
ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 IVC
Address:	 Dong Van II Industrial Park,
	 Duy Minh Ward, Duy Tien Town,
	 Ha Nam Province, Viet Nam
Tel:	 84.226.3616 888
Fax:	 84.226.3616 889
Email:	 kurahashi@ishigakigomu.co.jp
Website:	 www.ishigakigomu.co.jp
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Rubber spare parts for motorbike, 		
	 automobile, electric equipment,
	 housewares,...
	
JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS VIETNAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 JJCV
Address:	 Room 1205, 12th floor, Sailing Tower,
	 No. 111A Pasteur Street, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3823 8181, 84.28.6288 7628
Fax:	 84.28.3823 8088
Email:	 kennethjuljensen@jjsea.com
Website:	 https://www.ingredients.jjsea.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading plastic and rubber chemicals      
	
JEIL PETRO CO., LTD (JANG JUNG VINA)
	
Address:	 D4 Street, Zone D, Pho Noi A 		
	 Industrial Park, Yen My District,
	 Hung Yen Province, Viet Nam
Tel:	 84.221.3587 441
Fax:	 84.221.3967 504
Email:	 kdjangjungvina@gmail.com
Website:	 http://jangjung.com.vn
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Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Latex gloves, nitrile gloves, finger cots
	
JHAO YANG RUBBER (VN) CO., LTD
	
Address:	 Lot CN-06-33, Van Trung Industrial 	
	 Park, Van Trung Commune,
	 Viet Yen District, Bac Giang Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.379 481 113, 84.204.3666 963
Fax:	 84.204.3666 396
Email:	 helen@onisrubber.com
Website:	 http://caosujhaoyang.com
Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products; Producing synthetic rubber
	 in primary forms      
Products:	 Technical silicone rubber

JOINT VENTURE COMPANY “VISORUTEX”

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VISORUTEX JVC.
Address:	 236 Nam Ky Khoi Nghia Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3526 7518
Fax:	 84.28.3526 7486
Email:	 visorutex@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV60
	
KACHIBOSHI (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 Lot 7 – 8, Linh Trung 1 Export – 		
	 Processing Zone, Linh Trung Ward,
	 Thu Duc City, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3896 9709
Fax:	 84.28.3896 9708
Email:	 kachiboshivn.gloves@gmail.com
Website:	 www.kachiboshivn.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Safety gloves
	
KAISER 1 FURNITURE INDUSTRY (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 Lot L_CN, Street D9, My Phuoc 		
	 Industrial Park, Thoi Hoa Ward,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3558 325
Fax:	 84.274.3558 324
Email:	 kaiser2@kaiser-furniture.com
Website:	 https://www.kaiser-furniture.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Furniture

KD GLOBAL CO., LTD
	
Address:	 6th Floor, ACB building,
	 Tan Thuan Branch,
	 No. 334 Huynh Tan Phat Street,
	 Binh Thuan Ward, District 7,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3872 2344
Fax:	 84.28.3872 4765
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 RSS 3, SVR 10, SVR 3L, 		
	 SVR CV50, SVR CV60

KENDA RUBBER (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 Ho Nai Industrial Park,
	 Trang Bom District, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3983 173, 84.251.3983 172
Fax:	 84.251.3983 175
Email:	 kenda@hcm.vnn.vn
Website:	 https://www.kendatire.com/en-us
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Motorcycle and bicycle tyres
	
KHAI THUAN PHU CO., LTD
	
Address:	 No. 43 Hung Vuong, Quarter 2,
	 Long Hoa Ward, Hoa Thanh Town,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.972 886 776
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
KHANG NGOC HUNG CORPORATION

	 VRA’s Member

Address:	 No. 31, Street No. 17, An Phu An 		
	 Khanh Zone, An Phu Ward,
	 Thu Duc City, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6287 1627, 84.28.6281 4260
Fax:	 84.28.6287 1617
Email:	 sales@knh.vn, logistics@knh.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, 		
	 SVR 10, Latex HA, Latex LA
	
KHANH DAT TECHNICAL RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 193, Dinh Cong Ha Street, 		
	 Hoang Mai District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.913 223 494
Fax:	 84.24.3559 7584
Email:	 khanhdatrubber.vn@gmail.com
Website:	 http://caosukhanhdat.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber sheets, rubber mats,
	 roller cover, O-ring,
	 anti-vibration rubber
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KHANH GIANG CO., LTD
	
Abbreviation name:	 KHANH GIANG
Address:	 No. 192 Le Thi Bach Cat Street, 		
	 Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3962 7612
Fax:	 84.28.3962 7536
Email:	 info@khanhgiang.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material
      
KHANH MINH RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Binh An Village, Phuoc Thanh 		
	 Commune, Tuy Phuoc District,
	 Binh Dinh Province, Viet Nam
Tel:	 84.256.3641 611
Fax:	 84.256.3641 611
Email:	 khanhminhrubber@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products, retreated 	
	 rubber cover for roller, axis roller,
	 tangential roller, rubber O-ring,
	 rubber soles stoppers, P-Type
	 rubber seal, hydraulic gasket,
	 seal, rubber sheets, conveyor belts, 	
	 tyres

KHOI NGUYEN TRADING AND TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 No. 29/2, Hoang Dieu Street, Ward 10, 	
	 Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.838 445 785
Email:	 info@khoinguyen.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber	
Products:	 Latex, SVR 10, SVR 20

KHUONG LOI IMPORT – EXPORT TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 80/6 Nguyen Trai Street, Ward 3, 	
	 District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3923 6938, 84.932 598 359
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
KIEN THUC MECHANICAL CO., LTD
	
Address:	 No. 1598 Nguyen Cuu Phu Street, 	
	 Tan Kien Commune, Binh Chanh
	 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.939 569 117, 84.944 149 459
Email:	 trantrithucvn@yahoo.com, 		
	 bangtaikienthuc@gmail.com
Website:	 www.bangtaikienthuc.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts

KIEN TRIEU IMPORT EXPORT SERVICE 		
TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 2/77 Binh Duong Boulevard, 		
	 Thuan Giao Commune, Thuan An
	 City, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3726 668, 84.274.3715 927
Fax:	 84.274.3715 926
Email:	 bangtaikientrieu@yahoo.com.vn
Website:	 www.bangtaikientrieu.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts, courroie belts
	
KIEU THOAI CHEMICAL CO., LTD
	
Address:	 No. 207 Le Niem Street,
	 Phu Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3963 0650
Fax:	 84.28.6264 0137
Email:	 kieuthoaico.ltd@gmail.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading rubber chemicals   
   
KIM BAO SON (VIETNAM) INTERNATIONAL CO., LTD
	
Address:	 Long Thanh Industrial Park,
	 Long Thanh District, Dong Nai
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3514 022
Fax:	 84.251.3514 023
Email:	 pmgloves@pmgloves.com.tw
Website:	 www.pmgloves.com.tw
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Safety gloves
	
KIM DUNG BALLOON ENTERPRISE
	
Address:	 No. 945 Lo Gom Street, Ward 8, 		
	 District 6, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3967 0987
Fax:	 84.28.3967 0987
Email:	 thoikimdung@yahoo.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Balloon toy and decoration balloons

KIM THANH A CO., LTD
	
Address:	 No. 107/20 Thu Khoa Huan Street, 	
	 Binh Phuoc A Quarter, Binh Chuan Ward,
	 Thuan An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3610 292
Fax:	 84.274.3610 433
Email:	 contact@kimthanha.com
Website:	 www.kimthanha.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading rubberwood      
Products:	 Rubberwood finger-joint, flooring
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KIM THIET RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 KIRUBCO
Address:	 C3/24 Le Dinh Chi Street, Hamlet 3,
	 Le Minh Xuan Commune,
	 Binh Chanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.28.6251 5505
Fax:	 84.28.6251 5504
Email:	 ktcorp@kimthiet.com.vn,
	 dstruong@kimthiet.com.vn
Website:	 https://www.caosukimthiet.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Spare parts for vehicles and motorbike
	
KIM THINH TRADING & SERVICES CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 KIM THINH CO., LTD
Address:	 No. 200, 48 Street, Ward 3, 		
	 District 4, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3862 7543
Fax:	 84.28.6293 4133
Email:	 info@kimthinh.com.vn 
Website:	 www.kimthinh.com.vn 
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading chemicals, machinery and 	
	 testing equipment used in rubber
	 industry, providing maintenance
	 and calibration services
	
KINH VIET RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 KVR CO., LTD
Address:	 Room 205, Level 2, Lot A,
	 Kim Tan Hai Apartment,
	 No. 27 Truong Chinh Street,
	 Tan Thoi Nhat Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.2227 2600
Fax:	 84.28.2227 2601
Email:	 oanhcku1@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

KINYOSHA VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot 5, TS6 Street, Tien Son
	 Industrial Park, Hoan Son Commune,
	 Tien Du District, Bac Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.222.3714 858 
Fax:	 84.222.3714 856
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber blanket for offset printing
			 
KON TUM RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 KORUCO

Address:	 No. 639 Phan Dinh Phung Street, 		
	 Duy Tan Ward, Kon Tum City,
	 Kon Tum Province, Viet Nam
Tel:	 84.260.3862 223
Fax:	 84.260.3864 520
Email:	 koruco@gmail.com
Website:	 www.koruco.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Processing – Trading rubberwood      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3
	 Rubberwood material
	
KRONG BUK RUBBER ONE MEMBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 KRC
Address:	 EaHo Commune, Krong Nang District,
	 Dak Lak Province, Viet Nam
Tel:	 84.262.3675 138
Fax:	 84.262.3675 251
Email:	 vanphongkrc@gmail.com
Website:	 www.caosukrongbuk.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20

KUMHO TIRE (VIETNAM) CO., LTD
	
Abbreviation name:	 KTV
Address:	 Lot D-3-CN, My Phuoc 3 Industrial Park,
	 Ben Cat District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3579 000
Fax:	 84.274.3576 939
Email:	 conda95@kumhotire.com
Website:	 www.kumhotire.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting  	
	 rubber products      
Products:	 Tubes, tyres
	
LAI CHAU II RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 LRCII
Address:	 Chan Nua Commune, Sin Ho District,
	 Lai Chau Province, Viet Nam
Tel:	 84.213.3878 888
Email:	 caosulaichau2@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
LAI CHAU RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 LCR
Address:	 Thanh Nien Street, Group 5,
	 Tan Phong Ward, Lai Chau City,
	 Lai Chau Province, Viet Nam 
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Tel:	 84.213.3793 963
Email:	 caosulaichau@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Importing natural rubber;
	 Trading fertilizers, seedlings      
Products:	 Rubber raw material
	
LAM HO NGUYEN MANUFACTURING TYRE & TUBES 
ENTERPRISE
	
Address:	 No. 1211, Quarter 5, National Road 1A,
	 Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3750 7629
Fax:	 84.28.6266 0545
Email:	 lamhonguyenrubber@yahoo.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres & tubes for agricultural vehicles
	
LAM SINH JSC
	
Abbreviation name:	 LAMSINH JSC
Address:	 No. 07, Lot C, Lac Long Quan Block, 	
	 Nguyen Van Phu Street, Ward 5,
	 District 11, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3750 3839
Fax:	 84.28.3750 3939
Email:	 hoalucco@hcm.fpt.vn
Website:	 http://caosulamsinh.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      
	
LAM SON TWO MEMBERS CO., LTD
	
Abbreviation name:	 LS. CO., LTD
Address:	 Lam Son Commune,
	 Ngoc Lac District, Thanh Hoa Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.237.3881 044
Fax:	 84.237.3881 044
Email:	 ls.coltd@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Trading natural rubber; 		
	 Producing micro-organic fertilizers      
Products:	 SVR 10, SVR 3, SVR 5

LAM THINH PHAT TRADING SERVICES CO., LTD
	
Address:	 No. 272, Group 9, Quarter 1B, 		
	 Chanh Phu Hoa Ward,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.917 030 777
Fax:	 84.650.3542 412
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 Rubber raw material

LATITUDE TREE VIETNAM JSC
	
Address:	 No. 29, DT743, Song Than 2 		
	 Industrial Park, Di An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3731 386
Fax:	 84.274.3731 389 
Email:	 latitudetree@latitudetree.com.vn
Website:	 http://www.latitudetree.com.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading rubberwood      
Products:	 Furniture
	
LE GIA SEALING MATERIAL CO., LTD
	
Address:	 No. 26/12E Xuan Thoi Dong 1 Hamlet,
	 Xuan Thoi Dong Commune,
	 Hoc Mon District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3811 6383
Fax:	 84.28.3811 1867
Email:	 legiasealtech@gmail.com
Website:	 http://legia-sealingmaterial.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Gaskets, seals, washers… 
	
LE NINH JSC
	
Address:	 Le Ninh Farm Townlet, Le Thuy District,
	 Quang Binh Province, Viet Nam
Tel:	 84.232.3996 211, 84.232.3996 215
Fax:	 84.232.3996 211
Email:	 leninhrubbers@yahoo.com, 		
	 leninhqb2412@gmail.com
Website:	 http://www.leninh.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 5
	
LE PHONG – HUNG PHU CO., LTD
	
Address:	 No. 230 Dien Bien Phu Street,
	 Chinh Gian Ward, Thanh Khe District,
	 Da Nang City, Viet Nam
Tel:	 84.236.2242 787
Fax:	 84.236.3814 787
Email:	 lephongck@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber fenders, gaskets…

LE VAN RUBBER PRODUCTION TRADING 		
SERVICES CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 LEVARUCO
Address:	 C6/22C Vo Van Van Street, Hamlet 3,
	 Vinh Loc B Village, Binh Chanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3765 2830
Fax:	 84.28.3765 2829
Email:	 levaruco@gmail.com,
	 trilatex@gmail.com
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Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber mattresses and pillows
	
LIEN A CO., LTD
	
Address:	 No. 181 Nguyen Van Troi Street, 		
	 Ward 10, Phu Nhuan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3877 7999
Fax:	 84.28.3877 8952
Email:	 purelatex@liena.com.vn
Website:	 https://www.liena.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Mattresses, pillows, spring mattresses
	
LIEN ANH PRODUCTION RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 LIEN ANH COMPANY
Address:	 No. 466, Tran Van Tra Street,
	 Kinh Te Hamlet, Binh Minh Commune,
	 Tay Ninh City, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3820 009
Fax:	 84.276.3816 024
Email:	 lienanhrubber@lienanhrubber.com
Website:	 http://lienanhrubber.com/
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber;
	 Freight Forwarding      
Products:	 Latex HA/LA, Latex  HA Free TMTD, 	
	 Latex FSC CoC, SVR 10, SVR 10CV,
	 SVR 20, SVR CV50, SVR CV60,
	 SVR 3L, RSS 3
		
LIEN PHUC TYRE TUBE CO., LTD
	
Address:	 Tram Vang Hamlet, Thanh Phuoc 		
	 Commune, Go Dau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3854 565
Fax:	 84.276.3854 568
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Motorcycle and bicycle tyres
	
LINH HUONG TRADING PRODUCTION CO., LTD
	
Address:	 Hamlet 8, Long Hung Commune, 		
	 Phu Rieng District, Binh Phuoc
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3746 777, 84.984 678 999
Fax:	 84.271.3746 777
Email:	 linhhuongcaosu@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10

LINH KIET RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Village 1, Gia Huynh Commune, 		
	 Tanh Linh District, Binh Thuan
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.944 889 525
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
LINH LONG EXPORT IMPORT INVESTMENT 
CORPORATION
	
Abbreviation name:	 LLEXIM
Address:	 No. 231 Chan Hung Street, Ward 6, 	
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.968 620 005
Email:	 dolphin192022@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 20
	
LOC NINH RUBBER COMPANY

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2017

Abbreviation name:	 LRC
Address:	 Loc Ninh Townlet, Loc Ninh District, 	
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3568 326
Fax:	 84.271.3568 939
Email:	 lrc@locninhrubber.vn
Website:	 www.locninhrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Processing – Trading rubberwood      
Products:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L, SVR 5, 	
	 SVR CV50, SVR CV60, Latex, RSS
	 Sawn timber, finger-joint
	
LOGIPACK MATERIAL AND EQUIPMENT CO., LTD
	
Abbreviation name:	 LOGIPACK CO., LTD
Address:	 No. 5 Dong Da Street, Ward 2,
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3547 4014
Fax:	 84.28.3547 4018
Email:	 helena@logipack.vn
Website:	 www.logipack.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading plastic pallets, hand pallet 		
	 truck, packaging products      
		
LOI LOI ONE MEMBER CO., LTD
	
Address:	 Hoa Binh Industrial Park, Kon Tum City,
	 Kon Tum Province, Viet Nam
Tel:	 84.260.3868 314, 84.939 967 385
Fax:	 84.260.3868 314
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Email:	 loiloi@loiloirubberband.com,
	 phung.lt@loiloirubberband.com
Website:	 http://loiloirubberband.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber bands, rubber tubes
	
LONG HAI PHAT PRODUCTION AND 		
TRADING CO., LTD
	
Address:	 Bau De Area, Thanh Hoa Hamlet, 		
	 Ho Nai 3 Commune, Trang Bom Ward,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.918 631 579
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Wood pellet
	
LONG HUY RUBBER JSC
	
Address:	 Lot B2, Block 11, Hiep Thanh 3 		
	 Residential Area, Hiep Thanh Ward,
	 Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3878 427
Fax:	 84.274.3878 427 
Email:	 longhuyrubber@gmail.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L
	
LONG LONG RUBBER RECYCLING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 LONG LONG RUBBER RECYCLING
Address:	 Room 1408, JSC34 Building,
	 Alley 164 Khuat Duy Tien Street,
	 Thanh Xuan District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3938 6789
Fax:	 84.24.3938 6969
Email:	 longlong@longlongchem.com
Website:	 www.longlongrubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber bricks, rubber mats, 		
	 regenerated rubber, children’s
	 playground; Recycled waste tyres
	
LONG THANH LOI CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 271 Gia Ui Hamlet, Xuan Tam 		
	 Commune, Xuan Loc District,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.28.3857 1622, 84.28.3950 8964
Fax:	 84.28.3855 7050
Email:	 cslongthanhloi@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Compound rubber

LONG THANH RUBBER PRIVATE ENTERPRISE
	
Address:	 No. 103 Tran Van Kieu Street,
	 Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3875 0423
Fax:	 84.28.3875 6971
Email:	 ltrubber@longthanhrubberpte.com
Website:	 http://longthanhrubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber band
	
LUU GIA CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 LG CO., LTD
Address:	 No. 62/8 Ngo Tat To Street, Ward 19, 	
	 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3514 7061
Fax:	 84.28.3840 8643
Email:	 chuong@luugiatrading.com.vn, 		
	 chuongluugiatrading@gmail.com,
	 anne@luugiatrading.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Processed natural rubber
	
MACHINERY & SPARE PARTS JSC
	
Abbreviation name:	 MACHINCO, JSC
Address:	 No. 444 Hoang Hoa Tham Street, 		
	 Tay Ho District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3247 4245
Fax:	 84.24.3247 4244
Email:	 info@machinco.vn
Website:	 www.machinco.vn 
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Trading natural rubber; Trading 		
	 machinery, equipment, metal,
	 iron & steel, office for lease       
Products:	 Rubber raw material
	
MAI THAO CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Tan Minh Hamlet, Minh Thanh 		
	 Commune, Dau Tieng District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.28.3512 7198
Fax:	 84.28.3510 6459
Email:	 phuong.ho@maithao.com, 		
	 nhamayMT@maithao.com
Website:	 www.maithao.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20, RSS,
	 SVR 10 MIX, SVR 3L MIX



267

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

0-9 
A

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
N

 
O

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y

 
Z

MAI VINH RUBBER TRADING SERVICES 
PRODUCTION ONE MEMBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 MIVICO
Address:	 Hamlet 6, Tan Long Commune,
	 Phu Giao District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3552 909
Fax:	 84.274.3552 999
Email:	 sale@mivicorubber.com
Website:	 http://www.mivicorubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3, 		
	 SVR CV60, compound
	
MANG YANG RATANAKIRI RUBBER JSC
	
Address:	 No. 536 Nguyen Hue Street,
	 Dak Doa District, Gia Lai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.269.2220 918
Fax:	 84.269.3831 068
Email:	 myratanakiri@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Processing –
	 Manufacturing – Trading rubberwood      
Products:	 RSS, SVR 10, SVR 20
	 Rubberwood finger-joint, 		
	 rubberwood sawn timber, furniture 
	
MANG YANG RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 MYR
Address:	 No. 536 Nguyen Hue Street,
	 Dak Doa Townlet, Dak Doa District,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3831 133
Fax:	 84.269.3831 390
Email:	 myruco@vnn.vn
Website:	 http://rubbermangyang.vn/
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Importing natural rubber; Processin
	 – Manufacturing – Trading  		
	 rubberwood      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS, 		
	 byproducts
	 Rubberwood material
	
MARDEC SAIGON RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 MSRC
Address:	 Hamlet 3, Tru Van Tho Commune, 	
	 Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3552 492

Fax:	 84.274.3586 241
Email:	 enquiry@mardec.com.my
Website:	 www.mardec.com.my
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR CV60, SVR 10,
	 SVR 20, Latex concentrate, RSS
	
MARUTAKA RUBBER VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot 46B, Quang Minh Industrial Park, 	
	 Quang Minh Townlet, Me Linh District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3525 0215
Email:	 HCNS-MRV@marutaka.vn
Website:	 http://marutaka.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Rubber parts for automobile and 		
	 motorcycles
		
MAU DON CO., LTD
	
Address:	 Tran Hung Dao Hamlet, Xuan Thanh 	
	 Commune, Thong Nhat District,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3724 673
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading cup hanger, 	
	 latex cup, gutter      
	
MDF VIETNAM JSC
	
Address:	 An Dien Commune, Ben Cat District, 	
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3554 007, 84.274.3554 008, 	
	 84.274.3554 009
Fax:	 84.274.3554 010
Email:	 mdfvietnam@vnn.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading rubberwood      
Products:	 Medium Density Fiberboard (MDF)
	
MDF VRG QUANG TRI WOOD JSC
	
Abbreviation name:	 MDF VRG – QUANG TRI
Address:	 Quan Ngang Industrial Park,
	 Gio Quang Commune, Gio Linh District,
	 Quang Tri Province, Viet Nam
Tel:	 84.233.3566 978, 84.233.3560 639
Fax:	 84.233.3560 482
Email:	 mdfquangtri@mdfquangtri.vn, 		
	 mdfgerucoqt@vnn.vn
Website:	 www.mdfquangtri.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubberwood      
Products:	 Medium Density Fiberboard (MDF)
	
MEDEVICE 3S JOINT VENTURE CO., LTD
	
Address:	 No. 53 National Road 13, Quarter 5, 	
	 Chon Thanh Town,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
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Tel:	 84.271.3668 711
Fax:	 84.271.3669 355
Email:	 medevice3s@gmail.com
Website:	 http://medevice3s.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Condoms
	
MEKONG RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 MKV
Address:	 Thanh Phu Hamlet,
	 Tan Hiep Commune,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3732 707
Fax:	 84.276.3732 707
Email:	 tanbienkptcompany@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
MERUFA JSC
	
Abbreviation name:	 MERUFA
Address:	 Lot C/II, Street No. 8, Vinh Loc A 		
	 Industrial Park, Binh Chanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3765 4160
Fax:	 84.28.3765 4161
Email:	 merufa@merufa.vn
Website:	 www.merufa.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Surgical gloves, condoms, rubber 		
	 stoppers, catheters and soft rubber 	
	 hose (Penrose)
	
MICHELIN (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 REE Building, Level 5, No. 9,
	 Doan Van Bo Street, District 4,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3942 1111
Fax:	 84.28.3943 1511
Website:	 www.michelin.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres and tubes
	
MIDLAND RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 MIDLAND RUBBER J.S.C
Address:	 Level 4, Building A, No. 301 Nguyen 	
	 Trai Street, Thanh Xuan District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.6292 8096
Fax:	 84.24.3775 6879
Email:	 info@midlandrubber.com
Website:	 https://midlandrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting

Activities:	 Trading – Exporting natural rubber; 	
	 Trading in rubber machinery      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, RSS, Latex
	
MINH DUONG FURNITURE CORPORATION
	
Address:	 Quarter 1B, An Phu Ward,
	 Thuan An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3711 097
Fax:	 84.274.3711 098
Email:	 contact@minhduongf.com
Website:	 http://minhduongf.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Interior furniture
	
MINH KHANG IMPORT EXPORT CO., LTD
	
Abbreviation name:	 MINHKHANGEXIM
Address:	 No. 60, Street No. 2, Quarter 4,
	 Binh Hung Hoa B Ward,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.5425 6009
Fax:	 84.28.5425 6019
Email:	 linatrang@hotmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR CV50,
	 RSS, Latex
	
MINH QUAN RUBBER PLASTIC TECHNOLOGY 
PRIVATE COMPANY
	
Address:	 No. 17/6 Huynh Van Luy Street, 		
	 Quarter 3, Phu Loi Ward,
	 Thu Dau Mot City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3870 686
Fax:	 84.274.3872 851
Email:	 minhquanrubber@yahoo.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Gasket, seals, spare parts for 		
	 motorbike
	
MINH TAN RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 MITARUCO
Address:	 No. 341, Tan Dinh Hamlet,
	 Minh Tan Commune, Dau Tieng District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.28.3636 9085
Email:	 marketing@mitaruco.com
Website:	 http://www.mitaruco.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3
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MINH THANH RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Quarter Dam Tieu, Dong Chu 		
	 Hamlet, Phu Nghia Commune,
	 Chuong My District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.2216 8659
Fax:	 84.24.3371 9928
Email:	 mrc.vietnam@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Motorcycle & agricultura tyres & 		
	 tubes, technical products, water tubes,
	 sand tubes of all types
	
MINH VIEN MANUFACTURING – TRADING CO., LTD
	
Address:	 Group 4, Thanh Tho Hamlet,
	 Thanh Binh Commune, Tan Bien District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.913 884 177
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
MUONG NHE DIEN BIEN RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 MNDBRC
Address:	 Muong Nhe Village,
	 Muong Nhe Commune, Muong Nhe
	 District, Dien Bien Province, Viet Nam
Tel:	 84.215.3740 636
Fax:	 84.215.3740 898
Email:	 congtam_lb@yahoo.com.vn, 		
	 duongcsmn@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      
		
NACOL INDUSTRIAL CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 NACOL
Address:	 No. 219/2, Quarter 1B, An Phu Ward,
	 Thuan An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3726 8227
Fax:	 84.28.3726 9012
Email:	 info@nacol.com.vn,
	 hanhchanh@nacol.com.vn
Website:	 www.nacol.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber; Manufacturing –
	 Trading – Exporting rubber products      
Products:	 Concentrated natural latex 60% DRC
	 Household rubber gloves, industrial 	
	 rubber gloves
	
NAM CUONG GIA LAI CO., LTD
	
Address:	 Group 6, Chi Lang Ward, Pleiku City, 	
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.976 507 568, 84.935 531 779

Email:	 gonamcuong@gmail.com, 		
	 thunamcuong@gmail.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading rubberwood      
Products:	 Rubberwood sawn timber, 		
	 rubberwood finger-joint laminated 		
	 panels
	
NAM DAT CO., LTD
	
Address:	 No. 204/12 No Trang Long Street, 		
	 Ward 12, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3844 0799
Fax:	 84.28.3842 3013
Email:	 namdatrubber@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
NAM GIANG RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 NRC
Address:	 Thanh My II Hamlet, Thanh My Townlet,
	 Nam Giang District, Quang Nam
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.235.3840 567, 84.235.3840 254
Fax:	 84.235.3840 822
Email:	 caosunamgiang.qn@gmail.com, 		
	 info@caosunamgiang.com.vn
Website:	 http://caosunamgiang.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Trading hostelry;
	 Construction in civil works,
	 rural and mountainous infrastructure;
	 Overland logistic services      
Products:	 Rubber raw material
	
NAM HAI ROLLER CO., LTD
	
Address:	 No. 13A2 Dam Trau Area,
	 Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3678 2979
Email:	 namhairoller@gmail.com
Website:	 www.namhairoller.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Roller, rubber roller, rubber wheels, 	
	 bearing wheels, conveyor roller,
	 technical rubber products
	
NAM HONG RUBBER TRADING AND 	
PRODUCTION CO., LTD
	
Address:	 No G1/3 Zone A, Cluster 591,
	 Street 1A, Lien Ninh Commune,
	 Thanh Tri District, Ha Noi City, 		
	 Viet Nam
Tel:	 84.989 947 855
Email:	 dncaosunamhong@gmail.com
Website:	 https://caosunamhong.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
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Products:	 Technical rubber parts, heat-resistant
	 rubber, seal, gasket, fenders,
	 EPDM rubber
		
NAM LONG CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Hamlet 3, Long An Commune,
	 Long Thanh District, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3844 469
Fax:	 84.251.3546 028
Email:	 namlonggt@yahoo.com
Website:	 www.gangtaycaosu.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber gloves
	
NAM VIET GLOVE JSC
	
Address:	 No. 23A Nguyen Huu Canh Street, 	
	 Ward 22, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3840 8038
Email:	 sales@navigloves.com
Website:	 https://www.navigloves.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Gloves
	
NGAN LOI JSC
	
Address:	 Hanh Phuc Block, Van Phuc Ward, 	
	 Ha Dong District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3628 8801
Fax:	 84.24.3628 8802
Email:	 jsc3868@nganloi.com.vn
Website:	 http://nganloi.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts and pulley lagging 		
	 service by rubber cover
	
NGHE AN IMPORT – EXPORT JSC
	
Abbreviation name:	 UNIMEX NGHE AN
Address:	 No. 15 Quang Trung Street,
	 Quang Trung Ward, Vinh City,
	 Nghe An Province, Viet Nam
Tel:	 84.238.3845 928, 84.238.3844 842
Fax:	 84.238.3842 778
Email:	 unimexna@hn.vnn.vn
Website:	 http://unimexna.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Car tires
	
NGHE AN RUBBER AND COFFEE CO., LTD
	
Abbreviation name:	 RUCOFFEE
Address:	 No. 25, Street No. 48, Hoa Hieu Ward,
	 Thai Hoa Town, Nghe An Province,
	 Viet Nam

Tel:	 84.238.3881 165
Email:	 ctcafecaosu@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
NGHE AN RUBBER DEVELOPMENT INVESTMENT JSC
	
Abbreviation name:	 RUBENA
Address:	 No. 27, Lenin Avenue (Vinaconex 9 	
	 Residential Area), Nghi Phu Commune,
	 Vinh City, Nghe An Province, Viet Nam
Tel:	 84.238.3560 013
Fax:	 84.238.3560 012
Email:	 info@rbn.com.vn
Website:	 www.rbn.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

NGHIA KY CO., LTD
	
Abbreviation name:	 NK CO., LTD
Address:	 Quarter 8, Long Binh Ward,
	 Bien Hoa City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.3985 207
Fax:	 84.251.3987 787
Email:	 nghiakywood@yahoo.com.vn
Website:	 www.nghiakywood.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubberwood      
Products:	 Indoor-outdoor wood furniture, 		
	 finger-joint, rubberwood…
	
NGO VUONG CO., LTD
	
Address:	 No. 1027/20 Le Hong Phong Street, 	
	 Phu Tho Ward, Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3500 262
Email:	 ngovuong.bd@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
NGOC ANH BINH CO., LTD
	
Abbreviation name:	 NABICO
Address:	 No. D514 Group 11, Quarter 4,
	 Long Binh Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.934 179 968, 84.251.8899 549
Fax:	 84.251.3892 968
Email:	 ctyngocanhbinh@gmail.com
Website:	 www.ngocanhbinh.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber joints, rubber mats, rubber 	
	 sheets, technical and civil rubber
	 products, shock-proof rubber
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NGOC CHAU IMPORT EXPORT CO., LTD
	
Address:	 Room No.16, Tower E, 3rd Floor, 		
	 Lexington Building, No. 67,
	 Mai Chi Tho Street, An Phu Ward,
	 Thu Duc City, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.2253 3337, 84.28.2253 3338, 	
	 84.28.2253 3339
Fax:	 84.28.2253 3334
Email:	 sales9@ngocchausupplier.com
Website:	 https://nguonhangnhap.com/
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 Latex, SVR 3L

NGOC QUY MOLD CO., LTD
	
Address:	 Lot B2 – 35, Tan Dong Hiep B 		
	 Industrial Park, Di An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.6271 276, 84.274.6271 277
Fax:	 84.274.6271 278
Email:	 info@ngocquymould.com
Website:	 http://ngocquymould.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products curing press (hydraulic),
	 mold products (tyre mold, bladder mold),
	 supporting equipment in tyre and
	 tube manufacturing      

NGUYEN DINH RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 10/1B, DT 743 Street,
	 An Phu Ward, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3740 581
Fax:	 84.274.3740 582
Email:	 caosunguyendinh@yahoo.com
Website:	 www.caosunguyendinh.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Car tyres, tractor tyres
	
NGUYEN DUC PRIVATE ENTERPRISE
	
Address:	 Group 14, Trung Vuong Ward,
	 Thai Nguyen City, Thai Nguyen 		
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.208.2222 333, 84.368 888 999
Fax:	 84.208.3653 555
Email:	 nguyenduc.dntn@gmail.com
Website:	 www.nguyenduc.bizz.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Trading rubberwood      
Products:	 Rubberwood material
	
NGUYEN HA TRUONG THINH CO., LTD
	
Address:	 No. 70 Nguyen The Truyen,
	 Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6267 6446
Email:	 sales@nguyenharubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      

Products:	 SVR 10, SVR 20, SVR 3L,
	 SVR CV50
	
NGUYEN NHUNG TRADING PRODUCTION CO., LTD
	
Address:	 Bung Hamlet, Phung Xa Commune, 	
	 Thach That District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3384 4748
Fax:	 84.24.3370 9399
Email:	 nguyennhung694@gmail.com, 		
	 nguyennhungkd848@gmail.com
Website:	 https://nguyennhung.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Safety gloves, rubber boots,
	 plastic belts, PE…
	
NGUYEN TAI CO., LTD
	
Address:	 No. 310C Nguyen Thi Lang Street, 	
	 Cay Da Hamlet, Tan Phu Trung
	 Commune, Cu Chi District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.972 491 224
Fax:	 84.28.3971 6184
Email:	 info@caosucongnghiep.com
Website:	 http://www.nguyentairubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber fenders, rubber ladders, 		
	 rubber technical products for
	 road construction (rubber expansion 	
	 joints)

NHAT HUNG RUBBER COOPERATIVE
	
Address:	 Hamlet 1, Tan Binh Commune,
	 Bac Tan Uyen District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3622 512
Fax:	 84.274.3622 513
Email:	 nhathungcoop@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR CV60, SVR 10, SVR 20
	
NHAT NAM CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 NHAT NAM CO., LTD
Address:	 Lot 362, Map 42, Bau Bang Hamlet, 	
	 Lai Uyen Commune, Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.28.5449 2674
Email:	 info@nhatnamrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 Compound rubber, SVR 3L
	
NHAT NGHE TINH MECHANICAL AND 	
ELECTRICAL CO., LTD
	
Address:	 No. 88, Street No. 34, Quarter 1, 		
	 Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
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Tel:	 84.28.6260 1567
Fax:	 84.28.6260 1577
Email:	 NNT@nhatnghetinh.vn
Website:	 www.nhatnghetinh.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Designing 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber conveyor belts, PVC, modular
	 belts, heat-resistant conveyor belts…
	
NUOC TRONG RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 NURUBCO
Address:	 Group 3, Tan Dung Hamlet,
	 Tan Ha Commune, Tan Chau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3373 8559
Email:	 caosunuoctrong@gmail.com
Website:	 http://caosunuoctrong.vn/
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20
	
OMEXEY ENTERPRISE CO., LTD
	
Address:	 Ong Dong Quarter, Tan Hiep Ward, 	
	 Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3652 412
Fax:	 84.271.3652 415
Email:	 sobek-vn@sobek-tire.com
Website:	 http://sobek-tire.com/vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Motorcycle tyres, off-road tyres, 		
	 industrial tyres, agricultural tyres
	
ORO PRODUCTION TRADING CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 ORO CO., LTD
Address:	 198/1A Ho Van Hue Street, Ward 9, 	
	 Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6671 1177
Fax:	 84.28.3620 2800
Email:	 lam.dinh@orocompany.vn
Website:	 www.orocompany.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber;
	 Shipping – logistics services    
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3
		
PATIHA VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 No. 105/2 National Road 1A,
	 Tan Thoi Hiep Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3701 0358, 84.28.3701 0359
Fax:	 84.28.3716 2566
Email:	 patihavietnam@patiha.com.vn
Website:	 www.patiha.com.vn

Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Importing 	
	 – Distributing rubber products      
Products:	 Tyres for forklift truck and excavator
	
PERUBCO CORPORATION
	
Abbreviation name:	 PERUBCO GROUP
Address:	 Lot 18, Tan Tao Street,
	 Tan Tao Industrial Park,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3754 5273, 84.28.2223 8558
Fax:	 84.28.3754 3269
Email:	 info@perubcogroup.com 
Website:	 www.perubcogroup.com 
Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products; Trading synthetic rubber      
Products:	 Foam rubber, spare parts for 		
	 vehicles and motorcycles, PU roller, 	
	 hoses…
	 SBR, BR, EPDM, NBR, CR, ACM, 		
	 FKM, Silicone
	
PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 PITCO
Address:	 No. 54 – 56 Bui Huu Nghia Street, 	
	 Ward 5, District 5, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3838 3400
Fax:	 84.28.3838 3500
Email:	 pitco@pitco.com.vn
Website:	 www.pitco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20, RSS, Latex
	
PHAN XI PANG CO., LTD
	
Address:	 No. 424 Vo Nguyen Giap Street,
	 My An Ward, Ngu Hanh Son District,
	 Da Nang City, Viet Nam
Tel:	 84.236.3574 191
Fax:	 84.236.3574 714
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Spare parts and components for 		
	 automobiles and other vehicles
	
PHONG THAI RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Tan Dinh Ward, Ben Cat Town, 		
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3560 109
Fax:	 84.274.3560 110
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Shoe soles
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PHONG THANH PRODUCTION & TRADE CO., LTD
	
Abbreviation name:	 PHONG THANH CO.LLC
Address:	 Part of Lot IV5 – IV6, No.3 Street, 		
	 Tan Binh Industrial Park,
	 Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3815 5167
Email:	 infopt@phongthanh.com.vn 
Website:	 www.phongthanh.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Tubes, tyres
		
PHU GIA WOOD CO., LTD
	
Address:	 No.16 R Street, Administrative 		
	 center area, Nhi Dong 2 Quarter,
	 Di An Ward, Di An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam 
Tel:	 84.968 766 066
Email:	 gophugia@gmail.com
Website:	 www.gophugia.bizz.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading rubberwood      
Products:	 Rubberwood material
	
PHU RIENG RUBBER CO., LTD

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2016

Abbreviation name:	 PRC
Address:	 DT 741 Street, Phu Rieng Commune, 	
	 Phu Rieng District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3777 970
Fax:	 84.271.3777 758
Email:	 phurieng@phuriengrubber.vn
Website:	 www.phuriengrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Exporting 		
	 natural rubber
Products:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10
	
PHU THINH INVESTMENT CONSTRUCTION 	
RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 PTR
Address:	 Phu Nguyen Village, Phu Rieng 		
	 Commune, Phu Rieng District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3741 009, 84.271.3741 010
Fax:	 84.271.3741 010
Email:	 info@phuthinhrubber.vn, 		
	 phuthinhrubber.vn@gmail.com
Website:	 www.phuthinhrubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood; 		
	 Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Processing –
	 Trading – Exporting rubberwood;
	 Logistics, chemicals, fertilizers, clones      

Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR CV60, SVR L
	 Rubberwood material
	
PHU XUAN RUBBER JSC
	
Address:	 Provincial Road 19, Tan Lap Commune,
	 Can Giuoc District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.936 225 916
Email:	 trang@phuxuanrubber.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading synthetic rubber in primary 	
	 forms      
	
PHUC DANG GIA NATURAL RUBBER PROCESSING 
FACTORY
	
Address:	 Ea Bar Commune, Song Hinh District, 	
	 Phu Yen Province, Viet Nam
Tel:	 84.977 636 230, 84.978 088 489
Email:	 phucdanggiarubber@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber mixtures, SVR 3L, SVR 10
	
PHUC HAU BP PRODUCTION TRADE SERVICE CO., LTD
	
Abbreviation name:	 PHUC HAU PTS CO., LTD
Address:	 Hiep Hoan Hamlet, Loc Hiep 		
	 Commune, Loc Ninh District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.967 393 919
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber mixtures
	
PHUC KY CO., LTD
	
Address:	 No. 60 Hoang Hoa Tham Street,
	 Tay Ho District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3847 4799, 84.24.3847 3647
Fax:	 84.24.3843 1424
Email:	 congtyphucky@gmail.com
Website:	 http://www.phucky.bizz.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, Latex

PHUC NGUYEN EXPORT – IMPORT AND 	
INVESTMENT JSC
	
Address:	 No. 1B Do Son Street, Ward 4, 		
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City, 	
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3948 2450
Fax:	 84.28.3948 2452
Website:	 www.pexim.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV50, SVR CV60
	
PHUC THANH VINH RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 PTVR CO., LTD
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Address:	 Plant No. 227, Map No. 8,
	 Vuon Vu Hamlet, Tan My Commune,
	 Bac Tan Uyen District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3656 173
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
PHUOC HOA DAK LAK RUBBER AND 	
FORESTRY CO., LTD
	
Address:	 Hamlet 2, Ia J loi Commune,
	 Ea Sup District, Dak Lak Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.262.3688 933
Fax:	 84.262.3688 922
Email:	 phuochoadaklak@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
PHUOC HOA KAMPONG THOM APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Boeung Lavea Commune,
	 Santuk District,
	 Kampong Thom Province, Cambodia
Tel:	 00855.62649 9199
Email:	 phukaruco@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

	
PHUOC HOA RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2016

Abbreviation name:	 PHR
Address:	 Hamlet 2A, Phuoc Hoa Commune, 	
	 Phu Giao District, Binh Duong
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3657 106, 84.274.3657 113	
Email:	 phuochoarubber@phr.vn
Website:	 www.phr.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, SVR CV60, 		
	 SVR CV50, Latex HA
	
PHUOC THANH RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Hoa Vinh Hamlet, Thanh Tam 		
	 Commune, Chon Thanh District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3668 757
Fax:	 84.271.3668 758
Email:	 director@phuocthanhrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber

Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, RSS 3
	
PHUONG HAU ONE MEMBER CO., LTD
	
Address:	 Bu Nom Hamlet, Loc Phu Commune,
	 Loc Ninh District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3515 399
Fax:	 84.271.3515 666
Email:	 info@phuonghaurubber.com
Website:	 http://phuonghaurubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, SVR CV60
	
PHUONG MINH TRANG RUBBER MATERIAL CO., LTD
	
Address:	 Hung Hoa Commune,
	 Bau Bang District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.918 430 900, 84.346 034 621
Fax:	 84.251 356 3279
Email:	 dntnminhtrang1606@gmail.com
Website:	 www.dntnminhtrang.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Trading natural rubber; Trading 		
	 rubber material supplies      
Activities:	 Trading natural rubber; 			 
	 Trading rubber material supplies      
Products:	 Rubber raw material
	 Latex stimulants, foam troughs, 		
	 alum-freezing latex.
	
PHUONG NAM PHAT SERVICE AND TRADING CO., LTD
	
Abbreviation name:	 PHUONG NAM PHAT SNG CO., LTD
Address:	 No. 58/12 Street No. 5, Quarter 1, 		
	 Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.902 635 491
Email:	 info@phuongnamphat.com
Website:	 http://phuongnamphat.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Plywood
	
PIONEER POLYMERS CO., LTD
	
Address:	 Street No. 7, Trang Bang Industrial Park, 	
	 Trang Bang Town, Tay Ninh Province, 	
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3897 727
Fax:	 84.276.3897 726
Website:	 www.fingercots.org
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Finger cots
	
POWER RUBBER JSC
	
Address:	 Khac Niem Industrial Park,
	 Bac Ninh City, Bac Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.222.3853 058
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Fax:	 84.222.3853 094
Email:	 powerbn@hn.vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Tyres and tubes, automotive flaps, 	
	 technical rubber products,
	 other rubber products…

PR RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 23A11, Quarter 11,
	 Tan Phong Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.918 497 550
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 3L
	
PROSPER JSC
	
Abbreviation name:	 PJ. Co
Address:	 No. 68A Nguyen Van Tiet Street,
	 Lai Thieu Ward, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3755 517
Fax:	 84.274.3757 911
Email:	 prosper@prosper.com.vn
Website:	 www.prosper.com.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Furniture
		
PTN DEVELOPMENT CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 PTN
Address:	 No. 19 Phan Ke Binh Street,
	 Da Kao Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3911 7195
Fax:	 84.28.3911 7196
Email:	 trade@ptn.com.vn, ptntrade@vnn.vn
Website:	 www.ptn.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products; 	
	 Services – Supporting
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber; Trading – Exporting
	 – Importing rubber products;
	 Trading chemicals, fertilizers      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR L, 		
	 SVR 3L, RSS 1, RSS 3, Latex HA,
	 Latex LA…
	 Gloves, conveyors, accessories
		
QC TECHNICAL RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 393, Alley 68, Phu Dien Street, 	
	 Phu Dien Ward, Bac Tu Liem District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3837 2717
Fax:	 84.24.3763 3110
Email:	 caosuktqc@gmail.com
Website:	 http://caosukythuatqc.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      

Products:	 Gasket, rubber-covered tyre, 		
	 technical rubber parts
	
QUALITY MANAGEMENT CENTER OF NATURAL 
RUBBER (under Rubber Research Institute of Vietnam)
	
Address:	 National Road 13, Lai Khe Hamlet, 	
	 Lai Hung Commune, Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3534 589
Fax:	 84.274.3534 589
Email:	 tt.qlcl@rriv.org.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Study quality standards and testing 	
	 standards for natural rubber –
	 Technical consultancy for new
	 testing laboratories – Consultancy
	 ISO/IEC 17025 accreditation for NR
	 testing laboratories – Providing
	 proficiency testing program for
	 natural rubber laboratories – Quality
	 testing and certification for TSR and
	 latex concentrate – Testing the
	 Physical properties of vulcanized
	 rubber; Consultancy ISO 9001,
	 ISO 14001      
	
QUANG NAM RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 QRC
Address:	 National Road 1A, Binh Nguyen 		
	 Commune, Thang Binh District,
	 Quang Nam Province, Viet Nam
Tel:	 84.235.3667 115/467/575/396
Fax:	 84.235.3667 129
Email:	 caosuquangnam@gmail.com
Website:	 http://qrc.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, RSS 3, SVR 20
	
QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
	
Address:	 Phu Son Hamlet, Ba Commune, 		
	 Dong Giang District, Quang Nam
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.235.3947 234, 84.235.3946 345
Fax:	 84.235.3946 333
Email:	 trade@qnr.vn,
	 truongvanthinhvhg@gmail.com, 		
	 nguyenngocthuytien.219@gmail.com
Website:	 http://www.qnr.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
QUANG NGAI RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 QNR
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Address:	 Lien Tri Village, Binh Hiep 		
	 Commune, Binh Son District,
	 Quang Ngai Province, Viet Nam
Tel:	 84.255.3851 888
Fax:	 84.255.3850 143
Email:	 ctycaosuquangngai@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
QUANG TRI RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 QTR
Address:	 No. 264 Hung Vuong Street,
	 Dong Luong Ward, Dong Ha City,
	 Quang Tri Province, Viet Nam 
Tel:	 84.233.3854 803
Fax:	 84.233.3853 816
Email:	 caosuqtri@gmail.com 
Website:	 www.caosuqtri.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR 5
	
QUANG TRUNG MECHANICAL CO., LTD
	
Address:	 Lot A, Quang Trung Industrial Cluster, 	
	 Hiep Thanh Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3711 2043, 84.28.3711 2044, 	
	 84.28.6250 7838
Fax:	 84.28.3711 2044
Email:	 mec.quangtrung@gmail.com 
Website:	 www.ckquangtrung.com 
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Manufacturing rubber processing 		
	 machinery      
	
QUANG VINH RUBBER MANUFACTURING 		
TRADING CO., LTD
	
Address:	 No.628, DT 741 Street, Group 1, 		
	 Quarter 1, Phuoc Vinh Townlet,
	 Phu Giao District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.909 529 808
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
		
QUASA – GERUCO JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 QSG
Address:	 No. D21, Dong Nam A Commercial 	
	 Center, Lao Bao Townlet, Huong Hoa
	 District, Quang Tri Province, Viet Nam
Tel:	 00856.41.660 439
Fax:	 00856.41.660 439
Email:	 quasa.jsc@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 20

QUOC VIET RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Hamlet 1, Dong Tien Commune, 		
	 Dong Phu District, 
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3826 828
Fax:	 84.271.3826 828
Email:	 michaeltan@qvrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60
	
R1 INTERNATIONAL CO., LTD (VIETNAM)

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 R1 INTERNATIONAL
Address:	 Room 905, 9th Floor, No. 54 – 56 		
	 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward,
	 District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3925 1930
Fax:	 84.28.6291 2053
Email:	 thao@r1international.com
Website:	 www.r1international.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber raw material	
	
RANG MINH JSC
	
Address:	 No. 627 (former number: No. 14) 		
	 Duy Tan Street, Duy Tan Ward,
	 Kon Tum City, Kon Tum Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.260.3863 941
Fax:	 84.260.3863 941
Email:	 congtycophanrangminh@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 RSS
	
RESEARCH CENTER FOR TECHNOLOGY TRANSFER 
OF CENTRAL HIGHLANDS (under Rubber Research 
Institute of Viet Nam)
	
Address:	 No. 322 Truong Chinh Street,
	 Tra Ba Ward, Pleiku City,
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3820 565
Fax:	 84.269.3820 566
Email:	 tt.taynguyen.rriv@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Providing fertilizers,
	 seedlings, chemicals; Supporting,
	 consulting, research, training      
Products:	 Rubber raw material

RUBBER – GOODS SERVICE AND TRANSPORT –  
WAREHOUSE JSC
	
Abbreviation name:	 RUSCO
Address:	 No. 45 Street no. 11, Linh Xuan Ward,
	 Thu Duc City, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
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Tel:	 84.28.3932 2282, 84.28.3932 2283
Fax:	 84.28.3724 0741
Email:	 ruscovn@kvcs.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Warehousing, packing rubber latex, 	
	 lifting goods      
	
RUBBER CONSTRUCTION INVESTMENT JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RCI
Address:	 No. 267 Dien Bien Phu Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3930 7329
Fax:	 84.28.3930 8536
Email:	 ctyxdcaosu@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Planting rubber; Constructing, 		
	 establishing projects for rubber
	 planting and harvesting      
Products:	 Rubber raw material      
	
RUBBER ENGINEERING JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RECO
Address:	 No. 12, Quarter 2, HT 25 Street, 		
	 Hiep Thanh Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3597 4606
Fax:	 84.28.3597 4600
Email:	 ptchcckcs@gmail.com
Website:	 www.reco.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Manufacturing rubber machines 		
	 and equipment      
	
RUBBER INDUSTRIAL COLLEGE

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RIC
Address:	 No. 1428 Phu Rieng Do Street, 		
	 Dong Xoai City, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3879 787
Fax:	 84.271.3870 291
Email:	 caodangcaosu@ric.edu.vn
Website:	 www.ric.edu.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Vocational Training – Scientific 		
	 Research      
Products:	 Training, scientific research, 		
	 transfer of technology

RUBBER INDUSTRY AND IMPORT – EXPORT JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RUBICO
Address:	 No. 64 Truong Dinh Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel:	 84.28.3932 7173, 84.28.3932 1214
Fax:	 84.28.3932 7171
Website:	 www.rubico.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products; 	
	 Rubberwood; Services – Supporting
Activities:	 Trading natural rubber; 			 
	 Manufacturing – Trading – Exporting
	 – Importing rubber products;
	 Processing – Manufacturing
	 – Trading – Exporting rubberwood;
	 Trading chemicals, fertilizers,
	 varieties, machinery – Freight 		
	 Forwarding    
Products:	 Compound rubber, SVR 3L, SVR 10, 	
	 SVR CV60, RSS 3
	 Technical rubber products
	 Wooden products
	
RUBBER INVESTMENT CONSTRUCTION AND IMPORT 
EXPORT JSC
	
Abbreviation name:	 RUCIMEX
Address:	 No. 374 Bach Dang Street,
	 Chuong Duong Ward,
	 Hoan Kiem District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3932 4693
Fax:	 84.24.3932 4695
Email:	 rucimexhn@gmail.com,
	 rucimexco@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

RUBBER MANUFACTURER VIETNAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 VINA RUBBER CO., LTD
Address:	 No. 6/44 Nui Doi Street,
	 Soc Son Townlet, Soc Son District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.6686 6608, 84.938 333 816
Email:	 mail@vinarubber.com
Website:	 www.vinarubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber parts
	
RUBBER MEDICAL CENTER

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RMC
Address:	 No. 410 Truong Chinh Street,
	 Ward 13, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3812 1366
Fax:	 84.28.3812 1663
Email:	 vanphongytcs@gmail.com, 		
	 ttytnganhcaosu@yahoo.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Healthcare
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RUBBER PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD 
(RUBTECHCO)
	
Address:	 No. 35/21 Nguyen Huu Tien Street, 	
	 Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.933 750 789, 84.28.5563 4555
Email:	 rubtechco2000@gmail.com, 		
	 kinhdoanh@rubtechco.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products, shoe 		
	 soles, carpets, fenders, spare parts
		
RUBBER RESEARCH INSTITUTE OF VIETNAM

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RRIV
Address:	 No. 236 Bis Nam Ky Khoi Nghia Street,
	 District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3932 6312, 84.28.3932 6313
Fax:	 84.28.3932 6314
Email:	 rriv@rriv.org.vn
Website:	 www.rriv.org.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Research, training, transfer of 		
	 advanced scientific technology in
	 agricultural and manufacturing
	 areas of natural rubber industry      
Products:	 Research on synchronic agricultural 	
	 techniques (clones, planting methods,
	 up-keeping, harvesting, crop
	 protection…), gene pool conservation,
	 Research on natural rubber technology
	 and environment
	
RUBBER TRADING AND TOURISM SERVICES JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RUTRATOCO
Address:	 No. 5 Hoa Binh Boulevard,
	 Tran Phu Ward, Mong Cai City,
	 Quang Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.203.3772 057
Fax:	 84.203.3887 544
Email:	 rutratoco.mongcai@gmail.com
Website:	 www.dulichcaosu.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 SVR
	
SA THAY RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 SARUCO
Address:	 Village 2, la Dom Commune,
	 H’Drai District, Kon Tum City,
	 Kon Tum Province, Viet Nam
Tel:	 84.260.3916 728
Fax:	 84.260.3916 727
Email:	 caosusathay@gmail.com

Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10, RSS 3
	
SAI GON RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 126/24, 100 Binh Thoi Street, 		
	 Ward 14, District 11, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.913 097 094, 84.967 386 841
Fax:	 84.28.3868 2373
Email:	 sales@sarubco.com
Website:	 http://www.sarubco.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belt
	
SAI GON SAO PRODUCTION – SERVICE – 		
TRADING CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 79, 281 Ly Thuong Kiet Street, 	
	 Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3864 4350, 84.934 009 292
Fax:	 84.28.6265 3095
Email:	 bongbong281@yahoo.com, 		
	 bongbong281saigonsao@gmail.com
Website:	 http://bongbongsaigon.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Balloon
	
SAI GON VRG RUBBER PRODUCTION AND EXPORT 
CORPORATION
	
Abbreviation name:	 SAI GON VRG RUBBER CORP
Address:	 Lot TT2-1, D4 Street, Dong Nam 		
	 Industrial Park, Hoa Phu Commune,
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3735 0039
Fax:	 84.28.3735 0179
Email:	 rubber@saigonvrg.com.vn
Website:	 https://saigonvrg.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS

SAIGON – KYMDAN RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 KYMDAN COMPANY
Address:	 No. 28 Binh Thoi Street, Ward 14, 		
	 District 11, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3861 9999
Fax:	 84.28.3865 7419
Email:	 contact_us@kymdan.com
Website:	 www.kymdan.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
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Products:	 Mattresses, pillows, beds, 		
	 lounge-suites
	
SAIGON PLANT PROTECTION JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 SPC
Address:	 Quarter 1, Nguyen Van Quy Street, 	
	 Tan Thuan Dong Ward, District 7,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3873 3295
Fax:	 84.28.3873 3033
Email:	 info@spchcmc.vn
Website:	 www.spchcmc.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Producing – Trading plant protection 	
	 products, fertilizers, chemicals
	 – plant protection products, fertilizers, 	
	 chemicals  
	
SAILUN (VIETNAM) CO., LTD
	
Abbreviation name:	 SAILUN (VIET NAM)
Address:	 Lot 37-1…37-9b,37, Phuoc Dong 		
	 Industrial Park, Phuoc Dong Commune,
	 Go Dau District, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3534 216
Fax:	 84.276.3534 215
Email:	 caoguoqiang@svtyre.com
Website:	 https://www.sailuntire.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 TBR tyres, PCR tyres, rubber 		
	 technical products

SAO MAI ANH CO., LTD
	
Address:	 No. 174, 23/10 Street,
	 Phuong Son Ward, Nha Trang City,
	 Khanh Hoa Province, Viet Nam
Tel:	 84.258.3815 200, 84.258.3562 115, 	
	 84.258.3821 164
Fax:	 84.258.3562 114
Email:	 saomaianh@saomaianh.com,
	 info@saomaianh.com,
	 tranlethanh@saomaianh.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber; 	
	 Trading – Exporting rubber products      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	 Bridgestone/Yokohama Tyres, 		
	 Dunlop, SRC
		
SAO VANG RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 SRC
Address:	 No. 231 Nguyen Trai Street,
	 Thuong Dinh Ward,
	 Thanh Xuan District, Ha Noi City, 		
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3858 3656
Fax:	 84.24.3858 3644
Email:	 caosusaovang@src.com.vn 

Website:	 www.src.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Automotive tyres and tubes, 		
	 motorcycle tyres, motorcycle tubes,
	 bicycle tyres, bicycle tubes, technical
	 rubber products
		
SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING
	
Abbreviation name:	 SCE
Address:	 Room 214-C4, Ha Noi University of 	
	 Science and Technology, No. 1
	 Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung
	 District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3868 0070
Fax:	 84.24.3868 0070
Email:	 SCE@hust.edu.vn
Website:	 http://chemeng.hust.edu.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Research, training      
Products:	 Scientific research and technological
 	 development of chemical engineering,
	 printing technology, scientific and
	 technological services: consultancy
	 technology transfer
		
SEMAPO VINA CO., LTD
	
Address:	 Pho Noi Textile and Garment 		
	 Industrial Park, Nghia Hiep Commune,
	 Yen My District, Hung Yen Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.221.6250 333 
Fax:	 84.221.6250 123
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber thread

SHANG ONE VIET NAM JSC
	
Address:	 Le Minh Xuan Industrial Park,
	 Lot H2 – H4, Street No. 1,
	 Le Minh Xuan Commune,
	 Binh Chanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3537 8971
Fax:	 84.28.3768 2190
Email:	 shangonevietnam@gmail.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Shoe soles

SHB-HCM – SAI GON – HA NOI COMMERCIAL JOINT 
STOCK BANK – HO CHI MINH CITY BRANCH

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 SHB.HCM
Address:	 No. 41 – 43 – 45 Pasteur Street, 		
	 Nguyen Thai Binh Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3821 1112
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Fax:	 84.28.3823 0204
Email:	 shbbank@shb.com.vn
Website:	 www.shb.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Deposit, loan, guarantees services, 	
	 international payments, trade finance      
	
SHIH FA (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 No. 52, Street 536, Bau Tran 		
	 Hamlet, Nhuan Duc Commune,
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.6252 9211, 84.28.6252 9215
Fax:	 84.28.6252 9209 
Email:	 sale@shih-fa.com.tw,
	 erictsai@hotmail.com
Website:	 www.shihfatire.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Motorcycle tyres and tubes
	
SHOWA BRAIN NAVI VIET NAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 SHOWA BRAIN NAVI VIETNAM
Address:	 Room 1.3, No. 3 Phan Van Dat Street,
	 Ben Nghe Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3822 4114, 84.28.3822 5117
Email:	 srv@group.showa-holdings.jp
Website:	 http://showa-rubber.asia/vn/
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Gaskets, seals, rubber washers, 		
	 rubber ball cleaning pipes used in
	 engineering an food industry;
	 rubber ball-sucking medical liquid,
	 rubber cap in plasma bottles,
	 non-fatigued mats, rubber sheet
	 anti-corrosion
	
SHOWA GLOVES (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 No. 23 Tu Do Boulevard,
	 VSIP Industrial Park, Binh Hoa
	 Commune, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3784 710, 84.274.3784 713
Fax:	 84.274.3784 626
Email:	 info@showa-glove.com.vn
Website:	 www.showa-gloves.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Industrial gloves, household gloves
	
SIEU VIET RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 16, Street No. 6, Song Than 1 		
	 Industrial Park, Di An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3742 402
Fax:	 84.274.3742 405
Email:	 sieuvietcaosu@hcm.vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products

Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Courroie belts, conveyor belts
		
SINH THANH CO., LTD
	
Address:	 Group 1, Hiep Thanh Hamlet,
	 Hoa Thanh Commune,
	 Chau Thanh District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3792 999
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR
	
SOLU INTERNATIONAL CO., LTD
	
Address:	 No. 214 Bach Dang Street, Ward 24, 	
	 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3511 6794
Fax:	 84.28.3511 3482
Email:	 sang@rubberwood.vn
Website:	 http://rubberwood.vn, 			 
	 www.soluwood.com, www.solu.com.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Rubberwood sawn timber, 		
	 Rubberwood finger-joint laminated 	
	 panels
	
SON ANH GENERAL TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 6, 127/56 Van Cao Street,
	 Lieu Giai Ward, Ba Dinh District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3995 9799
Fax:	 84.24.3761 5666
Email:	 sonanh@sonanh.com
Website:	 www.sonanh.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading silicone      
Products:	 Liquid silicone, solid silicone,
	 silicone for electricity sector
	
SON LA RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 SLR
Address:	 Le Duan Street, Chieng Sinh Ward, 	
	 Son La City, Son La Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.212.3799 779
Fax:	 84.212.3789 968
Email:	 sonlarubber@gmail.com 
Website:	 sonlarubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10

SON THANH CO., LTD
	
Address:	 Lot 2, Yen Nghia Industrial Cluster, 	
	 Yen Nghia Ward, Ha Dong District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
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Tel:	 84.987 268 668
Email:	 caosusonthanh@gmail.com
Website:	 www.caosusonthanh.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products, rubber 		
	 belts, rubber gloves, rubber wheels,
	 rubber tyres, rubber shafts, gaskets,
	 seals 
	
SONG BE RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 SORUCO
Address:	 National Road 14, Group 8,
	 Hamlet 3, Minh Thanh Commune,
	 Chon Thanh District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3667 249
Fax:	 84.271.3667 260
Email:	 Hanhchinh@caosusongbe.vn
Website:	 www.caosusongbe.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L
	
SONG CON AGRICULTURE JSC
	
Abbreviation name:	 SCA.JSC
Address:	 Tan Phu Hamlet, Tan Phu Commune,
	 Tan Ky District, Nghe An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.238.6518 109, 84.944 279 600
Email:	 vtnongnghiepsongcon@gmail.com
Website:	 https://nongnghiepsongcon.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

SONG HA TRADING TRADING CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 SONG HA TRADING TRADING CO., LTD
Address:	 86/30B Pho Quang Street, Ward 2, 	
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3535 0343
Fax:	 84.28.3535 0344
Email:	 thutrang@songhatrading.com
Website:	 www.songhatrading.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber; 	
	 Trading – Exporting rubber products
Products:	 SVR 10, RSS 3, SVR CV60, SVR 3L, 	
	 SVR CV50
	 Gloves

SONG HOANG DAT TRADING SERVICES CO., LTD
	
Address:	 No. 27, D4A Street, Quarter 3,
	 Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.933 123 006
Business areas:	 Natural Rubber

Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 10, SVR 10CV, SVR 3L
		
SORA VIETNAM PRODUCTION INDUSTRIAL 
EQUIPMENT AND TRADING CO., LTD
	
Address:	 Lot 5, Lai Xa Industrial Cluster,
	 Kim Chung Coummune,
	 Hoai Duc District, Ha Noi City,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.24.6686 0928, 84.961 003 016
Email:	 support@sora.vn
Website:	 http://sora.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts, roller

SOUTHLAND - DO NGUYEN JSC
	
Address:	 Plant No. 122, Map No. 43,
	 Ba Phai Hamlet, Long Nguyen
	 Commune, Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.650.3590 828
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 SVR 10
	
SOUTHLAND INTERNATIONAL CO., LTD 
	
Address:	 Lot S-9 Tan Lap Long Hau,
	 Long Hau Industrial Park Expansion,
	 Hamlet 3, Long Hau Commune,
	 Can Giuoc District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3620 4611
Fax:	 84.28.3620 5965
Email:	 bdung@southland-international.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber; 	
	 Trading synthetic rubber in primary 	
	 forms      
Products:	 Rubber raw material
	
SRI TRANG INDOCHINA (VIETNAM) CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Suite 701 A, Level 7, Vietnam 		
	 Business Center Tower,
	 No. 57 – 59 Ho Tung Mau Street,
	 Ben Nghe Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3821 6869
Fax:	 84.28.3821 6877
Email:	 stvadmin@sritranggroup.com 
Website:	 www.sritranggroup.com 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
STD & S CO., LTD
	
Address:	 Lot 25A, Trung Tam Street,
	 Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam



282

0-9 
A

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
N

 
O

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y

 
Z

Viet Nam Rubber Business Directory 2022 - 2023

Danh baï Doanh nghieäp Cao su Vieät Nam 2022 - 2023

Tel:	 84.28.3620 6777
Fax:	 84.28.3620 3147
Email:	 sales@stdsvn.com
Website:	 http://www.stdsvn.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts, industrial courroie 	
	 belts, automotive courroie belts
	
SUMIRUBBER VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Nomura Industrial Park, Lot A11,
	 An Duong District, Hai Phong City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.225.3743 271
Fax:	 84.225.3743 272
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber spare parts for printers
	
SUN STAR RUBBER INDUSTRY CO., LTD (SRUCO)
	
Abbreviation name:	 SRUCO
Address:	 Group No. 1, Nam Ha Village,
	 Dong Ha Commune, Duc Linh District,
	 Binh Thuan Province,Viet Nam
Tel:	 84.252.2248 442, 84.28.3588 6929
Fax:	 84.252.3531 355, 84.28.6289 6069
Email:	 info@sruco.com 
Website:	 www.sruco.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 RSS 3, SVR 10, SVR 20, SVR 3L
	
SUNMAX VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Km 8 Pham Van Dong Street,
	 Duong Kinh District, Hai Phong City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.225.3880 123
Fax:	 84.225.3981 753
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Gloves
	
SUZUKI LATEX VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot 307, 7A Street, Amata Industrial 	
	 Park, Long Binh, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam 
Tel:	 84.251.8877 032
Fax:	 84.251.8877 033
Email:	 suzukilatex@vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Finger cots
	
SYNZTEC VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot J – 12, Nomura Industrial Park, 	
	 An Duong District, Hai Phong City,
	 Viet Nam

Tel:	 84.225.3743 292 
Fax:	 84.225.3743 294
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical rubber products
	
T&T GROUP JSC
	
Abbreviation name:	 T&T GROUP JSC
Address:	 No. 2A Pham Su Manh Street,
	 Phan Chu Trinh Ward,
	 Hoan Kiem District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3972 1776, 84.24.3972 1777
Fax:	 84.24.3972 1775
Email:	 info@ttgroup.com.vn 
Website:	 www.ttgroup.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TAE SUNG CO., LTD
	
Address:	 Thanh An Hamlet, Trung An Commune,
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3795 6811, 84.28.3795 6812
Fax:	 84.28.3795 6721
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Eva foam rubber sheet, shoe soles
	
TAI NGUYEN VIET INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
	
Address:	 Room 1508, 15th Floor,
	 Vincom Center Building, No. 72
	 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward,
	 District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6689 9599
Fax:	 84.28.3517 6296
Email:	 vietch@tainguyenviet.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TAN BIEN – KAMPONG THOM APHIVATH 
CAOUTCHOUC CO., LTD
	
Abbreviation name:	 TBK
Address:	 Kroyea Commune, Santuk District, 	
	 Kampong Thom Province, Cambodia
Tel:	 00855.0883 386 868
Email:	 tanbienkampongthomruco@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 RSS 3, CVR 10, CVR 20, SVR 5L
	
TAN BIEN – KAMPONG THOM RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 TKR
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Address:	 Thanh Phu Hamlet, Tan Hiep Commune,
	 Tan Chau District, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.276.3732 707
Fax:	 84.276.3875 307
Email:	 tanbienkptcompany@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 RSS 3, SVR 10, SVR 20
	
TAN BIEN RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2017

Abbreviation name:	 TABIRUCO
Address:	 Group 2, Thanh Phu Hamlet,
	 Tan Hiep Commune, Tan Chau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3875 193
Fax:	 84.276.3875 307
Email:	 tbrc@tabiruco.vn
Website:	 www.tabiruco.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, RSS 3,
	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20,
	 Latex HA, Latex LA, Skim Block	
	
TAN BINH TRADING MANUFACTURING CO., LTD
	
Address:	 Group 5, Tan Nam Hamlet,
	 Tan Binh Commune, Tan Bien District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3872 667
Fax:	 84.276.3872 665
Email:	 congtytanbinh@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 10L

TAN BUU HUNG CO., LTD
	
Address:	 3/388 Tan Thoi Nhi Street,
	 Tan Thoi Nhi Commune,
	 Hoc Mon District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.773 157 059, 84.903 762 945
Fax:	 84.28.6259 8097
Email:	 bhtran380@gmail.com
Website:	 http://tanbuuhungroller.bizz.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rollers, technical rubber products
	
TAN DAI AN RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Alley No. 246, Hamlet No. 2,
	 Tien Hung Commune, Dong Xoai City,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.972 310 479
Email:	 tandaian70@gmail.com

Website:	 http://caosutandaian.bizz.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Latex, Latex HA, RSS
	
TAN LUA VANG RICE ROLLER CO., LTD
	
Address:	 C22 – C24, Street No. 6, Le Minh 		
	 Xuan Industrial Park, Binh Chanh
	 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3766 0188, 84.28.3766 0187  
Fax:	 84.28.3766 0186
Email:	 tanluavang@riceroller.com, 		
	 tanluavang@vnn.vn,
	 luavang@hcm.fpt.vn
Website:	 www.luavang.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber rice roller
	
TAN PHONG TECHNIQUE SCIENCE EQUIPMENT JSC
	
Abbreviation name:	 TPJSC
Address:	 No. 37, Road 44, Ward 10, District 6, 	
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6290 1568
Fax:	 84.28.6290 1128
Email:	 tanphong@viettel.vn, 			 
	 contact@tanphongkhkt.com
Website:	 http://tanphongkhkt.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading machinery, equipment for 		
	 “testing and manufacturing” rubber      

TAN PHUC PHUNG ONE MEMBER CO., LTD
	
Address:	 Ninh Binh Hamlet, Bau Nang Commune,
	 Duong Minh Chau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3820 240
Fax:	 84.276.3777 097, 84.276.3820 240
Email:	 phucphungfactory@yahoo.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR, scrap rubber
		
TAN THANG PHU MATTRESS CO., LTD
	
Address:	 No. 32/3, Street No. 122, Group 8, 	
	 6A Hamlet, Tan Thanh Dong Commune,
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3797 8278
Fax:	 84.28.3739 8279
Email:	 thanhtruong289@yahoo.com 
Website:	 http://nemtanthangphu.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Mattresses, pillows
	
TAN THANH TAI RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 257, Ba Da Hamlet, Tan Dinh 		
	 Commune, Bac Tan Uyen District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.74.3686 341
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Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TAN THANH TRADING – PRODUCTION 		
CO-OPERATIVE
	
Address:	 No. 96/1A Hoa Binh Street,
	 Phu Trung Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.2245 6445
Fax:	 84.28.3973 2376
Email:	 tanthanhhtx1@vnn.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
TAN THIEN TINH CO., LTD
	
Address:	 No. 44A, Street No. 4,
	 Binh Tri Dong B Ward,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6293 1107, 84.28.6293 1108 
Fax:	 84.28.6293 1106 
Email:	 tanthientinh@viettel.vn
Website:	 www.tanthientinh.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Importing rubber products      
Products:	 Rubber hoses, hydraulic hoses
	
TAN TRIEU CO., LTD
	
Address:	 No. 41/49/1, DX 71 Street, Quarter 5,
	 Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3819 066
Fax:	 84.274.3819 067
Email:	 tantrieuco.ltd@gmail.com
Website:	 http://tantrieurubber.com/index.html
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR CV 50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 5, SVR 10, SVR 20
	
TAN VINH PHAT RUBBER BAND CO., LTD
	
Address:	 No. 904 Hau Giang Street, Ward 12, 	
	 District 6, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3875 2469
Fax:	 84.28.3751 8532
Email:	 tanvinhphat@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber bands
	
TARIMEX CO., LTD
	
Address:	 Nguyen Van Linh Street, Group 2, 		
	 Phu Tan Quarter, Tan Phu Ward,
	 Dong Xoai City, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.918 263 441

Email:	 thuongbigimexco@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TAY NINH IMPORT EXPORT AND PROCESSING 
FURNITURE JSC
	
Abbreviation name:	 TNFC
Address:	 Lot H1, Group G1 of Go Dau Rubber 	
	 Plantation, Ben Muong Hamlet,
	 Thanh Duc Commune, Go Dau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3615 577
Fax:	 84.276.3541 177
Email:	 tayninhwood@gmail.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Manufacturing – 		
	 Trading – Exporting – Importing
	 rubberwood      
Products:	 Sawn timber, finger-joint, furniture
	
TAY NINH RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2017

Abbreviation name:	 TANIRUCO
Address:	 National Road 22B, Da Hang Hamlet, 	
	 Hiep Thanh Village, Go Dau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3853 606
Fax:	 84.276 3853 608
Email:	 ctycstn@gmail.com;
	 taniruco@gmail.com
Website:	 www.taniruco.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Processing – Manufacturing
	 – Trading – Exporting rubberwood      
Products:	 SVR 3L, SVR CV50, SVR CV60, 		
	 RSS 3, SVR 10, Latex HA 60% DRC
	 Rubberwood material
	
TAY NINH SIEM REAP APHIVATH 		
CAOUTCHOUC CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 TNSI
Address:	 Ou Kroch Hamlet, Trapeang Prasat 	
	 Commune, Trapeang Prasat District,
	 Oddar Mean Chey Province, Cambodia
Tel:	 00855.6566 66657
Email:	 tayninhsiemriep.trc@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10
		
TAY NINH VICTORY RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 TN - WIRUBCO JSC
Address:	 Bau Ben Hamlet,
	 Thanh Bac Commune, Tan Bien District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.909 345 699
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Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 Compound rubber
	
TAY NINH VOLUNTEER YOUTH CO., LTD

Address:	 No. 207, 30/4 Street, Ward 2,
	 Tay Ninh City, Tay Ninh Province, 		
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3821 202
Fax:	 84.276.3812 960
Email:	 congtythanhnienxungphong@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material 

TAY PHU THUAN RUBBER MANUFACTURING CO., LTD
	
Address:	 40/3 Street No. 30, Ward 6,
	 Go Vap District, City.
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.888 720 016, 84.901 424 566, 		
	 84.937 876 299
Skype/Zalo: 	 84. 901 424 566
Email:	 congtytayphuthuan@gmail.com
Website:	 http://tayphuthuan.com/
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products
Products: 	 Rubber roller wheel; rubber 		
	 conveyor belts; shock absorber
	 rubber; column rubber; rubber
	 sheet; corner protection rubber
	 for columns, walls, floor rubber,
	 rubber mats - EVA foam, rubber
	 for the road and bridge industry,
	 filling, covering rubber shafts
	 - engineering plastics, construction
	 of EVA foam - foam rubber,
	 high construction rubber, technical
	 rubber, anti-vibration rubber -
	 base rubber, rubber hose -	extrusion 		
	 rubber hose, high-temperature
	 resistant silicone hose, rubber sheet
	 - rubber processing, sealing ring
	 - high thread rubber, anti-slip rubber
	 sheet, rubber cushion     
	
TEKCOM CORPORATION
	
Address:	 Lot M1-M2-M7-M8, Road N2-N3, 		
	 Nam Tan Uyen Industrial Park
	 (Expansion), Tan Uyen District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.977 668 000
Email:	 sales@tekcom.vn, info@tekcom.vn
Website:	 http://tekcom.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Film-faced plywood
	
TESCO TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 Room 001A, 3rd Floor, Pan Pacific 	
	 Hanoi Hotel, No. 1 Thanh Nien  Street,
	 Truc Bach Ward, Ba Dinh District,
	 Ha Noi City, Viet Nam

Tel:	 84.24.3715 0168 
Fax:	 84.24.3715 0169
Email:	 ketoantesco@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Spare parts and components for 		
	 automobile and other vehicles
	
THAI BINH 1 CO., LTD
	
Address:	 No. 68 Dinh Quang An Street, 		
	 Group 16, Huong Phuoc Hamlet,
	 Phuoc Tan Commune, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3930 780 
Fax:	 84.251.3930 688 
Email:	 info@thaibinh1.com 
Website:	 www.thaibinh1.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Rubberwood finger-joint 
	
THAI BINH DUONG TECHNICAL RUBBER TRADING 
PRODUCTION CO., LTD
	
Address:	 5D Street No. 1, Quarter 9,
	 Binh Hung Hoa A Ward,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3767 2089
Fax:	 84.28.6266 4737
Email:	 caosukythuat@caosuthaibinhduong.vn
Website:	 www.caosuthaibinhduong.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber gasket, seal, joint
	
THAI BINH INVESTMENT TRADING CORPORATION
	
Address:	 No. 26B Phan Chu Trinh Street, 		
	 Hiep Phu Ward, District 9,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam 
Tel:	 84.28.3736 0231
Fax:	 84.28.3736 0235 
Email:	 info@thaibinh.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Exporting rubber products      
Products:	 Tyres
	
THAI DUONG RUBBER JSC
	
Address:	 Lot 4, Street No. 7, Tan Tao 		
	 Industrial Park, Binh Tan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3754 0507
Fax:	 84.28.3754 0508
Email:	 sale@thaiduongrubber.com
Website:	 www.thaiduongrubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Ron water supply, toys for pet, 		
	 veterinary rubber buttons
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THAI DUONG VIET CO., LTD
	
Abbreviation name:	 VIETSUN
Address:	 Hamlet 4, Thoi Hoa Commune,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3557 888
Fax:	 84.274.3510 222
Email:	 vietsunmail@gmail.com
Website:	 http://rubberbandvina.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber; Manufacturing –
	 Trading – Exporting rubber products      
Products:	 RSS, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, 		
	 SVR 20
	 Rubber band

THAI HUNG THINH MANUFACTURING TRADING
CO., LTD
	
Abbreviation name:	 TAHUTI CO., LTD
Address:	 No. 22, Map No. 30, Xom Quat Hamlet,
	 An Long Commune, Phu Giao District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.932.791 791
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
THAI QUOC HUNG CO., LTD
	
Address:	 Group 5A, Quarter 4, Long Binh Ward,
	 Bien Hoa City, Dong Nai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.251.8899 710
Email:	 info@thaiquochung.com
Website:	 http://www.thaiquochung.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Safety gloves 
		
THANG LONG TRADING JSC
	
Address:	 No. 42 – 42A – 44 Ta Uyen Street, 	
	 Ward 15, District 5, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3855 2608 
Fax:	 84.28.3857 7693 
Email:	 thanglongjs@hcm.vnn.vn  
Website:	 www.thanglongjs.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Courroie belts, seal of all types
	
THANG THANG LOI TRADING CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 TTL
Address:	 No. 79 – 83 Tran Nao Street,
	 Binh An Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel:	 84.28.6287 2239
Fax:	 84.28.6287 2213
Email:	 duonglequynh1987@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, Latex, RSS 3, 		
	 RSS 1, SVR CV50, SVR CV60,
	 Skim block
		
THANH AN MECHANICAL JSC
	
Address:	 No. 68, Km 19.5, National Road 32, 	
	 Duc Thuong Commune, Hoai Duc
	 District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3764 9720, 84.904 303 426 
Email:	 tanthanhan009@gmail.com 
Website:	 http://conlan.vn,
	 www.bangtaithanhan.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rollers, conveyor belts
	
THANH DANH CO., LTD
	
Address:	 No. 40 To Ngoc Van Street,
	 Thanh Xuan Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3716 0572
Fax:	 84.28.3716 9698
Email:	 congtythanhdanh@thanhdanh.com.vn   
Website:	 www.thanhdanh.com.vn  
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Spare parts in automobile industry
	
THANH DAT TRADING AND RUBBER PROCESSING 
PRIVATE ENTERPRISE
	
Address:	 No. 64, Hamlet 6, Tan Hiep 		
	 Commune, Phu Giao District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.74.3671 507
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
THANH DUNG TRADING PRODUCTION CO., LTD
	
Address:	 Lot 12, Duc Hoa Ha Street, Tan Duc 	
	 Industrial Park, Duc Hoa Ha Commune,
	 Duc Hoa District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3864 4104
Email:	 bongbongthanhdung@yahoo.com.vn
Website:	 www.bongbongthanhdung.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Balloon toys and decoration
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THANH HAI RUBBER – PLASTIC PRIVATE 
ENTERPRISE
	
Address:	 No. 979 Au Co Street,
	 Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3842 5547
Fax:	 84.28.3842 5547
Email:	 thanhhaifactory@yahoo.com 
Website:	 www.thanhhairubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Specialized conveyor belt; spare 		
	 parts: joint, seal, membrane, oil seal;
	 high tech PU, rubber-metal 	adhesive,
	 rubber-metal wheel, load-bearing
	 wheel, rolling wheel, glass joint,
	 impact-resistant joint, and closed 		
	 joint buffer

THANH HOA RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 THANH HOA RUBBER CO., LTD
Address:	 Ly Nam De Street, Dong Huong Ward,
	 Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.237.3850 062
Fax:	 84.237.3752 317
Email:	 caosuthanhhoa@vnrubbergroup.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 10
	
THANH KHAI HOAN CO., LTD
	
Address:	 No. 329 Dien Hong Street,
	 Hoa Xuan Ward, Cam Le District,
	 Da Nang City, Viet Nam
Tel:	 84.236.3632 226
Fax:	 84.236.3632 227
Email:	 thanhkhaihoandn@gmail.com
Website:	 www.thanhkhaihoandn.bizz.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Materials for bridges and roads 		
	 (anchors, rubber pillows,
	 rubber expansion joints...);
	 waterproofing (SiKa, Kova, Intoc...)
	
THANH LE RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 TL CO., LTD
Address:	 No. 4167 – 4168, Group 3,
	 Binh Linh Hamlet, Cha La Commune,
	 Duong Minh Chau District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3773 444
Fax:	 84.276.3773 488
Email:	 info@thanhle.com.vn
Website:	 www.thanhle.vn

Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10L

THANH LOC TRADING & SERVICE CO., LTD
	
Address:	 No. 2/134, Quarter Hoa Lan 1, 		
	 Thuan Giao Province, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3825 459
Fax:	 84.650.3824 135
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber
Products:	 Latex
		
THANH LONG PRODUCING TRADING CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Giua Hamlet, Tan Phu Trung Commune, 	
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3796 0263
Fax:	 84.28.3796 0264
Email:	 caosuthanhlong@gmail.com
Website:	 www.thanhlongrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, RSS 3, SVR 20, 	
	 SVR CV50, SVR CV60,
	 compound rubber

THANH QUYEN TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 357/27 Cach Mang Thang 8 Street,
	 Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.2218 1165
Fax:	 84.28.3979 8720
Email:	 info@thanhquyen-nora.com 
Website:	 http://thanhquyen-nora.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading rubber products      
Products:	 Rubber flooring
	
THE CORPORATION 15 (MINISTRY OF DEFENCE)

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 THE CORP. 15
Address:	 Group 6, Yen The Ward, Pleiku City, 	
	 Gia Lai Province, Viet Nam
Tel:	 84.269.3865.186
Fax:	 84.269.3865.186
Email:	 tongcongty15@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood; 		
	 Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Planting – Processing
	 – Manufacturing – Trading rubberwood;
	 Providing fertilizer and seed,
	 Supporting - consultancy,
	 Research and Training
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	 Rubberwood material, Preliminarily 	
	 processed wood
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THE INTERNATIONAL VIET TRUNG CO., LTD
	
Address:	 No. 73/491F, Phan Huy Ich Street, 	
	 Ward 12, Go Vap District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.5435 7537, 84.28.5435 7538
Fax:	 84.28.5435 7539
Email:	 viettrungsales@gmail.com
Website:	 https://viettrungcorp.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – Supporting
Activities:	 Trading natural rubber; Trading 		
	 synthetic rubber, rubber chemicals,
	 carbon black, rubber manufacturing 	
	 additives      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, RSS 3
	
THIEN BICH TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 245/13 Nguyen Trai Street, 		
	 Nguyen Cu Trinh Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3837 3043 
Fax:	 84.28.3837 3044
Email:	 thienbich@hcm.fpt.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	
THIEN HOA CO., LTD
	
Abbreviation name:	 THIEN HOA
Address:	 No. 61 Doan Nhu Hai Street, Ward 12,
	 District 4, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.5413 6333 
Fax:	 84.28.5413 7333
Email:	 thienhoa@thienhoa.com
Website:	 www.thienhoa.com, www.owtek.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Conveyor systems, conveyor 		
	 components
	
THIEN HUNG CO-OPERATIVE

	 VRA’s Member

Address:	 Hamlet 2, Thien Hung Village,
	 Bu Dop District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3557 455, 84.271.3556 556
Fax:	 84.271.3556 557
Email:	 benxebudop@yahoo.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
THIEN HUNG MANUFACTURING TRADING 		
SERVICE CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 Cho Cu 2 Hamlet, An Nhon Tay 		
	 Commune, Cu Chi District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3794 5548, 84.28.3794 5106

Fax:	 84.28.3794 6422
Email:	 trancongthien109@gmail.com, 		
	 thienhungrubbervietnam@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, Latex, SVR 3L 		
	 compound, SVR 10 compound
	
THIEN PHU MACHINERY JSC
	
Address:	 No. 69A, Alley 2, Tay Tra Street, 		
	 Hoang Mai District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.6293 3298, 84.204.6254 666
Fax:	 84.24.3643 6534
Email:	 bangtaithienphu@gmail.com
Website:	 www.bangtaithienphu.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber belts
	
THIEN SINH JSC
	
Abbreviation name:	 THIEN SINH JSC
Address:	 No. 234, Street DT 744,
	 Dong Soi Hamlet, An Tay Commune,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.274.3578 313
Fax:	 84.274.3578 445
Email:	 komix@komix.vn,
	 thiensinh@komix.vn
Website:	 www.komix.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Producing and trading biochemical 	
	 Komix fertilizer  
    
THIEN VINH INTERNATIONAL CO., LTD
	
Address:	 1st floor, 170  – 170Bis,
	 Bui Thi Xuan Street, Pham Ngu Lao
	 Ward, District 1, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3991 1075, 84.28.3991 1076, 	
	 84.906 008 665
Fax:	 84.28.3991 1070
Email:	 duythang@thienvinhinternational.com.vn
Website:	 http://thienvinhinternational.bizz.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Latex, SVR 3L, SVR 10, RSS 3

THINH PHAT INVESTMENT CONSTRUCTION             
AND TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 9 Pham Van Dong Street,
	 Mai Dich Ward, Cau Giay District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.6292 7761
Fax:	 84.24.3764 9609
Email:	 thinhphatict@gmail.com,
	 info@thinhphatict.com
Website:	 http://thinhphatict.com
Business areas:	 Rubber Products
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Activities:	 Manufacturing – Trading – Importing 	
	 rubber products      
Products:	 Conveyor belts, rubber pipes, rubber 	
	 sheets
	
THONG NHAT RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 RUTHIMEX
Address:	 No. 6 Nguyen Trong Quyen Street, 	
	 Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3961 5453
Fax:	 84.28.3961 6620
Email:	 pr@ruthimex.com.vn
Website:	 www.ruthimex.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Technical rubber parts
	
THONG NHAT RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 TRC
Address:	 No. 256, 27/4 Street,
	 Phuoc Hung Ward, Ba Ria City,
	 Ba Ria – Vung Tau Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.254.3823 119, 84.254.2219 931
Fax:	 84.254.3823 120, 84.254.3784 238
Email:	 caosuthongnhatbrvt@gmail.com
Website:	 www.trcbrvt.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L

THUA THIEN HUE RUBBER JSC
	
Address:	 Hamlet 9, Huong Hoa Commune, 		
	 Nam Dong District, Thua Thien –
	 Hue Province, Viet Nam
Tel:	 84.234.3875 339
Fax:	 84.234.3875 339
Email:	 thanhctcs@yahoo.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

THUAN AN WOOD PROCESSING JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 T.A.C
Address:	 Binh Duong Avenue, Binh Giao 		
	 Quarter, Thuan Giao Ward,
	 Thuan An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3718 031, 84.274.3718 025
Fax:	 84.274.3718 026
Email:	 info@gothuanan.vn
Website:	 https://gothuanan.vn

Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Manufacturing – 		
	 Trading – Exporting – Importing
	 rubberwood      
Products:	 Tables, wardrobes, shelves, beds, 		
	 chairs,...
	
THUAN LOI CO., LTD
	
Address:	 Village No. 05, Plei Kan townlet, 		
	 Ngoc Hoi District, Kon Tum Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.260.3832 789, 84.28.3636 3626
Fax:	 84.260.3832 789
Email:	 thuanloirubber@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
THUAN LOI RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 DT741 Street, Thuan Hoa Village, 		
	 Thuan Loi Commune, Dong Phu
	 District, Binh Phuoc Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.271.3820 065, 84.907 787 123
Fax:	 84.271.3820 170
Email:	 info@thuanloirubber.com 
Website:	 http://thuanloirubber.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting – Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, 	
	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV,
	 SVR 20CV, RSS 1, RSS 3,
	 Latex HA, Compound rubber

THUAN PHAT RUBBER EXPORT ONE MEMBER 	
CO., LTD
	
Address:	 No. 1/108, Quarter Hoa Lan 1, 		
	 Thuan Giao Province, Thuan An
	 City, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3825 459
Email:	 thuanphatrubber95@yahoo.com.vn 
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Latex 

THUY UYEN TRADING PRODUCTION CO., LTD
	
Abbreviation name:	 TURUCO
Address:	 Group 8, Hamlet 2, Da Kia Commune,
	 Bu Gia Map District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.962 667 777
Fax:	 84.271.3710 353
Email:	 thuyuyenrubber@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
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TIEN THANH CO., LTD
	
Address:	 Thanh Nam Hamlet,
	 Thanh Tay Commune, Tan Bien District,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3874 774
Fax:	 84.276.3874 993
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR 3L
	
TIMATEX (VIETNAM) CO., LTD
	
Abbreviation name:	 TIMATEX
Address:	 Lot 80, Street No. 1, Linh Trung II 		
	 Export Processing Zone,
	 Binh Chieu Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3729 5219, 84.28.3729 5220
Fax:	 84.28.3729 5221
Email:	 timatex@vnn.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 Compound rubber
	
TIN PHU CO., LTD
	
Address:	 No. 901, 3/2 Street, Ward 7, District 11,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3853 0686, 84.28.3853 0776
Fax:	 84.28.3855 4190 
Email:	 quyen.thoong@tinphuco.vn 
Website:	 http://tinphuco.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Trading natural rubber; Trading 		
	 rubber chemicals      
Products:	 SVR 5, SVR 3L
	
TIN THANH CO., LTD

	 VRA’s Member

Address:	 No. 163 Hoa Binh Street,
	 Hiep Tan Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3973 6471, 84.28.3973 6472
Fax:	 84.28.3973 6470
Email:	 tinthanh163@gmail.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading rubber chemicals      
Products:	 Acid Acetic, Acid Formic, Acid Lauric,
	 Hydroxylamin Sulfate, Sodium
	 Metabisulfite, Di-Ammonium
	 Phosphate, rubber latex stimulant,
	 plant protection products,
	 Acid Stearic, Ammonia solution
	
TOAN PHAT INVESTMENT JSC
	
Address:	 No. 42 Vo Nguyen Giap Street,
	 Man Thai Ward, Son Tra District,
	 Da Nang City, Viet Nam
Tel:	 84.913 225 122
Fax:	 84.236.3912 456

Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TQT TEXTILE JSC
	
Address:	 No. 47, Street No. 3, Nam Hung 		
	 Vuong Residential Area, An Lac Ward,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3752 7288, 84.28.3752 7289
Fax:	 84.28.3752 7290
Email:	 tqtsam1@gmail.com,
	 contact@tqttextile.com.vn
Website:	 www.tqttextile.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Textile-covered rubber bands
	
TRI DUC PHAT RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 2/131, Hoa Lan 1 Quarter, 		
	 Thuan Giao Ward, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.74.3824 417
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TRIFON CO., LTD
	
Address:	 Lot II-11, Street CN8-CN9,
	 Tan Binh Industrial Park, Tan Phu
	 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.5435 6917, 84.28.5435 6918
Fax:	 84.28.5444 3170
Email:	 sale@trieuphong.com.vn
Website:	 www.trieuphong.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Shoe soles 
	
TRUC QUAN CONVEYOR CO., LTD
	
Address:	 No. 12A Hoang Hoa Tham Street, 		
	 Ward 12, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3811 0089, 84.28.3811 8047
Fax:	 84.28.3811 3519
Email:	 trucquan@hcm.fpt.vn, 			 
	 rubbertrucquan@gmail.com
Website:	 www.trucquan.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 – Importing rubber products      
Products:	 Roller conveyor, portable conveyor, 	
	 modular plastic belt
	
TRUNGCHINH JSC
	
Address:	 Group 11, Trang Lo Park,
	 Tra Co Ward, Mong Cai City,
	 Quang Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.203.3776 268
Fax:	 84.203.3773 963
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Email:	 trungchinh.corp@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TRUONG HOA RUBBER MACHINERY CO., LTD
	
Address:	 No. 7/B7, Quarter 1,
	 Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam 
Tel:	 84.251.8830 476
Fax:	 84.251.3833 832, 84.251.8823 056
Email:	 caosutruonghoa@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – 		
	 Processing rubber products      
Products:	 Silicone for industrial purposes, 		
	 particularly types of gaskets as joints,
	 steam joints, joint splitting cane water,
	 oil-resistant membrane valve...;
	 rubber seals, machine parts,
	 automobile and motorcycle
	 spare parts; seals for shock
	 absorbers; rubber wrap, silicone,
	 PU for rollers, bearing rollers,
	 wheels for electric forklift…;
	 conveyors
	
TRUONG PHAT RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 TPR
Address:	 Hamlet 1, Hung Hoa Commune,
	 Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.2201 234, 84.274.6336 666
Fax:	 84.274.3563 268
Email:	 truongphatwood@gmail.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Rubberwood sawn timber; 		
	 rubberwood and cajuput wood 		
	 finger-joint  
	
TRUONG THANG TRADING IMPORT EXPORT CO., LTD
	
Address:	 No. 106/9, DX 042 Street, Quarter 20,
	 Group 5, Phu My Ward,
	 Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.938 117 799
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
TRY ON RUBBER VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Lot J3, My Phuoc Industrial Park, 		
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3553 738, 84.274.3553 739
Fax:	 84.274.3553 736
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Shoe soles, equipment

TTC RUBBER ROLLER CO., LTD
	
Address:	 Group 13, Suoi Sau Quarter,
	 An Tinh Ward, Trang Bang Town,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.982 501 641, 84.983 512 459 
Fax:	 84.276 3883 789
Email:	 thinhcaosutruc@gmail.com
Website:	 http://truccaosu.bizz.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber roller

TU THANH JSC
	
Address:	 No. 182 Truong Chinh Street,
	 O Cho Dua Ward, Dong Da District,
	 Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3566 5122
Fax:	 84.24.3565 9742
Email:	 cskhtuthanh@gmail.com 
Website:	 www.bangtaiviet.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Conveyor belts
	
TUICO JSC
	
Abbreviation name:	 TUICO
Address:	 Lot 1-16, Ho Nai Industrial Park, 		
	 Trang Bom District,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3671 888
Fax:	 84.251.3671 777
Email:	 info@tuico.com 
Website:	 www.tuicovn.com 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 O-ring, X-ring, V-ring, U-ring, rubber 	
	 gasket, rubber seal, rubber washer,
	 rubber technical products, rubber
	 ball, diaphragm, molded rubber parts,
	 oil-seal, metal bonded rubber part
		
TUONG LAI PLASTIC & RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 11 Ly Chieu Hoang Street,
	 Ward 10, District 6, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3875 9389, 84.28.3876 8055
Fax:	 84.28.3876 6312
Email:	 info@tuonglai.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Spare parts for vehicles – Technical 	
	 rubber products 
	
UCHIYAMA (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 VSIP Industrial Park, No. 25,
	 Street No. 6, Binh Hoa Ward,
	 Thuan An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3757 001
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Fax:	 84.274.3757 004
Email:	 n-tada@umc-net.co.jp
Website:	 www.umc-net.co.jp
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber joint, gasket, O-ring 
	
UIL VIETNAM JSC
	
Abbreviation name:	 UIL VIETNAM., JSC
Address:	 Lot F1, Que Vo Industrial Park 		
	 (extended area), Phuong Lieu
	 Commune, Que Vo District,
	 Bac Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.222.3738 000
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Technical rubber products
	
UNI EXPORT CO., LTD
	
Address:	 2nd Floor, Master Building,
	 No. 41-43 Tran Cao Van Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6288 2160
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Wood pellet, plywood
	
V.R.G SA DO RUBBER THREAD JSC
	
Abbreviation name:	 SA DO RT
Address:	 Lot K5, K6, K7 N9A Street,
	 Dau Giay Industrial Park, Bau Ham 2
	 Commune, Thong Nhat District,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3772 226
Fax:	 84.251.3772 353
Email:	 sale@sado.com.vn
Website:	 www.sado.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber thread
	
VAN GIA PHAT SERVICE & TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 46 Nguyen Thai Binh Street, 		
	 Nguyen Thai Binh Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.908 681 300
Fax:	 84.28.6299 0542
Email:	 vangiaphatcompany@yahoo.com
Website:	 www.vangiaphat.com
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading – Importing rubber additives: 	
	 Bleaching powder, gum inhibitors,
	 plastic beads color, color powder…      
	     
VAN LOI KON TUM JSC
	
Address:	 No. 189 Tran Nhan Tong Street, 		
	 Thang Loi Ward, Kon Tum City,
	 Kon Tum Province, Viet Nam

Tel:	 84.260.3868 315
Fax:	 84.260.3868 314
Email:	 vanloirubber@gmail.com
Website:	 www.vanloirubber.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 10, RSS 3, SVR 5, 		
	 Compound rubber
	
VAN NANG SERVICE TRADING CO., LTD
	
Address:	 Group 4, Hamlet 3, Minh Long 		
	 Commune, Chon Thanh District,
	 Binh Phuoc Province, Viet Nam
Tel:	 84.271.3545 503
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Trading – Exporting 		
	 natural rubber; Trading rubber
	 chemicals, machinery      
Products:	 Compound rubber
	
VAN PHAT PLASTIC RUBBER CO., LTD
	
Abbreviation name:	 VARUBCO
Address:	 Hamlet 7, Nhi Thanh Commune,
	 Thu Thua District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.272.3592 631, 84.272.3592 632
Fax:	 84.272.3592 633
Email:	 caosuvanphat@varubco.com
Website:	 http://varubco.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber spare parts for industrial 		
	 machine; rubber hoses for petroleum
	 and foodstuff industries,
	 high-pressure hose for agriculture;
	 dredging hose; sand sucking hose;
	 seals, gaskets and heat-resistant,
	 oil-resistant products; rubber
	 rollers for steel and paper industries,
	 silicone rubber rollers; rubber
	 fenders, dock bumper, rubber
	 bearings and rubber expansion
	 joints; rubber-lined tanks in acid 		
	 solution
		
VAN SON ENGINEERING CO., LTD
	
Address:	 No. 50, Street No. 7,
	 Van Phuc Quarter, Hiep Binh Phuoc
	 Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3727 3457, 84.918 071 040
Fax:	 84.28.3727 3457 
Email:	 vnson@vanson.vn 
Website:	 http://vanson.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
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Products:	 Oil & heat resistant rubber fenders, 	
	 sludge conveyor, charging bucket,
	 rubber belt, O-ring, oil seal,
	 flexible joints, coupling…
	
VAN THANH MATTRESS CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VAN THANH CO., LTD
Address:	 No. 9 Bui Cam Ho Street,
	 Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.1800 6500, 84.28.7300 8666
Fax:	 84.28.3961 2183, 84.28.3796 0806
Email:	 info@nemvanthanh.vn
Website:	 www.nemvanthanh.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Coil mattresses, foam mattresses, 		
	 polyurethane foam
	
VAN XUAN INDUSTRIES CO., LTD
	
Abbreviation name:	 VARUCO
Address:	 Apartment No. A125OT09, 25th Floor,
	 A1 Vinhomes Golden River, No. 2,
	 Ton Duc Thang Street,
	 Ben Nghe Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6255 1166
Fax:	 84.28.6255 1188
Email:	 varuco@varuco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 10, SVR 3L, RSS 3, compound 	
	 rubber

VIAUS II RUBBER PLASTIC CO., LTD

Address:	 Lot B14, Street No. 3, Tan Do 		
	 Industrial Park, Duc Hoa Ha Commune,
	 Duc Hoa District, Long An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.272.3774 437, 84.938 306 969
Fax:	 84.272.3774 447
Email:	 sales@viausrubber.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Technical molded and extruded 		
	 rubber products

VIET – Y CO., LTD
	
Address:	 Lot 278, Map No. 16, Group 4, 		
	 DH409 Street, Ong Dong Commune,
	 Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3655 222 
Fax:	 84.274.3655 225
Email:	 media.viety@gmail.com
Website:	 http://vietyrubberband.com

Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber band
	
VIET GLOVE CORPORATION
	
Address:	 Plant No. 03, Map No. 37,
	 Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
	 Bau Bang District,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3535 677
Fax:	 84.274.3535 773
Email:	 info@vietglove.vn
Website:	 http://vietglove.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Medical examination gloves,
	 latex gloves, nitrile gloves,
	 two-side chlorination gloves
	
VIET HA RUBBER CO., LTD

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VIET HA RUBBER CO., LTD
Address:	 No.7A Lam Son Street, Ward 2,
	 Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3820 9538
Fax:	 84.28.3820 9539
Email:	 info@vietharubber.com,
	 cuongtran@vietharubber.com
Website:	 www.vietharubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, Latex HA, SVR CV60,
	 SVR 10, RSS 3...
	
VIET LAO RUBBER CO., LTD (under Viet Lao 	
Rubber JSC)
	
Address:	 Huoi Nhang Kham Village,
	 Pakse District, Champasak Province,
	 Laos
Tel:	 00856.3190 0410
Fax:	 00856.3190 0411
Email:	 pkdvietlao@gmail.com
Website:	 www.vietlaorubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR10
	
VIET LAO RUBBER JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VLR JSC
Address:	 No. 236 Nam Ky Khoi Nghia Street, 	
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3930 8386
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Fax:	 84.28.3930 8388
Email:	 hopthuvl2011@gmail.com
Website:	 www.vietlaorubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR 5, SVR 10
	
VIET NAM KIEN PHAT RUBBER & PLASTIC CO., LTD
	
Abbreviation name:	 KIEN PHAT PLASTIC
Address:	 Street No. 5, Trang Bang Industrial 	
	 Park, An Binh Hamlet, An Tinh
	 Commune, Trang Bang Town,
	 Tay Ninh Province, Viet Nam
Tel:	 84.276.3896 847, 84.276.3896 848
Fax:	 84.276.3896 846
Email:	 jannja.roc@vnn.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Retreaded tyres and rubber 		
	 materials, tyres

VIET NAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK 
COMPANY
	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VRG
Address:	 No. 177 Hai Ba Trung Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3932 5234
Fax:	 84.28.3932 7341
Email:	 vrg@rubbergroup.vn, 			 
	 xnk@rubbergroup.vn
Website:	 www.vnrubbergroup.com
Business areas:	 Natural Rubber; Rubber Products; 	
	 Rubberwood; Services – Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading – 		
	 Exporting natural rubber;
	 Manufacturing – Trading –
	 Exporting rubber products;
	 Processing – Manufacturing
	 – Trading – Exporting rubberwood;
	 Investing in industrial parks
	 established on rubber area      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR L, 		
	 SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR 5S,
	 SVR 5 RSS 3, RSS 1,
	 Centrifuged latex, Skim block
	 Gloves, sport balls, conveyor belts, 	
	 rubber thread, mattresses,
	 pillows, tyres
	 Rubberwood, MDF, furniture
	
VIET NAM RUBBER INVESTMENT CO., LTD
	
Abbreviation name:	 VIETRUBBER CO., LTD
Address:	 No. 38/12 Nguyen Van Troi Street, 	
	 Ward 15, Phu Nhuan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3827 7464

Fax:	 84.28.3827 7461
Email:	 md@vietrubber.com
Website:	 www.vietrubber.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20, RSS 3, RSS 1,
	 Latex HA

VIET NAM SUPPLY CO., LTD
	
Address:	 No. 48/10 Tran Dinh Xu,
	 Co Giang Ward, District 1,
	 Ho Chi Minh City
Tel:	 84.28.3920 9002
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 rubberwood      
Products:	 Wood pellet, powder, sawdust
	
VIET NAM TRADE PROMOTION CENTER FOR 
AGRITRADE

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 AGRITRADE
Address:	 No. 489 Hoang Quoc Viet Street, 		
	 Cau Giay District, Ha Noi City,
	 Viet Nam 
Tel:	 84.24.3855 5458, 84.24.3755 5458
Email:	 info-media@agritrade.com.vn, 		
	 hoangson.xttm@mard.gov.vn
Website:	 www.agritrade.com.vn 
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Organizing Fair and exhibition      
Products:	 Trade promotion programs for Viet 	
	 Nam agriculture; Business
	 delegations to survey the agricultural
	 market, consultancy and technology
	 transfer; consultative activities in
	 training; transfer of scientific and
	 technological fields related to
	 manufacturing, business and trade
	 promotion; information, communication,
	 market research and trade promotion
	 policies
		
VIET NHAT RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD
	
Address:	 B5-R7-R8, Street No. 6A,
	 Le Minh Xuan Industrial Park,
	 Binh Chanh District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3766 2682
Fax:	 84.28.3766 3537
Email:	 info@caosuvietnhat.com 
Website:	 http://www.caosuvietnhat.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rice rolls, rice polishers, aluminum 	
	 drum rice rollers
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VIET PHU THINH RUBBER JSC

VRA’s Member
Licensed to use The Certification Mark

“Viet Nam Rubber” since 2019

Abbreviation name:	 VIRUCO
Address:	 No. 125/11 Nguyen Cuu Van Street, 	
	 Ward 17, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3990 1548
Fax:	 84.28.3990 3499
Email:	 director@viruco.com
Website:	 www.viruco.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting – 	
	 Importing natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20, RSS 1, RSS 3,
	 SVR CV40, Latex, Rubber compound
	
VIET ROLL RUBBER ROLLS CO., LTD
	
Address:	 Lot MB2–2+3, Duc Hoa 1 Industrial 	
	 Park, Hamlet 5, Duc Hoa Dong
	 Commune, Duc Hoa District,
	 Long An Province, Viet Nam
Tel:	 84.272.3779 393
Fax:	 84.272.3779 392
Email:	 vietroll@yahoo.com
Website:	 http://vietroll.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rice rollers, rubber bar
	
VIET RUBBER CO., LTD

Abbreviation name:	 CAO SU VIET
Address:	 Lot B2-35, Street No. 2,
	 Tan Dong Hiep B Industrial Park,
	 Di An City, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.6271 144
Fax:	 84.274.6271 155
Email:	 info@caosuviet.vn 
Website:	 www.vietrubber.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber shaft, Rubber joint, bonded 	
	 rubber, PU rubber spare parts

VIET RUBBER TRADING JSC
	
Abbreviation name:	 VIET RUBBER TRADE JSC
Address:	 No. 40 Le Loi Street, Hung Binh Ward,
	 Vinh City, Nghe An Province, Viet Nam
Tel:	 84.238.8603 636
Fax:	 84.238.8603 535
Email:	 phongtd_xnkna@gmail.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Trading – Exporting – Importing 		
	 rubber products      
Products:	 Tyres and tubes

VIET SING CORPORATION COMPANY
	
Address:	 No. 199B Nguyen Van Huong Street, 	
	 Thao Dien Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3744 9333
Fax:	 84.28.3744 9666
Email:	 sales@dawucorp.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading – Exporting 		
	 natural rubber      
Products:	 SVR 3L, SVR CV60, SVR 10, 		
	 SVR 20

VIET TAN RUBBER – PLASTICS MANUFACTURING 
TRADING CO., LTD
	
Address:	 No. 4B125 Hamlet 4, Pham Van Hai 	
	 Commune, Binh Chanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.949 888 867
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products
Products:	 Tyre, inner tube
	
VIET TRUNG QUANG BINH JSC
	
Abbreviation name:	 VIET TRUNG
Address:	 Quarter 3, Viet Trung Farm Townlet, 	
	 Bo Trach District, Quang Binh
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.232.3796 003
Fax:	 84.232.3796 003
Email:	 viettrung.qb@gmail.com 
Website:	 www.viettrungqb.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber; Rubberwood
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Processing –
	 Manufacturing – Trading –
	 Exporting rubberwood      
Products:	 SVR 3L, SVR 10
	 Sawn timber, refined wood, furniture
	
VIETINAK CO., LTD
	
Address:	 Lot C-5, Thang Long II Industrial Park, 	
	 Lieu Xa Commune, Yen My District,
	 Hung Yen Province, Viet Nam
Tel:	 84.221.3974 697
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber spare parts for automobiles 	
	 and motorbikes
	
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VINACHEM
Address:	 No. 1A Trang Tien Street,
	 Hoan Kiem District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3824 0551
Fax:	 84.24.3825 2995
Email:	 infor.office@vinachem.com.vn
Website:	 www.vinachem.com.vn 
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Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products; Trading
	 chemicals, fertilizers…      
Products:	 Tyres and tubes for bicycles, 		
	 motorcycles, vehicles
	
VIETNAM NOK CO., LTD
	
Address:	 Lot 208, Amata Industrial Park,
	 Long Binh Ward, Bien Hoa City,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3936 311, 84.251.3936 312, 	
	 84.251.3936 313, 84.251.3936 314
Fax:	 84.251.3936 310
Email:	 nok936311@yahoo.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Spare parts for automobile
	
VIETNAM PAIHO CO., LTD
	
Abbreviation name:	 PAIHO
Address:	 Lot 30 – 32 – 34, Street No.3,
	 Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward,
	 Binh Tan District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.28.3754 0103
Fax:	 84.28.3754 0109
Email:	 vnpaiho@gmail.com 
Website:	 http://paiho.com.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber band
		
VIETNAM RUBBER MAGAZINE

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VRM
Address:	 No. 236 Bis Nam Ky Khoi Nghia Street,
	 District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3932 5223, 84.28.3932 1162
Fax:	 84.28.3932 2625
Email:	 toasoan@tapchicaosu.vn, 		
	 tapchicaosuvietnam@gmail.com 
Website:	 www.tapchicaosu.vn  
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Publishing magazines and printing      

VIETNAM RUBBER URBAN DEVELOPMENT AND 
INDUSTRIAL ZONE JSC (VINARUCO)
	
Address:	 No. 12 Nguyen An Street,
	 Hai Tan District, Hai Duong City,
	 Hai Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.220.3838 025
Fax:	 84.220.3838 024
Email:	 info@vinaruco.com.vn
Website:	 http://vinaruco.com.vn
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading natural rubber      
Products:	 Rubber raw material

VIETTIRE JSC
	
Address:	 No. 183 Dong Van Cong Street, 		
	 Thanh My Loi Ward, Thu Duc City,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.2206 0606
Fax:	 84.28.3899 7410
Email:	 info@viettire.com 
Website:	 www.viettire.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres
	
VIETWOOD INDUSTRIES JSC
	
Address:	 An Dien Commune, Ben Cat Town, 	
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3554 012, 84.274.3580 286
Fax:	 84.274.3554 013
Email:	 bizdev@vietwoodvn.vn
Website:	 http://vietwoodvn.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Finger-joint laminated board, 		
	 furniture
		
VIFA TYRE & TUBE CO., LTD
	
Address:	 Hoang Gia Industrial Park,
	 Moi 2 Hamlet, My Hanh Nam 		
	 Commune, Duc Hoa District,
	 Long An Province, Viet Nam
Tel:	 84.272.3751 718
Fax:	 84.272.3751 717
Email:	 vifa200010@yahoo.com.vn, 		
	 vietphat@voxevifa.com
Website:	 http://voxevifa.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Tyres and tubes for motorbike 
		
VINA RUBI RUBBER INDUSTRY CO., LTD
	
Address:	 No. 561A Binh Duong Boulevard, 		
	 Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3824 986
Fax:	 84.274.3829 413
Email:	 sales@vinarubi.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Trading natural rubber; Producing 		
	 plastics and compound rubber
	 under primary form – Warehouses
	 and goods storage – Land
	 transportation – Trading chemicals      
Products:	 Rubber raw material

VINATURK TRADING SERVICES CO., LTD
	
Address:	 Huong Lo 2 Street, Hau Hamlet,
	 Tan Thong Hoi Commune,
	 Cu Chi District, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
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Tel:	 84.28.3796 0178
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Latex HA
	
VINH DUC MANUFACTURING RUBBER –  		
PLASTIC CO., LTD
	
Address:	 D5/3, Hamlet 4, Le Minh Xuan 		
	 Commune, Binh Chanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3768 2363
Fax:	 84.28.3768 2364
Email:	 vinhducrubber@gmail.com
Website:	 www.vinhducrubber.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber roller, O-ring, rubber butterfly 	
	 valve, cushion, oil-resistant rubber 	
	 gaskets…
	
VINH HOANG IMPORT EXPORT CO., LTD
	
Address:	 Group 3, Loc Dai Hamlet, Loc Ninh 	
	 Commune, Dong Hoi City, Quang Binh
	 Province, Viet Nam
Tel:	 84.232.3825 648, 84.232.3850 696
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber mixtures
	
VINH PHAT MACHINERY – AUTOMATIC CO., LTD
	
Address:	 No. 888/38 Lac Long Quan Street, 	
	 Ward 8, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3766 6266, 84.28.2246 1011, 	
	 84.913 772 724
Fax:	 84.28.3766 5116
Email:	 sales@vip-hcm.com.vn
Website:	 www.vip-hcm.com.vn
Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products; Manufacturing, trading
	 transmission belt in natural rubber
	 processing system      
Products:	 Conveyor belts, belts, roller belts
	
VINH QUANG RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 20 Luu Huu Phuoc Street, 		
	 Quarter 8, Ward 1, Dong Ha City,
	 Quang Tri Province, Viet Nam
Tel:	 84.914 904 099, 84.905 319 246
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Processing – Trading natural rubber
Products:	 RSS 3

VLUCHEM MATERIAL TESTING INSTRUMENT
	
Address:	 5th Floor, No. 88 Banh Van Tran Street,
	 Ward 7, Tan Binh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3970 2617
Fax:	 84.28.3970 2617
Email:	 info@vluchem.com 
Website:	 www.vluchem.com

Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading rubber quality testing 		
	 equipment      
	
VRG – DAK NONG JSC
	
Abbreviation name:	 VDN
Address:	 Group 5, Ton Duc Thang Street, 		
	 Nghia Thanh Ward, Gia Nghia Town,
	 Dak Nong Province, Viet Nam
Tel:	 84.261.3544 685
Fax:	 84.261.3546 271
Email:	 vrgdaknong@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
VRG DONGWHA MDF JSC
	
Address:	 Level 31, Pearl Plaza, 561A Dien 		
	 Bien Phu Street, Binh Thanh District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3899 2889, 84.271.3645 500
Fax:	 84.271.3645 502
Email:	 sales@vrgdongwha.com
Website:	 www.vrgdongwha.com
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubberwood      
Products:	 Medium Density Fiberboard (MDF)
	
VRG JAPAN RUBBER EXPORT JSC
	
Address:	 No. 269A Nguyen Trong Tuyen Street,
	 Ward 10, Phu Nhuan District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3930 1977
Fax:	 84.28.3930 1930
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV60, SVR 3L, SVR 10CV, 		
	 SVR 5S
	
VRG KHAI HOAN JSC

	 VRA’s Member

Abbreviation name:	 VRG KHAI HOAN JSC
Address:	 Plant No.233, Map No. 37,
	 Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
	 Bau Bang District, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3591 220
Email:	 info@vrgkhaihoan-gloves.com
Website:	 www.vgloves.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Latex gloves
	
VRG KIEN GIANG MDF JSC
	
Abbreviation name:	 MDF VRG KIEN GIANG
Address:	 Lot M, Street No. 1,
	 Thanh Loc Industrial Park,
	 Thanh Loc Commune, Chau Thanh 	
	 District, Kien Giang Province,
	 Viet Nam
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Tel:	 84.28.3932 0377
Fax:	 84.28.3932 0353
Email:	 lbhngan@mdfvrgkiengiang.vn
Website:	 mdfvrgkiengiang.vn
Business areas:	 Rubberwood
Activities:	 Manufacturing rubberwood      
Products:	 Medium Density Fiberboard (MDF); 	
	 High-Density Fibreboard (HFD)
	
VU MINH CO., LTD
	
Address:	 Room 503, No. 101 Lang Ha Street, 	
	 Dong Da District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3562 6208
Fax:	 84.24.3562 6209
Email:	 info@vuminh.com.vn 
Website:	 www.vuminh.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Belts, conveyor belts
	
VU QUE RUBBER CO., LTD
	
Address:	 Phung Chau Commune, Chuong My 	
	 District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel:	 84.24.3386 8888, 84.24.3386 8887
Fax:	 84.24.3386 8890
Email:	 caosuvuque@gmail.com 
Website:	 www.caosu.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber sheet, rubber and silicone 		
	 spare parts, gaskets, seals, splints,…
	
VUONG HUNG TRADING ENTERPRISE
	
Address:	 No. 14F, Group 37, Quan Tre Street, 	
	 Trung My Tay Ward, District 12,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.3883 1124
Fax:	 84.28.3883 1124
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Spare parts for motorcycles, 		
	 motorcycle tyres and tubes

WANTAI (VIET NAM) RUBBER & PLASTIC CO., LTD
	
Address:	 Lot no.42-6-2, N16 Street,
	 Phuoc Dong Industrial Park,
	 Phuoc Dong Commune,
	 Go Dau District, Tay Ninh Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.276.3536 170
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 Rubber raw material
	
WANTAI RUBBER CO., LTD
	
Address:	 No. 7 Ho Hoc Lam Street, Ward 16, 	
	 District 8, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam

Tel:	 84.28.3751 0234, 84.28.3980 5188
Fax:	 84.28.3980 5189
Email:	 info@vanthairubber.com.vn
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Trading synthetic rubber, color rubber      
	
WEALGATE VIETNAM CO., LTD
	
Address:	 Area 8, Uyen Hung Ward,
	 Tan Uyen Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3642 268, 84.274.3642 269
Fax:	 84.274.3642 329
Email:	 vncongthanh@gmail.com
Website:	 http://wealgaterubbers.com
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Mat, shoe soles, industrial rubber 		
	 products
	
WHITE GLOVE CO., LTD
	
Address:	 Street No. 2, Nhon Trach 1 Industrial 	
	 Park, Nhon Trach District,
	 Dong Nai Province, Viet Nam
Tel:	 84.251.3560 421
Fax:	 84.251.3560 423
Email:	 whiteglove.co.ltd@gmail.com
Website:	 http://fseason.vn
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Industrial gloves, safety gloves
	
WHITE GOLD IMPORT AND EXPORT JSC
	
Address:	 No. 80/21 Trinh Dinh Thao Street, 		
	 Phu Trung Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.2216 7399, 84.916 680 246
Email:	 sale@whitegoldvn.com,
	 nhat.trinh@whitegoldvn.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, 		
	 SVR 10, SVR 20
	
WINAM CO., LTD
	
Address:	 No. 226/4A Le Trong Tan Street,
	 Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel:	 84.28.6682 7777, 84.909 714 774
Fax:	 84.28.3816 5940
Email:	 info@winam.com.vn 
Website:	 www.winam.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Rubber flooring, rubber tiles,
	 rubber mat, EPDM (Ethylene Propylene
	 Diene Monomer), children playground
	 equipment
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XUAN THANH AGRICULTURE CO., LTD
	
Address:	 Minh Hop Commune,
	 Quy Hop District, Nghe An Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.238.3888 510, 84.238.3888 532
Email:	 congtynongnghiepxuanthanh@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Planting – Processing – Trading 		
	 natural rubber; Trading fertilizers,
	 clones      
Products:	 Rubber raw material
	
YASUFUKU VIETNAM CO., LTD
	
Abbreviation name:	 YVNC
Address:	 Lot D3B, Thang Long Industrial Park,
	 Dong Anh District, Ha Noi City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.24.3951 5821
Fax:	 84.24.3951 5823
Email:	 nguyenthang@yasufuku.com.vn 
Website:	 www.yasufuku.co.jp
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Rubber spare parts for automobiles, 	
	 motorcycles and industrial purposes

YEN BAI RUBBER JSC
	
Abbreviation name:	 YBRC
Address:	 Hamlet 2, Tan Thinh Commune,
	 Yen Bai City, Yen Bai Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.216.3887 883
Fax:	 84.216.3888 880
Email:	 csyenbai@gmail.com
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Planting rubber      
Products:	 Rubber raw material      
	
YEU TA PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD
	
Address:	 Lot C-8F-CN, NE7C Street,
	 My Phuoc 3 Industrial Park,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3577 399
Fax:	 84.274.3577 229 
Email:	 yeuta@hcm.vnn.vn 
Business areas:	 Services – Supporting
Activities:	 Manufacturing, trading products from 	
	 synthetic rubber, reclaimed rubber       
	
YOKOHAMA TYRE (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 Office in Ho Chi Minh City: Level 4, 	
	 No. 177 Hai Ba Trung Street,
	 Vo Thi Sau Ward, District 3,
	 Ho Chi Minh City, Viet Nam;
	 Office in Binh Duong Province:
	 No. 17, Street No. 10, VSIP Industrial
	 Park, Binh Hoa Ward, Thuan An City,
	 Binh Duong Province, Viet Nam

Tel:	 84.28.6269 1177, 84.274.3767 909
Fax:	 84.28.6269 3737
Email:	 info@yokohama.com.vn
Website:	 www.yokohama.com.vn 
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products      
Products:	 Light truck bias tyres, industrial tyres,
	 motorcycle tyres and tubes
		
YONG JIN VINA CO., LTD
	
Address:	 Lot D-4U-CN & Lot D-4W-CN,
	 My Phuoc 3 Industrial Park,
	 Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town,
	 Binh Duong Province, Viet Nam
Tel:	 84.274.3577 183, 84.274.3577 188
Fax:	 84.274.3577 181
Website:	 www.yongjinfc.com
Business areas:	 Rubber Products; Services – 		
	 Supporting
Activities:	 Manufacturing – Trading – Exporting 	
	 rubber products; Trading rubber
	 additives, batch-off release agents      
Products:	 Bladder
	
YONG LI FENG TRADING CO., LTD
	
Address:	 Officetel No. 05, 11th Floor, R1 Block,
	 The Everrich Building, 968 3/2 Street,
	 Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City,
	 Viet Nam
Tel:	 84.937 323 822
Business areas:	 Natural Rubber
Activities:	 Trading – Exporting natural rubber      
Products:	 SVR 3L
	
YUASA GLOVE (VIETNAM) CO., LTD
	
Address:	 Lot A-1B-CN, NA3 Street,
	 My Phuoc 3 Industrial Park,
	 Ben Cat Town, Binh Duong Province,
	 Viet Nam
Tel:	 84.274.3556 024, 84.274.3556 026
Fax:	 84.274.3556 025
Email:	 yuasavn@gmail.com
Website:	 www.glove.co.jp
Business areas:	 Rubber Products
Activities:	 Manufacturing – Trading rubber 		
	 products      
Products:	 Industrial gloves, safety gloves
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